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TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN 

Về dự án Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ 

 

I. SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG, BAN HÀNH LUẬT   

1. Thể chế hóa quan điểm, chủ trƣơng, chính sách của Đảng và tăng 

cƣờng sự lãnh đạo, quản lý về công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, 

cứu hộ (PCCC, CNCH) đƣợc thể hiện ở các văn bản sau: 

- Văn kiện Đại hội XIII của Đảng xác định: Tăng cường công tác phòng, 

chống cháy, nổ và tìm kiếm CNCH; ứng phó kịp thời, hiệu quả với các đe doạ 

an ninh phi truyền thống, nhất là nhiệm vụ CNCH, phòng, chống thiên tai, dịch 

bệnh; bảo đảm an ninh xã hội, an ninh con người. 

- Kết luận số 19-KL/TW ngày 14/10/2021 của Bộ Chính trị về định hướng 

Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV; Đề án số 292-

ĐA/ĐĐQH15 ngày 20/10/2021 của Đảng đoàn Quốc hội về Định hướng 

Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV (2021-2026) đề 

ra nhiệm vụ xây dựng dự án luật điều chỉnh về PCCC và CNCH. 

- Nghị quyết số 99/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội, Chỉ thị số 

47-CT/TW ngày 25/6/2015 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng 

đối với công tác PCCC đề ra nhiệm vụ tiếp tục xây dựng, hoàn thiện chính sách, 

pháp luật về PCCC, CNCH. 

2. Bổ sung quy định về hoạt động CNCH cho phù hợp với quy định 

của Hiến pháp năm 2013 và thi hành quy định của Hiến pháp năm 2013 về 

bảo đảm quyền con ngƣời, quyền công dân  

- Hoạt động CNCH của lực lượng PCCC có tác động trực tiếp, làm hạn 

chế quyền con người, quyền công dân như thực hiện các biện pháp y tế tác động 

đến người bị nạn; phá dỡ nhà, công trình, phương tiện, chướng ngại vật để mở 

lối tiếp cận, lối thoát nạn, bố trí phương tiện, dụng cụ, lực lượng CNCH; ngăn 

chặn, loại bỏ các yếu tố nguy hiểm đe dọa an toàn phương tiện, tài sản, sức 

khỏe, tính mạng lực lượng CNCH và thực hiện các biện pháp khác trong quá 

trình CNCH... và theo quy định tại khoản 2 Điều 14 Hiến pháp năm 2013 thì 

“quyền con người, quyền công dân chỉ có thể bị hạn chế theo quy định của 

luật”. Tuy nhiên, hiện nay mới chỉ có hoạt động PCCC được quy định trong 

Luật Phòng cháy và chữa cháy, còn đối với hoạt động CNCH đối với những tai 
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nạn, sự cố thông thường xảy ra trong đời sống hằng ngày mà lực lượng PCCC 

đang thực hiện lại chưa được quy định cụ thể trong văn bản luật là chưa bảo đảm 

đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật và không phù hợp với Hiến pháp 

năm 2013, không bảo đảm cơ sở pháp lý đúng quy định để lực lượng PCCC 

thực hiện nhiệm vụ. 

- Thực tiễn hiện nay cho thấy, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH vẫn 

đang triển khai thực hiện các nhiệm vụ liên quan tới quản lý nhà nước về CNCH 

và là lực lượng giữ vai trò nòng cốt, thường trực trong công tác CNCH hằng 

ngày, có đầy đủ các điều kiện, khả năng để thực hiện nhiệm vụ và thực tiễn hoạt 

động đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, được các cấp ủy đảng, chính quyền 

và nhân dân ghi nhận, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự, phục vụ yêu cầu phát 

triển kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước. 

- Qua tham khảo kinh nghiệm của nhiều nước trên thế giới như Nhật Bản, 

Hàn Quốc, Nga, Mỹ, Đức, Pháp, Thái Lan, Singapore, Malaysia... đều giao 

nhiệm vụ CNCH cho lực lượng PCCC chuyên trách làm nòng cốt đảm nhiệm và 

tham gia phối hợp còn có các lực lượng khác ở cơ sở đã đem lại hiệu quả cao 

trong công tác CNCH khi xảy ra sự cố, tai nạn.  

3. Khắc phục hạn chế, vƣớng mắc, bất cập của pháp luật hiện hành 

và đáp ứng yêu cầu thực tiễn khách quan trong tình hình mới 

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, quá trình triển khai thi hành Luật 

Phòng cháy và chữa cháy đã bộc lộ một số hạn chế, vướng mắc, bất cập cần được 

nghiên cứu sửa đổi, bổ sung đáp ứng yêu cầu thực tiễn và tăng cường công tác 

quản lý nhà nước về PCCC, CNCH trong tình hình mới. Nội dung này đã được báo 

cáo cụ thể trong Tờ trình số 795/TTr-BCA ngày 09/11/2023 của Bộ Công an. 

II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG LUẬT  

1. Mục đích 

- Một là, thể chế hóa quan điểm, chủ trương của Đảng về tăng cường, 

nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về PCCC; cụ thể hóa và tạo cơ sở 

pháp lý để bảo đảm thi hành quy định của Hiến pháp năm 2013 về quyền con 

người, quyền công dân. 

- Hai là, đáp ứng yêu cầu thực tiễn công tác bảo đảm an ninh, trật tự; 

bảo vệ tính mạng, sức khỏe con người, tài sản của nhà nước, cơ quan, tổ 

chức, cá nhân; tạo môi trường an toàn phục vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã 

hội và hội nhập quốc tế. 

- Ba là, tạo cơ sở pháp lý đầy đủ trong hoạt động PCCC, CNCH; bảo đảm 

sự đồng bộ, thống nhất trong hệ thống pháp luật; khắc phục hạn chế, vướng mắc, 

bất cập của pháp luật hiện hành và bổ sung quy định đáp ứng yêu cầu thực tiễn 

trong tình hình mới. 

2. Quan điểm xây dựng Luật  

- Một là, tuân thủ Hiến pháp, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ trong hệ 

thống pháp luật; bảo đảm các quy định của Luật được cụ thể và có tính khả thi. 
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- Hai là, tổng kết đầy đủ, toàn diện thực tiễn thi hành pháp luật về PCCC, 

CNCH; kế thừa các quy định còn phù hợp, khắc phục những hạn chế, vướng mắc, 

bất cập và bổ sung quy định mới để nâng cao hiệu quả công tác PCCC, CNCH. 

- Ba là, tham khảo có chọn lọc pháp luật của một số nước về PCCC, 

CNCH để vận dụng quy định cho phù hợp với điều kiện thực tiễn tại Việt Nam. 

III. NỘI DUNG CƠ BẢN CÁC CHÍNH SÁCH CỦA DỰ ÁN LUẬT 

1. Bảo đảm ngân sách nhà nước, cơ sở, vật chất, phương tiện, thiết bị hiện 

đại, nguồn nhân lực, chế độ, chính sách, các điều kiện hoạt động cho lực lượng 

Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; xây dựng lực lượng Cảnh 

sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, 

đáp ứng yêu cầu phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ trong mọi tình huống. 

2. Quy hoạch hạ tầng phòng cháy và chữa cháy bảo đảm đồng bộ, phù 

hợp với quy hoạch ngành, lĩnh vực, địa phương, gắn với xây dựng mạng lưới 

giao thông và hệ thống cấp nước đáp ứng yêu cầu phục vụ công tác chữa cháy. 

3. Huy động, sử dụng các nguồn lực cho hoạt động phòng cháy, chữa cháy, 

cứu nạn, cứu hộ. Đầu tư, xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về phòng cháy, chữa 

cháy, cứu nạn, cứu hộ, hệ thống truyền tin báo cháy bảo đảm kết nối, chia sẻ cơ 

sở dữ liệu tại những nơi bố trí đơn vị Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu 

nạn, cứu hộ. 

4. Đào tạo, bồi dưỡng, bảo đảm nguồn nhân lực thẩm định thiết kế và 

kiểm tra công tác nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy cho cơ quan quản lý 

chuyên ngành. 

5. Bố trí phù hợp lực lượng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ bám 

sát các địa bàn, cơ sở; khuyến khích cơ quan, tổ chức, cá nhân xây dựng, tham 

gia, duy trì các mô hình an toàn về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại 

cộng đồng; tham gia tuyên truyền, phổ biến, giáo dục kiến thức, pháp luật, kỹ 

năng về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. 

6. Khuyến khích, tạo điều kiện để cơ quan, tổ chức, cá nhân nghiên cứu, 

ứng dụng và chuyển giao khoa học, công nghệ trong hoạt động phòng cháy, 

chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, đầu tư, xây dựng, chuyển giao hệ thống, phương 

tiện, thiết bị phục vụ hoạt động phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. 

7. Cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia phối hợp, cộng tác, hỗ trợ, giúp đỡ 

cơ quan nhà nước thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, 

căn cứ tính chất, mức độ đóng góp thì được hưởng chế độ, chính sách theo quy 

định của pháp luật. 

8. Tăng cường hợp tác quốc tế trong hoạt động phòng cháy, chữa cháy, 

cứu nạn, cứu hộ. 

IV. MỘT SỐ NỘI DUNG LỚN CỦA DỰ THẢO LUẬT 

Dự thảo Luật gồm 09 chương, 61 điều, với những nội dung cơ bản như sau: 
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1. Chƣơng I về quy định chung. Dự thảo Luật quy định về phòng cháy, 

chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, lực lượng, phương tiện, bảo đảm điều kiện hoạt 

động và quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan 

trong hoạt động phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. Cụ thể, dự thảo Luật 

quy định về: Phạm vi điều chỉnh; giải thích từ ngữ; chính sách của nhà nước về 

phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; nguyên tắc phòng cháy, chữa cháy, 

cứu nạn, cứu hộ; báo cháy, tình huống cần phải cứu nạn, cứu hộ; Trách nhiệm 

của cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong hoạt động phòng cháy, chữa 

cháy, cứu nạn, cứu hộ; Trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến, giáo dục kiến thức, 

pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; Trách nhiệm của Mặt 

trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam; Áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trong hoạt động phòng cháy, 

chữa cháy; ngày toàn dân phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; các hành 

vi bị nghiêm cấm. 

2. Chƣơng II về phòng cháy. Dự thảo Luật kế thừa, bổ sung các quy 

định để khắc phục những vướng mắc, bất cập và đáp ứng yêu cầu thực tiễn về 

hoạt động phòng cháy, trong đó bổ sung quy định cụ thể hơn trách nhiệm, yêu 

cầu trong hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh phải bảo đảm các điều kiện an 

toàn về phòng cháy và nâng cao hơn nữa yêu cầu, trách nhiệm trong việc quản 

lý, cung ứng, sử dụng điện và thiết bị điện có liên quan đến cháy, nổ. Bên cạnh 

đó, dự thảo Luật đã bỏ các nội dung hiện đã được quy định trong các văn bản 

quy phạm pháp luật hoặc trong các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật có liên quan 

để bảo đảm đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật, bao gồm: Phòng cháy 

đối với rừng; phòng cháy đối với khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ 

cao; phòng cháy trong khai thác, chế biến, sản xuất, vận chuyển, kinh doanh, sử 

dụng, bảo quản sản phẩm dầu mỏ, khí đốt, vật tư, hàng hóa khác có nguy hiểm 

về cháy, nổ; phòng cháy đối với công trình cao tầng, công trình trên mặt nước, 

công trình ngầm, đường hầm, hầm lò khai thác khoáng sản, nhà khung thép mái 

tôn; phòng, chống cháy, nổ đối với cơ sở sản xuất, kho vũ khí, vật liệu nổ và 

công cụ hỗ trợ; phòng cháy đối với cơ sở hạt nhân; phòng cháy đối với trụ sở 

làm việc, thư viện, bảo tàng, kho lưu trữ; phòng cháy đối với chợ, trung tâm 

thương mại, kho tàng. 

Cụ thể, dự thảo Luật quy định về: Yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy khi 

lập, điều chỉnh, phê duyệt quy hoạch xây dựng; Yêu cầu về phòng cháy, chữa 

cháy khi lập, điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình; thiết kế xây dựng 

công trình; cải tạo, thay đổi công năng sử dụng công trình; thiết kế, sản xuất, lắp 

ráp, đóng mới, hoán cải phương tiện giao thông; Thẩm tra, thẩm định thiết kế về 

phòng cháy và chữa cháy; Nghiệm thu, kiểm tra công tác nghiệm thu về phòng 

cháy và chữa cháy; Phòng cháy đối với nhà ở; Phòng cháy đối với nhà ở kết hợp 

kinh doanh; Phòng cháy đối với phương tiện giao thông; Phòng cháy đối với cơ 

sở; Phòng cháy trong lắp đặt, sử dụng điện. 

3. Chƣơng III về chữa cháy. Về cơ bản, dự thảo Luật tiếp tục kế thừa quy 

định của Luật hiện hành, có chỉnh lý, bổ sung một số quy định để khắc phục những 

vướng mắc, bất cập và nâng cao hiệu quả hoạt động chữa cháy, đáp ứng yêu cầu 
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thực tiễn và tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa 

cháy.  

Cụ thể, dự thảo Luật quy định về: Xây dựng, thực tập phương án chữa 

cháy; Trách nhiệm chữa cháy; Huy động lực lượng, người, phương tiện, tài sản 

tham gia chữa cháy; Nguồn nước chữa cháy; Người chỉ huy chữa cháy; Quyền, 

trách nhiệm của người chỉ huy chữa cháy; Khắc phục hậu quả vụ cháy; Bảo vệ 

hiện trường, điều tra vụ cháy; Chữa cháy trụ sở cơ quan đại diện ngoại giao, cơ 

quan lãnh sự, cơ quan đại diện tổ chức quốc tế và nhà ở của thành viên các cơ 

quan này 

4. Chƣơng IV về cứu nạn, cứu hộ. Các nội dung trong dự thảo Luật đã 

được thực tiễn kiểm nghiệm, đang quy định trong Nghị định số 83/2017/NĐ-CP 

ngày 18/7/2017 và giao Bộ Công an chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện 

quản lý nhà nước về cứu nạn, cứu hộ đối với những sự cố, tai nạn xảy ra trong 

đời sống hằng ngày và thực tiễn thi hành cho thấy, lực lượng Cảnh sát phòng 

cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ với vai trò làm nòng cốt cùng với các lực 

lượng phòng cháy và chữa cháy ở cơ sở đã và đang phát huy hiệu quả quan 

trọng trong việc thực hiện các hoạt động cứu nạn, cứu hộ đối với các tình huống 

tai nạn, sự cố thông thường xảy ra trong đời sống hằng ngày, góp phần bảo đảm 

an ninh, trật tự, phục vụ phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, được các cấp ủy 

đảng, chính quyền và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.  

Cụ thể, dự thảo Luật quy định về: Tình huống cứu nạn, cứu hộ của lực 

lượng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; Trách nhiệm cứu nạn, cứu hộ; 

Xây dựng, thực tập phương án cứu nạn, cứu hộ của cơ quan Công an; Người chỉ 

huy cứu nạn, cứu hộ; Huy động lực lượng, người, phương tiện, tài sản tham gia 

cứu nạn, cứu hộ 

5. Chƣơng V về xây dựng, bố trí lực lƣợng, nhiệm vụ của lực lƣợng 

phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Dự thảo Luật trên cơ sở tiếp tục 

kế thừa quy định của Luật Phòng cháy và chữa cháy hiện hành đã được thực tiễn 

kiểm nghiệm và còn phát huy giá trị để tiếp tục quy định đáp ứng yêu cầu thực 

tiễn. Bên cạnh đó, dự thảo Luật đã chỉnh lý, bổ sung các quy định liên quan đến 

xây dựng, bố trí lực lượng, nhiệm vụ của lực lượng phòng cháy, chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ cho phù hợp với yêu cầu thực tiễn, bảo đảm tính khả thi, đồng 

bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật.  

Cụ thể, dự thảo Luật quy định các nội dung về: Lực lượng phòng cháy, 

chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; Thành lập, quản lý lực lượng phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, cứu hộ cơ sở, lực lượng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, 

cứu hộ chuyên ngành và lực lượng dân phòng; Nhiệm vụ của lực lượng phòng 

cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cơ sở, phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, 

cứu hộ chuyên ngành và lực lượng dân phòng; Phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, 

cứu hộ tình nguyện; Xây dựng, bố trí lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy 

và cứu nạn, cứu hộ; Nhiệm vụ của lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ 
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6. Chƣơng VI về phƣơng tiện phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. 

Dự thảo Luật bổ sung các quy định về phương tiện cứu nạn, cứu hộ; đồng thời, 

chỉnh lý, hoàn thiện các nội dung về phương tiện phòng cháy, chữa cháy đáp 

ứng yêu cầu thực tiễn. Cụ thể, dự thảo Luật quy định về: Trang bị phương tiện 

phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng phòng cháy, chữa cháy 

và cứu nạn, cứu hộ; Quản lý, sử dụng, bảo quản, bảo dưỡng phương tiện phòng 

cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; Sản xuất, nhập khẩu, kiểm định phương tiện 

phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. 

7. Chƣơng VII về bảo đảm điều kiện cho hoạt động phòng cháy, chữa 

cháy, cứu nạn, cứu hộ. Dự thảo Luật về cơ bản tiếp tục kế thừa quy định của 

Luật Phòng cháy và chữa cháy, đồng thời bổ sung quy định về bảo đảm điều 

kiện cho hoạt động cứu nạn, cứu hộ. Cụ thể, dự thảo Luật quy định về: Huấn 

luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; Chế 

độ, chính sách đối với người được huy động, tham gia chữa cháy, cứu nạn, cứu 

hộ; Trang phục, phù hiệu, cấp hiệu và chế độ, chính sách đối với lực lượng Cảnh 

sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; Bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc; 

Nguồn tài chính bảo đảm cho hoạt động phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu 

hộ; Ngân sách đầu tư cho hoạt động phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; 

Khuyến khích đầu tư cho hoạt động phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; Hoạt 

động khoa học, công nghệ, hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu về phòng cháy, chữa 

cháy, cứu nạn, cứu hộ và truyền tin báo cháy; Kinh doanh dịch vụ phòng cháy 

và chữa cháy. 

8. Chƣơng VIII về quản lý nhà nƣớc về phòng cháy, chữa cháy, cứu 

nạn, cứu hộ. Dự thảo Luật quy định về: Nội dung quản lý nhà nước về phòng 

cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; Trách nhiệm quản lý nhà nước về phòng 

cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; Kiểm tra về phòng cháy, chữa cháy; Xử lý 

đối với các cơ sở, công trình không bảo đảm yêu cầu về phòng cháy và chữa 

cháy được đưa vào sử dụng trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành. 

9. Chƣơng IX về điều khoản thi hành. Dự thảo Luật quy định về sửa đổi, 

bổ sung Luật Phòng chống thiên tai; hiệu lực thi hành và quy định chuyển tiếp. 

V. NHỮNG NỘI DUNG MỚI CỦA DỰ ÁN LUẬT 

5.1. Về tên gọi, bố cục của dự thảo luật 

- Sửa đổi tên gọi “Luật Phòng cháy và chữa cháy” hiện hành thành 

“Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ” (Luật PCCC và CNCH) 

để điều chỉnh bao quát các quy định về hoạt động cứu nạn, cứu hộ (CNCH). 

- Dự thảo Luật PCCC và CNCH gồm 09 chương, 61 điều (Luật PCCC 

hiện hành gồm 09 chương, 65 điều). 

5.2. Về nội dung của dự thảo luật  

1. Những nội dung mới được bổ sung quy định trong dự thảo Luật 

Dự thảo Luật đã bổ sung 05 nhóm nội dung mới sau đây chưa được quy 

định trong Luật PCCC hiện hành; cụ thể: 
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- Một là, bổ sung quy định về hoạt động CNCH thuộc phạm vi điều 

chỉnh của Luật 

Lý do quy định: Hoạt động CNCH có tác động trực tiếp đến quyền con 

người, quyền công dân và theo quy định của Hiến pháp năm 2013 phải được quy 

định trong văn bản luật. Theo đó, phạm vi hoạt động CNCH quy định tại 

Chương IV dự thảo Luật bao gồm các tình huống sau đây:  

+ CNCH trong đám cháy;  

+ CNCH trong tình huống tai nạn, sự cố, bao gồm: Có người đuối nước; 

sập, đổ nhà, công trình, cây cối; do phương tiện, thiết bị gây ra; sạt lở đất, đá; tai 

nạn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa; các tai nạn, sự cố khác 

khi có yêu cầu; 

+ Tìm kiếm nạn nhân.  

- Hai là, bổ sung quy định áp dụng pháp luật về PCCC và CNCH (Điều 3 

dự thảo Luật) 

Lý do quy định: Luật PCCC hiện hành chưa có quy định để phân định 

phạm vi điều chỉnh giữa Luật PCCC với các luật có liên quan. Theo đó, dự 

thảo Luật quy định là để phân định, xác định phạm vi điều chỉnh của Luật này 

về hoạt động PCCC và CNCH với các luật khác có liên quan cũng đang quy 

định về hoạt động PCCC và CNCH để bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất của 

hệ thống pháp luật; cụ thể: 

+ Hoạt động PCCC trên lãnh thổ Việt Nam thực hiện theo quy định của 

Luật này, trừ trường hợp đối với hoạt động PCCC rừng thực hiện theo quy định 

của pháp luật về lâm nghiệp. 

+ Hoạt động CNCH trên lãnh thổ Việt Nam thực hiện theo quy định của 

Luật này và quy định của pháp luật có liên quan. Khi xảy ra cháy, tai nạn, sự cố, 

thảm họa, thiên tai, dịch bệnh, tìm kiếm nạn nhân thì việc CNCH thực hiện theo 

quy định của Luật này, trừ trường hợp sự cố, thảm họa, thiên tai, dịch bệnh đã 

được ban bố cấp độ phòng thủ dân sự thì thực hiện theo quy định của pháp luật 

về phòng thủ dân sự. 

- Ba là, bổ sung quy định về phòng cháy đối với nhà ở kết hợp kinh 

doanh theo hướng xác định cụ thể các điều kiện an toàn PCCC, trang bị phương 

tiện, thiết bị PCCC, bảo đảm lối thoát nạn khi có tình huống cháy, nổ xảy ra 

(Điều 19 dự thảo Luật). 

Lý do quy định: Hiện nay, loại hình nhà ở kết hợp kinh doanh xảy ra 

cháy còn diễn biến phức tạp, khi cháy thường gây thiệt hại lớn về tài sản, tính 

mạng con người, trong khi đó Luật PCCC hiện hành chưa có quy định về các 

giải pháp cụ thể để khắc phục thực trạng cháy, nổ xảy ra. 

- Bốn là, bổ sung quy định kiểm tra về PCCC theo hướng xác định cụ 

thể đối tượng, nội dung, phạm vi, thẩm quyền, trình tự, thủ tục kiểm tra về 

PCCC (Điều 57 dự thảo Luật). 
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Lý do quy định: Để  khắc phục vướng mắc, bất cập hiện nay khi Luật 

PCCC hiện hành chưa có quy định cụ thể công tác kiểm tra về PCCC; qua đó, 

tăng cường và nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác quản lý nhà nước về PCCC; 

cụ thể:  

+ Về đối tượng kiểm tra, bao gồm: Cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC; hộ 

gia đình; phương tiện giao thông có yêu cầu về bảo đảm an toàn PCCC; công 

trình đang thi công xây dựng; cơ sở kinh doanh dịch vụ PCCC. 

+ Nội dung kiểm tra: Việc bảo đảm và duy trì các điều kiện an toàn về 

PCCC đối với cơ sở, hộ gia đình, phương tiện giao thông; điều kiện an toàn về 

PCCC đối với công trình xây dựng trong quá trình thi công; việc thực hiện, duy 

trì giải pháp kỹ thuật về PCCC đối với các cơ sở. 

Việc thực hiện trách nhiệm PCCC và CNCH của người đứng đầu cơ sở, 

chủ hộ gia đình, chủ phương tiện giao thông theo quy định. Việc bảo đảm và 

duy trì các điều kiện đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ PCCC. 

+ Phạm vi, thẩm quyền kiểm tra: Người đứng đầu cơ sở, chủ hộ gia đình, 

chủ phương tiện giao thông, chủ đầu tư tự kiểm tra việc bảo đảm và duy trì các 

điều kiện an toàn về PCCC đối với cơ sở, hộ gia đình, phương tiện giao thông, 

công trình đang thi công xây dựng trong phạm vi quản lý. 

Cơ quan quản lý nhà nước về PCCC và CNCH theo thẩm quyền tổ chức 

kiểm tra việc thực hiện quy định về điều kiện an toàn, trách nhiệm trong PCCC 

đối với cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC, hộ gia đình, phương tiện giao thông, 

công trình đang thi công xây dựng thuộc diện phải thẩm định thiết kế về PCCC. 

- Năm là, bổ sung quy định về xử lý đối với các cơ sở, công trình 

không bảo đảm yêu cầu về PCCC đƣợc đƣa vào sử dụng trƣớc ngày Luật 

PCCC và CNCH có hiệu lực thi hành (Điều 58 dự thảo Luật).  

Lý do quy định: Để khắc phục khó khăn, vướng mắc hiện nay khi Luật 

PCCC hiện hành đang giao Hội đồng nhân dân cấp  tỉnh quy định việc xử lý các 

cơ sở trên địa bàn không bảo đảm yêu cầu về PCCC được đưa vào sử dụng trước 

ngày Luật PCCC có hiệu lực thi hành; tuy nhiên, thực tế triển khai thực hiện đã 

phát sinh nhiều khó khăn, vướng mắc, bất cập cần phải được bổ sung bằng các 

quy định mới để tạo cơ sở pháp lý thực hiện bảo đảm tính khả thi. 

Dự thảo Luật quy định theo hướng giao UBND cấp tỉnh phân loại, lập và 

công bố danh sách cơ sở, công trình không bảo đảm yêu cầu về PCCC tại thời 

điểm đưa vào hoạt động và không có khả năng khắc phục theo quy chuẩn, tiêu 

chuẩn kỹ thuật hiện hành hoặc quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật tại thời điểm đưa 

vào hoạt động trên địa bàn quản lý; giao Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên 

ngành theo quy định của pháp luật về xây dựng chủ trì, phối hợp với Bộ Công 

an quy định giải pháp kỹ thuật nâng cao an toàn PCCC cho các công trình không 

bảo đảm yêu cầu PCCC thuộc thẩm quyền quản lý; giao người đứng đầu cơ sở 

căn cứ hiện trạng kiến trúc, kết cấu, công năng, thiết bị, dây chuyền sản xuất lựa 

chọn giải pháp kỹ thuật tương ứng để tăng cường giải pháp kỹ thuật bảo đảm an 

toàn PCCC và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện. Đối với công trình, cơ sở 
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không thể áp dụng được giải pháp kỹ thuật thay thế thì phải chuyển đổi công 

năng phù hợp với quy mô, tính chất hoạt động của công trình, cơ sở. 

2. Những nội dung được sửa đổi, bổ sung trên cơ sở quy định của Luật 

PCCC hiện hành  

Những nội dung đƣợc sửa đổi, bổ sung tập trung vào 09 nhóm vấn đề 

lớn, bao gồm: 

- Một là, về trách nhiệm trong công tác PCCC, CNCH: Sửa đổi, bổ 

sung để quy định bao quát, đầy đủ hơn trách nhiệm của chính quyền địa phương, 

cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong công tác PCCC, CNCH (các điều 7, 

8, 9, 39, 42, 56 dự thảo Luật). 

Lý do quy định: Luật PCCC hiện hành chưa quy định cụ thể trách nhiệm 

của cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong công tác PCCC, CNCH dẫn đến 

những khó, vướng mắc, bất cập trên thực tế do chưa có cơ sở pháp lý đầy đủ để 

thực hiện. Dự thảo Luật đã bổ sung và quy định cụ thể, xác định rõ trách nhiệm 

của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong công tác PCCC, CNCH; qua đó, tạo cơ 

sở pháp lý để nâng cao hiệu quả công tác quản lý về PCCC, CNCH. 

- Hai là, về các hành vi bị nghiêm cấm: Sửa đổi, bổ sung để quy định cụ 

thể, đầy đủ hơn các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động PCCC, CNCH (Điều 

13 dự thảo Luật). 

Lý do quy định: Thực tế hiện nay xuất hiện nhiều hành vi gây ảnh 

hưởng, nguy hại đến yêu cầu bảo đảm an toàn PCCC, CNCH nhưng chưa được 

quy định trong Luật PCCC hiện hành. Theo đó, dự thảo Luật đã bổ sung, quy 

định bao quát hơn các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động PCCC, CNCH để 

đáp ứng yêu cầu thực tiễn và khắc phục khó khăn, vướng mắc, bất cập của pháp 

luật hiện hành.  

- Ba là, về thẩm định thiết kế, kiểm tra công tác nghiệm thu về 

PCCC: Sửa đổi, bổ sung quy định về công tác thẩm định thiết kế, kiểm tra công 

tác nghiệm thu về PCCC theo hướng phân định, xác định rõ trách nhiệm của cơ 

quan Công an, cơ quan chuyên môn về xây dựng, cơ quan đăng kiểm trong việc 

thẩm định thiết kế, kiểm tra công tác nghiệm thu về PCCC đối với các dự án, 

công trình, phương tiện giao thông thuộc phạm vi quản lý gắn liền với chức 

năng, nhiệm vụ được giao để thay thế cho quy định của Luật PCCC hiện hành 

đang quy định giao cho lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH là cơ quan thực 

hiện (Điều 16, 17 dự thảo Luật). 

Lý do quy định: Để phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và gắn trách 

nhiệm cụ thể của các cơ quan chuyên ngành có liên quan đến công tác PCCC, 

nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về PCCC trong công tác thẩm 

định, kiểm tra công tác nghiệm thu về PCCC. 

- Bốn là, về phòng cháy đối với nhà ở: Sửa đổi, bổ sung để quy định cụ 

thể, đầy đủ hơn các điều kiện an toàn PCCC, trang bị phương tiện, thiết bị 
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PCCC, bảo đảm lối thoát nạn khi có tình huống cháy, nổ xảy ra đối với nhà ở 

(Điều 18 dự thảo Luật). 

Lý do quy định: Hiện nay, loại hình nhà ở xảy ra cháy, nổ còn diễn biến 

phức tạp, khi cháy thường gây thiệt hại lớn về tài sản, tính mạng con người, 

trong khi đó Luật PCCC hiện hành chưa có quy định về các giải pháp cụ thể 

để khắc phục thực trạng cháy, nổ đối với loại hình nhà ở. 

- Năm là, về bảo đảm an toàn trong lắp đặt, sử dụng điện: Sửa đổi, bổ sung 

để quy định cụ thể, đầy đủ hơn về bảo đảm điều kiện an toàn phòng cháy trong lắp đặt, 

sử dụng điện cho sinh hoạt, sản xuất; trách nhiệm của tổ chức, cá nhân kinh doanh sản 

phẩm, thiết bị điện và đơn vị bán lẻ điện (Điều 22 dự thảo Luật). 

Lý do quy định: Đa số các vụ cháy, nổ xảy ra hiện nay có nguyên nhân 

do chưa đảm bảo an toàn về điện, trong khi đó Luật PCCC hiện hành chưa có 

quy định đầy đủ về các giải pháp bảo đảm an toàn phòng cháy trong lắp đặt, sử 

dụng điện; vì vậy, cần có quy định cụ thể hơn để nâng cao các giải pháp an toàn 

PCCC, giảm thiểu số vụ cháy, nổ do điện gây ra. 

- Sáu là, về chế độ, chính sách, bảo đảm điều kiện cho hoạt động PCCC, 

CNCH: Sửa đổi, bổ sung theo hướng quy định bao quát, đầy đủ hơn chế độ, 

chính sách, bảo đảm điều kiện cho hoạt động PCCC, CNCH; nguồn tài chính bảo 

đảm, ngân sách đầu tư cho hoạt động PCCC, CNCH; quy định cụ thể về chế độ, 

chính sách đối với người được huy động, tham gia chữa cháy, CNCH (Chương 

VI, VII dự thảo Luật). 

Lý do quy định: Trong các vụ cháy, người dân, lực lượng PCCC của cơ 

sở tham gia hoạt động chữa cháy CNCH bị thương, chết; trong khi đó, quy định 

về chế độ, chính sách cho các đối tượng này tại Luật PCCC hiện hành còn chung 

chung, chưa cụ thể; bên cạnh đó, về chế độ, chính sách, bảo đảm điều kiện cho 

hoạt động PCCC, CNCH cũng còn những hạn chế. Do đó, dự thảo Luật đã bổ 

sung các nội dung để quy định cụ thể, đầy đủ hơn chế độ, chính sách, bảo đảm 

điều kiện cho hoạt động PCCC, CNCH, chế độ, chính sách đối với người được 

huy động, tham gia chữa cháy, CNCH. 

- Bảy là, về nghiên cứu, ứng khoa học công nghệ trong quản lý 

PCCC, CNCH: Sửa đổi, bổ sung quy định về hoạt động khoa học công nghệ, 

quản lý cơ sở dữ liệu về PCCC, CNCH và truyền tin báo sự cố; chính sách ưu 

đãi đối với tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động khoa học công nghệ trong 

PCCC, CNCH (Điều 53 dự thảo Luật). 

Lý do quy định: Tạo cơ sở pháp lý để đáp ứng yêu cầu thực tiễn khi hoạt 

động nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ trên thế giới đang được đẩy 

mạnh ứng dụng phục vụ công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, trong đó 

có hoạt động PCCC, CNCH. 

- Tám là, về đẩy mạnh thực hiện xã hội hóa công tác PCCC: Sửa đổi, 

bổ sung theo hướng tăng cường thực hiện xã hội hóa công tác PCCC như: Thiết 

kế, thẩm tra thiết kế về PCCC; huấn luyện về nghiệp vụ PCCC; kiểm định 

phương tiện PCCC; đánh giá an toàn về PCCC (Điều 54 dự thảo Luật). 
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Lý do quy định: Giảm bớt áp lực cho các cơ quan nhà nước và nâng cao 

trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong việc tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong 

thực hiện quy định về PCCC và CNCH.  

- Chín là, về cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính: Dự thảo Luật 

đã bãi bỏ 06 nhóm thủ tục hành chính; sửa đổi, bổ sung 04 nhóm thủ tục hành 

chính hiện đang thực hiện; cắt giảm từ 09 ngành nghề kinh doanh có điều kiện 

về PCCC xuống còn 05 ngành nghề, gồm: (1) Thiết kế về PCCC; (2) Thẩm tra 

thiết kế về PCCC (3) Huấn luyện về nghiệp vụ PCCC; (4) Kiểm định phương 

tiện PCCC; (5) Đánh giá an toàn về PCCC. 

Lý do quy định: Tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân tham gia 

hoạt động PCCC và CNCH; đáp ứng yêu cầu thực tiễn. 

Ngoài 09 nhóm nội dung lớn nêu trên, Luật PCCC hiện hành cũng đã 

được sửa đổi, bổ sung các nội dung khác để đáp ứng yêu cầu thực tiễn, bảo đảm 

đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật.  

3. Các quy định trong Luật PCCC hiện hành được bãi bỏ  

Bãi bỏ 03 nhóm nội dung đang được quy định trong Luật PCCC hiện 

hành; cụ thể: 

- Một là, bãi bỏ quy định tiêu chuẩn về PCCC bắt buộc áp dụng; dự thảo 

Luật quy định theo hướng tiêu chuẩn được áp dụng trong hoạt động PCCC theo 

nguyên tắc tự nguyện, trừ các tiêu chuẩn được viện dẫn trong quy chuẩn kỹ 

thuật hoặc văn bản quy phạm pháp luật có liên quan. 

Lý do: Để đồng bộ, thống nhất với Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. 

- Hai là, bãi bỏ quy định phòng cháy đối với 11 loại hình cơ sở đang được 

quy định trong Luật PCCC hiện hành như: Phòng cháy đối với khu công nghiệp, 

khu chế xuất, khu công nghệ cao; phòng cháy trong khai thác, chế biến, sản 

xuất, vận chuyển, kinh doanh, sử dụng, bảo quản sản phẩm dầu mỏ, khí đốt, vật 

tư, hàng hóa khác có nguy hiểm về cháy, nổ; phòng cháy đối với công trình 

ngầm, đường hầm, hầm lò khai thác khoáng sản, nhà khung thép mái tôn; phòng 

cháy đối với chợ, trung tâm thương mại, kho tàng; phòng cháy đối với cảng 

hàng không, cảng biển, cảng thủy nội địa, nhà ga, bến xe; phòng, chống cháy, nổ 

đối với cơ sở sản xuất, kho vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ… 

Lý do: Hiện nay, các cơ sở nêu trên đều đã có các quy chuẩn, tiêu chuẩn 

chuyên ngành hướng dẫn quy định về an toàn PCCC. 

- Ba là, bãi bỏ các quy định: Phòng cháy đối với rừng; thanh tra PCCC; 

tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động của cơ sở, phương tiện giao thông cơ giới, hộ 

gia đình và cá nhân không bảo đảm an toàn về PCCC. 

Lý do: Để đảm bảo đồng bộ, thống nhất với quy định của Luật Lâm 

nghiệp, Luật Thanh tra, Luật Xử lý vi phạm hành chính./. 

   BỘ CÔNG AN



QUỐC HỘI 

 

Luật số:       /2024/QH15 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Ngày05.9.2024 

 

LUẬT 

PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN, CỨU HỘ 

 

Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 

Quốc hội ban hành Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. 

 

Chƣơng I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh  

Luật này quy định về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, lực lượng, 

phương tiện, bảo đảm điều kiện hoạt động và quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của 

cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong hoạt động phòng cháy, chữa cháy, 

cứu nạn, cứu hộ. 

Điều 2. Giải thích từ ngữ  

Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 

1. Cháy là phản ứng hóa học có tỏa nhiệt, đốt cháy nhiên liệu, vật liệu, 

phát ra ánh sáng, khói, nếu không kiểm soát được sẽ gây thiệt hại hoặc gây 

thiệt hại về người, tài sản, ảnh hưởng đến môi trường, an ninh, trật tự. 

2. Phòng cháy là tổng hợp các hoạt động, biện pháp, giải pháp, để hạn chế 

nguyên nhân, điều kiện, nguy cơ xảy ra cháy nhằm bảo đảm an toàn, giảm thiểu 

hậu quả, thiệt hại do cháy gây ra. 

3. Chữa cháy là tổng hợp các hoạt động chống cháy lan, dập tắt đám cháy 

và các hoạt động khác để giảm thiểu thiệt hại do cháy gây ra. 

4. Tai nạn, sự cố là tình huống quy định tại khoản 2 Điều 32 của Luật này 

gây ra thiệt hại hoặc đe doạ đến tính mạng, sức khoẻ con người, tài sản của cơ 

quan, tổ chức, cá nhân cần phải cứu nạn, cứu hộ. 

5. Cứu nạn là hoạt động cứu người thoát khỏi nguy hiểm đang đe dọa 

đến tính mạng, sức khỏe trong các vụ cháy, tai nạn, sự cố và hoạt động tìm 

kiếm nạn nhân. 
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6. Cứu hộ là hoạt động cứu phương tiện, tài sản thoát khỏi nguy hiểm do 

cháy, tai nạn, sự cố. 

7. Cơ sở là nhà, công trình, địa điểm được sử dụng để ở, sản xuất, kinh 

doanh, hoạt động thương mại, làm việc hoặc mục đích khác thuộc diện quản lý về 

phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ theo danh mục do Chính phủ quy định. 

8. Cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ là cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao theo 

danh mục do Chính phủ quy định. 

9. Phương tiện giao thông có yêu cầu về bảo đảm an toàn phòng cháy và 

chữa cháy là phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, phương tiện giao thông 

đường sắt, phương tiện thủy nội địa, tàu biển được sản xuất, lắp ráp, đóng mới, 

hoán cải để vận tải hành khách, hàng hóa, chất nguy hiểm về cháy, nổ (sau đây 

gọi là phương tiện giao thông). 

10. Người đứng đầu cơ sở là người chịu trách nhiệm trước pháp luật trong 

tổ chức thực hiện, duy trì bảo đảm điều kiện an toàn phòng cháy, chữa cháy, cứu 

nạn, cứu hộ tại cơ sở, bao gồm người đại diện theo pháp luật của cơ sở hoặc 

người được giao quản lý cơ sở; chủ hộ gia đình đối với nhà ở thuộc trường hợp 

quy định tại khoản 7 Điều này. 

11. Lực lượng dân phòng là lực lượng do chính quyền địa phương thành 

lập để thực hiện nhiệm vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ ở thôn, 

xóm, làng, ấp, bản, buôn, bon, phum, sóc (sau đây gọi chung là thôn), tổ dân 

phố, khu phố, khối phố, khóm, tiểu khu (sau đây gọi chung là tổ dân phố). 

12. Lực lượng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cơ sở là lực 

lượng do người đứng đầu cơ sở thành lập để thực hiện nhiệm vụ phòng cháy, 

chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ tại cơ sở. 

13. Lực lượng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ chuyên ngành 

là lực lượng do người đứng đầu cơ sở thành lập để thực hiện nhiệm vụ phòng 

cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ tại một số cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ. 

14. Khu vực chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ là khu vực được giới hạn trong 

một phạm vi nhất định, ở đó diễn ra các hoạt động chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ 

của các lực lượng chức năng theo quy định. 

15. Thẩm tra thiết kế về phòng cháy và chữa cháy là việc cơ sở kinh 

doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy xem xét, đánh giá sự tuân thủ các quy 

định của pháp luật, quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn được áp dụng đối với thiết 

kế về phòng cháy và chữa cháy trong dự án đầu tư xây dựng công trình, 

phương tiện giao thông. 

16. Thẩm định thiết kế về phòng cháy và chữa cháy là việc người quyết định 

đầu tư, chủ đầu tư, cơ quan quản lý chuyên ngành kiểm tra, đánh giá kết quả thẩm 

tra thiết kế về phòng cháy và chữa cháy; kiểm soát việc tuân thủ quy định pháp 

luật, quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn được áp dụng của các chủ thể tham gia hoạt 

động xây dựng, chủ phương tiện giao thông. 
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17. Nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy là việc chủ đầu tư, chủ 

phương tiện kiểm tra, đối chiếu thực tế thi công dự án, công trình, phương tiện 

giao thông với hồ sơ thiết kế đã được thẩm tra, thẩm định. 

18. Kiểm tra công tác nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy là việc cơ 

quan quản lý chuyên ngành có thẩm quyền kiểm tra kết quả nghiệm thu về 

phòng cháy và chữa cháy của chủ đầu tư, chủ phương tiện đối với dự án, công 

trình phương tiện giao thông với hồ sơ thiết kế đã thẩm định. 

19. Cơ sở dữ liệu về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ là cơ sở dữ 

liệu chuyên ngành, tập hợp thông tin về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu 

hộ được số hóa, chuẩn hóa, lưu trữ, quản lý bằng cơ sở hạ tầng thông tin để phục 

vụ quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và được kết nối, 

chia sẻ với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các cơ sở dữ liệu khác có liên 

quan. 

20. Cơ quan quản lý chuyên ngành là cơ quan thực hiện chức năng quản 

lý nhà nước về một lĩnh vực nhất định liên quan đến phòng cháy, chữa cháy 

gồm: cơ quan Công an, cơ quan chuyên môn về xây dựng và cơ quan đăng kiểm. 

Điều 3. Áp dụng pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ 

1. Áp dụng pháp luật về phòng cháy và chữa cháy 

a) Hoạt động phòng cháy, chữa cháy trên lãnh thổ Việt Nam thực hiện 

theo quy định của Luật này, trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản này; 

b) Hoạt động phòng cháy, chữa cháy rừng thực hiện theo quy định của 

pháp luật về lâm nghiệp. 

2. Áp dụng pháp luật về cứu nạn, cứu hộ 

a) Hoạt động cứu nạn, cứu hộ trên lãnh thổ Việt Nam thực hiện theo quy 

định của Luật này và quy định của pháp luật có liên quan; 

b) Khi xảy ra cháy, tai nạn, sự cố, thảm họa, thiên tai, dịch bệnh, tìm kiếm 

nạn nhân thì việc cứu nạn, cứu hộ thực hiện theo quy định của Luật này, trừ 

trường hợp sự cố, thảm họa, thiên tai, dịch bệnh đã được ban bố cấp độ phòng 

thủ dân sự thì thực hiện theo quy định của pháp luật về phòng thủ dân sự, quy 

định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan. 

Điều 4. Chính sách của Nhà nƣớc về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, 

cứu hộ  

1. Bảo đảm ngân sách nhà nước, cơ sở, vật chất, phương tiện, thiết bị hiện 

đại, nguồn nhân lực, chế độ, chính sách, các điều kiện hoạt động cho lực lượng 

Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; xây dựng lực lượng Cảnh 

sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, 

đáp ứng yêu cầu phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ trong mọi tình huống. 

2. Quy hoạch hạ tầng phòng cháy và chữa cháy bảo đảm đồng bộ, phù 

hợp với quy hoạch ngành, lĩnh vực, địa phương, gắn với xây dựng mạng lưới 

giao thông và hệ thống cấp nước đáp ứng yêu cầu phục vụ công tác chữa cháy. 
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3. Huy động, sử dụng các nguồn lực cho hoạt động phòng cháy, chữa cháy, 

cứu nạn, cứu hộ. Đầu tư, xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về phòng cháy, chữa 

cháy, cứu nạn, cứu hộ, hệ thống truyền tin báo cháy bảo đảm kết nối, chia sẻ cơ 

sở dữ liệu tại những nơi bố trí đơn vị Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu 

nạn, cứu hộ. 

4. Đào tạo, bồi dưỡng, bảo đảm nguồn nhân lực thẩm định thiết kế và 

kiểm tra công tác nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy cho cơ quan quản lý 

chuyên ngành. 

5. Bố trí phù hợp lực lượng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ bám 

sát các địa bàn, cơ sở; khuyến khích cơ quan, tổ chức, cá nhân xây dựng, tham 

gia, duy trì các mô hình an toàn về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại 

cộng đồng; tham gia tuyên truyền, phổ biến, giáo dục kiến thức, pháp luật, kỹ 

năng về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. 

6. Khuyến khích, tạo điều kiện để cơ quan, tổ chức, cá nhân nghiên cứu, 

ứng dụng và chuyển giao khoa học, công nghệ trong hoạt động phòng cháy, 

chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, đầu tư, xây dựng, chuyển giao hệ thống, phương 

tiện, thiết bị phục vụ hoạt động phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. 

7. Cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia phối hợp, cộng tác, hỗ trợ, giúp đỡ 

cơ quan nhà nước thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, 

căn cứ tính chất, mức độ đóng góp thì được hưởng chế độ, chính sách theo quy 

định của pháp luật. 

8. Tăng cường hợp tác quốc tế trong hoạt động phòng cháy, chữa cháy, 

cứu nạn, cứu hộ. 

Điều 5. Nguyên tắc phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ  

1. Tuân thủ Hiến pháp, pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế mà nước 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. Trường hợp giữa Việt Nam 

và nước ngoài chưa có điều ước quốc tế thì hoạt động phòng cháy, chữa cháy, 

cứu nạn, cứu hộ được thực hiện trên nguyên tắc có đi có lại hoặc yêu cầu đối 

ngoại nhưng không trái pháp luật Việt Nam, phù hợp với pháp luật và tập quán 

quốc tế. 

2. Huy động sức mạnh tổng hợp của toàn dân tham gia hoạt động phòng 

cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. 

3. Chủ động phòng ngừa, lấy phòng ngừa là chính; kịp thời phát hiện sơ 

hở, thiếu sót về phòng cháy, chữa cháy và có biện pháp khắc phục.  

4. Xác định phòng cháy, phòng ngừa tai nạn, sự cố là nhiệm vụ thường 

xuyên hằng ngày; chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện, phương án và các 

điều kiện cần thiết để kịp thời chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. 

5. Thống nhất chỉ huy, điều hành, phát huy vai trò của lực lượng, phương 

tiện, hậu cần tại chỗ khi xảy ra cháy, tai nạn, sự cố; ưu tiên cứu người, cứu tài 

sản; mọi nguồn nước, chất chữa cháy phải được ưu tiên sử dụng cho chữa cháy. 
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6. Mọi hành vi vi phạm pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, 

cứu hộ phải được phát hiện, ngăn chặn kịp thời và phải bị xử lý nghiêm minh 

theo quy định của pháp luật. 

7. Hoạt động phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ phải bảo đảm tính 

nhân đạo, công bằng, bình đẳng giới. 

Điều 6. Báo cháy, tình huống cần phải cứu nạn, cứu hộ 

1. Người phát hiện cháy, tình huống cần phải cứu nạn, cứu hộ thì báo 

ngay cho lực lượng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, cơ quan Công an 

hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã nơi gần nhất. 

2. Thông tin báo cháy, tình huống cần phải cứu nạn, cứu hộ bằng hiệu 

lệnh, điện thoại hoặc tín hiệu từ thiết bị truyền tin báo sự cố hoặc báo trực tiếp 

cho cơ quan, lực lượng quy định tại khoản 1 Điều này. 

3. Số điện thoại báo cháy, tình huống cần phải cứu nạn, cứu hộ được quy 

định thống nhất trong cả nước là 114. 

4. Lực lượng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, cơ quan Công an 

hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã nhận được tin báo phải thông tin ngay cho lực 

lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ có thẩm quyền để giải 

quyết. 

Điều 7. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong 

hoạt động phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ 

1. Phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ là trách nhiệm của cơ quan, tổ 

chức, hộ gia đình, cá nhân hoạt động, sinh sống trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam. 

2. Công dân từ đủ 18 tuổi trở lên, đủ sức khỏe có trách nhiệm tham gia 

vào đội phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cơ sở, đội phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, cứu hộ chuyên ngành hoặc đội dân phòng khi có yêu cầu. 

3. Người đứng đầu cơ sở, trừ chủ hộ gia đình, có trách nhiệm sau đây: 

a) Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục kiến thức, pháp luật, bồi 

dưỡng, huấn luyện về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ trong phạm vi 

quản lý; 

b) Thành lập, duy trì hoạt động Đội phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, 

cứu hộ cơ sở hoặc Đội phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ chuyên ngành 

hoặc phân công người thực hiện nhiệm vụ phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu 

hộ trong phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật; 

c) Ban hành quy định, nội quy, biện pháp phòng cháy, chữa cháy, cứu 

nạn, cứu hộ; 

d) Tổ chức thực hiện, kiểm tra, đôn đốc, giám sát cơ quan, tổ chức, cá 

nhân trong cơ sở thuộc phạm vi quản lý về việc thực hiện quy định, nội quy và 

duy trì điều kiện bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; 
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đ) Xây dựng, tổ chức thực tập phương án chữa cháy; 

e) Trang bị, duy trì tính năng sử dụng của phương tiện phòng cháy, chữa 

cháy, cứu nạn, cứu hộ; tổ chức chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, khắc phục hậu quả 

do cháy, tai nạn, sự cố gây ra; 

g) Lập, quản lý hồ sơ về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ thuộc 

phạm vi quản lý; khai báo, cập nhật cơ sở dữ liệu về phòng cháy, chữa cháy; 

h) Thực hiện các nhiệm vụ khác về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu 

hộ theo quy định của pháp luật. 

4. Chủ phương tiện giao thông có trách nhiệm: 

a) Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục kiến thức, pháp luật, bồi 

dưỡng, huấn luyện về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ trong phạm vi 

quản lý; 

b) Ban hành quy định, nội quy, biện pháp phòng cháy, chữa cháy, cứu 

nạn, cứu hộ; 

c) Tổ chức thực hiện, kiểm tra, đôn đốc, giám sát cá nhân thuộc phạm vi 

quản lý về việc thực hiện quy định, nội quy và duy trì điều kiện bảo đảm an toàn 

phòng cháy; 

d) Trang bị và duy trì tính năng sử dụng của phương tiện phòng cháy, 

chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; tổ chức chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; khắc phục hậu 

quả do cháy gây ra. 

5. Người quyết định đầu tư, chủ đầu tư, chủ phương tiện, cơ quan, tổ 

chức, cá nhân trong hoạt động đầu tư xây dựng công trình, sản xuất, lắp ráp, 

đóng mới, hoán cải phương tiện giao thông có trách nhiệm thực hiện các yêu cầu 

về phòng cháy và chữa cháy trong thẩm tra, thi công, giám sát thi công, nghiệm 

thu về phòng cháy và chữa cháy. 

6. Chủ hộ gia đình trực tiếp sử dụng nhà ở có trách nhiệm: 

a) Thực hiện quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 18 của Luật này; 

b) Tuyên truyền, đôn đốc, nhắc nhở thành viên trong gia đình thực hiện 

quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; 

c) Thường xuyên tự kiểm tra phát hiện và khắc phục kịp thời nguy cơ gây 

cháy, tai nạn, sự cố;  

d) Thực hiện các nhiệm vụ khác về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu 

hộ theo quy định của pháp luật. 

7. Cá nhân có trách nhiệm: 

a) Chấp hành quy định, nội quy, biện pháp, yêu cầu về phòng cháy, chữa 

cháy, cứu nạn, cứu hộ của người hoặc cơ quan có thẩm quyền theo quy định pháp 

luật; 
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b) Tìm hiểu kiến thức về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và kỹ năng 

thoát nạn, sử dụng dụng cụ, phương tiện phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ 

thông dụng; 

c) Bảo đảm an toàn trong sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt, thiết bị, dụng 

cụ sinh lửa, sinh nhiệt, chất dễ cháy, nổ; 

d) Ngăn chặn nguy cơ trực tiếp phát sinh cháy và các hành vi vi phạm quy 

định an toàn về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ trong điều kiện, khả 

năng cho phép; 

đ) Tham gia chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ khi được cơ quan, người có 

thẩm quyền huy động; chấp hành yêu cầu, quyết định của người chỉ huy chữa 

cháy, người chỉ huy cứu nạn, cứu hộ khi tham gia chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. 

8. Trách nhiệm về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ đối với trường 

hợp cho thuê, mượn, ở nhờ nhà ở: 

a) Người đứng đầu cơ sở cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ nhà ở có trách 

nhiệm tuyên truyền, đôn đốc, nhắc nhở người thuê, mượn, ở nhờ thực hiện quy 

định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; 

b) Người thuê, mượn, ở nhờ nhà ở có trách nhiệm theo quy định tại khoản 

6 Điều này, trừ trường hợp có thỏa thuận khác với người cho thuê, mượn, ở nhờ 

nhà ở. 

Trường hợp thuê, mượn, ở nhờ nhà ở kết hợp kinh doanh thì người thuê, 

mượn, ở nhờ còn có trách nhiệm bảo đảm điều kiện an toàn phòng cháy theo 

quy định tại Điều 19 của Luật này. 

9. Cơ quan, tổ chức, cá nhân không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 

Điều 51 của Luật này có trách nhiệm bảo đảm kinh phí cho hoạt động phòng 

cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ trong phạm vi quản lý. 

10. Chính phủ quy định chi tiết điểm c, g khoản 3, điểm b khoản 4 và 

khoản 5 Điều này. 

Điều 8. Trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến, giáo dục kiến thức, pháp 

luật về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ  

1. Cơ quan quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu 

hộ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện 

tuyên truyền, phổ biến, giáo dục kiến thức, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy 

và cứu nạn, cứu hộ. 

2. Cơ quan thông tin, truyền thông có trách nhiệm tổ chức tuyên truyền, 

phổ biến, giáo dục kiến thức, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, 

cứu hộ trên các phương tiện thông tin, truyền thông đại chúng. 

3. Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân các cấp, trong phạm vi nhiệm 

vụ, quyền hạn của mình, có trách nhiệm tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục 

kiến thức, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, có hình thức 

tuyên truyền, phổ biến phù hợp với các đối tượng thuộc phạm vi quản lý. 
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4. Đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân, cơ quan, tổ chức, cơ sở giáo dục, 

hộ gia đình có trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến, giáo dục kiến thức, pháp luật, 

hướng dẫn kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cho đối tượng 

thuộc phạm vi quản lý. 

5. Thành viên trong gia đình có trách nhiệm tuyên truyền, nhắc nhở thành 

viên khác chấp hành pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. 

6. Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, trong 

phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, chủ trì, phối hợp với Bộ Công an và bộ, 

cơ quan ngang bộ có liên quan xây dựng, tích hợp, lồng ghép kiến thức, pháp 

luật về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ vào chương trình giảng dạy 

trong cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề 

nghiệp phù hợp với từng cấp học, ngành học. 

Điều 9. Trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức 

thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận, trong 

phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, có trách nhiệm tuyên truyền, vận động 

mọi tầng lớp nhân dân thực hiện pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và cứu 

nạn, cứu hộ; vận động, giám sát việc thực hiện pháp luật về phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, cứu hộ; tham gia và vận động khắc phục hậu quả vụ cháy, tai 

nạn, sự cố. 

Điều 10. Áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trong hoạt động 

phòng cháy, chữa cháy 

1. Hoạt động về phòng cháy, chữa cháy phải tuân thủ quy chuẩn kỹ 

thuật. 

2. Tiêu chuẩn được áp dụng trong hoạt động phòng cháy, chữa cháy 

theo nguyên tắc tự nguyện, trừ các tiêu chuẩn được viện dẫn trong quy chuẩn 

kỹ thuật hoặc văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.  

3. Việc áp dụng tiêu chuẩn trong hoạt động phòng cháy, chữa cháy phải 

bảo đảm các yêu cầu sau:  

a) Phù hợp với yêu cầu của quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và quy định của 

pháp luật có liên quan;  

b) Bảo đảm tính đồng bộ, tính khả thi của hệ thống tiêu chuẩn được áp dụng.  

4. Việc áp dụng giải pháp kỹ thuật trong hoạt động phòng cháy, chữa 

cháy phải đáp ứng yêu cầu của quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và quy định của 

pháp luật có liên quan.  

5. Trường hợp áp dụng tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực, tiêu chuẩn 

nước ngoài trong hoạt động phòng cháy, chữa cháy, cơ quan, tổ chức, cá nhân 

lựa chọn áp dụng tiêu chuẩn phải có đánh giá bảo đảm tính tương thích, đồng 

bộ, tuân thủ với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia. 

Điều  11. Ngày toàn dân phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ 
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Ngày 04 tháng 10 hằng năm là “Ngày toàn dân phòng cháy, chữa cháy và cứu 

nạn, cứu hộ”. 

Điều 12. Hợp tác quốc tế về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ 

1. Nhà nước Việt Nam thực hiện hợp tác quốc tế trong hoạt động phòng 

cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ bảo đảm nguyên tắc: 

a) Tôn trọng độc lập, chủ quyền, bình đẳng, cùng có lợi; tuân thủ pháp 

luật Việt Nam, điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

là thành viên và thỏa thuận quốc tế có liên quan về phòng cháy, chữa cháy, cứu 

nạn, cứu hộ; 

b) Tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, người Việt 

Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức quốc tế hợp tác trong phòng cháy, chữa 

cháy, cứu nạn, cứu hộ; 

c) Mở rộng, phát triển đào tạo, nghiên cứu, ứng dụng khoa học, chuyển 

giao công nghệ; phối hợp tìm kiếm, cứu nạn; đầu tư, xây dựng công trình phòng 

cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; 

d) Ưu tiên hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu 

khoa học, chuyển giao công nghệ; chia sẻ kinh nghiệm và phối hợp trong hoạt 

động phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. 

2. Nội dung hợp tác quốc tế trong phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu 

hộ bao gồm: 

a) Trao đổi thông tin, học tập, tham khảo kinh nghiệm về phòng cháy, 

chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; 

b) Hỗ trợ chữa cháy, tìm kiếm, cứu nạn; 

c) Đào tạo, huấn luyện, diễn tập, đầu tư, nghiên cứu, ứng dụng khoa học, 

chuyển giao công nghệ phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; 

d) Xây dựng công trình phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. 

3. Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan giúp Chính phủ 

đàm phán, ký kết điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế hoặc đề xuất cấp có thẩm 

quyền ký kết điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế về phòng cháy, chữa cháy, cứu 

nạn, cứu hộ; chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan thực hiện hợp tác quốc tế 

về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. 

Điều 13. Các hành vi bị nghiêm cấm  

1. Cố ý gây cháy, nổ, tai nạn, sự cố có thể gây tổn hại đến tính mạng, sức 

khỏe con người, gây thiệt hại tài sản của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, cá nhân, 

ảnh hưởng đến môi trường, an ninh, trật tự. 

2. Xúc phạm, đe dọa, cản trở, chống đối lực lượng thực hiện nhiệm vụ và 

người tham gia phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. 
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3. Lợi dụng, lạm dụng nhiệm vụ phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ 

để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, nhũng nhiễu, xâm phạm lợi ích của Nhà 

nước, quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.  

4. Lợi dụng, lạm dụng hoạt động thẩm tra thiết kế, nghiệm thu, đánh giá 

an toàn về phòng cháy và chữa cháy, kiểm định phương tiện phòng cháy, chữa 

cháy, cứu nạn, cứu hộ để vi phạm pháp luật. 

5. Lợi dụng việc tham gia chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ để thực hiện hành 

vi vi phạm pháp luật, xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp 

của cơ quan, tổ chức, cá nhân. 

6. Báo cháy giả; báo tình huống cần phải cứu nạn, cứu hộ giả. 

7. Không báo cháy; không báo tình huống cần phải cứu nạn, cứu hộ; 

không tham gia chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ khi có khả năng, điều kiện cho 

phép để thực hiện. 

8. Sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hàng hóa, 

chất nguy hiểm về cháy, nổ. 

9. Thi công xây dựng, cải tạo công trình, hạng mục công trình và sản xuất, 

lắp ráp, đóng mới, hoán cải phương tiện giao thông thuộc diện phải thẩm định 

thiết kế về phòng cháy và chữa cháy khi chưa có văn bản thẩm định thiết kế về 

phòng cháy và chữa cháy của cơ quan quản lý chuyên ngành; đưa công trình, 

hạng mục công trình, phương tiện giao thông thuộc diện phải thẩm định thiết kế 

về phòng cháy và chữa cháy vào sử dụng, hoạt động khi chưa có văn bản chấp 

thuận kết quả nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy theo quy định. 

10. Lắp đặt, sử dụng thiết bị điện cho sinh hoạt, sản xuất, trên phương tiện 

giao thông không bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy. 

11. Chuyển đổi, bổ sung công năng sử dụng công trình, hạng mục công trình 

không bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật. 

12. Cung cấp sai thông tin để kiểm định, làm giả kết quả kiểm định 

phương tiện phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; đưa phương tiện phòng 

cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ chưa được kiểm định hoặc kiểm định không 

đạt yêu cầu lưu thông trên thị trường. 

13. Không thực hiện giải pháp kỹ thuật về phòng cháy và chữa cháy hoặc 

chuyển đổi công năng đối với các cơ sở không bảo đảm yêu cầu an toàn phòng 

cháy chữa cháy quy định tại Điều 58 của Luật này. 

14. Chiếm đoạt, hủy hoại, làm hư hỏng trái phép phương tiện phòng cháy, 

chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; tự ý thay đổi, di chuyển, che khuất phương tiện 

phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, biển báo, biển chỉ dẫn đã được trang 

bị theo quy định; cản trở lối thoát nạn; làm mất tác dụng của lối thoát nạn, 

đường thoát nạn, ngăn cháy lan. 

15. Lấn chiếm, bố trí vật cản gây cản trở hoạt động của phương tiện chữa 

cháy, cứu nạn, cứu hộ cơ giới. 
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16. Thay đổi phương tiện, thiết bị, vật liệu xây dựng công trình, hạng mục 

công trình khác với kết quả thẩm định thiết kế không đảm bảo điều kiện an toàn 

về phòng cháy, chữa cháy. 

17. Thay đổi phương tiện, thiết bị, vật liệu xây dựng công trình khác với 

kết quả đã được thẩm định không bảo đảm điều kiện an toàn phòng cháy và chữa 

cháy. 

 

Chƣơng II 

PHÒNG CHÁY 

 

Điều 14. Yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy khi lập, điều chỉnh, phê 

duyệt quy hoạch xây dựng 

Khi lập, điều chỉnh, phê duyệt quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy 

hoạch chi tiết đô thị, khu dân cư, cụm công nghiệp và các khu chức năng theo 

quy định của pháp luật về xây dựng, pháp luật về quy hoạch phải có giải pháp, 

thiết kế về phòng cháy và chữa cháy phù hợp với từng loại quy hoạch, được quy 

định như sau: 

1. Quy hoạch chung phải xác định phương án phát triển cơ sở hạ tầng 

phòng cháy, chữa cháy. 

2. Quy hoạch phân khu đô thị, khu chức năng có yêu cầu lập quy hoạch 

phân khu phải xác định được các nguồn nước để sử dụng, đáp ứng nhu cầu 

công tác chữa cháy cho khu vực lập quy hoạch; phương án tổ chức mạng lưới 

cấp nước chữa cháy và mạng lưới giao thông phục vụ chữa cháy và cứu nạn, 

cứu hộ theo ô phố; vị trí, quy mô của trụ sở đơn vị phòng cháy, chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ trong khu vực lập quy hoạch. 

3. Quy hoạch chi tiết đô thị, khu dân cư, cụm công nghiệp và các khu chức 

năng phải có:  

a) Đường bộ, bãi đỗ, khoảng trống bảo đảm cho xe chữa cháy và 

phương tiện chữa cháy cơ giới triển khai hoạt động;  

b) Bồn, bể, ao, hồ tự nhiên, nhân tạo hoặc hệ thống cấp nước chữa cháy 

ngoài nhà; 

c) Nguồn điện phục vụ hoạt động phòng cháy, chữa cháy; 

d) Bố trí địa điểm cho đơn vị phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ 

bảo đảm diện tích xây dựng và yêu cầu đã được xác định tại quy hoạch chung 

quy định tại khoản 1 Điều này. 

4. Cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về quy hoạch, 

pháp luật về xây dựng, chỉ phê duyệt quy hoạch xây dựng khi bảo đảm các yêu 

cầu về phòng cháy và chữa cháy theo quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 

này. 
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Điều 15. Yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy khi lập, điều chỉnh dự án 

đầu tƣ xây dựng công trình; thiết kế xây dựng công trình; cải tạo, thay đổi 

công năng sử dụng công trình; thiết kế, sản xuất, lắp ráp, đóng mới, hoán 

cải phƣơng tiện giao thông  

1. Khi lập, điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình, thiết kế xây dựng 

mới, thay đổi công năng sử dụng hoặc cải tạo công trình phải có giải pháp, thiết 

kế về phòng cháy và chữa cháy phù hợp với công năng, đặc điểm của công trình 

và bảo đảm các yêu cầu sau đây: 

a) Khoảng cách phòng cháy, chữa cháy; 

b) Đường bộ, bãi đỗ, khoảng trống phục vụ hoạt động phòng cháy, chữa 

cháy, cứu nạn, cứu hộ; 

c) Giải pháp thoát nạn; 

d) Bậc chịu lửa, giải pháp ngăn cháy, chống cháy lan; 

đ) Giải pháp chống khói; 

e) Hệ thống điện phục vụ phòng cháy và chữa cháy; 

g) Phương tiện, hệ thống phòng cháy và chữa cháy. 

2. Khi sản xuất, lắp ráp, đóng mới, hoán cải phương tiện giao thông phải 

có giải pháp, thiết kế về phòng cháy và chữa cháy phù hợp với tính chất, đặc 

điểm của phương tiện giao thông và bảo đảm các yêu cầu sau đây: 

a) Giải pháp ngăn cháy, chống cháy lan; 

b) Giải pháp bảo đảm an toàn phòng cháy cho hệ thống cung cấp năng 

lượng, nhiên liệu và động cơ;  

c) Hệ thống, thiết bị phát hiện sự cố rò rỉ chất khí, chất lỏng nguy hiểm về 

cháy, nổ; 

d) Phương tiện, hệ thống phòng cháy và chữa cháy. 

Điều 16. Thẩm tra, thẩm định thiết kế về phòng cháy và chữa cháy 

1. Dự án, công trình, phương tiện giao thông thuộc diện phải thẩm định 

thiết kế về phòng cháy và chữa cháy phải do tổ chức có đủ điều kiện, năng lực 

theo quy định tại khoản 2 Điều 54 của Luật này thẩm tra thiết kế về phòng cháy 

và chữa cháy. 

Kết quả thẩm tra thiết kế về phòng cháy và chữa cháy phải được thể hiện 

bằng văn bản kết luận về sự tuân thủ quy định pháp luật, quy chuẩn kỹ thuật, 

tiêu chuẩn được áp dụng và việc bảo đảm yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy 

theo quy định tại Điều 15 Luật này.  

2. Việc thẩm định thiết kế về phòng cháy và chữa cháy đối với dự án, 

công trình, phương tiện giao thông thuộc diện phải thẩm định thiết kế về phòng 

cháy và chữa cháy được quy định như sau: 
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a) Cơ quan chuyên môn về xây dựng tổ chức thẩm định nội dung quy 

định tại các điểm a, b, c, d khoản 1 Điều 15 của Luật này đối với dự án thuộc 

diện phải thẩm định thiết kế về phòng cháy và chữa cháy khi thực hiện thẩm 

định báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng công trình và thẩm định thiết 

kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở theo quy định của pháp luật về xây 

dựng; 

b) Cơ quan đăng kiểm tổ chức thẩm định nội dung quy định tại các điểm 

a, b, c khoản 2 Điều 15 của Luật này khi thực hiện thẩm định thiết kế theo quy 

định của pháp luật về đăng kiểm đối với phương tiện giao thông thuộc diện phải 

thẩm định thiết kế về phòng cháy và chữa cháy; 

c) Cơ quan Công an tổ chức thẩm định nội dung quy định tại các điểm đ, 

e, g khoản 1 Điều 15 và thẩm định nội dung quy định tại điểm d khoản 2 Điều 

15 của Luật này đối với thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở của công 

trình, phương tiện giao thông thuộc diện phải thẩm định thiết kế về phòng cháy 

và chữa cháy; 

d) Người quyết định đầu tư tổ chức thẩm định nội dung quy định tại các 

điểm a, b, c, d, đ, e, g khoản 1 Điều 15 của Luật này đối với báo cáo nghiên cứu 

khả thi đầu tư xây dựng, báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng của dự án 

không thuộc diện phải thẩm định của cơ quan chuyên môn về xây dựng theo quy 

định của pháp luật về xây dựng và không thuộc diện phải thẩm định dự án tại cơ 

quan Công an; tổ chức thẩm định nội dung quy định tại các điểm a, b, c, d khoản 

1 Điều 15 đối với báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng không thuộc diện 

thẩm định dự án tại cơ quan chuyên môn về xây dựng nhưng thuộc diện thẩm 

định của cơ quan Công an; 

đ) Chủ đầu tư tổ chức thẩm định nội dung quy định tại các điểm a, b, c, 

d khoản 1 Điều 15 của Luật này đối với thiết kế xây dựng triển khai sau thiết 

kế cơ sở của công trình không thuộc diện phải thẩm định thiết kế xây dựng triển 

khai sau thiết kế xây dựng tại cơ quan chuyên môn về xây dựng theo quy định 

của pháp luật về xây dựng, nhưng thuộc diện thẩm định của cơ quan Công an; tổ 

chức thẩm định nội dung quy định tại điểm đ, e, g khoản 1 Điều 15 của Luật này 

đối với thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở của công trình không 

thuộc diện thẩm định của cơ quan Công an. 

3. Công trình thuộc diện phải thẩm định thiết kế về phòng cháy và chữa 

cháy khi điều chỉnh thiết kế mà làm thay đổi một trong các yêu cầu về phòng 

cháy và chữa cháy quy định tại khoản 1 Điều 15 của Luật này hoặc trong quá 

trình sử dụng mà thay đổi công năng hoặc cải tạo làm thay đổi điều kiện an toàn 

về phòng cháy và chữa cháy phải thực hiện thẩm tra, thẩm định thiết kế, điều 

chỉnh thiết kế về phòng cháy và chữa cháy. 

Việc thẩm tra, thẩm định thiết kế, điều chỉnh thiết kế về phòng cháy và 

chữa cháy thực hiện theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này. 

4. Chính phủ quy định chi tiết khoản 2, khoản 3 Điều này và danh mục dự 

án, công trình, phương tiện giao thông thuộc diện phải thẩm định thiết kế về 
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phòng cháy và chữa cháy, nội dung, trình tự, hồ sơ, trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ 

và phối hợp trong thẩm định thiết kế về phòng cháy và chữa cháy. 

Điều 17. Nghiệm thu, kiểm tra công tác nghiệm thu về phòng cháy và 

chữa cháy 

1. Chủ đầu tư, chủ phương tiện giao thông tổ chức nghiệm thu về phòng 

cháy và chữa cháy theo các quy định sau đây: 

a) Nghiệm thu từng phần, từng giai đoạn, từng hạng mục, từng hệ thống 

và nghiệm thu bàn giao;  

b) Đối với các bộ phận của công trình, phương tiện giao thông bị che 

khuất thì phải được nghiệm thu trước khi tiến hành các bước thi công tiếp theo;  

c) Quyết định việc nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy từng phần 

công trình trong trường hợp khu vực được nghiệm thu đủ điều kiện vận hành 

độc lập, bảo đảm điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy. 

2. Chủ đầu tư công trình, chủ phương tiện giao thông chịu trách nhiệm 

trước pháp luật về kết quả nghiệm thu phòng cháy và chữa cháy đối với công 

trình, hạng mục công trình, phương tiện giao thông. 

3. Công trình, phương tiện giao thông thuộc diện phải thẩm định thiết kế về 

phòng cháy và chữa cháy sau khi tổ chức nghiệm thu phải được cơ quan quản lý 

chuyên ngành kiểm tra công tác nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy; chỉ được 

đưa công trình, hạng mục công trình, phương tiện giao thông vào khai thác, sử 

dụng sau khi được cơ quan quản lý chuyên ngành chấp thuận kết quả nghiệm 

thu. 

4. Việc kiểm tra công tác nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy được 

quy định như sau: 

a) Cơ quan chuyên môn về xây dựng tổ chức kiểm tra công tác nghiệm 

thu về phòng cháy và chữa cháy trước khi đưa công trình vào sử dụng đối với 

công trình đã được cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định thiết kế về 

phòng cháy và chữa cháy theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 16 của Luật 

này và thuộc đối tượng phải kiểm tra công tác nghiệm thu chất lượng công 

trình xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng; 

b) Cơ quan đăng kiểm tổ chức kiểm tra công tác nghiệm thu về phòng 

cháy và chữa cháy đối với phương tiện giao thông đã được cơ quan đăng kiểm 

thẩm định thiết kế về phòng cháy và chữa cháy trước đó theo quy định tại 

điểm b khoản 2 Điều 16 Luật này khi kiểm tra và cấp Giấy chứng nhận an 

toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường; 

c) Cơ quan Công an tổ chức kiểm tra công tác nghiệm thu về phòng 

cháy và chữa cháy đối với công trình, phương tiện giao thông đã được cơ quan 

Công an thẩm định thiết kế về phòng cháy và chữa cháy trước đó theo quy 

định tại điểm c khoản 2 Điều 16 Luật này. 
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5. Chính phủ quy định chi tiết khoản 1 Điều này; nội dung, trình tự, thủ 

tục, thẩm quyền, trách nhiệm phối hợp kiểm tra công tác nghiệm thu về phòng 

cháy và chữa cháy. 

Điều 18. Phòng cháy đối với nhà ở  

1. Nhà ở phải bảo đảm các điều kiện an toàn về phòng cháy sau đây: 

a) Lắp đặt, sử dụng thiết bị điện bảo đảm an toàn theo quy định tại điểm c 

khoản 1 Điều 22 của Luật này; 

b) Bố trí bếp đun nấu, nơi thờ cúng, đốt vàng mã bảo đảm an toàn; để vật, 

chất dễ cháy, nổ xa nguồn lửa, nguồn nhiệt. 

2. Nhà ở phải bảo đảm các điều kiện về chữa cháy, thoát nạn sau đây: 

a) Có phương tiện phòng cháy, chữa cháy phù hợp với khả năng, điều 

kiện thực tế để sẵn sàng chữa cháy, thoát nạn; 

b) Bố trí, duy trì lối đi bảo đảm việc thoát nạn hoặc lối thoát nạn, lối ra 

khẩn cấp. 

3. Đối với loại hình nhà ở có quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn được viện 

dẫn trong quy chuẩn kỹ thuật và trong văn bản quy phạm pháp luật thì thực hiện 

theo quy định của tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật đó.  

4. Đối với loại hình nhà ở trong danh mục cơ sở thuộc diện quản lý về 

phòng cháy và chữa cháy thực hiện theo quy định tại Điều 21 của Luật này. 

5. Nhà nước khuyến khích hộ gia đình lắp đặt thiết bị có chức năng báo 

cháy và kết nối với hệ thống truyền tin báo cháy. Lực lượng Cảnh sát phòng 

cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ có trách nhiệm hướng dẫn việc kết nối thiết 

bị có chức năng báo cháy với hệ thống truyền tin báo cháy khi có yêu cầu. 

Điều 19. Phòng cháy đối với nhà ở kết hợp kinh doanh 

1. Nhà ở kết hợp kinh doanh phải bảo đảm các điều kiện an toàn phòng 

cháy theo quy định tại Điều 18 của Luật này và bảo đảm các điều kiện sau đây: 

a) Có biển cấm, biển báo, biển chỉ dẫn về phòng cháy, chữa cháy, cứu 

nạn, cứu hộ; 

b) Khu vực kinh doanh có nguy cơ cháy, nổ phải được ngăn cách với 

khu vực để ở. 

2. Nhà ở kết hợp kinh doanh hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ phải bảo 

đảm các điều kiện an toàn phòng cháy quy định tại khoản 1 Điều này và bảo 

đảm các điều kiện sau đây: 

a) Không bố trí gian phòng để ngủ xen kẽ trong khu vực kinh doanh; 

b) Có phương tiện báo cháy, giải pháp thông gió, thiết bị báo rò rỉ khí 

cháy, khí độc theo quy định; 

c) Lối thoát nạn của khu vực để ở phải được ngăn cháy lan với khu vực 

kinh doanh. 
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Điều 20. Phòng cháy đối với phƣơng tiện giao thông  

1. Phương tiện giao thông cơ giới đường bộ vận tải hàng hóa nguy hiểm 

về cháy, nổ, vận tải hành khách trên 08 chỗ (không kể chỗ của người lái xe) 

khi tham gia giao thông phải bảo đảm các điều kiện an toàn phòng cháy sau 

đây: 

a) Có biển cấm, biển báo, biển chỉ dẫn theo quy định; 

b) Có phương tiện chữa cháy phù hợp với tính chất, đặc điểm hoạt động 

và bảo đảm số lượng, chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn về phòng 

cháy và chữa cháy, quy định của Bộ trưởng Bộ Công an; 

c) Có phương án chữa cháy theo quy định. 

2. Phương tiện thủy nội địa, phương tiện giao thông đường đường sắt 

vận tải hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ, vận tải hành khách khi tham gia giao 

thông phải bảo đảm các điều kiện an toàn phòng cháy và chữa cháy theo quy 

định của pháp luật về giao thông đường thủy nội địa, pháp luật về đường sắt và 

bảo đảm các điều kiện sau đây: 

a) Các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này; 

b) Phương tiện giao thông thuộc diện thẩm định thiết kế về phòng cháy 

và chữa cháy phải có văn bản thẩm định thiết kế về phòng cháy và chữa cháy, 

văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy của cơ 

quan quản lý chuyên ngành. 

3. Phương tiện giao thông được sản xuất, lắp ráp, đóng mới, hoán cải 

thuộc diện phải thẩm định thiết kế về phòng cháy và chữa cháy chỉ được cấp 

Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường khi có văn bản chấp 

thuận kết quả nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy theo quy định. 

4. Phương tiện giao thông thủy của tổ chức quốc tế, tổ chức, cá nhân 

nước ngoài khi tham gia hoạt động đường thủy nội địa Việt Nam phải đáp ứng 

các điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật 

Việt Nam. 

5. Chủ sở hữu, thuyền trưởng, trưởng tàu, người điều khiển phương tiện 

giao thông trong phạm vi quản lý có trách nhiệm bảo đảm an toàn về phòng 

cháy và chữa cháy trong quá trình hoạt động của phương tiện giao thông. 

Điều 21. Phòng cháy đối với cơ sở  

Cơ sở phải bảo đảm điều kiện an toàn phòng cháy sau đây: 

1. Có quy định, nội quy, biện pháp về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, 

cứu hộ phù hợp với từng loại hình cơ sở; 

2. Trang bị phương tiện, hệ thống phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ 

theo quy định của pháp luật;  
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3. Trang bị thiết bị truyền tin báo cháy; khai báo, cập nhật cơ sở dữ liệu 

về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ khi cơ sở hạ tầng thông tin được bảo 

đảm; 

4. Có giải pháp ngăn cháy, chống khói, thoát nạn đáp ứng yêu cầu phòng 

cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; 

5. Có phương án chữa cháy;  

6. Thành lập lực lượng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cơ sở 

hoặc lực lượng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ chuyên ngành theo 

quy định của pháp luật. 

Điều 22. Phòng cháy trong lắp đặt, sử dụng điện 

1. Trong lắp đặt, sử dụng điện cho sinh hoạt phải bảo đảm điều kiện an 

toàn phòng cháy sau đây: 

a) Chấp hành quy định về an toàn trong sử dụng điện cho sinh hoạt theo 

quy định của pháp luật về điện lực; 

b) Đơn vị phân phối điện khi đấu nối điện sinh hoạt phải tư vấn việc lắp 

đặt, sử dụng đối với hệ thống, thiết bị điện để bảo đảm an toàn về phòng cháy;  

c) Việc lắp đặt, sử dụng dây dẫn điện, thiết bị điện trong nhà phải bảo đảm 

yêu cầu về an toàn điện theo quy định của pháp luật; thường xuyên kiểm tra, kịp 

thời sửa chữa, thay thế dây dẫn, thiết bị điện không bảo đảm an toàn về phòng 

cháy.  

Trường hợp sử dụng thiết bị sạc xe điện thì thiết bị sạc phải bảo đảm quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia; khu vực sạc xe điện phải có giải pháp ngăn cháy lan để 

bảo đảm an toàn về phòng cháy. 

2. Trong lắp đặt, sử dụng điện cho sản xuất phải bảo đảm các điều kiện an 

toàn phòng cháy sau đây:   

a) Chấp hành quy định về an toàn trong sử dụng điện cho sản xuất theo 

quy định của pháp luật về điện lực và quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 

Điều này; 

b) Thiết bị điện được sử dụng trong môi trường nguy hiểm về cháy, nổ 

phải là thiết bị chuyên dụng theo quy định của pháp luật. 

3. Tổ chức, cá nhân kinh doanh sản phẩm, thiết bị điện phải tư vấn, cung 

cấp thông tin về chất lượng, thông số kỹ thuật của sản phẩm, thiết bị điện phù 

hợp với mục đích sử dụng. 

4. Đơn vị bán lẻ điện có trách nhiệm hướng dẫn về bảo đảm an toàn sử dụng 

điện trong sinh hoạt, sản xuất và thực hiện các nhiệm vụ khác về an toàn sử dụng 

điện theo quy định của pháp luật về điện lực. 

Chƣơng III 

CHỮA CHÁY 
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Điều 23. Xây dựng, thực tập phƣơng án chữa cháy 

1. Người đứng đầu cơ sở, chủ phương tiện giao thông có trách nhiệm tổ 

chức xây dựng, thực tập phương án chữa cháy sử dụng lực lượng, phương tiện 

tại chỗ của cơ sở, phương tiện giao thông trong phạm vi quản lý.  

2. Cơ quan Công an có trách nhiệm tổ chức xây dựng, thực tập phương án 

chữa cháy đối với cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ; người đứng đầu cơ sở có 

nguy hiểm về cháy, nổ có trách nhiệm phối hợp với cơ quan Công an trong xây 

dựng, thực tập phương án chữa cháy do cơ quan Công an xây dựng và sử dụng 

lực lượng, phương tiện tại chỗ của cơ sở thuộc phạm vi quản lý. 

3. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có trong phương án chữa cháy có trách 

nhiệm bố trí lực lượng, người, phương tiện tham gia thực tập phương án đã 

được phê duyệt. 

4. Cơ quan quân sự, biên phòng có trách nhiệm chủ trì, phối hợp cơ quan 

Công an tổ chức xây dựng, diễn tập phương án chữa cháy đối với cơ sở có nguy 

hiểm về cháy, nổ thuộc phạm vi quản lý. 

5. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.  

Điều 24. Trách nhiệm chữa cháy 

1. Người phát hiện cháy, cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân gần nơi xảy 

ra cháy có trách nhiệm tham gia chữa cháy trong điều kiện, khả năng cho phép. 

2. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố, 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã trở lên có trách nhiệm tổ chức chữa cháy thuộc 

phạm vi quản lý; huy động người, phương tiện, tài sản theo thẩm quyền tham gia 

chữa cháy theo đề nghị của người chỉ huy chữa cháy. 

3. Các cơ quan y tế, điện lực, cấp nước, môi trường đô thị, giao thông, cơ 

quan khác có liên quan và tổ chức đoàn thể khi nhận được yêu cầu của lực lượng 

Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ có thẩm quyền hoặc người 

chỉ huy chữa cháy phải nhanh chóng điều động người và phương tiện thuộc 

phạm vi quản lý đến nơi xảy ra cháy để tham gia, hỗ trợ chữa cháy. 

4. Lực lượng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khi nhận được tin 

báo cháy thuộc phạm vi quản lý hoặc nhận được mệnh lệnh, quyết định huy 

động phải kịp thời đến chữa cháy.  

5. Lực lượng Công an có trách nhiệm tổ chức bảo đảm an ninh, trật tự, 

bảo vệ khu vực chữa cháy, tham gia chữa cháy; bảo đảm trật tự, an toàn giao 

thông cho lực lượng, phương tiện đi chữa cháy được lưu thông nhanh nhất  

6. Ủy ban nhân dân địa phương giáp ranh với địa phương nơi xảy ra cháy 

có trách nhiệm bố trí lực lượng, người, phương tiện tham gia chữa cháy khi 

được huy động của người có thẩm quyền. 

7. Bộ trưởng Bộ Công an quy định quy trình chữa cháy của lực lượng 

Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ và các lực lượng khác trong 

Công an nhân dân. 
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8. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định quy trình, trách nhiệm chữa cháy 

tại công trình quốc phòng, khu quân sự. 

Điều 25. Huy động lực lƣợng, ngƣời, phƣơng tiện, tài sản tham gia 

chữa cháy 

1. Khi có cháy, lực lượng, người, phương tiện, tài sản của cơ quan, tổ chức, 

hộ gia đình, cá nhân đều có thể được huy động để tham gia chữa cháy; trường hợp 

cần thiết, đề nghị cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự, cơ quan đại diện 

của tổ chức quốc tế tại Việt Nam bố trí người, lực lượng, phương tiện để hỗ trợ, 

giúp đỡ chữa cháy. 

2. Cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân khi được huy động tham gia chữa 

cháy có trách nhiệm bố trí ngay lực lượng, người, phương tiện, tài sản để tham gia 

chữa cháy. 

3. Phương tiện, tài sản của cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân được 

huy động tham gia chữa cháy phải được hoàn trả ngay sau khi kết thúc chữa 

cháy; trường hợp bị mất, hư hỏng, bị thiệt hại về thu nhập thì được bồi thường.  

Người có thẩm quyền quyết định huy động phương tiện, tài sản có trách 

nhiệm thực hiện việc bồi thường. Mức bồi thường và việc chi trả bồi thường 

được thực hiện như đối với người có tài sản trưng dụng theo quy định của pháp 

luật về trưng mua, trưng dụng tài sản.  

4. Lực lượng, người được huy động làm nhiệm vụ chữa cháy được ưu tiên 

khi đi trên các phương tiện giao thông công cộng. 

5. Chính phủ quy định thẩm quyền, thủ tục huy động lực lượng, người, 

phương tiện, tài sản để chữa cháy; việc huy động người và phương tiện của quân 

đội để tham gia chữa cháy. 

Điều 26. Nguồn nƣớc chữa cháy  

1. Nguồn nước chữa cháy lấy từ trụ nước chữa cháy thuộc hệ thống cấp 

nước tập trung, hệ thống cấp nước chữa cháy, bồn, bể, ao, hồ, sông, suối, kênh. 

2. Trên hệ thống cấp nước tập trung bố trí các trụ nước chữa cháy theo 

tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật bảo đảm yêu cầu cấp nước phục vụ chữa cháy. 

Chi phí sử dụng nước từ hệ thống cấp nước tập trung do cơ quan Công an sử 

dụng để chữa cháy và thực tập phương án chữa cháy được chi trả từ ngân sách 

nhà nước. 

3. Tại khu vực bồn, bể, ao, hồ, sông, suối, kênh trong đô thị, khu dân cư 

tập trung bố trí các điểm, bến hoặc bãi để xe chữa cháy, máy bơm chữa cháy lấy 

nước phục vụ chữa cháy. 

Điều 27. Ngƣời chỉ huy chữa cháy 

1. Người có chức vụ cao nhất của lực lượng Công an nhân dân được phân 

công chỉ huy chữa cháy có mặt tại nơi xảy ra cháy là người chỉ huy chữa cháy. 

2. Trường hợp tại nơi xảy ra cháy, lực lượng Công an nhân dân chưa đến 

thì người chỉ huy chữa cháy được quy định như sau:   
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a) Cháy tại cơ sở thì người đứng đầu cơ sở là người chỉ huy chữa cháy; 

trường hợp người đứng đầu cơ sở vắng mặt thì đội trưởng đội phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, cứu hộ cơ sở hoặc đội trưởng đội phòng cháy, chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ chuyên ngành hoặc người được ủy quyền là người chỉ huy chữa 

cháy; 

b) Cháy tại thôn, tổ dân phố thì trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố là người 

chỉ huy chữa cháy; trường hợp những người này vắng mặt thì đội trưởng đội dân 

phòng hoặc người được ủy quyền là người chỉ huy chữa cháy; 

c) Cháy phương tiện giao thông đang lưu thông thì người chỉ huy phương 

tiện, chủ phương tiện là người chỉ huy chữa cháy; trường hợp không có người 

chỉ huy phương tiện, chủ phương tiện thì người điều khiển phương tiện là người 

chỉ huy chữa cháy.  

Điều 28. Quyền, trách nhiệm của ngƣời chỉ huy chữa cháy 

1. Người chỉ huy chữa cháy thuộc lực lượng Công an nhân dân có các 

quyền sau đây: 

a) Sử dụng lực lượng, phương tiện của cơ quan Công an thuộc phạm vi 

quản lý tham gia chữa cháy;  

b) Huy động theo thẩm quyền hoặc đề nghị người có thẩm quyền huy 

động lực lượng, người, phương tiện, tài sản của cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá 

nhân tham gia chữa cháy theo quy định của pháp luật; 

c) Xác định, quyết định khu vực chữa cháy, các biện pháp chữa cháy, sử 

dụng địa hình, địa vật lân cận để chữa cháy;  

d) Cấm người và phương tiện không có nhiệm vụ vào khu vực chữa cháy;  

đ) Quyết định việc di chuyển, phá dỡ chướng ngại vật, tài sản để cứu nạn, 

cứu hộ, ngăn chặn nguy cơ cháy lan theo quy định của pháp luật. 

2. Người chỉ huy chữa cháy quy định tại khoản 2 Điều 27 của Luật này có 

các quyền sau đây: 

a) Sử dụng lực lượng, phương tiện thuộc phạm vi quản lý tham gia chữa cháy; 

b) Đề nghị người có thẩm quyền huy động lực lượng, người, phương tiện, tài 

sản của cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân tham gia chữa cháy theo quy định 

của pháp luật; 

c) Quyết định việc di chuyển, phá dỡ chướng ngại vật, tài sản để cứu nạn, 

cứu hộ, ngăn chặn nguy cơ cháy lan theo quy định của pháp luật. 

3. Người chỉ huy chữa cháy thực hiện quyền quy định tại khoản 1 Điều 

này bằng các quyết định và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định 

của mình. 

Điều 29. Khắc phục hậu quả vụ cháy 

1. Khắc phục hậu quả vụ cháy gồm các hoạt động sau đây: 
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a) Tổ chức cấp cứu ngay người bị nạn; cứu trợ, giúp đỡ người bị thiệt hại 

ổn định đời sống; 

b) Thực hiện các biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường, trật tự, an toàn 

xã hội; 

c) Phục hồi kịp thời hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và các hoạt 

động khác. 

2. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức có cơ sở bị cháy, Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân cấp xã trở lên, chủ phương tiện giao thông có phương tiện bị cháy, chủ 

hộ gia đình có nhà bị cháy trong điều kiện, khả năng cho phép có trách nhiệm tổ 

chức thực hiện quy định tại khoản 1 Điều này. 

Điều 30. Bảo vệ hiện trƣờng, điều tra vụ cháy 

1. Cơ quan Công an có trách nhiệm tổ chức bảo vệ hiện trường vụ cháy, 

khám nghiệm hiện trường vụ cháy, điều tra vụ cháy theo quy định. 

2. Cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân nơi xảy ra cháy có trách 

nhiệm tham gia bảo vệ hiện trường vụ cháy, cung cấp thông tin xác thực về vụ 

cháy cho cơ quan Công an. 

Điều 31. Chữa cháy trụ sở cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh 

sự, cơ quan đại diện tổ chức quốc tế và nhà ở của thành viên các cơ quan 

này 

1. Lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của 

Việt Nam khi được phép vào trụ sở cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh 

sự, cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế và nhà ở của thành viên các cơ quan 

này để chữa cháy thì phải tuân theo quy định của điều ước quốc tế mà Việt Nam 

ký kết hoặc tham gia. 

2. Lực lượng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của Việt Nam có 

trách nhiệm chống cháy lan bên ngoài trụ sở cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan 

lãnh sự, cơ quan đại diện tổ chức quốc tế và nhà ở của thành viên các cơ quan 

này. 

Chƣơng IV 

CỨU NẠN, CỨU HỘ 

 

Điều 32. Tình huống cứu nạn, cứu hộ của lực lƣợng phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, cứu hộ 

1. Lực lượng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ thực hiện hoạt 

động cứu nạn, cứu hộ trong các tình huống sau đây: 

a) Cứu nạn, cứu hộ trong đám cháy; 

b) Cứu nạn, cứu hộ trong tình huống tai nạn, sự cố, bao gồm: có người 

đuối nước; sập, đổ nhà, công trình, cây cối; do phương tiện, thiết bị gây ra; sạt lở 
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đất, đá; tai nạn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa; các tai nạn, 

sự cố khác khi có yêu cầu; 

c) Tìm kiếm nạn nhân. 

2. Lực lượng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tham gia phối 

hợp cứu nạn, cứu hộ, phòng, chống, khắc phục hậu quả sự cố khác, thảm họa, 

thiên tai, dịch bệnh theo quy định của pháp luật. 

Điều 33. Trách nhiệm cứu nạn, cứu hộ 

1. Người phát hiện tình huống cần phải cứu nạn, cứu hộ, cơ quan, tổ chức, 

hộ gia đình, cá nhân gần nơi xảy ra tai nạn, sự cố tham gia cứu nạn, cứu hộ trong 

điều kiện, khả năng cho phép. 

2. Các cơ quan y tế, điện lực, môi trường đô thị, giao thông, cơ quan chức 

năng khác có liên quan và các tổ chức đoàn thể khi nhận được yêu cầu của lực 

lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ có thẩm quyền hoặc 

người chỉ huy cứu nạn, cứu hộ phải nhanh chóng điều động người và phương 

tiện đến nơi xảy ra tai nạn, sự cố để tham gia, hỗ trợ cứu nạn, cứu hộ. 

3. Lực lượng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khi nhận được tin 

báo cháy, tình huống cần phải cứu nạn, cứu hộ trong phạm vi quản lý hoặc nhận 

được mệnh lệnh, quyết định huy động phải kịp thời đến cứu nạn, cứu hộ;  

4. Lực lượng Công an có trách nhiệm tổ chức bảo đảm an ninh, trật tự, 

bảo vệ khu vực chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; tham gia cứu nạn, cứu hộ; bảo đảm 

trật tự, an toàn giao thông cho lực lượng, phương tiện đi cứu nạn, cứu hộ được 

lưu thông nhanh nhất. 

5. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã trở 

lên có trách nhiệm tham gia cứu nạn, cứu hộ thuộc phạm vi quản lý. 

6. Bộ trưởng Bộ Công an quy định quy trình cứu nạn, cứu hộ của lực 

lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ và trách nhiệm của 

các lực lượng khác trong Công an nhân dân. 

Điều 34. Xây dựng, thực tập phƣơng án cứu nạn, cứu hộ của cơ quan 

Công an 

1. Cơ quan Công an có trách nhiệm tổ chức xây dựng, thực tập phương án 

cứu nạn, cứu hộ đối với các tình huống tai nạn, sự cố quy định tại điểm b khoản 

1 Điều 32 của Luật này cần huy động lực lượng, phương tiện của nhiều cơ quan, 

tổ chức, cá nhân. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm phối hợp với 

cơ quan Công an xây dựng, thực tập phương án cứu nạn, cứu hộ do cơ quan 

Công an xây dựng. 

2. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có trong phương án cứu nạn, cứu hộ có trách 

nhiệm bố trí lực lượng, người, phương tiện tham gia thực tập phương án cứu 

nạn, cứu hộ đã được phê duyệt. 

3. Chính phủ quy định chi tiết Điều này. 

Điều 35. Ngƣời chỉ huy cứu nạn, cứu hộ  
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1. Người có chức vụ cao nhất của lực lượng Công an nhân dân được phân 

công chỉ huy cứu nạn, cứu hộ có mặt tại nơi xảy ra tai nạn, sự cố là người chỉ 

huy cứu nạn, cứu hộ đối với các tai nạn, sự cố quy định tại Điều 32 của Luật 

này.  

2. Người chỉ huy cứu nạn, cứu hộ thực hiện quyền chỉ huy bằng mệnh 

lệnh, phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định của mình và có các 

quyền sau đây: 

a) Sử dụng lực lượng, phương tiện của cơ quan Công an thuộc phạm vi 

quản lý tham gia cứu nạn, cứu hộ;  

b) Huy động theo thẩm quyền hoặc đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp 

xã trở lên huy động lực lượng, người, phương tiện, tài sản của cơ quan, tổ chức, 

hộ gia đình, cá nhân tham gia cứu nạn, cứu hộ theo quy định của pháp luật; 

c) Xác định, quyết định khu vực cứu nạn, cứu hộ, phương án, sử dụng địa 

hình, địa vật để cứu nạn, cứu hộ; 

d) Cấm người và phương tiện không có nhiệm vụ vào khu vực cứu nạn, 

cứu hộ;  

đ) Quyết định việc di chuyển, phá dỡ chướng ngại vật, tài sản trong phạm vi 

cứu nạn, cứu hộ để cứu người, cứu tài sản theo quy định của pháp luật. 

3. Khi người chỉ huy cứu nạn, cứu hộ thuộc lực lượng Công an chưa có mặt 

tại nơi xảy ra tai nạn, sự cố thì người đứng đầu cơ sở, trưởng thôn, tổ trưởng tổ 

dân phố nơi xảy ra tai nạn, sự cố sử dụng lực lượng, người, phương tiện thuộc 

phạm vi quản lý thực hiện cứu nạn, cứu hộ, tham gia hỗ trợ, khắc phục tai nạn, sự 

cố. 

Điều 36. Huy động lực lƣợng, ngƣời, phƣơng tiện, tài sản tham gia 

cứu nạn, cứu hộ  

1. Khi có tình huống cần phải cứu nạn, cứu hộ, lực lượng, người, phương 

tiện, tài sản của cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đều có thể được huy động 

để trực tiếp cứu nạn, cứu hộ và phục vụ cứu nạn, cứu hộ; trường hợp cần thiết, đề 

nghị cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự, cơ quan đại diện của tổ chức 

quốc tế bố trí người, lực lượng, phương tiện để hỗ trợ, giúp đỡ cứu nạn, cứu hộ.  

2. Cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân khi được huy động tham gia cứu 

nạn, cứu hộ có trách nhiệm bố trí ngay lực lượng, người, phương tiện, tài sản để 

tham gia cứu nạn, cứu hộ. 

3. Phương tiện, tài sản của cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân được huy 

động tham gia cứu nạn, cứu hộ phải được hoàn trả ngay sau khi kết thúc cứu nạn, 

cứu hộ; trường hợp bị mất, hư hỏng, bị thiệt hại về thu nhập thì được bồi thường.  

Người có thẩm quyền quyết định huy động có trách nhiệm thực hiện việc 

bồi thường. Mức bồi thường và việc chi trả bồi thường được thực hiện như đối 

với người có tài sản trưng dụng theo quy định của pháp luật về trưng mua, trưng 

dụng tài sản. 
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4. Lực lượng, người được huy động làm nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ được 

ưu tiên khi đi trên các phương tiện giao thông công cộng. 

5. Chính phủ quy định chi tiết Điều này. 

Chƣơng V 

XÂY DỰNG, BỐ TRÍ LỰC LƢỢNG, NHIỆM VỤ CỦA LỰC 

LƢỢNG PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN, CỨU HỘ 

 

Điều 37. Lực lƣợng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ  

Lực lượng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ bao gồm: 

1. Lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. 

2. Lực lượng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cơ sở. 

3. Lực lượng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ chuyên ngành. 

4. Lực lượng dân phòng. 

Điều 38. Thành lập, quản lý lực lƣợng phòng cháy, chữa cháy và cứu 

nạn, cứu hộ cơ sở, lực lƣợng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ 

chuyên ngành và lực lƣợng dân phòng 

1. Lực lượng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cơ sở là lực 

lượng kiêm nhiệm, lực lượng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ 

chuyên ngành là lực lượng chuyên trách hoặc kiêm nhiệm, do người đứng đầu 

cơ sở thành lập, quản lý và được bố trí thành Đội phòng cháy, chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ cơ sở hoặc Đội phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ 

chuyên ngành. 

2. Cơ sở đã thành lập Đội phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ 

chuyên ngành thì không phải thành lập Đội phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, 

cứu hộ cơ sở. 

3. Lực lượng dân phòng được thành lập ở một hoặc một số thôn, tổ dân 

phố thuộc đơn vị hành chính cấp xã hoặc tại huyện không tổ chức đơn vị hành 

chính cấp xã, được quy định như sau:  

a) Được bố trí thành Đội dân phòng; 

b) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định số lượng Đội dân phòng cần 

thành lập, số lượng thành viên Đội dân phòng tại thôn, tổ dân phố thuộc phạm vi 

quản lý đến từng đơn vị hành chính cấp xã; 

c) Căn cứ quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định tại điểm b 

khoản này, Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã quyết định thành lập Đội dân phòng 

và từng thành viên Đội dân phòng; 

d) Ưu tiên thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự tại cơ sở theo quy định của 

Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự tại cơ sở tham gia Đội dân phòng; 
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đ) Tại thôn, tổ dân phố đã bổ nhiệm Tổ trưởng, Tổ phó Tổ bảo vệ an ninh, 

trật tự theo quy định của pháp luật về lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở 

cơ sở, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét, quyết định công nhận là Đội 

trưởng, Đội phó Đội dân phòng. 

4. Chính phủ quy định cụ thể danh mục cơ sở thành lập Đội phòng cháy, 

chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cơ sở, danh mục cơ sở thành lập Đội phòng cháy, 

chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ chuyên ngành; tổ chức, hoạt động và chế độ bảo 

đảm điều kiện hoạt động đối với lực lượng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, 

cứu hộ cơ sở, lực lượng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ chuyên 

ngành, lực lượng dân phòng. 

Điều 39. Nhiệm vụ của lực lƣợng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, 

cứu hộ cơ sở, phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ chuyên ngành và 

lực lƣợng dân phòng  

1. Thực hiện các nhiệm vụ sau đây: 

a) Đề xuất người có thẩm quyền ban hành quy định, nội quy, biện pháp an 

toàn về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; 

b) Thực hiện phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ trong phạm vi, 

nhiệm vụ được phân công và tham gia chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ khi được huy 

động. 

2. Phối hợp tham gia thực hiện các nhiệm vụ sau đây: 

a) Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục kiến thức, pháp luật, kỹ năng về 

phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong phạm vi quản lý; xây dựng 

phong trào quần chúng tham gia phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; 

b) Xây dựng phương án chữa cháy, chuẩn bị lực lượng, phương tiện và 

thực hiện nhiệm vụ chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; 

c) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật. 

Điều 40. Phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ tình nguyện  

1. Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tình nguyện là hoạt động tự 

nguyện của cá nhân trong hoạt động phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. 

2. Cá nhân có nguyện vọng tham gia hoạt động phòng cháy, chữa cháy, 

cứu nạn, cứu hộ tình nguyện thì đăng ký với Công an cấp xã nơi cư trú để huy 

động khi có yêu cầu. 

3. Cá nhân tham gia hoạt động phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ 

tình nguyện được bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy, cứu 

nạn, cứu hộ. 

4. Trong trường hợp cần thiết, lực lượng phòng cháy, chữa cháy và cứu 

nạn, cứu hộ đề nghị Công an cấp xã huy động cá nhân tình nguyện đã đăng ký 

để tham gia hoạt động phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. 
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5. Nhà nước có chính sách khuyến khích người dân đăng ký tham gia 

phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ tình nguyện. 

Điều 41. Xây dựng, bố trí lực lƣợng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy 

và cứu nạn, cứu hộ 

1. Lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ thuộc 

Công an nhân dân Việt Nam, được tổ chức, bố trí và quản lý thống nhất từ trung 

ương đến địa phương theo quy định của Bộ trưởng Bộ Công an. 

2. Nhà nước xây dựng lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu 

nạn, cứu hộ chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - 

xã hội của đất nước. 

Điều 42. Nhiệm vụ của lực lƣợng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ  

1. Tham mưu, đề xuất với Bộ trưởng Bộ Công an xây dựng, ban hành, đề 

xuất ban hành và tổ chức thực hiện chiến lược, chính sách, đề án, dự án, quy 

hoạch, kế hoạch, quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, 

cứu hộ. 

2. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục kiến thức, pháp luật, hướng 

dẫn xây dựng phong trào toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, 

cứu hộ; huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ, kiến thức, kỹ năng về phòng cháy, 

chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. 

3. Xây dựng, thực tập phương án chữa cháy, phương án cứu nạn, cứu hộ; 

thực hiện chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. 

4. Thẩm định thiết kế, kiểm tra công tác nghiệm thu về phòng cháy và 

chữa cháy theo thẩm quyền. 

5. Xây dựng lực lượng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; trang bị, 

quản lý phương tiện phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. 

6. Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ trong lĩnh vực 

phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. 

7. Thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về phòng cháy, chữa cháy 

và cứu nạn, cứu hộ. 

8. Xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy; 

cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ phòng cháy và chữa cháy. 

9. Quản lý hoạt động kiểm định phương tiện phòng cháy, chữa cháy, cứu 

nạn, cứu hộ. 

10. Thực hiện một số hoạt động điều tra theo quy định của pháp luật về tổ 

chức điều tra hình sự. 

11. Thực hiện nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật về Công an 

nhân dân và pháp luật khác có liên quan. 

Chƣơng VI 
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PHƢƠNG TIỆN PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY, CỨU NẠN, CỨU HỘ 

 

Điều 43. Trang bị phƣơng tiện phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu 

hộ cho lực lƣợng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ 

1. Nhà nước trang bị cho lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ, các lực lượng khác trong Công an nhân dân phương tiện phòng 

cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và các phương tiện, thiết bị cần thiết khác bảo 

đảm đồng bộ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ trong mọi 

tình huống. 

2. Người đứng đầu cơ sở trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy, cứu 

nạn, cứu hộ cho lực lượng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cơ sở, lực 

lượng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ chuyên ngành thuộc phạm vi 

quản lý. 

3. Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc Ủy ban nhân dân huyện nơi không tổ 

chức đơn vị hành chính cấp xã trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy, cứu 

nạn, cứu hộ cho lực lượng dân phòng. 

4. Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết khoản 2 và khoản 3 Điều này. 

Điều 44. Quản lý, sử dụng, bảo quản, bảo dƣỡng phƣơng tiện phòng 

cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ  

1. Lực lượng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ có trách nhiệm 

quản lý, sử dụng, bảo quản, bảo dưỡng phương tiện phòng cháy, chữa cháy, cứu 

nạn, cứu hộ được trang bị. 

2. Cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân tự trang bị phương tiện phòng 

cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ có trách nhiệm tự quản lý, sử dụng, bảo quản, 

bảo dưỡng để sẵn sàng báo cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. 

3. Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết Điều này. 

Điều 45. Sản xuất, nhập khẩu, kiểm định phƣơng tiện phòng cháy, 

chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ 

1. Phương tiện phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ được sản xuất 

trong nước hoặc nhập khẩu phải được quản lý về chất lượng sản phẩm theo tiêu 

chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật.  

2. Phương tiện phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ phải được cơ 

quan, tổ chức có chức năng kiểm định thực hiện kiểm định trước khi lưu thông 

trên thị trường. 

3. Chính phủ quy định danh mục phương tiện phòng cháy, chữa cháy, cứu 

nạn, cứu hộ; danh mục phương tiện phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ thuộc 

diện kiểm định; nội dung, trình tự, thủ tục kiểm định phương tiện phòng cháy, chữa 

cháy, cứu nạn, cứu hộ. 
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Chƣơng VII 

BẢO ĐẢM ĐIỀU KIỆN CHO HOẠT ĐỘNG PHÒNG CHÁY, 

CHỮA CHÁY, CỨU NẠN, CỨU HỘ 

Điều 46. Huấn luyện, bồi dƣỡng nghiệp vụ về phòng cháy, chữa cháy 

và cứu nạn, cứu hộ 

1. Đối tượng được huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ về phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, cứu hộ bao gồm:  

a) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã; 

b) Trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố; 

c) Thành viên Đội phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cơ sở, Đội 

phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ chuyên ngành, Đội dân phòng; 

d) Người làm việc trong môi trường nguy hiểm cháy, nổ hoặc thường 

xuyên tiếp xúc với chất, hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ; 

đ) Người điều khiển phương tiện, người làm việc trên phương tiện giao thông; 

e) Người được phân công thực hiện nhiệm vụ phòng cháy, chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ tại cơ sở; 

g) Người đăng ký tham gia hoạt động phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, 

cứu hộ tình nguyện; 

h) Các đối tượng khác có nhu cầu. 

2. Nội dung huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ về phòng cháy, chữa cháy 

và cứu nạn, cứu hộ, bao gồm: 

a) Quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; 

b) Kiến thức, kỹ năng về phòng cháy; 

c) Kiến thức, kỹ năng về chữa cháy; 

d) Kiến thức, kỹ năng thoát nạn, cứu nạn; 

đ) Các nội dung khác phù hợp với từng đối tượng quy định tại khoản 1 

Điều này.  

3. Lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, cơ sở 

kinh doanh dịch vụ huấn luyện nghiệp vụ về phòng cháy, chữa cháy thực hiện 

việc huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. 

4. Việc huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ về phòng cháy, chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu 

hộ và các lực lượng khác trong Công an nhân dân thực hiện theo quy định của 

Bộ trưởng Bộ Công an. 

5. Chính phủ quy định chi tiết khoản 2 và khoản 3 Điều này; quy định 

thời gian huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu 
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hộ; quy định chế độ, chính sách cho người tham gia huấn luyện, bồi dưỡng 

nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. 

Điều 47. Chế độ, chính sách đối với ngƣời đƣợc huy động, tham gia 

chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ  

1. Người được huy động trực tiếp tham gia hoặc phục vụ chữa cháy, cứu 

nạn, cứu hộ không thuộc lực lượng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ 

được hưởng chế độ bồi dưỡng, hỗ trợ khi tham gia chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. 

2. Cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia, phối hợp, cộng tác, hỗ trợ, giúp đỡ 

cơ quan nhà nước thực hiện nhiệm vụ phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ 

có thành tích thì được khen thưởng, bị thiệt hại về tài sản thì được đền bù; người 

bị tổn hại về danh dự, nhân phẩm thì được khôi phục. 

 3. Trường hợp người được huy động trực tiếp tham gia hoặc phục vụ 

chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ bị tai nạn, bị thương, chết thì được hưởng chế độ 

theo quy định sau đây: 

a) Trường hợp đã tham gia bảo hiểm y tế và đủ điều kiện hưởng bảo hiểm 

thì được chi trả chế độ từ quỹ bảo hiểm theo quy định của pháp luật; 

b) Trường hợp chưa tham gia bảo hiểm y tế thì được hỗ trợ thanh toán chi 

phí khám bệnh, chữa bệnh; nếu bị tai nạn làm suy giảm khả năng lao động theo 

kết luận của Hội đồng giám định y khoa thì được xét trợ cấp tùy theo mức độ 

suy giảm khả năng lao động; nếu chết thì thân nhân được hưởng chế độ tiền tuất, 

tiền mai táng phí; 

c) Trường hợp bị thương, chết thì được xem xét hưởng chế độ, chính sách 

như thương binh hoặc được xem xét để công nhận là liệt sĩ và hưởng các quyền 

theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng. 

4. Chính phủ quy định chi tiết khoản 1 và khoản 3 Điều này. 

Điều 48. Trang phục, phù hiệu, cấp hiệu và chế độ, chính sách đối với 

lực lƣợng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ  

1. Sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ thuộc lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, cứu hộ được trang bị trang phục, phù hiệu, cấp hiệu theo quy định 

của pháp luật về Công an nhân dân và trang bị trang phục chuyên dùng để thực 

hiện nhiệm vụ phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. 

2. Sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ thuộc lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, cứu hộ được hưởng chế độ, chính sách sau đây: 

a) Chế độ, chính sách theo quy định của pháp luật về Công an nhân dân; 

b) Chế độ bồi dưỡng khi thực hiện huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ 

phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; thực tập phương án chữa cháy, phương 

án cứu nạn, cứu hộ; khi chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ;  

c) Chế độ dinh dưỡng đặc thù khi huấn luyện, thực tập phương án chữa 

cháy, phương án cứu nạn, cứu hộ và trực tiếp chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ;  



 41 

d) Chế độ theo danh mục ngành, nghề đặc biệt nặng nhọc, nguy hiểm, độc 

hại theo quy định của pháp luật; 

đ) Sĩ quan, hạ sĩ quan điều khiển, vận hành phương tiện chữa cháy, cứu 

nạn, cứu hộ được hưởng chế độ, chính sách như sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ 

theo pháp luật về Công an nhân dân. 

3. Chính phủ quy định chi tiết điểm b và điểm c khoản 2 Điều này. 

Điều 49. Bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc 

1. Cơ quan, tổ chức, cá nhân phải tham gia bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc 

đối với tài sản của cơ sở thuộc danh mục cơ sở phải mua bảo hiểm cháy, nổ bắt 

buộc và thực hiện theo quy định của pháp luật về bảo hiểm. 

2. Khuyến khích cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm cháy, nổ 

bắt buộc đối với tài sản của cơ sở không thuộc danh mục cơ sở phải mua bảo 

hiểm cháy, nổ bắt buộc. 

3. Chính phủ quy định danh mục cơ sở phải mua bảo hiểm cháy, nổ bắt 

buộc; mức phí bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc; mức nộp, chế độ quản lý, sử dụng 

nguồn thu từ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc cho hoạt động phòng cháy, chữa cháy, 

cứu nạn, cứu hộ. 

Điều 50. Nguồn tài chính bảo đảm cho hoạt động phòng cháy, chữa 

cháy, cứu nạn, cứu hộ 

1. Nguồn tài chính bảo đảm cho hoạt động phòng cháy, chữa cháy, cứu 

nạn, cứu hộ, bao gồm: 

a) Ngân sách nhà nước; 

b) Nguồn thu từ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc cho hoạt động phòng cháy, 

chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; 

c) Đóng góp tự nguyện, tài trợ bằng tiền, hiện vật của cơ quan, tổ chức, cá 

nhân trong nước, tổ chức, cá nhân nước ngoài; 

d) Hỗ trợ từ Quỹ phòng chống thiên tai theo quy định của pháp luật về 

phòng chống thiên tai và các quỹ hợp pháp khác; 

đ) Các nguồn tài chính huy động hợp pháp khác theo quy định của pháp luật. 

2. Việc quản lý, sử dụng nguồn tài chính bảo đảm cho hoạt động phòng 

cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ tại khoản 1 Điều này được thực hiện theo quy 

định của pháp luật về ngân sách nhà nước, pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản 

công và quy định khác của pháp luật có liên quan. 

3. Chính phủ quy định chi tiết điểm c và điểm d khoản 1 Điều này. 

Điều 51. Ngân sách đầu tƣ cho hoạt động phòng cháy, chữa cháy, cứu 

nạn, cứu hộ 

1. Nhà nước bảo đảm ngân sách để đầu tư cho hoạt động phòng cháy, 

chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; ưu tiên phân bổ ngân sách trong kế hoạch tài chính 
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5 năm, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm, dự toán ngân sách nhà 

nước hằng năm cho hoạt động phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; trong 

nhiệm vụ chi ngân sách quốc phòng và an ninh hằng năm của Ủy ban nhân dân 

các cấp phải có nội dung bảo đảm cho công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, 

cứu hộ. 

2. Trong trường hợp cấp bách được sử dụng dự phòng ngân sách theo quy 

định của Luật Ngân sách nhà nước để phục vụ hoạt động phòng cháy, chữa 

cháy, cứu nạn, cứu hộ. 

3. Nhà nước cấp ngân sách cho lực lượng Công an nhân dân, các cơ quan 

nhà nước, đơn vị sự nghiệp, lực lượng vũ trang và các đơn vị khác thụ hưởng 

ngân sách nhà nước để phục vụ hoạt động phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu 

hộ theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.  

4. Ngân sách nhà nước cho hoạt động phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, 

cứu hộ được sử dụng cho các nhiệm vụ sau đây: 

a) Đầu tư, trang bị, xây dựng, sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống, phương tiện 

phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ;  

b) Hoạt động phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ;  

c) Hoạt động thường xuyên của cơ quan quản lý nhà nước về phòng cháy, 

chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; 

d) Các hoạt động khác theo quy định của pháp luật. 

5. Việc lập dự toán, phân bổ, quản lý và sử dụng ngân sách nhà nước chi 

cho hoạt động phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ được thực hiện theo quy 

định của pháp luật về ngân sách nhà nước. 

6. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tham mưu Hội đồng nhân dân cùng cấp ban 

hành chính sách ưu tiên đầu tư và huy động các nguồn lực đầu tư, xây dựng hệ 

thống hạ tầng kỹ thuật đối với các khu dân cư thuộc phạm vi quản lý chưa bảo 

đảm điều kiện về giao thông, nguồn nước phục vụ chữa cháy; đầu tư, trang bị, 

sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống, phương tiện phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, 

cứu hộ. 

7. Chính phủ quy định chi tiết Điều này. 

Điều 52. Khuyến khích đầu tƣ cho hoạt động phòng cháy, chữa cháy, 

cứu nạn, cứu hộ  

1. Nhà nước khuyến khích cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước, người 

Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài và tổ chức quốc tế 

đầu tư, tài trợ cho hoạt động phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. 

2. Tổ chức, cá nhân sản xuất, lắp ráp phương tiện phòng cháy, chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ trong nước được hưởng các ưu đãi về tín dụng, đất đai, khoa học 

công nghệ, nguồn nhân lực theo quy định của pháp luật. 

3. Chính phủ quy định chi tiết khoản 2 Điều này. 
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Điều 53. Hoạt động khoa học, công nghệ, hệ thống quản lý cơ sở dữ 

liệu về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và truyền tin báo cháy 

1. Hoạt động khoa học công nghệ trong phòng cháy, chữa cháy và cứu 

nạn, cứu hộ gồm nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu ứng dụng, phát triển công 

nghệ, ứng dụng công nghệ số, triển khai thực nghiệm, sản xuất thử nghiệm, 

chuyển giao công nghệ và các hoạt động dịch vụ khoa học công nghệ nhằm 

nâng cao chất lượng công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ theo 

quy định. 

2. Nhà nước khuyến khích cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước, người 

Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài và tổ chức quốc 

tế đầu tư, tài trợ, tham gia hoạt động khoa học công nghệ trong công tác phòng 

cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.  

3. Nhà nước có chính sách ưu đãi đối với tổ chức, cá nhân tham gia hoạt 

động khoa học công nghệ trong phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ gồm: 

vay vốn; lãi suất vay và bảo lãnh vay vốn; ưu tiên, miễn giảm phí dịch vụ; 

được hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước; được xem xét mua kết quả nghiên 

cứu, ưu tiên trong việc xác lập quyền sở hữu trí tuệ; được vinh danh, khen 

thưởng. 

4. Ưu tiên kết hợp, ứng dụng kết quả đề tài, nhiệm vụ nghiên cứu trong 

nước thuộc lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ vào đầu tư sản 

xuất, phát triển công nghệ,  phương tiện phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu 

hộ. 

5. Hệ thống cơ sở dữ liệu về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, hệ 

thống truyền tin báo cháy do lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu 

nạn, cứu hộ xây dựng, quản lý, kết nối, khai thác, vận hành, sử dụng theo quy 

định của pháp luật. 

6. Chính phủ quy định chi tiết khoản 3, khoản 5 Điều này và đối tượng phải 

trang bị thiết bị truyền tin báo cháy; cập nhật, khai báo dữ liệu về phòng cháy, chữa 

cháy, cứu nạn, cứu hộ. 

Điều 54. Kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy 

1. Kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy là ngành, nghề kinh 

doanh có điều kiện, bao gồm:  

a) Thiết kế, thẩm tra thiết kế về phòng cháy và chữa cháy; 

b) Huấn luyện về nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy; 

c) Kiểm định phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; 

d) Đánh giá an toàn về phòng cháy và chữa cháy. 

2. Cơ sở kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy phải đáp ứng đủ 

các điều kiện sau đây:  

a) Có cá nhân chủ trì, tham gia hoạt động kinh doanh dịch vụ phòng cháy 

và chữa cháy được cấp chứng chỉ hành nghề phù hợp với hoạt động kinh doanh; 
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b) Có cơ sở vật chất, phương tiện, thiết bị và các điều kiện bảo đảm cho 

hoạt động kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy. 

3. Cá nhân được phép hành nghề dịch vụ phòng cháy và chữa cháy khi có 

chứng chỉ hành nghề dịch vụ phòng cháy và chữa cháy phù hợp với hoạt động 

kinh doanh do cơ quan Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cấp. 

4. Cơ quan Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cấp Giấy 

xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy đối với cơ 

sở kinh doanh dịch vụ phòng cháy, chữa cháy trước khi đi vào hoạt động; cấp 

chứng chỉ hành nghề dịch vụ phòng cháy và chữa cháy cho cá nhân quy định tại 

khoản 3 Điều này. 

5. Chính phủ quy định chi tiết Điều này; quy định việc đào tạo, sát hạch, 

trình tự, thủ tục cấp, thu hồi chứng chỉ hành nghề về phòng cháy và chữa cháy, 

giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy; quy 

định việc quản lý hoạt động của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động kinh 

doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy. 

Chƣơng VIII 

QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ 

PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY, CỨU NẠN, CỨU HỘ 

Điều 55. Nội dung quản lý nhà nƣớc về phòng cháy, chữa cháy, cứu 

nạn, cứu hộ  

1. Xây dựng và tổ chức thực hiện chiến lược, chính sách, đề án, dự án, 

quy hoạch, kế hoạch về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. 

2. Ban hành và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về 

phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; danh mục cơ sở thuộc diện quản lý về 

phòng cháy, chữa cháy; danh mục cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ. 

3. Tuyên truyền, phổ biến pháp luật, hướng dẫn xây dựng phong trào toàn 

dân tham gia phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; huấn luyện, bồi dưỡng 

nghiệp vụ, kiến thức về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. 

4. Đào tạo, xây dựng lực lượng, trang bị, quản lý phương tiện phòng cháy, 

chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. 

5. Bảo đảm điều kiện cho hoạt động phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. 

6. Thẩm định thiết kế, kiểm tra công tác nghiệm thu về phòng cháy và chữa 

cháy; hoạt động kiểm định phương tiện phòng cháy, chữa cháy; thực hiện bảo hiểm 

cháy, nổ bắt buộc gắn với hoạt động phòng cháy, chữa cháy; quản lý về phòng 

cháy và chữa cháy hoạt động vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ.  

7. Nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ trong phòng cháy, chữa 

cháy, cứu nạn, cứu hộ; thống kê, tổng hợp, xây dựng cơ sở dữ liệu về phòng 

cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. 
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8. Kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm, giải quyết khiếu nại, tố cáo về 

phòng cháy, chữa cháy, bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc; điều tra giải quyết vụ cháy. 

9. Quản lý về điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy. 

10. Hợp tác quốc tế về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. 

Điều 56. Trách nhiệm quản lý nhà nƣớc về phòng cháy, chữa cháy, 

cứu nạn, cứu hộ 

1. Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ. 

2. Bộ Công an là cơ quan đầu mối giúp Chính phủ thống nhất thực hiện quản 

lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ quy định tại Luật này.  

3. Bộ Quốc phòng thực hiện quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy 

và cứu nạn, cứu hộ đối với công trình, cơ sở, phương tiện giao thông của Bộ 

Quốc phòng phục vụ mục đích quốc phòng, quân sự; phối hợp với Bộ Công an 

tổ chức quản lý về phòng cháy và chữa cháy đối với công trình lưỡng dụng theo 

quy định của Chính phủ. 

4. Bộ Xây dựng rà soát, điều chỉnh quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị 

và nông thôn, các quy hoạch thuộc phạm vi quản lý gắn với quy hoạch hạ tầng 

về phòng cháy và chữa cháy bảo đảm phù hợp với tình hình thực tiễn.  

5. Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong phạm vi nhiệm 

vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp với Bộ Công an thực hiện quản 

lý nhà nước phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và chịu trách nhiệm tổ 

chức thi hành pháp luật về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; ban hành, 

sửa đổi các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật có liên quan đến phòng cháy và chữa 

cháy thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, quy 

chuẩn kỹ thuật.  

6. Ủy ban nhân dân các cấp thực hiện quản lý nhà nước về phòng cháy, 

chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ tại địa phương trong phạm vi quản lý. 

Điều 57. Kiểm tra về phòng cháy, chữa cháy 

1. Đối tượng kiểm tra: 

a) Cơ sở thuộc diện quản lý về phòng cháy và chữa cháy; 

b) Hộ gia đình; 

c) Phương tiện giao thông quy định tại khoản 9 Điều 2 của Luật này; 

d) Công trình đang thi công xây dựng; 

đ) Cơ sở kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy. 

2. Nội dung kiểm tra: 

a) Việc bảo đảm và duy trì các điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa 

cháy đối với cơ sở, hộ gia đình, phương tiện giao thông; điều kiện an toàn về 

phòng cháy, chữa cháy đối với công trình xây dựng trong quá trình thi công; 
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việc thực hiện, duy trì giải pháp kỹ thuật về phòng cháy và chữa cháy đối với 

các cơ sở quy định tại Điều 58 của Luật này; 

b) Việc thực hiện trách nhiệm phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu 

hộ của người đứng đầu cơ sở, chủ hộ gia đình, chủ phương tiện giao thông 

theo quy định; 

c) Việc bảo đảm và duy trì các điều kiện đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ 

phòng cháy và chữa cháy quy định tại khoản 2 Điều 54 Luật này. 

3. Phạm vi, thẩm quyền kiểm tra 

a) Người đứng đầu cơ sở, chủ hộ gia đình, chủ phương tiện giao thông, 

chủ đầu tư tự kiểm tra việc bảo đảm và duy trì các điều kiện an toàn về phòng 

cháy, chữa cháy đối với cơ sở, hộ gia đình, phương tiện giao thông, công trình 

đang thi công xây dựng trong phạm vi quản lý; 

b) Cơ quan quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu 

hộ theo thẩm quyền tổ chức kiểm tra việc thực hiện quy định tại khoản 2 Điều 

này đối với cơ sở thuộc diện quản lý về phòng cháy và chữa cháy, hộ gia đình, 

phương tiện giao thông, công trình đang thi công xây dựng thuộc diện phải thẩm 

định thiết kế về phòng cháy và chữa cháy. 

4. Chính phủ quy định chi tiết về nội dung, trình tự, thủ tục kiểm tra về 

phòng cháy, chữa cháy.  

Điều 58. Xử lý đối với các cơ sở, công trình không bảo đảm yêu cầu về 

phòng cháy và chữa cháy đƣợc đƣa vào sử dụng trƣớc ngày Luật này có 

hiệu lực thi hành 

Đối với các cơ sở, công trình không bảo đảm yêu cầu về phòng cháy và 

chữa cháy được đưa vào sử dụng trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành và 

không có khả năng khắc phục theo quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành 

hoặc quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật tại thời điểm đưa vào hoạt động thì thực 

hiện theo quy định sau đây: 

1. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm 

chỉ đạo tổ chức thực hiện  việc phân loại, lập và công bố danh sách cơ sở, công 

trình không bảo đảm yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy tại thời điểm đưa vào 

hoạt động và không có khả năng khắc phục theo quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật 

hiện hành hoặc quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật tại thời điểm đưa vào hoạt động 

trên địa bàn quản lý. 

2. Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành theo quy định của pháp 

luật về xây dựng chủ trì, phối hợp với Bộ Công an quy định giải pháp kỹ thuật 

nâng cao an toàn phòng cháy, chữa cháy cho các công trình không bảo đảm yêu 

cầu phòng cháy, chữa cháy thuộc thẩm quyền quản lý. 

3. Người đứng đầu cơ sở căn cứ hiện trạng kiến trúc, kết cấu, công năng, 

thiết bị, dây chuyền sản xuất lựa chọn giải pháp kỹ thuật tương ứng quy định tại 

khoản 2 Điều này để tăng cường giải pháp kỹ thuật bảo đảm an toàn phòng cháy 

và chữa cháy; chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện và báo cáo bằng văn bản 
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gửi cơ quan quản lý trực tiếp về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ 

trước khi đưa vào hoạt động và phải duy trì giải pháp kỹ thuật đã áp dụng trong 

suốt quá trình hoạt động.  

4. Đối với công trình, cơ sở không thể áp dụng được giải pháp kỹ thuật 

theo quy định tại khoản 2 Điều này thì phải chuyển đổi công năng phù hợp với 

quy mô, tính chất hoạt động của công trình, cơ sở. 

5. Giao Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quy 

định về cải tạo, chỉnh trang đối với các khu vực có các công trình xây dựng 

không bảo đảm khoảng cách ngăn cháy, chống cháy lan, hạ tầng giao thông, 

nguồn nước phục vụ chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ theo quy định của pháp luật, 

quy chuẩn kỹ thuật về xây dựng, phòng cháy và chữa cháy. 

6. Chính phủ quy định về lộ trình thực hiện quy định tại khoản 2, khoản 3, 

khoản 4 Điều này. 

Chƣơng IX 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 59. Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 10 Luật Phòng chống thiên 

tai số 33/2013/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2013, đƣợc sửa đổi, bổ sung theo 

Luật số 60/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 và Luật Phòng thủ dân sự 

18/2023/QH15 ngày 20/6/2023 

Bổ sung điểm d khoản 3 Điều 10 Luật Phòng chống thiên tai số 

33/2013/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2013 như sau: “d) Hoạt động phòng cháy, 

chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ”. 

Điều 60. Hiệu lực thi hành 

1. Luật này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2025, trừ quy định tại 

Điều 58 Luật này. 

2. Luật Phòng cháy và chữa cháy số 27/2001/QH10 đã được sửa đổi, bổ 

sung một số điều theo Luật số 40/2013/QH13 và Luật số 30/2023/QH15 hết hiệu 

lực từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành, trừ quy định tại Điều 61 của Luật này. 

3. Nghị quyết số 99/2019/QH14 ngày 27 tháng 11 năm 2019 của Quốc 

hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, 

pháp luật về phòng cháy và chữa cháy hết hiệu lực từ ngày Luật này có hiệu lực 

thi hành. 

Điều 61. Quy định chuyển tiếp 

1. Về hồ sơ giải quyết các thủ tục liên quan đến phòng cháy, chữa cháy, 

cứu nạn, cứu hộ đang được giải quyết; các loại chứng chỉ, chứng nhận huấn 

luyện nghiệp vụ về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đã được cấp 

trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành mà còn thời hạn thì được tiếp tục thực 

hiện theo quy định của pháp luật hiện hành hoặc được sử dụng cho đến hết thời 

hạn ghi trong chứng chỉ, chứng nhận đó. 



 48 

2. Đối với các cơ sở không bảo đảm yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy 

được đưa vào sử dụng trước ngày Luật phòng cháy và chữa cháy số 

27/2001/QH10 có hiệu lực thi hành đã có quy định về giải pháp xử lý của Hội 

đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thì tiếp tục thực hiện theo 

Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đã ban 

hành phải hoàn thành việc khắc phục các yêu cầu bảo đảm an toàn về phòng 

cháy và chữa cháy. 

3. Đối với cơ sở, phương tiện giao thông, hộ gia đình và cá nhân không 

bảo đảm an toàn về phòng cháy và chữa cháy đang tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt 

động theo quy định của Luật phòng cháy và chữa cháy số 27/2001/QH10  thì 

việc giải quyết được quy định như sau: 

a) Trường hợp đã khắc phục đầy đủ các nội dung theo quyết định tạm 

đình chỉ, đình chỉ thì chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện và báo cáo bằng văn 

bản gửi cơ quan quản lý trực tiếp về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ 

trước khi đưa vào hoạt động. 

b) Trường hợp tạm đình chỉ mà khi hết thời hạn tạm đình chỉ theo quyết 

định của cơ quan có thẩm quyền chưa tổ chức khắc phục vi phạm thì tiếp tục bị 

xử lý theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. 

c) Trường hợp bị đình chỉ hoạt động mà chưa tổ chức khắc phục vi phạm 

thì tiếp tục bị đình chỉ hoạt động theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền. 

Luật này được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 

XV, kỳ họp thứ ….. thông qua ngày … tháng 11 năm 2025.                                                      

                                     CHỦ TỊCH QUỐC HỘI 

                             Trần Thanh Mẫn



BỘ CÔNG AN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Ngày 05.9.2024 

 

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN 

Về dự án Luật Phòng, chống mua bán ngƣời (sửa đổi) 

 

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH LUẬT 

Luật Phòng, chống mua bán người được Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 9 

thông qua ngày 29/3/2011, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2012. Việc ban 

hành đạo luật chuyên ngành về phòng, chống mua bán người tạo cơ sở pháp lý 

thuận lợi cho các cơ quan chức năng trong đấu tranh phòng, chống mua bán 

người, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán và thể hiện quyết tâm của Đảng và Nhà nước 

ta trong thực hiện cam kết quốc tế của Việt Nam, góp phần thúc đẩy và bảo vệ 

quyền con người trong công tác phòng, chống mua bán người. 

Quá trình triển khai thực hiện Luật Phòng, chống mua bán người thời gian 

qua đã đạt được nhiều kết quả tích cực như: Công tác tuyên truyền, phổ biến, 

giáo dục pháp luật về phòng, chống mua bán người được tiến hành đồng bộ với 

nội dung và hình thức đa dạng phù hợp với các đối tượng tuyên truyền; công tác 

phòng ngừa xã hội, phòng ngừa nghiệp vụ được triển khai đồng bộ, quyết liệt; 

công tác phát hiện, xử lý hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống mua bán 

người đạt được nhiều kết quả tích cực, nhiều đường dây mua bán người đã được 

phát hiện, triệt phá; đã kịp thời ngăn chặn, phát hiện và xử lý nghiêm các hành 

vi vi phạm quy định của Luật; công tác tiếp nhận, xác minh và bảo vệ nạn nhân 

được thực hiện nhanh chóng, bảo đảm quyền của nạn nhân; công tác hỗ trợ nạn 

nhân được các cấp, các ngành quan tâm, bảo đảm các điều kiện tốt nhất hỗ trợ 

cho nạn nhân; công tác hợp tác quốc tế đã được tăng cường với nhiều hoạt động 

song phương, đa phương, trên nhiều diễn đàn trên thế giới và khu vực. Theo kết 

quả tổng kết thi hành Luật Phòng, chống mua bán người, công tác điều tra, truy 

tố, xét xử tội phạm mua bán người đã đạt được nhiều kết quả, cụ thể là: Từ khi 

Luật có hiệu lực thi hành (ngày 01/01/2012) đến ngày 15/02/2023, tổng số vụ án 

về mua bán người được khởi tố là 1.744 vụ với 3.059 bị can; Tòa án nhân dân 

các cấp đã thụ lý theo trình tự sơ thẩm 1.661 vụ với 3.209 bị cáo; đã xét xử 

1.634 vụ với 3.137 bị cáo (đạt tỉ lệ 98,4% về số vụ và 97,8% số bị cáo). Việc 

xác định nạn nhân và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán đã đạt được nhiều kết quả, góp 

phần bảo vệ quyền con người và bảo vệ nạn nhân. Theo đó, từ năm 2012 đến 

tháng 02 năm 2023 đã tổ chức tiếp nhận, hỗ trợ 7.962 nạn nhân của tội phạm 

mua bán người. Từ kết quả nêu trên cho thấy, việc triển khai thi hành Luật 
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Phòng, chống mua bán người trong thời gian qua đã giúp kiềm chế sự gia tăng 

của tệ nạn mua bán người, góp phần đảm bảo trật tự, an toàn xã hội, phục vụ sự 

nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, tăng cường quản lý Nhà nước về 

phòng, chống mua bán người và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực này. 

Bên cạnh những thuận lợi và kết quả đã đạt được, sau 12 năm triển khai 

thi hành Luật Phòng, chống mua bán người, đã đặt ra yêu cầu cần thiết phải  tiến 

hành sửa đổi, bổ sung Luật này với các lý do cụ thể như sau: 

Một là, thể chế hóa quan điểm của Đảng về công tác phòng, chống mua 

bán người 

Ngày 16/8/2021, Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 13-KL/TW về tiếp 

tục thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị khóa X về 

tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong 

tình hình mới; theo đó, Kết luận đã xác định nhiệm vụ nhằm tiếp tục thực hiện 

Chỉ thị là: “Tích cực tấn công, trấn áp các loại tội phạm, nhất là tội phạm có tổ 

chức xuyên quốc gia; tội phạm lợi dụng thiên tai, dịch bệnh;… tội phạm xâm 

phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự con người, tội phạm mua bán 

người, xâm hại trẻ em…”; đồng thời, cùng với nhiệm vụ này, Kết luận cũng đã 

đưa ra nhiệm vụ trong công tác hoàn thiện pháp luật về phòng, chống tội phạm 

trong đó có tội phạm mua bán người đó là: “Tiếp tục đẩy mạnh cải cách tư pháp, 

xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật về phòng, chống tội phạm; kết hợp 

giữa cải cách tư pháp với cải cách hành chính”. 

Hai là, bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật và tương thích 

với điều ước quốc tế 

Do được thông qua từ năm 2011 nên Luật Phòng, chống mua bán người 

có một số quy định không bảo đảm tính đồng bộ và thống nhất của hệ thống 

pháp luật của Nhà nước ta (không còn phù hợp với quy định của các luật được 

Quốc hội ban hành sau như: Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 

2017), Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017, Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 (sửa 

đổi, bổ sung năm 2021), Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự năm 2015 (sửa 

đổi, bổ sung  năm 2021) và các văn bản quy phạm pháp luật quy định về chức 

năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của các bộ, ngành có liên quan). Đồng thời, một 

số quy định có liên quan đến quyền con người, quyền công dân đang được quy 

định tại văn bản quy định chi tiết thi hành Luật Phòng, chống mua bán người, do 

đó, để phù hợp với quy định của khoản 2 Điều 14 Hiến pháp năm 2013 thì 

những quy định liên quan quyền con người, quyền công dân bị hạn chế từ các 

văn bản dưới luật nêu trên sẽ phải được rà soát để quy định trong luật. 

Mặt khác, nạn nhân mua bán người theo quy định của Luật Phòng, chống 

mua bán người được xác định theo quy định tại Điều 119, Điều 120 của Bộ luật 

Hình sự năm 1999, Thông tư liên tịch số 01/2013/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-

BCA-BQP-BTP ngày 23/7/2013 hướng dẫn việc truy cứu trách nhiệm hình sự 

đối với người có hành vi mua bán người, mua bán, đánh tráo hoặc chiếm đoạt trẻ 

em; tuy nhiên, quy định về tội phạm mua bán người tại Điều 150 và Điều 151   

Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) và Nghị quyết số 
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02/2019/NQ-HĐTP ngày 11/01/2019 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân 

tối cao hướng dẫn áp dụng Điều 150 về tội mua bán người và Điều 151 về tội 

mua bán người dưới 16 tuổi của Bộ luật Hình sự đã có sự thay đổi. Do vậy, cần 

phải sửa đổi, bổ sung các căn cứ xác định nạn nhân cho phù hợp với quy định 

của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). 

Bên cạnh đó, quy định về mua bán người, nạn nhân bị mua bán theo quy 

định của pháp luật hình sự hiện nay chưa hoàn toàn tương thích với Nghị định 

thư về phòng ngừa, trừng trị, trấn áp tội buôn bán người, đặc biệt là phụ nữ và 

trẻ em (bổ sung cho Công ước chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia của 

Liên hợp quốc), Công ước ASEAN về phòng, chống buôn bán người đặc biệt là 

phụ nữ và trẻ em. 

Ba là, nhằm phát huy vai trò phòng, chống mua bán người từ cơ sở và 

giải quyết những tồn tại, khó khăn, vướng mắc, bất cập trong quá trình thực 

hiện Luật Phòng, chống mua bán người năm 2011, đáp ứng yêu cầu thực tiễn 

của công tác phòng, chống mua bán người hiện nay và trong thời gian tới 

Thực tiễn thi hành các quy định của Luật Phòng, chống mua bán người đã 

bộc lộ một số khó khăn, vướng mắc, bất cập; cụ thể như sau: 

- Các căn cứ xác định nạn nhân bị mua bán theo quy định của Luật Phòng, 

chống mua bán người năm 2011 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật để họ 

được hưởng các chế độ hỗ trợ chưa phù hợp với thực tiễn, dẫn đến khó khăn về 

chi trả kinh phí khi thực hiện tiếp nhận nạn nhân bị mua bán. 

- Công tác phát hiện các vụ việc liên quan đến mua bán người còn chưa 

chủ động, hầu như chủ yếu phát hiện qua đơn thư tố giác của người bị hại hoặc 

gia đình nạn nhân. 

- Chế độ hỗ trợ nạn nhân chưa phù hợp với thực tiễn: Chỉ quy định nạn 

nhân được hỗ trợ về tâm lý trong thời gian cư trú tại cơ sở trợ giúp xã hội, cơ sở 

hỗ trợ nạn nhân, trong khi nhiều nạn nhân thường trở về với những sang chấn về 

mặt tâm lý, hoảng loạn, lo lắng bị trả thù sau khi cung cấp lời khai cho cơ quan 

chức năng hoặc khi trở về địa phương bị kỳ thị, xa lánh cũng rất cần được hỗ trợ 

tâm lý; chỉ có nạn nhân thuộc hộ nghèo mới được xem xét hỗ trợ văn hóa, học 

nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu; mức chi hỗ trợ khó khăn ban đầu cho nạn nhân 

còn thấp, chưa đảm bảo cuộc sống khi về địa phương hòa nhập cộng đồng… 

- Những người đang trong quá trình xác định là nạn nhân cần phải được 

hưởng một số chế độ hỗ trợ thiết yếu (ăn, mặc, ở, y tế, chi phí đi lại, hỗ trợ tâm 

lý…) và thực tiễn các cơ quan chức năng đã tổ chức hỗ trợ các đối tượng này 

nhưng chưa có cơ sở pháp lý để thực hiện. 

- Luật Phòng, chống mua bán người năm 2011 không có quy định về chế 

độ hỗ trợ chi phí phiên dịch cho nạn nhân là người không biết, hiểu tiếng Việt 

trong quá trình tiếp nhận nạn nhân, lấy lời khai hoặc lưu trú tại cơ sở hỗ trợ nạn 

nhân, cơ sở trợ giúp xã hội nên các cơ quan chức năng không có cơ sở pháp lý 

để thực hiện. 
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Từ những lý do nêu trên, việc sửa đổi, bổ sung Luật Phòng, chống mua 

bán người là yêu cầu cấp thiết, khách quan. 

II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG LUẬT 

1. Mục đích 

Hoàn thiện pháp luật phòng, chống mua bán người, tạo nhận thức thống 

nhất và đầy đủ về công tác phòng, chống mua bán người trong thời gian tới; 

nâng cao trách nhiệm của cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức và của toàn xã hội 

trong công tác phòng, chống mua bán người; hoàn thiện cơ sở pháp lý trong thực 

hiện việc hỗ trợ, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nạn nhân, người đang 

trong quá trình xác định là nạn nhân phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội hiện 

nay và trong thời gian tới, góp phần ổn định tình hình an ninh, trật tự, an toàn xã 

hội; nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về phòng, chống mua bán người. 

2. Quan điểm chỉ đạo xây dựng 

Việc xây dựng Luật Phòng, chống mua bán người (sửa đổi) được thực 

hiện theo các quan điểm chỉ đạo cơ bản sau đây: 

- Tiếp tục thể chế hóa quan điểm của Đảng về công tác phòng, chống mua 

bán người; cụ thể hóa quy định của Hiến pháp năm 2013 về quyền con người, 

quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ với các 

văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan. 

- Bám sát các chính sách trong Hồ sơ đề nghị xây dựng dự án Luật Phòng, 

chống mua bán người (sửa đổi) đã được cấp có thẩm quyền thông qua để quy 

phạm hóa vào dự thảo Luật, dựa trên nguyên tắc kế thừa các quy định còn phù 

hợp, khắc phục những tồn tại, bất cập, hạn chế, đáp ứng yêu cầu của công tác 

phòng, chống mua bán người hiện nay và trong những năm tiếp theo. 

- Tham khảo có chọn lọc kinh nghiệm pháp luật và thực tiễn công tác 

phòng, chống mua bán người của một số quốc gia trên thế giới phù hợp với điều 

kiện thực tiễn Việt Nam; bảo đảm phù hợp với pháp luật, thông lệ và điều ước 

quốc tế mà Việt Nam là thành viên. 

III. VỀ TÍNH TƢƠNG THÍCH VỚI ĐIỀU ƢỚC QUỐC TẾ MÀ 

NƢỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM LÀ THÀNH VIÊN 

Nội dung của dự thảo Luật được sửa đổi bảo đảm tương thích, phù hợp 

với các điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành 

viên; trong đó, gồm Nghị định thư về phòng ngừa, trừng trị, trấn áp tội buôn bán 

người, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em (bổ sung cho Công ước chống tội phạm có tổ 

chức xuyên quốc gia của Liên hợp quốc), Công ước ASEAN về phòng, chống 

buôn bán người đặc biệt là phụ nữ và trẻ em và các điều ước quốc tế có liên 

quan mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên như Công ước 

quốc tế về quyền dân sự và chính trị, Công ước về xóa bỏ mọi hình thức phân 

biệt đối xử chống lại phụ nữ, Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm có 

tổ chức xuyên quốc gia... 

IV. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ ÁN LUẬT 
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1. Chính phủ giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, cơ 

quan liên quan xây dựng dự án Luật. 

2. Hồ sơ dự án Luật đã được Bộ Công an xây dựng theo đúng quy định 

của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. 

3. Ngày 15/02/2024, Chính phủ có Tờ trình số 54/TTr-CP trình Quốc hội  

dự án Luật Phòng, chống mua bán người (sửa đổi). 

4. Tại ký họp thứ 7, Quốc hội khóa XV đã thảo luận, cho ý kiến về dự án 

Luật Phòng, chống mua bán người (sửa đổi). 

5. Trên cơ sở ý kiến của Đại biểu Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội 

đã phân công Ủy ban Tư pháp của Quốc hội phối hợp với Cơ quan chủ trì soạn 

thảo, Ủy ban Pháp luật, Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan nghiên cứu ý kiến 

Đại biểu Quốc hội để tiếp thu, chỉnh lý hoàn thiện dự thảo Luật Phòng, chống 

mua bán người (sửa đổi). 

6. Dự thảo Luật sau khi chỉnh lý, tiếp thu đã được xin ý kiến Chính phủ, 

Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, các bộ, ngành có liên quan và báo 

cáo, xin ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp chuyên đề pháp 

luật tháng 8 năm 2024. 

7. Ngày 27/8/2024, các vị Đại biểu Quốc hội đã thảo luận tại Hội nghị đại 

biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách về dự án Luật Phòng, chống mua bán 

người (sửa đổi). Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu Quốc hội, Ủy ban Tư pháp 

của Quốc hội tiếp tục phối hợp với Cơ quan chủ trì soạn thảo, Ủy ban Pháp luật, 

Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan nghiên cứu, tiếp thu, chỉnh lý hoàn thiện 

dự thảo Luật Phòng, chống mua bán người (sửa đổi) bảo đảm chất lượng trình 

Quốc hội tại kỳ họp thứ 8 (tháng 10 năm 2024). 

V. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO LUẬT 

1. Bố cục 

Dự thảo Luật gồm 8 chương, 65 điều (tăng 07 điều so với Luật Phòng, 

chống mua bán người năm 2011); trong đó, xây dựng mới 10 điều, sửa đổi, bổ 

sung nội dung 55 điều, bỏ 03 điều. Cụ thể như sau: 

Chương I. Những quy định chung (gồm 06 điều: Từ Điều 1 đến Điều 6); 

Chương II. Phòng ngừa mua bán người (gồm 15 điều: Từ Điều 7 đến Điều 21); 

Chương III. Phát hiện, xử lý hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống 

mua bán người (gồm 05 điều: Từ Điều 22 đến Điều 26); 

Chương IV. Tiếp nhận, xác minh, xác định và bảo vệ nạn nhân (gồm 11 

điều: Từ Điều 27 đến Điều 37); 

Chương V. Hỗ trợ nạn nhân, người đang trong quá trình xác định là nạn 

nhân (gồm 11 điều: Từ Điều 38 đến Điều 47); 

Chương VI. Quản lý nhà nước và trách nhiệm của cơ quan về phòng 

chống mua bán người (gồm 12 điều: Từ Điều 48 đến Điều 59); 
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Chương VII. Hợp tác quốc tế trong phòng, chống mua bán người (gồm 04 

điều: Từ Điều 60 đến Điều 62); 

Chương VIII. Điều khoản thi hành (gồm 03 điều: Điều 63 và Điều 65). 

2. Nội dung cơ bản của dự thảo Luật 

2.1. Về những quy định chung (Chương I) 

Chương này quy định về phạm vi điều chỉnh; giải thích từ ngữ; các hành 

vi bị nghiêm cấm; nguyên tắc phòng, chống mua bán người; chính sách của Nhà 

nước về phòng, chống mua bán người; quyền và nghĩa vụ của nạn nhân, người 

đang trong quá trình xác định là nạn nhân. 

So với Luật Phòng, chống mua bán người năm 2011, Chương này giữ 

nguyên số điều, sửa đổi, bổ sung 06 điều, gồm các nội dung chính sau: 

- Sửa đổi, bổ sung quy định về “Phạm vi điều chỉnh” tại Điều 1; việc sửa 

đổi nội dung của Điều này để phù hợp với bố cục, nội dung được quy định trong 

dự thảo Luật. 

- Bổ sung giải thích từ ngữ về “mua bán người”, “người đang trong quá 

trình xác định là nạn nhân”, “người thân thích của nạn nhân, người đang trong 

quá trình xác định là nạn nhân” và bổ sung đối tượng này trong các quy định 

tương ứng của dự thảo Luật. Việc bổ sung này nhằm tạo sự thống nhất trong 

cách hiểu thuật ngữ được sử dụng trong dự thảo Luật, phù hợp với Nghị định 

thư về phòng ngừa, trừng trị, trấn áp tội buôn bán người, đặc biệt là phụ nữ và 

trẻ em (bổ sung cho Công ước chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia của 

Liên hợp quốc), Công ước ASEAN về phòng, chống buôn bán người, đặc biệt là 

phụ nữ và trẻ em và điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên và bảo đảm 

thực hiện cam kết quốc tế của Việt Nam cũng như xác định rõ địa vị pháp lý của 

người đang trong quá trình xác định là nạn nhân và cụ thể hóa nhóm chính sách 

quy định về chế độ hỗ trợ người đang trong quá trình xác định là nạn nhân; đồng 

thời, bổ sung giải thích từ ngữ về “thủ đoạn khác trong mua bán người”, “bộ 

phận cơ thể”, “mục đích vô nhân đạo khác” để thống nhất trong cách hiểu thuật 

ngữ được sử dụng trong dự thảo Luật, Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể 

người và hiến, lấy xác và quy định tại Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐTP ngày 

11/01/2019 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp 

dụng Điều 150 về Tội mua bán người và Điều 151 về Tội mua bán người dưới 

16 tuổi của Bộ luật Hình sự. 

- Sửa đổi giải thích từ ngữ về “nạn nhân”, “bóc lột tình dục’, “cưỡng bức 

lao động”; việc sửa đổi này tạo sự thống nhất trong cách hiểu trong dự thảo Luật 

và phù hợp, thống nhất với quy định của pháp luật về mua bán người. 

- Sửa đổi, bổ sung các hành vi bị nghiêm cấm, trong đó bổ sung các hành 

vi: (1) Mua bán bào thai; thỏa thuận mua bán người từ khi còn đang là bào thai; 

(2) Dung túng, bao che, tiếp tay, cản trở, can thiệp, tác động, không xử lý hoặc 

xử lý không đúng quy định của pháp luật đối với hành vi mua bán người; (3) 

Cản trở việc giải cứu tiếp nhận, bảo vệ, xác minh, hỗ trợ nạn nhân, người đang 
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trong quá trình xác định là nạn nhân. Việc bổ sung này bảo đảm đầy đủ, phù hợp 

với thực tiễn công tác phòng, chống mua bán người thời gian qua và đáp ứng 

yêu cầu của công tác này trong thời gian tới. 

- Sửa đổi, bổ sung quy định về nguyên tắc và chính sách của Nhà nước về 

phòng, chống mua bán người nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn, phù hợp với các 

điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Trong đó, bổ sung các nguyên tắc 

quan trọng như: (1) Tôn trọng, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nạn nhân, 

người đang trong quá trình xác định là nạn nhân; lấy nạn nhân, người đang trong 

quá trình xác định là nạn nhân làm trung tâm; bảo đảm bình đẳng giới; (2) Bảo 

đảm nạn nhân, người đang trong quá trình xác định là nạn nhân được sử dụng 

ngôn ngữ mà họ có thể hiểu được và được hưởng các chế độ hỗ trợ phù hợp tín 

ngưỡng, tôn giáo, lứa tuổi, giới tính, đặc điểm cá nhân của họ trong khuôn khổ 

pháp luật Việt Nam; (3) Tùy từng trường hợp cụ thể theo quy định của pháp luật 

có liên quan, nạn nhân bị ép buộc thực hiện hành vi vi phạm pháp luật có thể 

không bị xử phạt hành chính hoặc không bị truy cứu trách nhiệm hình sự về 

những hành vi này; (4) Tăng cường hợp tác quốc tế trong phòng, chống mua bán 

người tuân thủ Hiến pháp, phù hợp với pháp luật của Việt Nam và pháp luật, tập 

quán quốc tế. Đồng thời, bổ sung các chính sách: (1) Bảo vệ và hỗ trợ cơ quan, 

tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân tham gia phòng, chống mua bán người và hỗ trợ 

nạn nhân bị mua bán theo quy định của pháp luật; (2) Ưu tiên ứng dụng khoa 

học và công nghệ, chuyển đổi số trong phòng, chống mua bán người; hỗ trợ bồi 

dưỡng, nâng cao năng lực cho người làm công tác phòng, chống mua bán người. 

- Sửa đổi, bổ sung quy định về quyền và nghĩa vụ của nạn nhân, người 

đang trong quá trình xác định là nạn nhân. Trong đó, bổ sung quyền: (1) Được 

từ chối biện pháp bảo vệ do cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền áp dụng đối 

với cá nhân mình, trừ trường hợp bị đe dọa, ép buộc từ chối, và chịu trách nhiệm 

về an toàn của bản thân, người thân thích của mình khi từ chối biện pháp bảo vệ 

hoặc không chấp hành đầy đủ các yêu cầu của cơ quan, tổ chức, người có thẩm 

quyền áp dụng biện pháp bảo vệ; (2) Được thông tin về quyền, lợi ích hợp pháp 

của mình và các biện pháp phòng ngừa mua bán người; (3) Được hưởng các chế 

độ hỗ trợ theo quy định của Luật này hoặc từ chối nhận hỗ trợ; (4) Được bảo vệ 

bí mật thông tin, dữ liệu về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình, 

nơi cư trú, làm việc, các thông tin khác theo quy định của pháp luật; (5) Được cơ 

quan, người có thẩm quyền cấp giấy xác nhận nạn nhân. Đồng thời, bổ sung các 

nghĩa vụ: (1) Chấp hành đầy đủ theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức, người có 

thẩm quyền trong quá trình áp dụng các biện pháp bảo vệ; (2) Phối hợp với các 

cơ quan chức năng trong việc phát hiện, điều tra, xử lý tội phạm mua bán người. 

Việc sửa đổi, bổ sung này để hoàn thiện quy định về quyền, nghĩa vụ của nạn 

nhân, người đang trong quá trình xác định là nạn nhân bảo đảm cụ thể hóa quy 

định của Hiến pháp năm 2013, phù hợp với Nghị định thư về phòng ngừa, trừng 

trị, trấn áp tội buôn bán người, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em (bổ sung cho Công 

ước chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia của Liên hợp quốc), Công ước 

ASEAN về phòng, chống buôn bán người, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em. 
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2.2. Về phòng ngừa mua bán người (Chương II); phát hiện, xử lý hành vi 

vi phạm pháp luật về phòng, chống mua bán người (Chương III) 

Các chương này quy định về thông tin, tuyên truyền, giáo dục về phòng, 

chống mua bán người; tư vấn về phòng ngừa mua bán người; quản lý về an ninh, 

trật tự; quản lý các hoạt động kinh doanh, dịch vụ; quản lý hoạt động xuất cảnh, 

nhập cảnh; trao đổi thông tin để quản lý hoạt động xuất cảnh, nhập cảnh; lồng 

ghép nội dung phòng ngừa mua bán người vào các chương trình phát triển kinh 

tế - xã hội; quyền và trách nhiệm cá nhân tham gia phòng ngừa mua bán người; 

trách nhiệm gia đình tham gia phòng ngừa mua bán người; trách nhiệm của các 

cơ sở giáo dục trong việc tham gia phòng ngừa mua bán người; trách nhiệm 

phòng ngừa mua bán người trong các tổ chức, cơ sở hoạt động kinh doanh, dịch 

vụ; trách nhiệm của cơ quan thông tấn báo chí tham gia phòng ngừa mua bán 

người; trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên 

của Mặt trận tham gia phòng ngừa mua bán người; trách nhiệm của Hội Liên 

hiệp phụ nữ Việt Nam tham gia phòng ngừa mua bán người; trách nhiệm của 

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tham gia phòng ngừa mua bán người;  

tố giác, báo tin, kiến nghị khởi tố, tố cáo hành vi vi phạm; phát hiện hành vi vi 

phạm thông qua hoạt động kiểm tra, thanh tra; phát hiện, ngăn chặn hành vi vi 

phạm thông qua hoạt động nghiệp vụ phòng, chống tội phạm; giải quyết tố giác, 

tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố hành vi phạm tội mua bán người; tố cáo 

hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống mua bán người; xử lý vi phạm. 

So với Luật Phòng, chống mua bán người năm 2011, các chương này bổ 

sung 03 điều, gồm 01 điều (Điều 11) quy định về kiểm soát người, phương tiện 

xuất nhập cảnh, 01 điều (Điều 12) quy định về trao đổi thông tin để kiểm soát 

xuất nhập cảnh và 01 điều (Điều 21) quy định về trách nhiệm của Đoàn Thanh 

niên Cộng sản Hồ Chí Minh tham gia phòng ngừa mua bán người; đồng thời, 

sửa đổi, bổ sung 17 điều nhằm hoàn thiện các quy định nhằm phát huy vai trò 

phòng, chống mua bán người từ cơ sở, nâng cao công tác phòng ngừa mua 

bán người và phát hiện, xử lý hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống mua 

bán người. 

 

2.3. Về tiếp nhận, xác minh, xác định và bảo vệ nạn nhân (Chương IV) 

Chương này quy định về tiếp nhận, xác minh nạn nhân tự đến trình báo; 

tiếp nhận, xác minh nạn nhân được giải  cứu; giải cứu, tiếp nhận, xác minh nạn 

nhân đang ở nước ngoài; tiếp nhận, xác minh nạn nhân từ nước ngoài trở về; tiếp 

nhận, xác minh và trao trả người nước ngoài bị mua bán tại Việt Nam; căn cứ để 

xác định nạn nhân; giấy tờ, tài liệu chứng nhận nạn nhân; giải cứu, bảo vệ nạn 

nhân, người đang trong quá trình xác định là nạn nhân; đối tượng bảo vệ; các 

biện pháp bảo vệ và thẩm quyền áp dụng; bảo vệ bí mật thông tin về nạn nhân, 

người đang trong quá trình xác định là nạn nhân. 

So với Luật Phòng, chống mua bán người năm 2011, Chương này bổ sung 

01 mục, 03 điều và sửa đổi, bổ sung 08 điều; cụ thể như sau: 
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- Bổ sung 01 điều (Điều 29) quy định về giải cứu, tiếp nhận, xác minh nạn 

nhân đang ở nước ngoài với nội dung cụ thể: (1) Cơ quan đại diện ngoại giao, cơ 

quan đại diện lãnh sự hoặc cơ quan khác được ủy quyền thực hiện chức năng 

lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài (gọi chung là cơ quan đại diện Việt Nam ở 

nước ngoài), khi tiếp nhận thông tin, tài liệu về người là nạn nhân do cơ quan có 

thẩm quyền của nước ngoài, tổ chức quốc tế, cơ quan chức năng của Việt Nam ở 

trong nước trao đổi hoặc do chính họ, người biết việc đến trình báo, thực hiện 

các công việc sau: Trường hợp có thông tin cho biết người đó chưa được giải 

cứu thì thông báo ngay cho cơ quan có thẩm quyền của nước sở tại để phối hợp 

kiểm tra, xác minh và tổ chức giải cứu nếu xác định nguồn thông tin có căn cứ; 

trường hợp người đó đã được giải cứu hoặc người tự khai là nạn nhân đến trình 

báo tại cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài thì tiến hành kiểm tra, xác minh 

thông tin, thu thập tài liệu liên quan, phối hợp với cơ quan chức năng nước sở tại 

thực hiện hỗ trợ nhu cầu thiết yếu, hỗ trợ y tế, hỗ trợ phiên dịch và cấp một 

trong các giấy tờ, tài liệu theo quy định tại khoản 1 Điều 33 của Luật này; (2) 

Ngay sau khi nhận được đề nghị xác minh của cơ quan đại diện Việt Nam ở 

nước ngoài quy định tại điểm b khoản 1 Điều này, các cơ quan chức năng ở 

trong nước có trách nhiệm tổ chức xác minh, trả lời cơ quan đại diện Việt Nam 

ở nước ngoài và phối hợp tổ chức cấp giấy tờ cần thiết, làm thủ tục đưa những 

người này về nước; (3) Ngay sau khi nhận được đề nghị xác minh của cơ quan 

đại diện Việt Nam ở nước ngoài quy định tại điểm b khoản 1 Điều này, các cơ 

quan chức năng ở trong nước có trách nhiệm tổ chức xác minh, trả lời cơ quan 

đại diện Việt Nam ở nước ngoài và phối hợp tổ chức cấp giấy tờ cần thiết, làm 

thủ tục đưa những người này về nước; (4) Trường hợp thỏa thuận quốc tế có quy 

định về việc trao đổi thông tin trực tiếp, hợp tác về phòng, chống mua bán người 

giữa cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài, tổ chức quốc tế với các cơ quan 

chức năng của Việt Nam ở trong nước thì thực hiện theo khuôn khổ thỏa thuận 

quốc tế đó. Đồng thời, giao Chính phủ quy định chi tiết Điều này. 

- Bổ sung 01 điều (Điều 31) quy định về tiếp nhận, xác minh và trao trả 

người nước ngoài bị mua bán tại Việt Nam với nội dung cụ thể: (1) Khi nhận 

được thông tin, tài liệu về người nước ngoài bị mua bán tại Việt Nam do cơ 

quan có thẩm quyền của nước ngoài, tổ chức quốc tế, cơ quan, tổ chức trong 

nước trao đổi hoặc do người biết việc đến trình báo, cơ quan tiếp nhận thông tin 

có trách nhiệm báo ngay cho cơ quan Công an cấp tỉnh nơi nạn nhân bị giữ để 

xác minh, điều tra, giải cứu; trường hợp họ đã được giải cứu hoặc khai báo là bị 

mua bán tự trình báo thì cơ quan Công an, Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển nơi 

giải cứu nạn nhân hoặc cơ quan Công an  nơi tiếp nhận người tự khai báo là nạn 

nhân thực hiện việc hỗ trợ theo quy định nếu thấy cần thiết và chuyển người đó 

đến Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội nơi họ được giải cứu hoặc nơi 

gần nhất họ khai báo về việc bị mua bán; khi có đủ căn cứ xác định người được 

giải cứu, người tự trình báo là nạn nhân thì cơ quan giải cứu, cơ quan tiếp nhận 

trình báo cấp giấy xác nhận là nạn nhân theo quy định tại khoản 1 Điều 33 của 

Luật này theo thẩm quyền trước khi chuyển giao; (2) Phòng Lao động - Thương 

binh và Xã hội sau khi tiếp nhận người nước ngoài bị mua bán tại Việt Nam tiến 
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hành hỗ trợ theo quy định và thông báo cho Cơ quan chuyên môn về Ngoại vụ 

cấp tỉnh, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an cấp tỉnh thực hiện các công 

việc để trao trả về nước mà họ là công dân hoặc thường trú; (3) Cơ quan chức 

năng của Bộ Ngoại giao khi nhận được công hàm của cơ quan đại diện nước 

ngoài tại Việt Nam mà nạn nhân là công dân hoặc thường trú trả lời đồng ý nhận 

trở về, kèm theo giấy tờ có giá trị xuất nhập cảnh đã được cấp cho nạn nhân, có 

trách nhiệm thống nhất với phía nước ngoài về các vấn đề để đưa nạn nhân về 

nước, sau đó thông báo bằng văn bản và chuyển giấy tờ xuất, nhập cảnh của nạn 

nhân cho Cơ quan có thẩm quyền của Bộ Công an; (4) Cơ quan có thẩm quyền 

của Bộ Công an có trách nhiệm thực hiện cấp thị thực, chứng nhận tạm trú cho 

nạn nhân, thông báo kế hoạch đưa nạn nhân về nước cho Phòng Quản lý xuất 

nhập cảnh Công an cấp tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi đang lưu 

giữ nạn nhân; Công an cửa khẩu sân bay quốc tế hoặc Bộ đội Biên phòng cửa 

khẩu nơi nạn nhân sẽ xuất cảnh; các tổ chức quốc tế nếu có liên quan để phối 

hợp đưa nạn nhân về nước; (5) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi lưu 

giữ nạn nhân chỉ đạo Cơ sở trợ giúp xã hội hoặc Cơ sở hỗ trợ nạn nhân đưa nạn 

nhân tới cửa khẩu và phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện việc đưa nạn 

nhân về nước. Đồng thời, giao Chính phủ quy định chi tiết Điều này. 

- Bổ sung 01 điều (Điều 34) về đối tượng được bảo vệ gồm: (1) Nạn nhân; 

(2) Người đang trong quá trình xác định là nạn nhân; (3) Người thân thích của 

nạn nhân, người đang trong quá trình xác định là nạn nhân; (4) Cá nhân tham gia 

phòng, chống mua bán người và hỗ trợ nạn nhân. 

- Sửa đổi, bổ sung quy định về tiếp nhận, xác minh người đến trình báo là 

nạn nhân; tiếp nhận, xác minh nạn nhân được giải cứu; tiếp nhận, xác minh nạn 

nhân từ nước ngoài trở về; căn cứ để xác định nạn nhân; giấy tờ, tài liệu xác 

nhận nạn nhân và thẩm quyền cấp giấy tờ, tài liệu xác nhận nạn nhân; giải cứu, 

bảo vệ nạn nhân, người đang trong quá trình xác định nạn nhân; biện pháp bảo 

vệ và thẩm quyền áp dụng; bảo vệ bí mật thông tin về nạn nhân, người đang 

trong quá trình xác định là nạn nhân. 

Trong đó, tại Điều 32 dự thảo Luật quy định về căn cứ xác định nạn nhân, 

đã sửa đổi, bổ sung căn cứ để xác định nạn nhân bảo đảm phù hợp với Bộ luật 

Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017); phù hợp với Nghị định thư về 

phòng ngừa, trừng trị, trấn áp tội buôn bán người, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em 

(bổ sung cho Công ước chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia của Liên hợp 

quốc), Công ước ASEAN về phòng, chống buôn bán người, đặc biệt là phụ nữ 

và trẻ em và các điều ước quốc tế khác mà Việt Nam là thành viên; bổ sung quy 

định về các nguồn tài liệu, chứng cứ để xác định nạn nhân và một số căn cứ khác 

để xác định nạn nhân đã được quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 5 Nghị định số 

62/2012/NĐ-CP ngày 13/8/2012 của Chính phủ quy định căn cứ xác định nạn 

nhân bị mua bán và bảo vệ an toàn cho nạn nhân, người thân thích của họ. 

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung quy định về giấy tờ, tài liệu xác nhận nạn 

nhân và thẩm quyền cấp giấy tờ, tài liệu xác nhận nạn nhân (Điều 33) cụ thể như 

sau: (1) Giấy tờ, tài liệu xác nhận nạn nhân là một trong các giấy tờ, tài liệu sau:  
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Giấy xác nhận là nạn nhân hoặc giấy xác nhận không phải là nạn nhân; Giấy tờ, 

tài liệu do cơ quan nước ngoài cấp đã được cơ quan đại diện Việt Nam ở nước 

ngoài hoặc Bộ Ngoại giao Việt Nam hợp pháp hóa lãnh sự chứng minh người đó 

là nạn nhân; (2) Thẩm quyền cấp giấy tờ, tài liệu xác nhận nạn nhân: Công an 

cấp huyện theo quy định tại khoản 4 Điều 27 và khoản 1 Điều 28 của Luật này; 

cơ quan giải cứu, tiếp nhận theo quy định tại Điều 28, Điều 29, Điều 30 và Điều 

31 của Luật này; Cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số 

hoạt động điều tra, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân; Cơ quan đại diện 

Việt Nam ở nước ngoài theo quy định tại khoản 1 Điều 29 của Luật này. 

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung quy định về bảo vệ nạn nhân, người đang 

trong quá trình xác định là nạn nhân (Điều 35) theo hướng dẫn chiếu pháp luật 

có liên quan (tố tụng hình sự, tố cáo) và quy định về một số biện pháp bảo vệ 

(bố trí nơi tạm lánh cho nạn nhân, người đang trong quá trình xác định là nạn 

nhân, người thân thích của họ; các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn hành vi 

xâm hại hoặc đe dọa xâm hại đến tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm và 

tài sản theo quy định của pháp luật) đối với nạn nhân, người đang trong quá 

trình xác định là nạn nhân không thuộc trường hợp họ là người tố cáo theo pháp 

luật về tố cáo, người tham gia tố tụng hình sự theo pháp luật về tố tụng hình sự. 

Việc sửa đổi, bổ sung này nhằm khắc phục những khó khăn, vướng mắc 

về tiếp nhận, xác minh, xác định và bảo vệ nạn nhân trong thời gian qua; đồng 

thời, bảo đảm phù hợp với Hiến pháp năm 2013, thống nhất với quy định của 

pháp luật hình sự, tố tụng hình sự, tố cáo. 

2.4. Về hỗ trợ nạn nhân, người đang trong quá trình xác định là nạn nhân 

(Chương V) 

Chương này quy định về đối tượng và chế độ hỗ trợ; cơ quan, tổ chức 

thực hiện việc hỗ trợ; cơ sở trợ giúp xã hội, cơ sở hỗ trợ nạn nhân, người đang 

trong quá trình xác định là nạn nhân. 

So với Luật Phòng, chống mua bán người năm 2011, Chương này bổ sung 

01 điều quy định về hỗ trợ chi phí đi lại (Điều 40) trên cơ sở kế thừa và tách từ 

điều quy định về hỗ trợ nhu cầu thiết yếu và chi phí đi lại của Luật hiện hành; bổ 

sung 01 điều về hỗ trợ chi phí phiên dịch (Điều 44) nếu nạn nhân, người đang 

trong quá trình xác định là nạn nhân không biết, hiểu tiếng Việt; đồng thời, sửa 

đổi, bổ sung 09 điều và bỏ 01 điều quy định về cơ quan, tổ chức thực hiện việc 

hỗ trợ; cụ thể như sau: 

- Sửa đổi, bổ sung chế độ hỗ trợ người đang trong quá trình xác định là 

nạn nhân được hưởng: (1) Hỗ trợ về nhu cầu thiết yếu; (2) Hỗ trợ chi phí đi lại; 

(3) Hỗ trợ y tế; (4) Hỗ trợ tâm lý; (5) Trợ giúp pháp lý và hỗ trợ pháp luật; (6) 

Hỗ trợ phiên dịch trong quá trình xác định nạn nhân. Đồng thời, nâng cao hơn 

chế độ hỗ trợ đối với nạn nhân so với quy định của Luật Phòng, chống mua bán 

người năm 2011 theo hướng: (1) Tất cả nạn nhân có nguyện vọng trở về nơi cư 

trú được hỗ trợ các khoản chi phí đi lại và tiền ăn để trở về nơi cư trú (Luật 

Phòng, chống mua bán người năm 2011 quy định chỉ nạn nhân không có khả 

năng chi trả tiền tàu xe và tiền ăn trong thời gian đi đường thì mới được hỗ trợ); 
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(2) Được hỗ trợ chi phí khám sức khỏe khi tiếp nhận; trong thời gian lưu trú tại 

cơ sở trợ giúp xã hội hoặc cơ sở hỗ trợ nạn nhân mà họ bị ốm, bị thương tích thì 

được hỗ trợ chi phí khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; nạn 

nhân chưa có bảo hiểm y tế thì được hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế trong năm đầu 

tiên; (3) Được hỗ trợ để ổn định tâm lý trong thời gian không quá 90 ngày; (4) 

Được trợ giúp pháp lý bằng các hình thức tư vấn pháp luật, tham gia tố tụng, đại 

diện ngoài tố tụng có liên quan đến vụ việc mua bán người; nạn nhân được hỗ 

trợ pháp luật bằng cách được tư vấn để làm thủ tục đăng ký cư trú, hộ tịch, làm 

căn cước, nhận chế độ hỗ trợ; (5) Nạn nhân là người dưới 18 tuổi nếu tiếp tục đi 

học thì được hỗ trợ tiền học phí, tiền mua sách giáo khoa và đồ dùng học tập 

trong năm học đầu tiên và năm liền kề; nạn nhân khi trở về nơi cư trú được xem 

xét hỗ trợ học nghề, tạo điều kiện để có việc làm, ổn định cuộc sống; (6) Khi trở 

về nơi cư trú được hỗ trợ một lần tiền trợ cấp khó khăn ban đầu; (7) Nếu có nhu 

cầu vay vốn để sản xuất, kinh doanh được xem xét cho vay tại Ngân hàng Chính 

sách xã hội theo các chính sách tín dụng ưu đãi theo quy định của pháp luật; (8) 

Được hỗ trợ phiên dịch trong thời gian lưu trú tại cơ sở trợ giúp xã hội hoặc cơ 

sở hỗ trợ nạn nhân. 

- Sửa đổi, bổ sung quy định về chế độ hỗ trợ đối với người dưới 18 tuổi đi 

cùng nạn nhân được hưởng: Hỗ trợ nhu cầu thiết yếu; hỗ trợ chi phí đi lại; hỗ trợ 

y tế; hỗ trợ tâm lý; trợ giúp pháp lý, hỗ trợ pháp luật; hỗ trợ học văn hóa. 

- Sửa đổi, bổ sung quy định về chế độ hỗ trợ đối với người dưới 18 tuổi đi 

cùng người đang trong quá trình xác định là nạn nhân được hưởng và sửa đổi, bổ 

sung quy định cơ sở trợ giúp xã hội, cơ sở hỗ trợ nạn nhân. 

Việc sửa đổi, bổ sung này nhằm cụ thể hóa chính sách về quy định chế độ 

hỗ trợ người đang trong quá trình xác định là nạn nhân và hoàn thiện quy định 

về quyền của nạn nhân, người đang trong quá trình xác định là nạn nhân bảo 

đảm khắc phục những bất cập thời gia qua, phù hợp với điều kiện kinh tế - xã 

hội của Việt Nam hiện nay cũng như trong thời gian tới, phù hợp với cam kết 

của Việt Nam liên quan đến bảo đảm, bảo vệ quyền con người, quyền của nạn 

nhân, người đang trong quá trình xác định là nạn nhân. 

2.5. Về quản lý nhà nước và trách nhiệm của cơ quan về phòng, chống 

mua bán người (Chương VI) 

Chương này quy định về nội dung quản lý nhà nước về phòng, chống mua 

bán người; trách nhiệm quản lý nhà nước về phòng, chống mua bán người; trách 

nhiệm của các bộ, ngành: Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động - Thương 

binh và Xã hội, Bộ Y tế, Bộ Ngoại giao, Bộ Tư pháp, Bộ Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch, Bộ Thông tin và Truyền thông và Ủy ban nhân dân các cấp về phòng, 

chống mua bán người. 

So với Luật Phòng, chống mua bán người năm 2011, Chương này bổ sung 

01 điều (Điều 48) về nội dung quản lý nhà nước về phòng, chống mua bán 

người; bỏ 02 điều về trách nhiệm của Bộ Giáo dục và Đào tạo và trách nhiệm 

của Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân; sửa đổi, bổ sung 10 điều.  
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Việc sửa đổi, bổ sung này bảo đảm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của 

các bộ, ngành; đồng thời, quy định cụ thể hơn trách nhiệm của các bộ, ngành, 

Ủy ban nhân dân các cấp về phòng, chống mua bán người. 

 2.6. Về hợp tác quốc tế trong phòng, chống mua bán người (Chương VII) 

Chương này quy định về nguyên tắc hợp tác quốc tế về phòng, chống mua 

bán người; thực hiện hợp tác quốc tế về phòng, chống mua bán người; hợp tác 

quốc tế trong việc giải cứu và hồi hương nạn nhân; tương trợ tư pháp. 

So với Luật Phòng, chống mua bán người năm 2011, Chương này giữ 

nguyên về số điều, sửa đổi, bổ sung 03 điều (Điều 61, Điều 62 và Điều 63) về 

nguyên tắc hợp tác quốc tế về phòng, chống mua bán người; thực hiện hợp tác 

quốc tế về phòng, chống mua bán người; hợp tác quốc tế trong việc giải cứu và 

hồi hương nạn nhân. 

Việc sửa đổi, bổ sung này nhằm bảo đảm quy định thống nhất trong dự 

thảo Luật và phù hợp, thống nhất với quy định của pháp luật liên quan. 

2.7. Về điều khoản thi hành (Chương VIII), bổ sung 01 điều (Điều 63) về 

bổ sung, bãi bỏ một số khoản của Điều 7 Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 và 

sửa đổi, bổ sung quy định về “Hiệu lực thi hành” tại Điều 66 và bỏ Điều quy 

định về hướng dẫn thi hành (Điều 58 Luật Luật Phòng, chống mua bán người 

năm 2011) và bổ sung 01 điều (Điều 64) quy định về điều khoản chuyển tiếp. 

      BỘ CÔNG AN 
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LUẬT 

PHÒNG, CHỐNG MUA BÁN NGƢỜI (SỬA ĐỔI) 

 

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 

Quốc hội ban hành Luật Phòng, chống mua bán người. 

 

Chƣơng I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Luật này quy định về phòng ngừa, phát hiện, xử lý hành vi mua bán người 

và các hành vi khác vi phạm pháp luật về phòng, chống mua bán người; tiếp 

nhận, xác minh, hỗ trợ, bảo vệ nạn nhân, người đang trong quá trình xác định là 

nạn nhân; hợp tác quốc tế trong phòng, chống mua bán người; quản lý nhà nước 

và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, gia đình, cá nhân trong phòng, chống mua 

bán người. 

Điều 2. Giải thích từ ngữ 

Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 

1. Mua bán người là hành vi tuyển mộ, vận chuyển, chứa chấp, chuyển 

giao hoặc tiếp nhận người nhằm mục đích nhận tiền, tài sản, lợi ích vật chất 

khác,  bóc lột tình dục, cưỡng bức lao động, lấy bộ phận cơ thể hoặc mục đích 

vô nhân đạo khác bằng cách sử dụng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực, lừa gạt hoặc 

thủ đoạn khác. 

 Hành vi tuyển mộ, vận chuyển, chứa chấp, chuyển giao hoặc tiếp nhận 

người dưới 18 tuổi nhằm mục đích nhận tiền, tài sản, lợi ích vật chất khác trừ 

trường hợp pháp luật có quy định khác, bóc lột tình dục, cưỡng bức lao động, 

lấy bộ phận cơ thể hoặc  mục đích vô nhân đạo khác cũng được coi là mua bán 

người ngay cả khi không sử dụng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực, lừa gạt hoặc thủ 

đoạn khác.  

2. Bóc lột tình dục là việc ép buộc nạn nhân bán dâm, tổ chức cho nạn 

nhân bán dâm, đưa đến các cơ sở chứa mại dâm để bán dâm, làm đối tượng 
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để sản xuất ấn phẩm khiêu dâm, trình diễn khiêu dâm, buộc một người do bị 

lệ thuộc mà phải phục vụ nhu cầu tình dục của người khác hoặc của chính 

mình. 

3. Cưỡng bức lao động là việc dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc các 

thủ đoạn khác để ép buộc người lao động phải làm việc trái ý muốn của họ. 

4. Lấy bộ phận cơ thể là lấy một phần của cơ thể được hình thành từ nhiều 

loại mô khác nhau để thực hiện các chức năng sinh lý nhất định của con người. 

5.Mục đích vô nhân đạo khác là sử dụng nạn nhân để làm thí nghiệm, 

buộc nạn nhân phải đi ăn xin, ép buộc sinh con trái ý muốn, thực hiện hành vi 

phạm tội hoặc sử dụng nạn nhân vào các mục đích tàn ác khác. 

6. Nạn nhân là người bị xâm hại bởi hành vi quy định tại  khoản 1 Điều 

này và được cơ quan có thẩm quyền xác định. 

7. Người đang trong quá trình xác định là nạn nhân là người có dấu hiệu 

bị xâm hại bởi các hành vi quy định tại khoản 1 Điều này và đang được cơ quan 

có thẩm quyền tiến hành xác minh để xác định nạn nhân. 

8. Người thân thích của nạn nhân, người đang trong quá trình xác định là 

nạn nhân là người có quan hệ với họ gồm: Vợ, chồng, bố đẻ, mẹ đẻ, bố chồng, 

mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, bố nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi; ông nội, bà nội, 

ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột; cụ nội, cụ ngoại, bác ruột, chú 

ruột, cậu ruột, dì ruột, cô ruột, cháu ruột. 

9. Thủ đoạn khác trong mua bán người là lợi dụng việc môi giới hôn 

nhân, môi giới đưa người đi lao động ở nước ngoài, tư vấn du học, nuôi con 

nuôi; lợi dụng việc đưa người đi du lịch ở nước ngoài; lợi dụng tình thế bị lệ 

thuộc; lợi dụng tình thế dễ bị tổn thương hoặc tình trạng quẫn bách của nạn nhân; 

lợi dụng chức vụ, quyền hạn; bắt cóc; uy hiếp tinh thần; cho nạn nhân uống thuốc 

ngủ, thuốc gây mê, uống rượu, bia hoặc các chất kích thích mạnh khác làm nạn 

nhân lâm vào tình trạng mất khả năng nhận thức, khả năng điều khiển hành vi; 

đầu độc nạn nhân.  

Điều 3. Các hành vi bị nghiêm cấm 

1. Mua bán người theo quy định tại khoản 1 Điều 2 của Luật này. 

2. Mua bán bào thai; thỏa thuận mua bán người từ khi còn đang là bào 

thai.  

3. Cưỡng bức hoặc môi giới người khác thực hiện hành vi bị nghiêm cấm 

quy định tại  khoản 1 và khoản 2  Điều này. 

4. Đe dọa, trả thù nạn nhân, người đang trong quá trình xác định là nạn 

nhân, người thân thích của họ, người làm chứng, người báo tin, tố giác, người 

tố cáo,  hoặc người ngăn chặn hành vi bị nghiêm cấm quy định tại Điều này. 

5. Dung túng, bao che, tiếp tay, cản trở, can thiệp, tác động, không xử lý 

hoặc xử lý không đúng quy định của pháp luật đối với hành vi mua bán người. 
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6. Lợi dụng hoạt động phòng, chống mua bán người để trục lợi, thực hiện 

các hành vi trái pháp luật. 

7. Cản trở việc giải cứu tiếp nhận, bảo vệ, xác minh, hỗ trợ nạn nhân, 

người đang trong quá trình xác định là nạn nhân. 

8. Cản trở việc phát hiện, báo tin, tố giác, tố cáo, khai báo, xử lý hành vi 

bị nghiêm cấm quy định tại Điều này. 

9. Xúc phạm, kỳ thị, phân biệt đối xử với nạn nhân, người đang trong quá 

trình xác định là nạn nhân. 

10. Tiết lộ thông tin về nạn nhân, người đang trong quá trình xác định là 

nạn nhân khi chưa có sự đồng ý của họ hoặc người đại diện hợp pháp của họ, trừ 

trường hợp pháp luật có quy định khác. 

11. Giả mạo là nạn nhân. 

12. Hành vi khác vi phạm các quy định của Luật này. 

Điều 4. Nguyên tắc phòng, chống mua bán ngƣời  

1.  ôn trọng, bảo vệ quy n và lợi ích hợp pháp của nạn nhân, người 

đang trong quá trình xác định là nạn nhân; lấy nạn nhân, người đang trong 

quá trình xác định là nạn nhân làm trung tâm; bảo đảm bình đẳng giới. 

2. Thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, xử lý hành vi 

bị nghiêm cấm quy định tại Điều 3 của Luật này.  

3. Giải cứu, tiếp nhận, bảo vệ, xác minh, hỗ trợ nạn nhân, người đang 

trong quá trình xác định là nạn nhân kịp thời, chính xác giữ bí mật thông tin và 

không xúc phạm, kỳ thị, phân biệt đối xử đối với nạn nhân, người đang trong 

quá trình xác định là nạn nhân. 

4. Phát huy vai trò, trách nhiệm của cá nhân, gia đình, cộng đồng, cơ 

quan, tổ chức trong phòng, chống mua bán người. 

5. Việc phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi bị nghiêm cấm quy 

định tại Đi u 3 của Luật này phải  nghiêm minh, kịp thời, chính xác.  

6. Tăng cường công tác phối hợp liên ngành, chủ động, tích cực tham gia 

các tổ chức quốc tế, thỏa thuận, điều ước quốc tế về phòng, chống mua bán 

người. 

7. Bảo đảm nạn nhân, người đang trong quá trình xác định là nạn nhân 

được sử dụng ngôn ngữ mà họ có thể hiểu được và được hưởng các chế độ hỗ 

trợ phù hợp tín ngưỡng, tôn giáo, lứa tuổi, giới tính, đặc điểm cá nhân của họ 

trong khuôn khổ pháp luật Việt Nam. 

8. Tùy từng trường hợp cụ thể theo quy định của pháp luật có liên quan, nạn 

nhân bị ép buộc thực hiện hành vi vi phạm pháp luật có thể không bị xử phạt hành 

chính hoặc không bị truy cứu trách nhiệm hình sự về những hành vi này. 
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9.  ăng cường hợp tác quốc tế trong phòng, chống mua bán người tuân 

thủ Hiến pháp, phù hợp với pháp luật của Việt Nam và pháp luật, tập quán 

quốc tế. 

Điều 5. Chính sách của Nhà nƣớc về phòng, chống mua bán ngƣời  

1. Phòng, chống mua bán người là nội dung của chiến lược quốc gia 

phòng, chống tội phạm và được kết hợp với việc thực hiện các chương trình 

khác về phát triển kinh tế - xã hội. 

2. Khuyến khích cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước 

tham gia, hợp tác, tài trợ cho hoạt động phòng, chống mua bán người và hỗ trợ 

nạn nhân, người đang trong quá trình xác định là nạn nhân; khuyến khích cá 

nhân, tổ chức trong nước thành lập Cơ sở hỗ trợ nạn nhân theo quy định của 

pháp luật. 

3. Khen thưởng cơ quan, tổ chức, cá nhân có thành tích trong công tác 

phòng, chống mua bán người; bảo đảm chế độ, chính sách đối với người tham 

gia phòng, chống mua bán người bị thiệt hại về tính mạng, sức khỏe hoặc tài sản 

theo quy định của pháp luật. 

4.  Bảo vệ và hỗ trợ cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân tham gia 

phòng, chống mua bán người và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán theo quy định của 

pháp luật. 

5.  Ưu tiên ứng dụng khoa học và công nghệ, chuyển đổi số trong phòng, 

chống mua bán người; hỗ trợ bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho người làm công 

tác phòng, chống mua bán người. 

6.  Hằng năm, Nhà nước bố trí ngân sách cho công tác phòng, chống mua 

bán người, ưu tiên vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - 

xã hội đặc biệt khó khăn, địa bàn có tình hình mua bán người diễn biến phức 

tạp. 

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của nạn nhân, ngƣời đang trong quá trình 

xác định là nạn nhân   

1. Nạn nhân, người đang trong quá trình xác định là nạn nhân có quy n 

sau đây:  

 a) Đề nghị cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền áp dụng các biện pháp 

bảo vệ mình, người thân thích của mình theo quy định của Luật này khi bị xâm 

hại, đe dọa xâm hại hoặc có nguy cơ bị xâm hại về tính mạng, sức khỏe, danh 

dự, nhân phẩm, tài sản, quyền và lợi ích hợp pháp khác có liên quan đến phòng, 

chống mua bán người;  

b) Được thông tin về quyền, lợi ích hợp pháp của mình và các biện pháp 

phòng ngừa mua bán người; 

c) Được hưởng các chế độ hỗ trợ theo quy định của Luật này hoặc từ chối 

nhận hỗ trợ; 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Hien-phap-1992-cong-hoa-xa-hoi-chu-nghia-Viet-nam-38238.aspx
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d) Được bảo vệ bí mật thông tin, dữ liệu về đời sống riêng tư, bí mật cá 

nhân, bí mật gia đình, nơi cư trú, làm việc, các thông tin khác theo quy định của 

pháp luật; 

đ) Được cơ quan, người có thẩm quyền cấp giấy xác nhận nạn nhân;  

e)Được bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật; 

g) Được từ chối biện pháp bảo vệ do cơ quan, tổ chức, người có thẩm 

quyền áp dụng đối với cá nhân mình, trừ trường hợp bị đe dọa, ép buộc từ chối, 

và chịu trách nhiệm về an toàn của bản thân, người thân thích của mình khi từ 

chối biện pháp bảo vệ hoặc không chấp hành đầy đủ các yêu cầu của cơ quan, tổ 

chức, người có thẩm quyền áp dụng biện pháp bảo vệ;  

h) Quyền khác theo quy định của pháp luật có liên quan đến phòng, chống 

mua bán người.  

2. Nạn nhân, người đang trong quá trình xác định là nạn nhân có nghĩa vụ 

sau đây: 

a) Chấp hành đầy đủ  yêu cầu của cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền 

trong quá trình áp dụng các biện pháp bảo vệ; 

b) Cung cấp thông tin liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật về phòng, 

chống mua bán người cho cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền; 

c) Phối hợp với các cơ quan chức năng trong việc phát hiện, điều tra, xử lý 

tội phạm mua bán người; 

d) Nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật có liên quan đến phòng, 

chống mua bán người. 

 

Chƣơng II 

PHÒNG NGỪA MUA BÁN NGƢỜI  

Điều 7. Thông tin, tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống mua bán ngƣời 

1. Thông tin, tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống mua bán người 

nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức 

và cộng đồng trong phòng, chống mua bán người, đề cao cảnh giác, tích cực 

tham gia phòng, chống mua bán người. 

2. Nội dung thông tin, tuyên truyền, giáo dục bao gồm: 

a) Chính sách, pháp luật về phòng, chống mua bán người; 

b) Thủ đoạn và tác hại của  hành vi bị nghiêm cấm quy định tại Điều 3 

của Luật này; 

c) Kỹ năng ứng xử trong trường hợp có nghi ngờ về việc mua bán người; 

d) Biện pháp, kinh nghiệm phòng, chống mua bán người; 
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đ) Trách nhiệm của cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức trong phòng, 

chống mua bán người; 

e) Chống xúc phạm, kỳ thị, phân biệt đối xử với nạn nhân, người đang 

trong quá trình xác định là nạn nhân; 

g) Chế độ, chính sách hỗ trợ nạn nhân, người đang trong quá trình xác 

định là nạn nhân, Cơ sở hỗ trợ nạn nhân; kết quả công tác điều tra, xử lý các vụ 

việc mua bán người theo quy định của pháp luật; 

h) Các nội dung khác có liên quan đến phòng, chống mua bán người. 

3. Việc thông tin, tuyên truyền, giáo dục được thực hiện bằng các hình 

thức sau đây: 

a) Gặp gỡ, nói chuyện trực tiếp; 

b) Cung cấp tài liệu; 

c) Thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, hoạt động thông tin cơ sở; 

d) Thông qua hoạt động ngoại khóa tại các cơ sở giáo dục; 

đ) Thông qua hoạt động văn học, nghệ thuật, sinh hoạt cộng đồng và các 

loại hình văn hóa khác; 

e)  Sử dụng mạng Internet, mạng viễn thông ;  

g) Hội nghị, hội thảo, tập huấn, nói chuyện chuyên đề; phổ biến, giáo dục 

pháp luật trực tiếp; 

h) Tổ chức cuộc thi, chiến dịch truyền thông; 

i) Các hình thức khác phù hợp với quy định của pháp luật. 

4. Xây dựng mạng lưới tuyên truyền viên ở cơ sở, huy động sự tham gia 

tích cực của các đoàn thể xã hội. 

5. Công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục cần được tăng cường đối với 

phụ nữ, thanh niên, thiếu niên, nhi đồng, học sinh, sinh viên, người khuyết tật, 

người lao động tại các khu công nghiệp, người làm việc tại cơ sở kinh doanh 

dịch vụ karaoke, vũ trường, casino, dịch vụ xoa bóp và những người cư trú tại 

khu vực biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có nhi u 

công dân kết hôn có yếu tố nước ngoài, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó 

khăn,  địa bàn có tình hình mua bán người diễn biến phức tạp. 

Điều 8. Tƣ vấn về phòng ngừa mua bán ngƣời  

Người chuẩn bị tham gia vào các quan hệ v  lao động, việc làm, hôn 

nhân, cho nhận con nuôi có yếu tố nước ngoài hoặc các dịch vụ khác dễ bị lợi 

dụng để mua bán người thì có thể được tư vấn các nội dung sau đây:  

1. Kiến thức pháp luật về phòng, chống mua bán người. 

2. Hướng nghiệp, việc làm, di cư an toàn; cung cấp thông tin về thủ đoạn 

và tác hại của hành vi mua bán người, kỹ năng xử lý trong trường hợp là nạn 
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nhân bị mua bán và hướng dẫn kỹ năng ứng xử trong trường hợp có nghi ngờ 

về việc mua bán người. 

3. Thông tin về quyền, nghĩa vụ của nạn nhân, người đang trong quá trình 

xác định là nạn nhân và hướng dẫn cách thức thực hiện các quyền, nghĩa vụ đó. 

Điều 9. Quản lý về an ninh, trật tự 

1. Quản lý đăng ký cư trú, quản lý xuất nhập cảnh trên địa bàn, nắm rõ 

biến động dân cư có liên quan đến hoạt động mua bán người. 

2. Quản lý, giám sát các đối tượng có tiền án, tiền sự về mua bán người và 

các đối tượng khác có dấu hiệu thực hiện hành vi mua bán người. 

3. Quản lý và sử dụng có hiệu quả cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở 

dữ liệu về căn cước, cơ sở dữ liệu chuyên ngành khác; việc định danh và xác 

thực điện tử; thông tin về tàng thư, lý lịch tư pháp phục vụ công tác phòng, 

chống mua bán người. 

4. Tuần tra, kiểm soát tại biên giới, khu vực biên giới, cửa khẩu, trên 

biển và hải đảo nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn hành vi mua bán người. 

5. Quản lý chặt chẽ mạng Internet, mạng viễn thông, mạng máy tính để 

phòng, chống mua bán người. 

6. Quản lý công tác cấp giấy tờ tùy thân, giấy tờ có giá trị xuất cảnh, nhập 

cảnh; ứng dụng công nghệ tiên tiến trong việc làm, cấp phát, quản lý các loại 

giấy tờ tùy thân và giấy tờ có giá trị xuất cảnh, nhập cảnh. 

7. Phối hợp với các cơ quan chức năng của nước có chung đường biên 

giới trong việc tuần tra, kiểm soát biên giới, cửa khẩu để phòng, chống  mua 

bán người. 

Điều 10. Quản lý các hoạt động kinh doanh, dịch vụ  

Các hoạt động kinh doanh, dịch vụ sau đây phải được quản lý, kiểm 

tra, thanh tra nhằm phát hiện, ngăn chặn, xử lý việc lợi dụng để thực hiện 

hành vi mua bán người: 

1. Kinh doanh dịch vụ karaoke; vũ trường; casino; kinh doanh trò chơi 

trên mạng viễn thông, mạng Internet; kinh doanh dịch vụ nội dung thông tin 

trên mạng viễn thông di động, mạng Internet; dịch vụ việc làm; dịch vụ cho 

thuê lại lao động; dịch vụ tư vấn du học; đưa người lao động Việt Nam đi làm 

việc ở nước ngoài theo hợp đồng; dịch vụ tuyển dụng người nước ngoài làm 

việc tại Việt Nam; dịch vụ lữ hành; dịch vụ lưu trú; dịch vụ xoa bóp. 

2. Hoạt động hỗ trợ kết hôn giữa công dân Việt Nam với người nước 

ngoài, nuôi con nuôi. 

3. Hoạt động kinh doanh, dịch vụ khác dễ bị lợi dụng để mua bán 

người. 

Điều 11. Quản lý hoạt động xuất cảnh, nhập cảnh 
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Cơ quan và người có thẩm quyền trong hoạt động quản lý xuất nhập cảnh 

thông qua hoạt động nghiệp vụ của mình có trách nhiệm chủ động phát hiện, 

ngăn chặn, xử lý kịp thời hành vi lợi dụng hoạt động xuất nhập cảnh, làm giả 

giấy tờ hoặc các thủ đoạn khác để thực hiện hành vi mua bán người. 

Điều 12. Trao đổi thông tin để quản lý hoạt động xuất cảnh, nhập 

cảnh 

Cơ quan có thẩm quyền phòng, chống tội phạm mua bán người, Cơ quan 

quản lý xuất nhập cảnh, Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển có trách nhiệm trao 

đổi, cung cấp thông tin về đối tượng có tiền án, tiền sự về mua bán người và các 

đối tượng khác có dấu hiệu thực hiện hành vi mua bán người.  

Điều 13. Lồng ghép nội dung phòng ngừa mua bán ngƣời vào các 

chƣơng trình phát triển kinh tế - xã hội 

Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương thực hiện việc lồng ghép nội dung 

phòng ngừa mua bán người vào chương trình phòng, chống tội phạm, phòng, 

chống tệ nạn xã hội, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, giảm nghèo, bình đẳng 

giới, bảo vệ trẻ em, chương trình vì sự tiến bộ của phụ nữ và chương trình khác 

về phát triển kinh tế - xã hội. 

Điều 14. Quyền và trách nhiệm cá nhân tham gia phòng ngừa mua 

bán ngƣời 

1. Tham gia các hoạt động phòng ngừa mua bán người. 

2. Kịp thời báo tin, tố giác, tố cáo hành vi bị nghiêm cấm quy định tại Điều 

3 của Luật này. 

3. Được bảo vệ khi tham gia phòng, chống mua bán người theo quy định 

của pháp luật. 

4. Được khen thưởng, bảo đảm chế độ, chính sách khi bị thiệt hại về tính 

mạng, sức khỏe và tài sản theo quy định của pháp luật. 

Điều 15. Trách nhiệm gia đình tham gia phòng ngừa mua bán ngƣời 

1. Giáo dục, nhắc nhở thành viên trong gia đình thực hiện quy định của 

pháp luật về phòng, chống mua bán người; cung cấp thông tin cho thành viên 

trong gia đình về thủ đoạn và tác hại của hành vi mua bán người và các biện 

pháp phòng, chống mua bán người. 

2. Phối hợp với cơ sở giáo dục, cơ quan, tổ chức và các đoàn thể xã hội 

trong phòng, chống mua bán người. 

3. Chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân là thành viên của gia đình để họ hòa nhập 

cuộc sống gia đình và cộng đồng. 

4. Động viên, hỗ trợ và tạo đi u kiện cho nạn nhân là thành viên của gia 

đình hợp tác với các cơ quan có thẩm quyền trong phòng, chống mua bán người. 

Điều 16. Trách nhiệm của Cơ sở giáo dục, Cơ sở giáo dục ngh  nghiệp 

tham gia phòng ngừa mua bán ngƣời 
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1. Tổ chức tuyên truyền, giáo dục ngoại khóa về phòng, chống mua bán 

người phù hợp với các cấp học và trình độ đào tạo. 

2. Tạo điều kiện thuận lợi để người học là nạn nhân học văn hóa, học 

nghề, tư vấn việc làm, hòa nhập cộng đồng. 

3. Phối hợp với gia đình, cơ quan, tổ chức thực hiện các biện pháp phòng, 

chống mua bán người. 

Điều 17. Trách nhiệm phòng ngừa mua bán ngƣời trong các tổ chức, 

cơ sở hoạt động kinh doanh, dịch vụ  

Tổ chức, cơ sở hoạt động kinh doanh, dịch vụ quy định tại Điều 10 của 

Luật này có trách nhiệm sau đây: 

1. Cam kết chấp hành quy định của pháp luật về phòng, chống mua bán người.; 

2. Nắm thông tin về đối tượng được cung cấp dịch vụ và thông báo cho cơ 

quan có thẩm quyền khi có yêu cầu để phối hợp quản lý.; 

3. Ký hợp đồng lao động bằng văn bản với người lao động; đăng ký lao 

động với cơ quan quản lý lao động địa phương. 

4.  hực hiện đầy đủ yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền trong việc thanh 

tra, kiểm tra đối với hoạt động của tổ chức, cơ sở mình. 

5.  hực hiện đầy đủ yêu cầu của cơ quan có thẩm quy n trong việc thực 

hiện sàng lọc dấu hiệu bị mua bán đối với người lao động tại tổ chức, cơ sở 

mình. 

6. Chủ động phòng ngừa, kịp thời báo cáo cơ quan có thẩm quyền v  hành 

vi có dấu hiệu mua bán người. 

Điều 18. Trách nhiệm của cơ quan thông tấn báo chí tham gia phòng 

ngừa mua bán ngƣời  

1. Thông tin, tuyên truyền, phổ biến kịp thời, chính xác chủ trương, chính 

sách, pháp luật về phòng, chống mua bán người; phản ánh trung thực về tình 

hình mua bán người và công tác phòng, chống mua bán người; nêu gương điển 

hình tiên tiến trong phòng, chống mua bán người, mô hình phòng, chống mua 

bán người có hiệu quả. 

2. Giữ bí mật thông tin về nạn nhân, người đang trong quá trình xác định 

là nạn nhân, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. 

3. Lồng ghép nội dung phòng, chống mua bán người với các chương trình 

thông tin, tuyên truyền khác. 

Điều 19. Trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức 

thành viên của Mặt trận tham gia phòng ngừa mua bán ngƣời 

1. Giám sát, phản biện xã hội trong xây dựng, thực hiện chính sách, pháp 

luật về phòng, chống mua bán người. 
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2. Tuyên truyền, khuyến khích, động viên thành viên, hội viên, quần 

chúng nhân dân chấp hành pháp luật về phòng, chống mua bán người và quy 

định khác của pháp luật có liên quan.  

3. Kiến nghị những biện pháp cần thiết với cơ quan nhà nước có liên quan 

để thực hiện pháp luật về phòng, chống mua bán người và quy định khác của 

pháp luật có liên quan; tham gia phòng, chống mua bán người, chăm sóc, hỗ trợ, 

bảo vệ nạn nhân, người đang trong quá trình xác định là nạn nhân. 

4. Tư vấn,  tham gia tư vấn về phòng, chống mua bán người. 

5. Tham gia dạy nghề, tạo việc làm và các hoạt động hỗ trợ khác giúp nạn 

nhân hòa nhập cộng đồng. 

6. Phối hợp phòng, chống mua bán người theo quy định của Luật này. 

Điều 20. Trách nhiệm của Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam tham gia 

phòng ngừa mua bán ngƣời  

1. Tuyên truyền, giáo dục, vận động phụ nữ, trẻ em nâng cao ý thức chấp 

hành pháp luật về phòng, chống mua bán người. 

2. Tham gia xây dựng mạng lưới tuyên truyền viên về phòng, chống mua 

bán người ở cơ sở. 

3. Thực hiện trách nhiệm quy định tại Điều 19 của Luật này trong phạm vi 

chức năng, nhiệm vụ của mình. 

Đi u 21.  rách nhiệm của Đoàn  hanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 

tham gia phòng ngừa mua bán người 

1.  uyên truy n, giáo dục, vận động thanh niên, thiếu niên, nhi đồng 

nâng cao ý thức chấp hành pháp luật v  phòng, chống mua bán người. 

2.  ham gia mạng lưới tuyên truy n viên v  phòng, chống mua bán 

người ở cơ sở. 

3.  hực hiện trách nhiệm quy định tại Đi u 19 của Luật này trong 

phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình.  

Chƣơng III 

PHÁT HIỆN, XỬ LÝ HÀNH VI VI PHẠM PHÁP LUẬT 

 VỀ PHÒNG, CHỐNG MUA BÁN NGƢỜI 

Điều 22. Tố giác, báo tin, kiến nghị khởi tố, tố cáo hành vi vi phạm  

          1. Cá nhân có quyền và nghĩa vụ tố giác, báo tin, tố cáo hành vi bị nghiêm 

cấm quy định tại Điều 3 của Luật này với cơ quan Công an, Bộ đội Biên phòng, 

Cảnh sát biển, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi là Ủy ban nhân 

dân cấp xã), tổng đài điện thoại quốc gia về phòng, chống mua bán người hoặc với 

bất kỳ cơ quan, tổ chức nào. 

2. Cơ quan, tổ chức khi phát hiện hoặc nhận được tố giác, tin báo, kiến 

nghị khởi tố, tố cáo về hành vi bị nghiêm cấm quy định tại Điều 3 của Luật này 



 72 

có trách nhiệm giải quyết theo thẩm quyền để xử lý hoặc kịp thời thông báo với 

cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. 

          3. Chính phủ quy định v  tổng đài điện thoại quốc gia v  phòng, chống 

mua bán người để tiếp nhận tố giác, báo tin v  hành vi mua bán người và kịp 

thời thông báo cho cơ quan có thẩm quy n xử lý theo quy định của pháp luật. 

Điều 23. Phát hiện hành vi vi phạm thông qua hoạt động kiểm tra, 

thanh tra 

1. Cơ quan, tổ chức có trách nhiệm thường xuyên tự kiểm tra việc thực 

hiện chức năng, nhiệm vụ của mình; trường hợp phát hiện hành vi bị nghiêm 

cấm quy định tại Điều 3 của Luật này thì nhanh chóng xử lý theo thẩm quyền 

hoặc kịp thời kiến nghị xử lý theo quy định của pháp luật. 

2. Cơ quan, tổ chức có thẩm quyền thông qua hoạt động kiểm tra, thanh 

tra chủ động phát hiện, xử lý theo thẩm quyền hoặc kịp thời kiến nghị xử lý 

hành vi bị nghiêm cấm quy định tại Điều 3 của Luật này. 

Điều 24. Phát hiện, ngăn chặn, xử lý hành vi vi phạm thông qua hoạt 

động nghiệp vụ phòng, chống tội phạm 

Cơ quan, đơn vị, cá nhân trong Công an nhân dân, Quân đội nhân dân 

được giao nhiệm vụ phòng, chống mua bán người có trách nhiệm thực hiện các 

hoạt động sau đây: 

1. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan phát hiện, ngăn 

chặn, xử lý hành vi bị nghiêm cấm quy định tại Điều 3 của Luật này tại các địa 

bàn được phân công phụ trách. 

2. Áp dụng biện pháp nghiệp vụ theo quy định của pháp luật để phát hiện, 

ngăn chặn hành vi bị nghiêm cấm quy định tại Điều 3 của Luật này. 

3. Yêu cầu cá nhân, cơ quan, tổ chức cung cấp thông tin, tài liệu có liên 

quan phục vụ cho việc phát hiện, điều tra và xử lý các hành vi mua bán người. 

4. Áp dụng biện pháp cần thiết để bảo vệ nạn nhân, người đang trong quá 

trình xác định là nạn nhân, người tố giác, người làm chứng, người thân thích của 

họ khi bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị xâm hại về tính mạng, sức khỏe, danh dự, 

nhân phẩm, tài sản, quyền và lợi ích hợp pháp khác. 

Điều 25. Giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố 

hành vi phạm tội mua bán ngƣời; tố cáo hành vi vi phạm pháp luật về 

phòng, chống mua bán ngƣời  

1. Việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố hành 

vi phạm tội mua bán người được thực hiện theo quy định của Bộ luật Tố tụng 

hình sự. 

2. Việc giải quyết tố cáo hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống mua 

bán người được thực hiện theo quy định của Luật Tố cáo. 

Điều 26. Xử lý vi phạm  
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1. Người thực hiện hành vi bị nghiêm cấm quy định tại Điều 3 của Luật 

này thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý hành chính hoặc bị truy 

cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của 

pháp luật. 

2. Người lợi dụng chức vụ, quyền hạn để bao che, dung túng, xử lý không 

đúng hoặc không xử lý hành vi bị nghiêm cấm quy định tại Điều 3 của Luật này 

thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử lý hành chính 

hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo 

quy định của pháp luật. 

3. Người giả mạo là nạn nhân thì ngoài việc bị xử lý theo quy định của 

pháp luật còn phải hoàn trả khoản kinh phí hỗ trợ đã nhận. 

Chƣơng IV 

TIẾP NHẬN, XÁC MINH, XÁC ĐỊNH VÀ BẢO VỆ NẠN NHÂN 

Mục 1 

TIẾP NHẬN, XÁC MINH, XÁC ĐỊNH NẠN NHÂN 

Điều 27. Tiếp nhận, xác minh người đến trình báo là nạn nhân 

1. Người nào có căn cứ cho rằng mình là nạn nhân hoặc người đại diện 

hợp pháp của họ có căn cứ cho rằng họ là nạn nhân thì đến Ủy ban nhân dân cấp 

xã, cơ quan Công an, Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển hoặc cơ quan, tổ chức 

nơi gần nhất khai báo về việc bị mua bán. Cơ quan Công an, Bộ đội Biên 

phòng, Cảnh sát biển, cơ quan, tổ chức tiếp nhận khai báo có trách nhiệm 

chuyển ngay người đó đến Ủy ban nhân dân cấp xã mà cơ quan, tổ chức có trụ 

sở. Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm thông báo ngay với Phòng Lao động 

- Thương binh và Xã hội. Trong trường hợp cần thiết, Ủy ban nhân dân cấp xã 

đã tiếp nhận thực hiện việc hỗ trợ nhu cầu thiết yếu, hỗ trợ pháp luật theo quy 

định của Luật này. 

2. Chậm nhất 03 ngày kể từ khi nhận được thông báo của Ủy ban nhân 

dân cấp xã, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện việc tiếp nhận, 

hỗ trợ và phối hợp với cơ quan Công an cùng cấp xác minh thông tin ban đầu 

trong trường hợp họ chưa có giấy xác nhận là nạn nhân theo quy định tại 

khoản 1 Điều 33 của Luật này. 

3. Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày nhận được đ  nghị của Phòng Lao 

động - Thương binh và Xã hội, cơ quan Công an cùng cấp có trách nhiệm xác 

minh và trả lời bằng văn bản cho cơ quan đã đ  nghị. Đối với vụ việc phức tạp 

thì thời hạn xác minh có thể kéo dài nhưng không quá 02 tháng.  rường hợp 

chưa thể xác định được nạn nhân thì có thể kéo dài thêm thời hạn xác minh 

nhưng không quá 02 tháng. 

4. Ngay sau khi có kết quả xác minh hoặc hết thời hạn theo quy định tại 

khoản 3 Đi u này thì cơ quan Công an cấp huyện phải cấp một trong các giấy 

tờ theo quy định tại điểm a khoản 1 Đi u 33 của Luật này. 
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5. Phòng Lao động -  hương binh và Xã hội thực hiện việc hỗ trợ cho 

nạn nhân trong các trường hợp sau đây: 

a) Chi phí đi lại, ti n ăn để trở v  nơi cư trú trong trường hợp nạn nhân 

tự trở v  nơi cư trú;  

b) Đối với nạn nhân là trẻ em thì thực hiện hỗ trợ theo quy định của 

Luật này và pháp luật v  trẻ em và thông báo cho người thân thích đến nhận 

hoặc bố trí người đưa v  nơi người thân thích cư trú. 

6. Phòng Lao động -  hương binh và Xã hội làm thủ tục chuyển giao 

cho Cơ sở trợ giúp xã hội hoặc Cơ sở hỗ trợ nạn nhân đối với các trường hợp 

sau đây:  

a) Nạn nhân là trẻ em không nơi nương tựa hoặc có căn cứ có thể gặp 

nguy hiểm khi đưa v  nơi người thân thích cư trú; 

b) Nạn nhân cần được chăm sóc v  sức khỏe, tâm lý và có nguyện vọng 

được lưu trú tại Cơ sở trợ giúp xã hội hoặc Cơ sở hỗ trợ nạn nhân. 

7. Người đang trong quá trình xác định là nạn nhân được hưởng các 

chế độ hỗ trợ theo quy định tại Đi u 38 của Luật này. 

8. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.  

Điều 28.  Tiếp nhận, xác minh nạn nhân đƣợc giải cứu 

1. Cơ quan Công an, Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển đã giải cứu nạn 

nhân có trách nhiệm thực hiện hỗ trợ  nhu cầu thiết yếu, hỗ trợ y tế ban đầu, hỗ 

trợ phiên dịch cho họ trong trường hợp cần thiết và chuyển ngay người đó đến 

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội gần nơi họ được giải cứu. 

Cơ quan giải cứu có trách nhiệm xác minh, cấp giấy xác nhận là nạn nhân 

cho người được giải cứu. Trường hợp người được giải cứu chưa được xác nhận 

là nạn nhân do chưa có đủ căn cứ thì sau khi tiếp nhận, Phòng Lao động - 

Thương binh và Xã hội đề nghị cơ quan Công an cùng cấp xác minh thông tin 

ban đầu, xác minh nạn nhân theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 27 của 

Luật này. 

2. Sau khi tiếp nhận người được giải cứu, Phòng Lao động - Thương binh 

và Xã hội thực hiện việc hỗ trợ các chế độ, chính sách đối với người được giải 

cứu theo quy định tại khoản 5 và khoản 6 Đi u 27 của Luật này.  

3. Chính phủ quy định chi tiết Điều này. 

Điều 29. Giải cứu, tiếp nhận, xác minh nạn nhân đang ở nƣớc ngoài  

1. Cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan đại diện lãnh sự hoặc cơ quan 

khác được ủy quyền thực hiện chức năng lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài 

(gọi chung là cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài), khi tiếp nhận thông tin, 

tài liệu về người là nạn nhân do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài, tổ chức 

quốc tế, cơ quan chức năng của Việt Nam ở trong nước trao đổi hoặc do chính 

họ, người biết việc đến trình báo, thực hiện các công việc sau: 
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a) Trường hợp có thông tin cho biết người đó chưa được giải cứu thì 

thông báo ngay cho cơ quan có thẩm quyền của nước sở tại để phối hợp kiểm 

tra, xác minh và tổ chức giải cứu nếu xác định nguồn thông tin có căn cứ. 

b) Trường hợp người đó đã được giải cứu hoặc người tự khai là nạn nhân 

đến trình báo tại cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài thì tiến hành kiểm tra, 

xác minh thông tin, thu thập tài liệu liên quan, phối hợp với cơ quan chức năng 

nước sở tại thực hiện hỗ trợ nhu cầu thiết yếu, hỗ trợ y tế, hỗ trợ phiên dịch và 

cấp một trong các giấy tờ, tài liệu theo quy định tại khoản 1 Đi u 33 của Luật 

này.  

2. Ngay sau khi nhận được đề nghị xác minh của cơ quan đại diện Việt 

Nam ở nước ngoài quy định tại điểm b khoản 1 Điều này, các cơ quan chức 

năng ở trong nước có trách nhiệm tổ chức xác minh, trả lời cơ quan đại diện 

Việt Nam ở nước ngoài và phối hợp tổ chức cấp giấy tờ cần thiết, làm thủ tục 

đưa những người này về nước. 

3.  rường hợp chưa đủ căn cứ cấp một trong các giấy tờ, tài liệu theo 

quy định tại khoản 1 Đi u 33 của Luật này thì cơ quan đại diện Việt nam ở 

nước ngoài thực hiện các biện pháp bảo hộ công dân theo quy định của pháp 

luật và đ  nghị cơ quan có thẩm quy n của Việt Nam xác minh theo quy định 

tại các khoản 1, 2 và 3 Đi u 27 của Luật này. 

4. Trường hợp thỏa thuận quốc tế có quy định về việc trao đổi thông tin 

trực tiếp, hợp tác về phòng, chống mua bán người giữa cơ quan có thẩm quyền 

của nước ngoài, tổ chức quốc tế với các cơ quan chức năng của Việt Nam ở 

trong nước thì thực hiện theo khuôn khổ thỏa thuận quốc tế đó. 

5. Chính phủ quy định chi tiết Điều này. 

Điều 30. Tiếp nhận, xác minh nạn nhân từ nƣớc ngoài trở về 

1. Việc tiếp nhận, xác minh nạn nhân từ nước ngoài trở về qua Cơ quan 

đại diện Việt Nam ở nước ngoài được thực hiện như sau: 

a) Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài tiếp nhận và xử lý thông tin, 

tài liệu về nạn nhân và phối hợp với cơ quan chức năng của Bộ Công an trong 

việc xác minh nhân thân của nạn nhân, cấp giấy tờ cần thiết, làm thủ tục đưa họ 

về nước. 

b) Cơ quan có thẩm quyền của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng thực hiện 

việc tiếp nhận và hỗ trợ nạn nhân theo quy định, nếu họ có nguyện vọng tự trở 

về nơi cư trú thì hỗ trợ chi phí đi lại, tiền ăn trong thời gian đi đường và hướng 

dẫn họ làm thủ tục nhận chế độ hỗ trợ quy định tại Luật này. 

Trường hợp họ không có nơi cư trú hoặc có nguyện vọng được lưu trú tại 

Cơ sở trợ giúp xã hội hoặc Cơ sở hỗ trợ nạn nhân thì chuyển giao họ cho những 

cơ sở này.  

Nạn nhân là trẻ em thì thực hiện hỗ trợ theo quy định của pháp luật về trẻ 

em và thông báo cho người thân thích đến nhận hoặc bố trí người đưa về nơi 

người thân thích cư trú; nạn nhân là trẻ em không nơi nương tựa hoặc có căn cứ 
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có thể gặp nguy hiểm khi đưa về nơi người thân thích cư trú thì làm thủ tục 

chuyển giao cho Cơ sở trợ giúp xã hội hoặc Cơ sở hỗ trợ nạn nhân. 

2. Việc tiếp nhận người trở về Việt Nam theo khuôn khổ thỏa thuận quốc 

tế song phương có liên quan v  phòng, chống mua bán người được thực hiện 

theo quy định của thỏa thuận quốc tế song phương đó.  

Cơ quan đã tiếp nhận có trách nhiệm xác minh và cấp giấy xác nhận 

theo quy định tại khoản 1 Đi u 33 của Luật này cho người đã tiếp nhận; thực 

hiện hỗ trợ nhu cầu thiết yếu, hỗ trợ y tế, hỗ trợ phiên dịch trong trường hợp 

cần thiết và chuyển ngay người đó đến Phòng Lao động -  hương binh và Xã 

hội nơi tiếp nhận để thực hiện việc hỗ trợ chế độ, chính sách theo quy định tại 

khoản 5 Đi u 27 của Luật này. 

3. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.  

Điều 31. Tiếp nhận, xác minh và trao trả ngƣời nƣớc ngoài bị mua 

bán tại Việt Nam 

1. Khi nhận được thông tin, tài liệu về người nước ngoài bị mua bán tại 

Việt Nam do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài, tổ chức quốc tế, cơ quan, 

tổ chức trong nước trao đổi hoặc do người biết việc đến trình báo, cơ quan tiếp 

nhận thông tin có trách nhiệm báo ngay cho cơ quan Công an cấp tỉnh nơi nạn 

nhân bị giữ để xác minh, điều tra, giải cứu. 

Trường hợp họ đã được giải cứu hoặc khai báo là bị mua bán tự trình báo 

thì cơ quan Công an, Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển nơi giải cứu nạn nhân 

hoặc cơ quan Công an  nơi tiếp nhận người tự khai báo là nạn nhân thực hiện 

việc hỗ trợ theo quy định nếu thấy cần thiết và chuyển người đó đến Phòng 

Lao động - Thương binh và Xã hội nơi họ được giải cứu hoặc nơi gần nhất họ 

khai báo về việc bị mua bán. 

Khi có đủ căn cứ xác định người được giải cứu, người tự trình báo là nạn 

nhân thì cơ quan giải cứu, cơ quan tiếp nhận trình báo cấp giấy xác nhận là nạn 

nhân theo quy định tại khoản 1 Đi u 33 của Luật này theo thẩm quyền trước 

khi chuyển giao. 

2. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội sau khi tiếp nhận người 

nước ngoài bị mua bán tại Việt Nam tiến hành hỗ trợ theo quy định và thông báo 

cho Cơ quan chuyên môn về Ngoại vụ cấp tỉnh, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh 

Công an cấp tỉnh thực hiện các công việc để trao trả về nước mà họ là công dân 

hoặc thường trú. 

3. Cơ quan chức năng của Bộ Ngoại giao khi nhận được công hàm của cơ 

quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam mà nạn nhân là công dân hoặc thường 

trú trả lời đồng ý nhận trở về, kèm theo giấy tờ có giá trị xuất nhập cảnh đã được 

cấp cho nạn nhân, có trách nhiệm thống nhất với phía nước ngoài về các vấn đề 

để đưa nạn nhân về nước, sau đó thông báo bằng văn bản và chuyển giấy tờ 

xuất, nhập cảnh của nạn nhân cho Cơ quan có thẩm quyền của Bộ Công an. 
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4. Cơ quan có thẩm quyền của Bộ Công an có trách nhiệm thực hiện cấp 

thị thực, chứng nhận tạm trú cho nạn nhân, thông báo kế hoạch đưa nạn nhân về 

nước cho Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an cấp tỉnh, Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội nơi đang lưu giữ nạn nhân; Công an cửa khẩu sân bay 

quốc tế hoặc Bộ đội Biên phòng cửa khẩu nơi nạn nhân sẽ xuất cảnh; các tổ 

chức quốc tế (nếu có liên quan) để phối hợp đưa nạn nhân về nước. 

5. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi lưu giữ nạn nhân chỉ đạo Cơ 

sở trợ giúp xã hội hoặc Cơ sở hỗ trợ nạn nhân đưa nạn nhân tới cửa khẩu và phối 

hợp với các cơ quan liên quan thực hiện việc đưa nạn nhân về nước. 

6. Chính phủ quy định chi tiết Điều này. 

Mục 2 

CĂN CỨ ĐỂ XÁC ĐỊNH NẠN NHÂN; 

 GIẤY TỜ, TÀI LIỆU XÁC NHẬN NẠN NHÂN 

Điều 32. Căn cứ để xác định nạn nhân 

1.Việc xác định nạn nhân căn cứ vào nguồn tài liệu, chứng cứ sau đây: 

a) Tài liệu, chứng cứ do cơ quan tiến hành tố tụng cung cấp; 

b) Thông tin, tài liệu do cơ quan giải cứu nạn nhân cung cấp; 

c) Thông tin, tài liệu do Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài cung cấp; 

d) Tài liệu do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền nước ngoài cung cấp; 

đ) Lời khai, tài liệu do nạn nhân, người đang trong quá trình xác định là 

nạn nhân, người thân thích của họ cung cấp; 

e) Lời khai, tài liệu do người thực hiện hành vi mua bán người cung cấp; 

g) Lời khai, tài liệu do những người biết sự việc cung cấp; 

h) Nguồn tài liệu, chứng cứ hợp pháp khác. 

2. Trường hợp cơ quan chức năng căn cứ quy định tại khoản 1 Điều này 

nhưng chưa chứng minh được một người có phải là nạn nhân hay không, sau khi 

xác minh lý lịch, thời gian vắng mặt khỏi địa phương nơi họ cư trú, lý do vắng 

mặt phù hợp với lời khai của họ về việc là đối tượng của hành vi mua bán 

người thì xem xét các căn cứ sau để xác định họ là nạn nhân: 

a) Người đó được phát hiện, giải cứu cùng với nạn nhân khác; 

b) Người đó đã có thời gian chung sống cùng với nạn nhân tại nơi các đối 

tượng thực hiện hành vi mua bán người giam giữ, quản lý và bị đối xử như 

những nạn nhân này; 

c) Biểu hiện về thể chất và tinh thần: Có dấu hiệu bị bóc lột tình dục, 

cưỡng bức lao động, bị đối xử tàn tệ, bị thương tích, sợ hãi, hoảng loạn, trầm 

cảm, ốm yếu theo xác nhận của cơ quan y tế có thẩm quyền; 
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d) Thời gian người đó rời khỏi địa phương nơi cư trú thì thân nhân của họ 

trình báo cơ quan chức năng về việc họ bị mất tích hoặc là đối tượng của một 

trong những hành vi mua bán người; 

đ) Các căn cứ hợp pháp khác có cơ sở để tin rằng người đó là nạn nhân. 

Điều 33. Giấy tờ, tài liệu xác nhận nạn nhân và thẩm quy n cấp giấy 

tờ, tài liệu xác nhận nạn nhân 

1. Giấy tờ, tài liệu xác nhận nạn nhân là một trong các giấy tờ, tài liệu 

sau: 

a) Giấy xác nhận là nạn nhân hoặc giấy xác nhận không phải là nạn 

nhân; 

b) Giấy tờ, tài liệu do cơ quan nước ngoài cấp đã được cơ quan đại diện 

Việt Nam ở nước ngoài hoặc Bộ Ngoại giao Việt Nam hợp pháp hóa lãnh sự 

chứng minh người đó là nạn nhân. 

2.  hẩm quy n cấp giấy tờ, tài liệu xác nhận nạn nhân: 

a) Công an cấp huyện theo quy định tại khoản 4 Đi u 27 và khoản 1 

Đi u 28 của Luật này; 

b) Cơ quan giải cứu, tiếp nhận theo quy định tại Đi u 28, Đi u 29, Đi u 

30 và Đi u 31 của Luật này; 

c) Cơ quan đi u tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt 

động đi u tra, Viện kiểm sát nhân dân,  òa án nhân dân; 

d) Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài theo quy định tại khoản 1 

Đi u 29 của Luật này. 

Mục 3 

BẢO VỆ NẠN NHÂN, NGƢỜI ĐANG TRONG QUÁ TRÌNH XÁC ĐỊNH 

LÀ NẠN NHÂN VÀ NGƢỜI THÂN THÍCH CỦA HỌ 

Điều 34. Giải cứu, bảo vệ nạn nhân, ngƣời đang trong quá trình xác 

định là nạn nhân  

Khi có căn cứ cho rằng một người bị mua bán thì cơ quan, đơn vị, cá nhân 

quy định tại Điều 24 của Luật này có trách nhiệm áp dụng các biện pháp cần 

thiết để giải cứu; trường hợp người đó bị xâm hại, đe dọa xâm hại hoặc có nguy 

cơ bị xâm hại đến tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm và tài sản thì áp 

dụng các biện pháp bảo vệ quy định tại Điều 36 của Luật này. 

Điều 35. Đối tƣợng được bảo vệ 

1. Nạn nhân. 

2. Người đang trong quá trình xác định là nạn nhân.  

3. Người thân thích của nạn nhân, người đang trong quá trình xác định là 

nạn nhân. 

4. Cá nhân tham gia phòng, chống mua bán người và hỗ trợ nạn nhân. 
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Điều 36. Biện pháp bảo vệ và thẩm quyền áp dụng 

1. Trường hợp nạn nhân, người đang trong quá trình xác định là nạn nhân 

là người tố cáo thì việc áp dụng các biện pháp bảo vệ  theo quy định của pháp 

luật về tố cáo.  

2. Trường hợp nạn nhân, người đang trong quá trình xác định là nạn nhân 

là người tham gia tố tụng hình sự thì việc áp dụng các biện pháp bảo vệ theo quy 

định của Bộ luật Tố tụng hình sự. 

3. Nạn nhân, người đang trong quá trình xác định là nạn nhân không 

thuộc trường hợp quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này thì áp dụng các biện 

pháp bảo vệ: 

a) Bố trí nơi tạm lánh cho nạn nhân, người đang trong quá trình xác định 

là nạn nhân, người thân thích của họ khi họ có nguy cơ bị xâm hại đến tính 

mạng, sức khỏe; 

b) Các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn hành vi xâm hại hoặc đe dọa 

xâm hại đến tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm và tài sản theo quy định 

của pháp luật. 

4. Đối tượng quy định tại các khoản 3 và khoản 4 Đi u 35 của Luật này 

bị xâm hại, đe dọa xâm hại hoặc có nguy cơ bị xâm hại đến tính mạng, sức 

khỏe, danh dự, nhân phẩm và tài sản mà có liên quan vụ việc mua bán người 

thì được áp dụng biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn hành vi xâm hại hoặc đe 

dọa xâm hại đến tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm và tài sản theo 

quy định của pháp luật.  

5. Chính phủ quy định chi tiết khoản 3 và khoản 4 Điều này. 

Điều 37.  Bảo vệ bí mật thông tin về nạn nhân, ngƣời đang trong quá 

trình xác định là nạn nhân  

1. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm giữ bí mật các thông tin về 

đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình của nạn nhân, người đang 

trong quá trình xác định là nạn nhân, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. 

2. Tòa án xem xét, quyết định việc xét xử kín đối với vụ án mua bán 

người theo yêu cầu của nạn nhân hoặc người đại diện hợp pháp của nạn nhân 

theo quy định của pháp luật. 

 

Chƣơng V 

HỖ TRỢ NẠN NHÂN, NGƢỜI ĐANG TRONG QUÁ TRÌNH 

XÁC ĐỊNH LÀ NẠN NHÂN 

Điều 38. Đối tƣợng và chế độ hỗ trợ 

1. Nạn  là công dân Việt Nam, người không quốc tịch thường trú ở Việt 

Nam thì  được hưởng  chế độ hỗ trợ sau đây: 
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a) Hỗ trợ nhu cầu thiết yếu ; 

b) Hỗ trợ chi phí đi lại; 

c) Hỗ trợ y tế; 

d) Hỗ trợ tâm lý; 

đ) Trợ giúp pháp lý, hỗ trợ pháp luật; 

e) Hỗ trợ học văn hóa; 

g) Hỗ trợ học ngh , tư vấn việc làm; 

h)Trợ cấp khó khăn ban đầu, hỗ trợ vay vốn; 

i) Hỗ trợ phiên dịch. 

Người dưới 18 tuổi đi cùng nạn nhân thì được hưởng các chế độ hỗ trợ 

quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e và i. 

2. Người đang trong quá trình xác định là nạn nhân là công dân Việt 

Nam và người dưới 18 tuổi đi cùng đang ở nước ngoài quy định tại Đi u 29 

của Luật này được hưởng các chế độ hỗ trợ quy định tại các điểm a, c và i 

khoản 1 Đi u này. 

Người đang trong quá trình xác định là nạn nhân là công dân Việt 

Nam và người dưới 18 tuổi đi cùng ở trong nước được hưởng các chế độ hỗ 

trợ quy định tại các điểm a, b, c, d, đ và i khoản 1 Đi u này. 

3. Nạn nhân, người đang trong quá trình xác định là nạn nhân là người 

nước ngoài bị mua bán tại Việt Nam thì tùy từng trường hợp được hưởng chế độ 

hỗ trợ quy định tại các điểm a,  c, d, đ và i khoản 1 Điều này. 

4. Chính phủ quy định chi tiết về các chế độ hỗ trợ; trình tự, thủ tục 

thực hiện chế độ hỗ trợ đối với nạn nhân, người đang trong quá trình xác định 

là nạn nhân. 

Điều 39. Hỗ trợ nhu cầu thiết yếu  

Trong trường hợp cần thiết, nạn nhân, người đang trong quá trình xác định là 

nạn nhân và người dưới 18 tuổi đi cùng được bố trí chỗ ở tạm thời, được hỗ trợ về 

ăn, mặc và các vật dụng cá nhân thiết yếu khác trên cơ sở điều kiện thực tế và đặc 

điểm về tín ngưỡng, tôn giáo, lứa tuổi, giới tính, tình trạng sức khỏe, đặc điểm cá 

nhân của họ.  

Điều 40. Hỗ trợ chi phí đi lại 

Nạn nhân, người đang trong quá trình xác định là nạn nhân và người 

dưới 18 tuổi đi cùng có nguyện vọng trở v  nơi cư trú thì được hỗ trợ chi phí 

ti n tàu, xe đi lại trong nước và ti n ăn trong thời gian đi đường.  

Điều 41. Hỗ trợ y tế 

1. Nạn nhân, người đang trong quá trình xác định là nạn nhân và 

người dưới 18 tuổi đi cùng được hỗ trợ chi phí khám sức khỏe khi tiếp nhận. 

 rong thời gian lưu trú tại cơ sở trợ giúp xã hội hoặc cơ sở hỗ trợ nạn 
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nhân mà họ bị ốm, bị thương tích thì được hỗ trợ chi phí khám bệnh, chữa 

bệnh tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.  

2. Nạn nhân chưa có bảo hiểm y tế thì được hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế 

trong năm đầu tiên. 

Điều 42.  Hỗ trợ tâm lý 

1. Người đang trong quá trình xác định là nạn nhân và người dưới 18 tuổi 

đi cùng được hỗ trợ để ổn định tâm lý trong thời gian chờ xác định là nạn nhân.  

2. Nạn nhân và người dưới 18 tuổi đi cùng được hỗ trợ để ổn định tâm lý 

trong thời gian không quá 90 ngày.  

Điều 43. Trợ giúp pháp lý và hỗ trợ pháp luật 

1. Nạn nhân, người đang trong quá trình xác định là nạn nhân và người 

dưới 18 tuổi đi cùng được trợ giúp pháp lý bằng các hình thức tư vấn pháp luật, 

tham gia tố tụng, đại diện ngoài tố tụng có liên quan đến vụ việc mua bán 

người. 

Việc trợ giúp pháp lý được thực hiện theo quy định của pháp luật về trợ 

giúp pháp lý. 

2. Nạn nhân, người đang trong quá trình xác định là nạn nhân và 

người dưới 18 tuổi đi cùng được hỗ trợ pháp luật bằng cách được tư vấn để 

làm thủ tục đăng ký cư trú, hộ tịch, làm căn cước, nhận chế độ hỗ trợ.  

Điều 44. Hỗ trợ học văn hóa, học nghề, tƣ vấn việc làm 

1. Nạn nhân là người dưới 18 tuổi nếu tiếp tục đi học thì được hỗ trợ tiền 

học phí, tiền mua sách giáo khoa và đồ dùng học tập trong năm học đầu tiên và 

năm liền kề. 

2. Người dưới 18 tuổi đi cùng nạn nhân được hưởng chế độ hỗ trợ học 

văn hóa quy định tại khoản 1 Đi u này. 

3. Nạn nhân khi trở về nơi cư trú được xem xét hỗ trợ học nghề, tạo điều 

kiện để có việc làm, ổn định cuộc sống. 

Điều 45. Trợ cấp khó khăn ban đầu, hỗ trợ vay vốn 

1. Nạn nhân khi trở về nơi cư trú được hỗ trợ một lần tiền trợ cấp khó 

khăn ban đầu. 

2. Nạn nhân khi về nơi cư trú có nhu cầu vay vốn để sản xuất, kinh doanh 

được xem xét cho vay tại Ngân hàng Chính sách xã hội với các chính sách tín 

dụng ưu đãi theo quy định của pháp luật. 

Điều 46. Hỗ trợ phiên dịch 

1. Người đang trong quá trình xác định là nạn nhân và người dưới 18 tuổi 

đi cùng không biết, không hiểu tiếng Việt được hỗ trợ chi phí phiên dịch trong 

thời gian làm các thủ tục xác minh là nạn nhân. 
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2. Nạn nhân và người dưới 18 tuổi đi cùng không biết, không hiểu tiếng 

Việt được hỗ trợ chi phí phiên dịch trong thời gian lưu trú tại Cơ sở trợ giúp xã 

hội hoặc Cơ sở hỗ trợ nạn nhân. 

Điều 47. Cơ sở trợ giúp xã hội, Cơ sở hỗ trợ nạn nhân, ngƣời đang 

trong quá trình xác định là nạn nhân 

1. Cơ sở trợ giúp xã hội công lập thực hiện các nhiệm vụ sau đây trong 

việc hỗ trợ nạn nhân, người đang trong quá trình xác định là nạn nhân: 

a) Tiếp nhận và bố trí nơi lưu trú cho nạn nhân, người đang trong quá 

trình xác định là nạn nhân và người dưới 18 tuổi đi cùng; lập hồ sơ quản lý 

trong thời gian lưu trú tại Cơ sở trợ giúp xã hội; 

b)  hực hiện hỗ trợ nhu cầu thiết yếu, hỗ trợ tâm lý, hỗ trợ y tế, hỗ trợ 

phiên dịch cho nạn nhân, người đang trong quá trình xác định là nạn nhân 

và người dưới 18 tuổi đi cùng; hỗ trợ học văn hóa, học ngh , tư vấn việc làm 

cho nạn nhân, hỗ trợ học văn hóa cho người dưới 18 tuổi đi cùng nạn nhân 

trong thời gian lưu trú tại Cơ sở trợ giúp xã hội; 

c) Giáo dục kỹ năng sống, hướng nghiệp cho nạn nhân; 

d) Đánh giá khả năng hòa nhập cộng đồng của nạn nhân, cung cấp các 

thông tin về chính sách, chế độ, dịch vụ hỗ trợ nạn nhân tại cộng đồng; 

đ) Cung cấp thông tin cần thiết cho các cơ quan chức năng để đấu tranh 

phòng, chống hành vi bị nghiêm cấm quy định tại Điều 3 của Luật này; 

e) Phối hợp với các cơ quan có liên quan đưa nạn nhân, người đang trong 

quá trình xác định là nạn nhân về nơi cư trú; 

g) Phối hợp với cơ quan có thẩm quy n trong việc xác minh nạn nhân; 

h) Phối hợp với các trung tâm trợ giúp pháp lý để thực hiện việc tư vấn 

pháp luật về trợ giúp pháp lý cho nạn nhân, người đang trong quá trình xác định 

là nạn nhân. 

2. Cơ sở hỗ trợ nạn nhân do tổ chức, cá nhân Việt Nam thành lập tham gia 

thực hiện nhiệm vụ quy định tại khoản 1 Điều này phù hợp với giấy phép thành 

lập; việc thành lập và hoạt động không sử dụng ngân sách nhà nước. 

3. Cơ sở trợ giúp xã hội khác do tổ chức, cá nhân Việt Nam thành lập, 

không sử dụng ngân sách nhà nước có thể được tham gia hỗ trợ nạn nhân, 

người đang trong quá trình xác định là nạn nhân và người dưới 18 tuổi đi 

cùng theo quy định tại khoản 1 Đi u này và hoạt động theo Giấy phép hoạt 

động. 

4. Chính phủ quy định chi tiết về điều kiện, trình tự, thủ tục thành lập, tổ 

chức hoạt động của các cơ sở quy định tại các khoản 2 và 3 Đi u này. 

 

Chƣơng VI 

QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VÀ TRÁCH NHIỆM  
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CỦA CƠ QUAN VỀ PHÒNG, CHỐNG MUA BÁN NGƢỜI 

Điều 48. Nội dung quản lý nhà nƣớc về phòng, chống mua bán ngƣời 

1. Ban hành, trình cấp có thẩm quyền ban hành và tổ chức thực hiện chính 

sách, pháp luật, kế hoạch về phòng, chống mua bán người. 

2. Thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống 

mua bán người. 

3. Thực hiện công tác thống kê, báo cáo về phòng, chống mua bán người. 

4. Đào tạo, bồi dưỡng người làm công tác phòng, chống mua bán người. 

5. Nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế về phòng, chống mua bán người. 

6. Khen thưởng cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong phòng, chống 

mua bán người. 

7. Thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp 

luật về phòng, chống mua bán người. 

Điều 49. Trách nhiệm quản lý nhà nƣớc về phòng, chống mua bán ngƣời  

1. Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về phòng, chống mua bán người. 

2. Bộ Công an chịu trách nhiệm giúp Chính phủ thực hiện quản lý nhà 

nước về phòng, chống mua bán người.  

3. Các bộ, cơ quan ngang bộ trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của 

mình có trách nhiệm phối hợp với Bộ Công an thực hiện quản lý nhà nước về 

phòng, chống mua bán người, thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại 

Luật này và pháp luật có liên quan. 

4. Ủy ban nhân dân các cấp trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình 

có trách nhiệm thực hiện quản lý nhà nước về phòng, chống mua bán người tại 

địa phương, thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Luật này.  

Điều 50. Trách nhiệm của Bộ Công an 

1. Trong việc thực hiện quản lý nhà nước về phòng, chống mua bán 

người, Bộ Công an có trách nhiệm: 

a) Đề xuất với Chính phủ việc xây dựng, hoàn thiện pháp luật về phòng, 

chống mua bán người, ký kết, gia nhập điều ước quốc tế hoặc triển khai các hoạt 

động hợp tác có liên quan đến phòng, chống mua bán người; 

b) Xây dựng và trình cơ quan có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo 

thẩm quyền văn bản quy phạm pháp luật, chương trình, kế hoạch về phòng, 

chống mua bán người; 

c)  hông tin, tuyên truy n, phổ biến, giáo dục pháp luật v  phòng, 

chống mua bán người; 

d) Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân 

tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp 

luật, chương trình, kế hoạch về phòng, chống mua bán người; 



 84 

đ) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan ban hành và tổ 

chức thực hiện quy định về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác phòng, 

chống mua bán người; 

e) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan thực hiện chế 

độ báo cáo thống kê về phòng, chống mua bán người; tổng kết kinh nghiệm thực 

tiễn, nhân rộng các mô hình phòng, chống mua bán người; 

g) Khen thưởng cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong phòng, 

chống mua bán người. 

h) Thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp 

luật về phòng, chống mua bán người; 

i) Thực hiện hợp tác quốc tế trong phòng, chống mua bán người theo 

thẩm quyền; 

k) Giúp Chính phủ xây dựng báo cáo trình Quốc hội v  công tác phòng, 

chống mua bán người, lồng ghép vào Báo cáo hằng năm của Chính phủ v  

công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật. 

2. Trong công tác đấu tranh phòng, chống mua bán người, Bộ Công an có 

trách nhiệm: 

a)  ổ chức, bố trí lực lượng trực tiếp thực hiện hoặc phối hợp thực hiện 

nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống mua bán người; 

b) Thực hiện quản lý an ninh, trật tự để phòng ngừa mua bán người; 

c) Chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận, 

xác minh, hỗ trợ nạn nhân, người đang trong quá trình xác định là nạn nhân theo 

quy định của Luật này; 

d) Xây dựng phong trào toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, đấu 

tranh chống tội phạm mua bán người, giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn xã hội; 

đ) Thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin gắn với cơ sở dữ liệu quốc gia 

về dân cư, cơ sở dữ liệu v  căn cước, cơ sở dữ liệu chuyên ngành khác. 

Điều 51. Trách nhiệm của Bộ Quốc phòng  

1. Phối hợp với Ủy ban nhân dân các cấp, các bộ, ngành có liên quan tổ 

chức tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân ở địa bàn khu vực biên giới, 

trên biển, hải đảo, cửa khẩu thuộc thẩm quy n tham gia các hoạt động phòng, 

chống mua bán người theo quy định của pháp luật. 

2. Chỉ đạo lực lượng Bộ đội biên phòng, Cảnh sát biển thực hiện nhiệm 

vụ phòng, chống mua bán người tại khu vực biên giới, trên biển, hải đảo, cửa 

khẩu thuộc thẩm quy n theo quy định của pháp luật; tiếp nhận, hỗ trợ, bảo vệ 

nạn nhân, người đang trong quá trình xác định là nạn nhân theo quy định của 

Luật này. 
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3. Thực hiện quản lý an ninh, trật tự tại khu vực biên giới, trên biển, hải 

đảo, cửa khẩu thuộc thẩm quy n theo quy định của pháp luật để phòng, chống 

mua bán người. 

4. Thực hiện hợp tác quốc tế trong phòng, chống mua bán người theo 

thẩm quyền. 

Điều 52. Trách nhiệm của Bộ Lao động - Thƣơng binh và Xã hội  

1. Xây dựng và trình cơ quan có thẩm quyền ban hành các chính sách hỗ 

trợ nạn nhân, người đang trong quá trình xác định là nạn nhân. 

2. Quản lý, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra công tác hỗ trợ nạn nhân, người 

đang trong quá trình xác định là nạn nhân; hướng dẫn sàng lọc dấu hiệu bị 

mua bán đối với người lao động. 

3. Chỉ đạo việc lồng ghép nội dung phòng, chống mua bán người vào các 

chương trình phòng, chống tệ nạn xã hội, đào tạo ngh , giải quyết việc làm, 

giảm nghèo, bình đẳng giới, bảo vệ trẻ em, chương trình vì sự tiến bộ của phụ 

nữ và chương trình khác v  phát triển kinh tế - xã hội ; thực hiện công tác tiếp 

nhận thông tin, thông báo, tố cáo, tố giác về mua bán người tới tổng đài điện 

thoại quốc gia về phòng, chống mua bán người. 

4. Phối hợp với Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo để thực hiện việc hỗ trợ 

y tế và hỗ trợ học văn hóa. 

5. Quản lý, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra công tác hỗ trợ học ngh , giới 

thiệu việc làm, đưa người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, 

tuyển dụng người nước ngoài làm việc tại Việt Nam nhằm phòng, chống việc lợi 

dụng các hoạt động này để mua bán người. 

6. Thực hiện hợp tác quốc tế trong phòng, chống mua bán người theo 

thẩm quyền. 

Điều 53. Trách nhiệm của Bộ Y tế 

1. Xây dựng và trình cơ quan có thẩm quy n ban hành v  chính sách 

hỗ trợ y tế và hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế theo quy định tại Đi u 41 của Luật 

này. 

2. Chỉ đạo, hướng dẫn cơ sở y tế thực hiện việc phối hợp với Cơ sở trợ 

giúp xã hội và Cơ sở hỗ trợ nạn nhân trong hỗ trợ y tế cho nạn nhân, người đang 

trong quá trình xác định là nạn nhân. 

3. Hướng dẫn về điều trị y tế, tâm lý đối với nạn nhân, người đang trong 

quá trình xác định là nạn nhân. 

4. Phối hợp với Bộ Công an hướng dẫn cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

phát hiện, báo cáo, cung cấp thông tin trường hợp có dấu hiệu mua bán 

người, mua bán bộ phận cơ thể người, mua bán bào thai. 

Điều 54. Trách nhiệm của Bộ Ngoại giao  
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1. Chỉ đạo, hướng dẫn đơn vị chức năng, cơ quan đại diện Việt Nam ở 

nước ngoài triển khai công tác phòng, chống mua bán người và thực hiện công 

tác bảo hộ nạn nhân, người đang trong quá trình xác định là nạn nhân bị mua 

bán ra nước ngoài là công dân Việt Nam; phối hợp kịp thời, chặt chẽ với cơ 

quan có thẩm quyền của Việt Nam và của nước ngoài thực hiện giải cứu, tiếp 

nhận, xác định nạn nhân, đưa nạn nhân, người đang trong quá trình xác định là 

nạn nhân là công dân Việt Nam về nước.  

2. Chỉ đạo việc phối hợp với cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam 

mà nạn nhân là công dân hoặc thường trú và cơ quan chức năng Việt Nam 

để đưa nạn nhân là người nước ngoài v  nước mà họ là công dân hoặc 

thường trú. 

3.Chỉ đạo nghiên cứu các giải pháp phòng, chống mua bán người trong 

xây dựng chủ trương, chính sách về các vấn đề di cư quốc tế theo thẩm quyền.  

4.Thực hiện hợp tác quốc tế trong phòng, chống mua bán người theo thẩm 

quyền. 

Điều 55. Trách nhiệm của Bộ Tƣ pháp  

1. Phối hợp với Bộ Công an và các cơ quan có liên quan trong việc xây 

dựng, hoàn thiện và theo dõi thi hành pháp luật về phòng, chống mua bán người. 

2. Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống mua bán người. 

3. Quản lý, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra hoạt động hỗ trợ kết hôn có 

yếu tố nước ngoài, đăng ký việc nuôi con nuôi nhằm phòng, chống việc lợi 

dụng các hoạt động này để mua bán người. 

4. Quản lý, hướng dẫn trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước và các tổ chức 

tham gia trợ giúp pháp lý thực hiện trợ giúp pháp lý theo quy định của pháp luật 

về trợ giúp pháp lý cho nạn nhân, người đang trong quá trình xác định là nạn 

nhân. 

5. Thực hiện hợp tác quốc tế trong phòng, chống mua bán người theo 

thẩm quyền. 

Điều 56. Trách nhiệm của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch  

1. Chỉ đạo việc lồng ghép nội dung phòng, chống mua bán người vào các 

chương trình văn hóa, du lịch, gia đình. 

2. Quản lý, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra hoạt động du lịch, kinh doanh 

dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường, nhằm phòng, chống việc lợi dụng các hoạt 

động này để mua bán người. 

3. Tổ chức, hướng dẫn việc tuyên truyền về phòng, chống mua bán người 

ở cơ sở và trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp lữ hành, khu du lịch, 

điểm du lịch, cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch khác theo quy định của pháp 

luật.  

Điều 57 Trách nhiệm của Bộ Thông tin và Truyền thông  
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1. Chỉ đạo cơ quan thông tấn báo chí thực hiện nhiệm vụ quy định tại 

Điều 18 của Luật này theo thông tin, thông cáo báo chí của cơ quan có thẩm 

quyền cung cấp.  

2. Quản lý, kiểm tra, thanh tra doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trên mạng 

Internet, mạng viễn thông, các dịch vụ gia tăng trên không gian mạng để 
phòng ngừa, ngăn chặn việc lợi dụng thực hiện hành vi mua bán người. 

3. Hướng dẫn doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trên mạng Internet, 

mạng viễn thông, các dịch vụ gia tăng trên không gian mạng phát hiện, báo 

cáo, cung cấp thông tin trường hợp có dấu hiệu mua bán người. 

Điều 58. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp 

1. Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, Ủy ban nhân 

dân các cấp có trách nhiệm: 

a) Triển khai thực hiện việc thông tin, tuyên truyền về phòng, chống mua 

bán người; 

b) Lồng ghép nội dung phòng, chống mua bán người vào các chương trình 

phát triển kinh tế - xã hội; 

c) Tổ chức thực hiện công tác phòng, chống mua bán người; 

d) Bố trí ngân sách cho công tác phòng, chống mua bán người; 

đ) Xử lý kịp thời, nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật về phòng, 

chống mua bán người; 

e) Tổ chức thực hiện công tác quản lý an ninh, trật tự để phòng, chống 

mua bán người; 

g) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp phép thành lập cho Cơ sở hỗ trợ nạn 

nhân, cấp phép hoạt động cho Cơ sở trợ giúp xã hội khác. 

2. Cùng với việc thực hiện quy định tại khoản 1 Điều này, Ủy ban nhân 

dân cấp xã còn có trách nhiệm: 

a) Chủ trì, phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp và 

các tổ chức thành viên của Mặt trận tổ chức, tạo điều kiện cho hoạt động tư vấn 

về phòng, chống mua bán người ở cơ sở; 

b) Tiếp nhận và thực hiện việc hỗ trợ cho nạn nhân, người đang trong quá 

trình xác định là nạn nhân theo quy định của Luật này; 

c) Tạo điều kiện cho nạn nhân hòa nhập cộng đồng. 

Chƣơng VII 

HỢP TÁC QUỐC TẾ TRONG PHÒNG, CHỐNG MUA BÁN NGƢỜI 

Điều 59. Nguyên tắc hợp tác quốc tế về phòng, chống mua bán ngƣời 

Nhà nước Việt Nam thực hiện chính sách hợp tác quốc tế trong lĩnh vực 

phòng, chống mua bán người  trên nguyên tắc bình đẳng, tự nguyện, tôn trọng 

độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và các bên cùng có lợi. 
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Điều 60. Thực hiện hợp tác quốc tế về phòng, chống mua bán ngƣời 

1. Trên cơ sở điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam là thành viên, quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có 

liên quan, thỏa thuận quốc tế đã ký kết, cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam 

hợp tác với cơ quan có liên quan của các nước, tổ chức quốc tế, tổ chức, cá nhân 

nước ngoài trong việc tăng cường năng lực pháp luật, thông tin, công nghệ và 

đào tạo về phòng, chống mua bán người. 

2. Việc phối hợp giữa các cơ quan có liên quan của Việt Nam với các cơ 

quan có liên quan của nước ngoài để giải quyết vụ việc về mua bán người thực 

hiện theo quy định của các điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam là thành viên. 

Trong trường hợp Việt Nam và nước có liên quan không cùng tham gia 

điều ước quốc tế thì các cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam thực hiện việc 

hợp tác quốc tế trên nguyên tắc có đi có lại, phù hợp với pháp luật của Việt 

Nam, pháp luật và tập quán quốc tế. 

Điều 61. Hợp tác quốc tế trong việc giải cứu và hồi hƣơng nạn nhân 

1. Các cơ quan chức năng của Việt Nam có trách nhiệm hợp tác với các 

cơ quan có liên quan của nước ngoài trong việc giải cứu, hỗ trợ, bảo vệ nạn 

nhân, người đang trong quá trình xác định là nạn nhân bị mua bán. 

2. Nhà nước Việt Nam tạo điều kiện thuận lợi trong việc hồi hương nạn 

nhân là người nước ngoài trở về nước mà người đó có quốc tịch hoặc có nơi 

thường trú cuối cùng; áp dụng các biện pháp để việc hồi hương nạn nhân được 

tiến hành theo quy định của Luật này và pháp luật có liên quan, thỏa thuận 

quốc tế giữa Việt Nam với các nước, bảo đảm an toàn tính mạng, sức khỏe, danh 

dự, nhân phẩm của nạn nhân, người đang trong quá trình xác định là nạn nhân. 

Điều 62. Tƣơng trợ tƣ pháp 

Quan hệ tương trợ tư pháp giữa Việt Nam và nước có liên quan được thực 

hiện trên cơ sở các điều ước quốc tế mà Việt Nam và nước đó cùng là thành viên 

hoặc trên nguyên tắc có đi có lại phù hợp với pháp luật của Việt Nam, pháp luật 

và tập quán quốc tế. 

 

Chƣơng VIII 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 63. Bổ sung, bãi bỏ một số khoản của Điều 7 Luật Trợ giúp pháp lý 

1. Bổ sung khoản 6a vào sau khoản 6 Điều 7 như sau: 

“6a. Nạn nhân, người đang trong quá trình xác định là nạn nhân của hành 

vi mua bán người và người dưới 18 tuổi đi cùng được trợ giúp pháp lý theo 

quy định của Luật này và Luật Phòng, chống mua bán người”. 

2. Bãi bỏ điểm g khoản 7 Điều 7. 
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Đi u 64. Quy định chuyển tiếp 

Người được xác định là nạn nhân trước thời điểm Luật này có hiệu 

lực thì việc hưởng chế độ hỗ trợ được tiếp tục thực hiện theo quy định của 

Luật Phòng, chống mua bán người số 66/2011/QH12 ngày 29 tháng 3 năm 

2011. 

Điều 65. Hiệu lực thi hành  

Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2025. 

Luật Phòng, chống mua bán người số 66/2011/QH12 ngày 29 tháng 3 

năm 2011 hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành. 

 

Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

khoá XV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày .... tháng 11 năm 2024. 

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI 

 

                                                                                     Trần Thanh Mẫn



  

BỘ CÔNG AN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 

NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Ngày 05.9.2024 

 

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN 

Về dự án Luật Dữ liệu 

 

 

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH LUẬT  

1. Cơ sở chính trị, pháp lý 

Chuyển đổi số được Đại hội XIII của Đảng xác định là một trong những 

nhiệm vụ trọng tâm. Trong những năm qua, Đảng, Nhà nước đã có nhiều chủ 

trương, giải pháp đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ phục vụ công cuộc 

chuyển đổi số quốc gia, xây dựng Chính phủ điện tử, Chính phủ số, kinh tế số, 

xã hội số như: 

- Công văn số 7455-CV/VPTW ngày 31/7/2023 của Văn phòng Trung 

ương Đảng thông báo kết luận của Bộ Chính trị về Đề án Trung tâm dữ liệu 

quốc gia, theo đó Bộ Chính trị đồng ý chủ trương xây dựng Trung tâm dữ liệu 

quốc gia và giao Đảng đoàn Quốc hội phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo rà soát, sửa đổi, 

bổ sung, xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan theo thẩm quyền. 

- Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 22/3/2018 của Bộ Chính trị về định 

hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm 

nhìn đến năm 2045 đã xác định chính sách khoa học và công nghệ cho phát triển 

công nghiệp: “Khuyến khích đầu tư, phát triển xây dựng các trung tâm dữ liệu 

lớn; đẩy mạnh phát triển khoa học phân tích, quản lý và xử lý dữ liệu lớn nhằm 

tạo ra các sản phẩm, tri thức mới”. 

- Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số 

chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 

tư xác định “Xây dựng và phát triển đồng bộ hạ tầng dữ liệu quốc gia. Hình 

thành hệ thống trung tâm dữ liệu quốc gia, các trung tâm dữ liệu vùng và địa 

phương kết nối đồng bộ và thống nhất”. 

- Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 17/11/2022 Hội nghị lần thứ sáu Ban 

Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, 

hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 xác định ưu tiên 
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nguồn lực và có cơ chế, chính sách khuyến khích đủ mạnh để phát triển những 

lĩnh vực ưu tiên; trong đó có phát triển công nghệ số (ưu tiên phát triển trí tuệ 

nhân tạo, dữ liệu lớn, chuỗi khối, điện toán đám mây, internet kết nối vạn vật, 

thiết bị điện tử - viễn thông, thiết kế và sản xuất chíp bán dẫn). 

- Điều 62 Hiến pháp năm 2013 cũng quy định: (1) Phát triển khoa học và 

công nghệ là quốc sách hàng đầu, giữ vai trò then chốt trong sự nghiệp phát triển 

kinh tế - xã hội của đất nước; (2) Nhà nước ưu tiên đầu tư và khuyến khích tổ 

chức, cá nhân đầu tư nghiên cứu, phát triển, chuyển giao, ứng dụng có hiệu quả 

thành tựu khoa học và công nghệ; bảo đảm quyền nghiên cứu khoa học và công 

nghệ; bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ; (3) Nhà nước tạo điều kiện để mọi người 

tham gia và được thụ hưởng lợi ích từ các hoạt động khoa học và công nghệ. 

- Nghị quyết số 81/2023/QH15 ngày 09/01/2023 của Quốc hội về Quy 

hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã xác 

định “đưa Việt Nam trở thành một trong những trung tâm dữ liệu khu vực. Xây 

dựng các trung tâm dữ liệu gắn với các vùng động lực, cực tăng trưởng, hành 

lang kinh tế; phát triển các cụm trung tâm dữ liệu quốc gia tại khu vực phía Bắc 

và khu vực phía Nam.” 

- Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ ban hành 

Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 đã xác 

định xây dựng, phát triển hệ thống dữ liệu phục vụ triển khai Chính phủ điện tử 

hướng tới Chính phủ số tại bộ, ngành, địa phương. 

- Quyết định số 2289/QĐ-TTg ngày 31/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ 

về ban hành Chiến lược quốc gia về Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đến năm 

2030 đã giao Bộ Công an thực hiện nhiệm vụ “Xây dựng, vận hành Trung tâm 

dữ liệu quốc gia. Nâng cao nhận thức của các tổ chức, doanh nghiệp và người 

dân về bảo vệ dữ liệu cá nhân, quản trị dữ liệu”. 

Bên cạnh đó, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cũng đã ban hành nhiều 

quyết định có tính định hướng quan trọng về phát triển dữ liệu, hoàn thiện cơ sở 

hạ tầng thông tin trong chuyển đổi số ở nước ta như: Chiến lược dữ liệu quốc gia 

quy định tại Quyết định số 142/QĐ-TTg ngày 02/02/2024 của Thủ tướng Chính 

phủ, Đề án xây dựng Trung tâm dữ liệu quốc gia quy định tại Nghị quyết số 

175/NQ-CP ngày 30/10/2023 của Chính phủ, Quy hoạch hạ tầng thông tin và 

truyền thông thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 quy định tại Quyết 

định số 36/QĐ-TTg ngày 11/01/2024 của Thủ tướng Chính phủ. 

Do vậy, việc hoàn thiện pháp luật, quy định những chính sách trong phát 

triển, ứng dụng dữ liệu vào công tác quản lý nhà nước và phát triển kinh tế - xã 

hội là yêu cầu rất cấp thiết; tạo điều kiện cho mọi người dân được thụ hưởng lợi 

ích từ hoạt động chuyển đổi số. 

2. Cơ sở thực tiễn 

Nhiều nước trên thế giới đã có quy định về dữ liệu, vận hành, khai thác, 

sử dụng dữ liệu (dữ liệu của cơ quan nhà nước, của tổ chức, doanh nghiệp, cá 

nhân) như: (1) Luật Dữ liệu mở (Hàn Quốc); (2) Luật Quản trị dữ liệu của Châu 
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Âu áp dụng cho 27 nước thành viên Liên minh Châu Âu; (3) Đạo luật dữ liệu 

Châu Âu áp dụng cho 27 nước thành viên Liên minh Châu âu… Qua đó, tạo cơ 

chế, chính sách để ứng dụng dữ liệu vào hoạt động quản lý nhà nước, phát triển 

kinh tế - xã hội. 

Ở nước ta, quán triệt, triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà 

nước về phát triển khoa học, công nghệ, nhất là những vấn đề liên quan đến xây 

dựng, tạo lập, kết nối, chia sẻ dữ liệu đã đạt được một số kết quả tích cực như: 

Bước đầu khởi tạo và hình thành được 07 cơ sở dữ liệu quốc gia; một số cơ sở 

dữ liệu quốc gia đã có sự kết nối liên thông, chia sẻ dữ liệu góp phần cải cách, 

đơn giản hóa thủ tục hành chính cho người dân; hạ tầng công nghệ xây dựng các 

trung tâm dữ liệu bước đầu được quan tâm đầu tư hơn...  

Tuy nhiên, vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế như: (1) Một số bộ, ngành 

không có hoặc có nhưng chưa đầy đủ hạ tầng để triển khai các hệ thống công 

nghệ thông tin cốt lõi phục vụ cho các công tác nghiệp vụ; (2) Nhiều cơ sở dữ 

liệu được thu thập, lưu trữ trùng lặp, chồng chéo, chưa thống nhất về danh mục 

dữ liệu dùng chung gây khó khăn khi kết nối, chia sẻ, khai thác dữ liệu; (3) Các 

trung tâm dữ liệu đầu tư thiếu đồng bộ, không đồng nhất về tiêu chuẩn, quy 

chuẩn kỹ thuật, không thường xuyên được kiểm tra, bảo trì, nâng cấp dẫn đến 

nguy cơ không bảo đảm an ninh, an toàn hệ thống; (4) Một số bộ, ngành, địa 

phương thuê dịch vụ hạ tầng công nghệ thông tin tiềm ẩn nhiều rủi ro về an ninh 

an toàn thông tin do chưa thực sự quản lý, kiểm soát được dữ liệu nhà nước trên 

hạ tầng của doanh nghiệp; (5) Nhân lực vận hành, quản trị các hệ thống thông 

tin vừa thiếu, vừa yếu; (6) Các cơ sở dữ liệu quốc gia theo Quyết định số 

714/QĐ-TTg ngày 22/5/2015 của Thủ tướng Chính phủ chưa được xây dựng 

đầy đủ; (7) Nhiều hệ thống thông tin còn lỗ hổng bảo mật, không đủ điều kiện 

kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; (8) Khó khăn trong việc khai thác, 

liên thông, cung cấp kịp thời dữ liệu để phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, 

dịch vụ công liên thông, phân tích thống kê, đưa ra các chỉ tiêu, chỉ số phục vụ 

chỉ đạo điều hành của Chính phủ,… 

Việc xây dựng cơ sở dữ liệu tập trung là xu thế chung của các nước trên 

thế giới hiện nay. Do vậy, việc định hướng xây dựng, phát triển Cơ sở dữ liệu 

tổng hợp quốc gia với vai trò là trụ cột dữ liệu chính để tạo nền tảng cho phát 

triển Chính phủ số, thúc đẩy kinh tế số và hình thành xã hội số ở nước ta là rất 

cần thiết; giúp tạo lập, hình thành các hệ thống dữ liệu tin cậy, ổn định của Nhà 

nước từ đó triển khai các giải pháp kết nối để chia sẻ, sử dụng lại và phát triển 

các mô hình/ứng dụng phân tích dữ liệu chuyên sâu để tạo ra nhiều giá trị mới, 

sản phẩm dịch vụ mới và động lực mới cho phát triển kinh tế - xã hội trong giai 

đoạn chuyển đổi số. Việc đầu tư, nâng cấp, mở rộng, lưu trữ thông tin trong Cơ 

sử dữ liệu tổng hợp quốc gia sẽ tiết kiệm rất nhiều so với việc đầu tư các hệ 

thống riêng biệt để lưu trữ các thông tin này. Các thông tin được lưu trữ trong 

Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia cũng sẽ được chia sẻ phục vụ để việc khai thác 

chung cho các bộ, ngành, địa phương; cơ quan quản lý dữ liệu không phải thiết 

lập thêm các kênh kết nối, chia sẻ riêng đối với các thông tin đã được bổ sung, 

lưu trữ trong Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia. 
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Qua rà soát, hiện có 69 Luật có quy định về cơ sở dữ liệu (bao gồm cơ sở 

dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành), hồ sơ đề nghị xây dựng luật có 

quy định liên quan đến dữ liệu như Luật Giao dịch điện tử năm 2023, Luật An 

ninh mạng, Luật An toàn thông tin mạng, Luật Viễn thông năm 2023, Luật Công 

nghệ thông tin, Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Công nghiệp công nghệ số… (chi 

tiết tại Phụ lục kèm theo Báo cáo đánh giá tác động trong hồ sơ dự án luật). 

Qua phân tích, thống kê tại các văn bản luật nêu trên thì các luật này đã quy định 

về 33 cơ sở dữ liệu quốc gia, 39 cơ sở dữ liệu chuyên ngành, cụ thể:  

(1) Về các trường thông tin có trong cơ sở dữ liệu: 16 cơ sở dữ liệu đã quy 

định rõ các trường thông tin, 30 cơ sở dữ liệu có quy định nhưng chưa cụ thể các 

trường thông tin, 26 cơ sở dữ liệu không quy định các trường thông tin. 

(2) Về mô tả, định nghĩa về cơ sở dữ liệu: 34 cơ sở dữ liệu đã được nêu rõ 

mô tả, định nghĩa cụ thể; 07 cơ sở dữ liệu có quy định nhưng chưa cụ thể; 31 cơ 

sở dữ liệu không được định nghĩa. 

(3) Về hình thức khai thác, chia sẻ: 18 cơ sở dữ liệu đã được quy định cụ 

thể về hình thức khai thác, chia sẻ dữ liệu; 14 cơ sở dữ liệu có quy định nhưng 

chưa cụ thể về hình thức khai thác, chia sẻ; 40 cơ sở dữ liệu không quy định.  

Hiện nay trên cơ sở các quy định pháp luật và khảo sát thực tiễn của Bộ 

Công an các bộ ngành, địa phương đã triển khai xây dựng các cơ sở dữ liệu phục 

vụ công tác quản lý nhà nước, trong đó có 07 cơ sở dữ liệu quốc gia, gần 100 cơ 

sở dữ liệu chuyên ngành. 

Trong các luật đã rà soát, chỉ có một số luật có quy định về trách nhiệm 

của cơ quan chủ quản Cơ sở dữ liệu trong việc xây dựng, thu thập, quản lý, vận 

hành, kết nối, chia sẻ, khai thác, sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu. Tuy 

nhiên, tất cả các luật đều không quy định cụ thể hoặc thống nhất về việc xử lý, 

quản trị dữ liệu (như việc thu thập, số hóa, bảo đảm chất lượng, lưu trữ dữ 

liệu…); chưa quy định về nền tảng phát triển, ứng dụng công nghệ cao trong xử 

lý dữ liệu; chưa quy định việc tạo lập cơ sở dữ liệu được tổng hợp từ các cơ sở 

dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành phục vụ công tác chỉ đạo điều 

hành, hoạch định đường lối, chính sách, phát triển kinh tế - xã hội, cải cách thủ 

tục hành chính, dịch vụ công, bảo đảm lợi ích của tổ chức, cá nhân; chưa quy 

định sản phẩm, dịch vụ liên quan đến dữ liệu đang phát triển trên thế giới như 

sàn giao dịch dữ liệu, dịch vụ trung gian dữ liệu, dịch vụ phân tích, tổng hợp dữ 

liệu… Trong khi đó, việc thiết lập thị trường dữ liệu, xây dựng và phát triển các 

sản phẩm, dịch vụ liên quan đến dữ liệu hiện nay lại có vai trò rất quan trọng, nó 

được xem là yếu tố đột phá để từng bước tạo lập và thúc đẩy mở thị trường dữ 

liệu, lấy thị trường dữ liệu làm động lực phát triển dữ liệu và kích thích, thúc 

đẩy chuyển đổi số các ngành, các lĩnh vực, tăng năng lực cạnh tranh, bảo đảm 

cho tiến trình chuyển đổi số ở nước ta.  

Nghị quyết số 175/NQ-CP ngày 30/10/2023 của Chính phủ phê duyệt Đề 

án Trung tâm dữ liệu quốc gia đã xác định đến Quý IV năm 2025 Trung tâm dữ 

liệu quốc gia sẽ đi vào hoạt động, là nơi lưu trữ, tổng hợp, phân tích, điều phối 

dữ liệu, cung cấp hạ tầng cho các bộ, ngành, địa phương. Do vậy, việc xây dựng 
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luật với tên gọi là Luật Dữ liệu là hết sức quan trọng, cần thiết, cấp thiết để bảo 

đảm bao quát đầy đủ các nội dung, nhiệm vụ mà Chính phủ đã xác định trong 

công tác chuyển đổi số; tăng cường sử dụng hiệu quả thông tin trong các cơ sở 

dữ liệu để phục vụ công tác quản lý nhà nước, vừa khai thác, ứng dụng dữ liệu 

trong phát triển kinh tế - xã hội, vừa thắt chặt quản lý dữ liệu cá nhân và dữ liệu 

phi cá nhân, bảo đảm an ninh, an toàn thông tin. 

II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG LUẬT  

1. Mục đích 

Việc xây dựng dự án Luật Dữ liệu nhằm mục đích sau: 

Một là, tạo sự thống nhất, đồng bộ, sử dụng hiệu quả dữ liệu phục vụ 

công tác quản lý nhà nước và phát triển kinh tế - xã hội. 

Điều chỉnh toàn diện về hoạt động xử lý, quản trị, điều phối dữ liệu; xác 

định rõ công tác quản lý nhà nước về dữ liệu. 

Quy định Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia gồm các dữ liệu tổng hợp từ 

các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, cơ sở dữ liệu khác sẽ là 

trụ cột dữ liệu chính để tạo nền tảng cho phát triển Chính phủ số, thúc đẩy kinh 

tế số và hình thành xã hội số; hình thành các hệ thống dữ liệu tin cậy, ổn định 

phục vụ Nhà nước và doanh nghiệp, người dân; triển khai các giải pháp kết nối 

để chia sẻ, sử dụng lại và phát triển các mô hình/ứng dụng phân tích dữ liệu 

chuyên sâu để tạo ra nhiều giá trị mới, sản phẩm dịch vụ mới và động lực mới 

cho phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn chuyển đổi số của Việt Nam. 

Hai là, phục vụ phát triển Chính phủ số và cải cách, cắt giảm thủ tục 

hành chính 

Cung cấp hạ tầng phục vụ xây dựng các cơ sở dữ liệu quốc gia và tích hợp 

đồng bộ, liên thông giữa các cơ sở dữ liệu quốc gia giúp phát triển Chính phủ số, 

cắt giảm, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, tăng cường minh bạch, gia tăng 

sự hài lòng của người dân với hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước.  

Hỗ trợ công tác chỉ đạo, điều hành, hoạch định chính sách của Chính phủ 

và các bộ, ngành, địa phương trên nền tảng dữ liệu số. 

Quy định rõ trách nhiệm và phân công nhiệm vụ cụ thể đối với các bộ, 

ngành, địa phương trong xây dựng, phát triển, ứng dụng dữ liệu, bảo đảm kịp 

thời, thống nhất, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu thực tiễn. 

Ba là, phát triển kinh tế - xã hội 

Thúc đẩy hình thành thị trường dữ liệu, hỗ trợ phát triển sản phẩm dịch vụ 

dựa trên dữ liệu, các giao dịch thương mại trên môi trường số được thường 

xuyên, liên tục, an toàn và minh bạch hơn.  

Hình thành và từng bước mở rộng kho dữ liệu tổng hợp, kho dữ liệu mở 

để người dân, doanh nghiệp khai thác, sử dụng phục vụ sáng tạo, triển khai các 

ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh mới góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế số và 

xây dựng xã hội số. 
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Bốn là, phát triển Trung tâm dữ liệu quốc gia 

Trung tâm dữ liệu quốc gia khi đưa vào triển khai hoạt động sẽ là tiền đề 

để thúc đẩy quá trình phát triển và đẩy mạnh khai thác các cơ sở dữ liệu quốc 

gia phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; góp phần thực hiện mục tiêu nâng tầm 

chiến lược phát triển kinh tế số của Việt Nam theo kịp các quốc gia trên thế giới, 

bảo đảm điều kiện cho Việt Nam phát triển và hòa nhập với nền kinh tế số của 

thế giới.  

2. Quan điểm xây dựng Luật 

Quan điểm xây dựng dự án Luật Dữ liệu: 

Một là, quán triệt và cụ thể hóa quan điểm, chủ trương, chính sách của 

Đảng về xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật về dữ liệu; phù hợp với tiến 

trình hội nhập, mở rộng giao lưu và hợp tác quốc tế; phục vụ sự nghiệp phát triển 

kinh tế, văn hóa, xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội. 

Hai là, bảo đảm phù hợp với chủ trương của Đảng, Nhà nước về chuyển 

đổi số quốc gia, góp phần xây dựng Chính phủ điện tử, Chính phủ số, xã hội số. 

Ba là, việc xây dựng dự án Luật được tiến hành trên cơ sở tổng kết thực 

tiễn trong những năm qua; khắc phục những tồn tại, bất cập, hạn chế; thực hiện 

thống nhất, đồng bộ, sử dụng hiệu quả thông tin trong các cơ sở dữ liệu, phục vụ 

công tác quản lý nhà nước và phát triển kinh tế - xã hội, góp phần phòng ngừa, 

đấu tranh chống tội phạm và các vi phạm pháp luật. 

Bốn là, tạo cơ sở pháp lý đầy đủ cho việc khai thác, vận hành Cơ sở dữ 

liệu tổng hợp quốc gia và phát triển Trung tâm dữ liệu quốc gia; bảo đảm sự 

đồng bộ, thống nhất trong hệ thống pháp luật. 

Năm là, tham khảo có chọn lọc pháp luật về quản lý dữ liệu của một số 

nước, phù hợp với điều kiện thực tiễn Việt Nam. 

III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ ÁN LUẬT 

Sau khi Chính phủ ban hành Nghị quyết số 97/NQ-CP ngày 24/6/2024 về 

Phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 6/2024, trong đó đã đề ra nhiệm 

vụ xây dựng dự án Luật Dữ liệu, trình Quốc hội khóa XV cho ý kiến tại kỳ họp 

thứ 8 (tháng 10/2024) và thông qua tại kỳ họp thứ 9 (tháng 5/2025), Bộ Công an 

đã thực hiện xây dựng dự án Luật theo trình tự, thủ tục theo đúng quy định của 

Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, cụ thể như sau: 

1. Thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập xây dựng dự án Luật. 

2. Ban hành Kế hoạch xây dựng dự án Luật. 

3. Xây dựng hồ sơ dự án Luật. 

4. Đăng hồ sơ dự án Luật trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ, Bộ 

Công an để lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cá nhân; gửi xin ý kiến tham gia 

của các cơ quan, tổ chức, bộ, ban, ngành, địa phương và Công an các đơn vị, địa 

phương về dự án Luật. 
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5. Tiếp thu các ý kiến tham gia, chỉnh lý, hoàn thiện hồ sơ dự án Luật, gửi 

Bộ Tư pháp thẩm định. 

 

IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO LUẬT 

1. Bố cục của dự thảo Luật 

Dự thảo Luật Dữ liệu gồm 07 chương, 66 Điều, được xây dựng bám sát 

theo 04 nhóm chính sách đã được Chính phủ và Ủy ban Thường vụ Quốc hội 

thông qua gồm: 

Một là, về xây dựng, phát triển, quản trị, xử lý dữ liệu, ứng dụng khoa học 

công nghệ trong xử lý dữ liệu, quản lý nhà nước về dữ liệu. 

Hai là, về Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia. 

Ba là, về trung tâm dữ liệu quốc gia. 

Bốn là, về các sản phẩm, dịch vụ liên quan đến dữ liệu. 

2. Nội dung cơ bản của dự thảo Luật 

- Chương I. Quy định chung, gồm 06 điều (Điều 1 đến Điều 6), quy định 

về: đối tượng áp dụng; giải thích từ ngữ; áp dụng Luật Dữ liệu; nguyên tắc 

chung; các hành vi bị nghiêm cấm. 

Dự thảo Luật quy định về xây dựng, phát triển, xử lý, quản trị dữ liệu; 

ứng dụng khoa học công nghệ trong xử lý dữ liệu; Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc 

gia; Trung tâm dữ liệu quốc gia; sản phẩm, dịch vụ về dữ liệu; quản lý nhà nước 

về dữ liệu; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt 

động về dữ liệu. Luật áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến 

các hoạt động về dữ liệu tại Việt Nam. 

Bên cạnh đó, dự thảo Luật cũng đã đưa ra các thuật ngữ được đề cập trong 

dự thảo Luật về dữ liệu, xử lý dữ liệu, quản trị dữ liệu, chiến lược dữ liệu, tài 

nguyên dữ liệu, thị trường dữ liệu, chủ sở hữu dữ liệu, người dùng dữ liệu, dữ 

liệu quan trọng, dữ liệu cốt lõi, sản phẩm, dịch vụ trung gian dữ liệu…  

- Chương II. Xây dựng, phát triển, xử lý, quản trị dữ liệu; ứng dụng khoa 

học công nghệ trong xử lý dữ liệu; Quỹ phát triển dữ liệu quốc gia; hợp tác 

quốc tế về dữ liệu, gồm 22 điều (từ Điều 7 đến Điều 28), quy định về: thu thập, 

số hóa và tạo lập dữ liệu; bảo đảm chất lượng dữ liệu; phân loại dữ liệu; lưu 

trữ dữ liệu; kết hợp, điều chỉnh, cập nhật dữ liệu; chiến lược dữ liệu; quản trị 

dữ liệu; kết nối, chia sẻ, điều phối dữ liệu; cung cấp dữ liệu cho cơ quan nhà 

nước; phân tích, tổng hợp dữ liệu; xác nhận, xác thực dữ liệu; công khai dữ 

liệu; truy cập, truy xuất dữ liệu; mã hóa, giải mã dữ liệu; sao chép, truyền đưa, 

chuyển giao dữ liệu; chuyển dữ liệu ra nước ngoài; thu hồi, xóa, hủy dữ liệu; 

ứng dụng khoa học công nghệ trong xử lý, quản lý, quản trị, sử dụng, khai thác 

dữ liệu; xác định và quản lý rủi ro phát sinh trong xử lý dữ liệu; Quỹ phát triển 

dữ liệu quốc gia; bảo vệ dữ liệu; hợp tác quốc tế về dữ liệu. 

Dự thảo Luật quy định những nội dung cơ bản cần tuân thủ trong quá 
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trình xử lý dữ liệu đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân (bao gồm hơn 20 hoạt động 

cụ thể); các nguyên tắc trong quản trị, xác định và quản lý rủi ro phát sinh trong 

xử lý dữ liệu; đồng thời, để đáp ứng yêu cầu trong quản lý, phát triển các ứng 

dụng công nghệ cao trong xử lý dữ liệu đang là xu thế phát triển trên thế giới 

hiện nay, dự thảo Luật đã bổ sung các nguyên tắc, quy định cần tuân thủ đối với 

cơ quan, tổ chức, cá nhân khi thực hiện. 

- Chương III. Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia, gồm 07 điều  (từ Điều 29 

đến Điều 35), quy định về: yêu cầu xây dựng và quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về dân cư; thu thập, cập nhật, đồng bộ dữ liệu vào Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc 

gia; khai thác và sử dụng Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia; kết nối, chia sẻ dữ 

liệu với Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia; trách nhiệm cung cấp dữ liệu của cơ 

quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, cá nhân, tổ chức 

khác; mối quan hệ giữa Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia với cơ sở dữ liệu quốc 

gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, cổng dịch vụ công quốc gia và cơ sở dữ liệu, 

hệ thống thông tin khác; phí khai thác, sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu 

tổng hợp quốc gia. 

Dự thảo Luật đã quy định cụ thể về dữ liệu được thu thập, cập nhật, đồng 

bộ về Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia; hoạt động xử lý, quản trị, chia sẻ dữ liệu 

liên quan đến Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia; mối quan hệ giữa Cơ sở dữ liệu 

tổng hợp quốc gia với cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, cổng 

dịch vụ công quốc gia và cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin khác... 

Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia được Chính phủ xây dựng và quản lý tập 

trung, thống nhất tại Trung tâm dữ liệu quốc gia. Dữ liệu được thu thập, cập 

nhật, đồng bộ vào Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia bao gồm dữ liệu mở, dữ liệu 

dùng chung, dữ liệu dùng riêng từ nguồn cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu 

chuyên ngành khác và dữ liệu được cung cấp bởi tổ chức, cá nhân theo quy định 

của Luật Dữ liệu. 

- Chương IV. Trung tâm dữ liệu quốc gia, gồm 10 điều (từ Điều 36 đến 

Điều 45), quy định về: xây dựng Trung tâm dữ liệu quốc gia; vị trí, vai trò 

Trung tâm dữ liệu quốc gia và Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia; quy định về 

đăng ký, cấp tài nguyên hạ tầng Trung tâm dữ liệu quốc gia; nhiệm vụ của 

Trung tâm dữ liệu quốc gia; nâng cấp, bảo trì, sửa chữa hạ tầng, thiết bị đặt tại 

Trung tâm dữ liệu quốc gia; bảo đảm nguồn lực hoạt động xây dựng, phát triển 

của Trung tâm dữ liệu quốc gia; bảo vệ dữ liệu tại Trung tâm dữ liệu quốc gia; 

mối quan hệ giữa Trung tâm dữ liệu quốc gia với các cơ quan quản lý cơ sở dữ 

liệu, hệ thống thông tin của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính 

trị - xã hội; người làm công tác xử lý, quản trị dữ liệu; nền tảng chia sẻ, điều 

phối dữ liệu. 

Dự thảo Luật quy định cụ thể xây dựng, vị trí, vai trò, nhiệm vụ của Trung 

tâm dữ liệu quốc gia; quy định về đăng ký, cấp tài nguyên hạ tầng Trung tâm dữ 

liệu quốc gia; nâng cấp, bảo trì, sửa chữa hạ tầng, thiết bị đặt tại Trung tâm dữ 

liệu quốc gia và bảo đảm nguồn lực hoạt động xây dựng, phát triển của Trung 

tâm dữ liệu quốc gia; nền tảng chia sẻ, điều phối dữ liệu... 
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Trung tâm dữ liệu quốc gia là trung tâm dữ liệu do Chính phủ xây dựng, 

quản lý, khai thác và vận hành đảm bảo thống nhất, ổn định, bền vững. Trung 

tâm dữ liệu quốc gia tích hợp, đồng bộ, lưu trữ, chia sẻ, phân tích, khai thác, 

điều phối dữ liệu của các cơ quan nhà nước theo quy định của pháp luật và cung 

cấp hạ tầng công nghệ thông tin cho các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ 

chức chính trị - xã hội có nhu cầu sử dụng để khai thác, vận hành, nâng cao hiệu 

quả, bảo đảm an ninh, an toàn thông tin trong quản lý, quản trị, xử lý dữ liệu. 

- Chương V. Sản phẩm, dịch vụ về dữ liệu, gồm 08 điều (từ Điều 46 đến 

Điều 53), quy định về: sản phẩm, dịch vụ về dữ liệu; điều kiện cung cấp sản 

phẩm, dịch vụ trung gian dữ liệu, phân tích, tổng hợp dữ liệu, sàn giao dịch dữ 

liệu; sản phẩm, dịch vụ trung gian dữ liệu; sản phẩm, dịch vụ xác thực điện tử 

đối với thông tin không gắn với chủ thể danh tính điện tử; sản phẩm, dịch vụ 

phân tích, tổng hợp dữ liệu; sàn giao dịch dữ liệu; trách nhiệm của tổ chức cung 

cấp sản phẩm, dịch vụ trung gian dữ liệu, phân tích, tổng hợp dữ liệu, sàn giao 

dịch dữ liệu; xây dựng hạ tầng kỹ thuật phục vụ phát triển thị trường dữ liệu, 

cung cấp các sản phẩm, dịch vụ về dữ liệu. 

Dự thảo Luật quy định về các sản phẩm, dịch vụ liên quan đến dữ liệu và 

quản lý đối với tổ chức cung cấp sản phẩm, dịch vụ liên quan đến dữ liệu, gồm: 

Dịch vụ xác thực điện tử đối với dữ liệu không gắn với chủ thể danh tính điện 

tử; sản phẩm, dịch vụ phân tích và tổng hợp dữ liệu; sản phẩm, dịch vụ trung 

gian dữ liệu; sàn giao dịch dữ liệu... 

- Chương VI. Quản lý nhà nước về dữ liệu, gồm 10 điều (từ Điều 54 đến 

Điều 64), quy định về: nội dung quản lý nhà nước về dữ liệu; trách nhiệm quản 

lý nhà nước về dữ liệu; trách nhiệm của Bộ Công an; trách nhiệm của Bộ Thông 

tin và Truyền thông; trách nhiệm của Văn phòng Chính phủ; trách nhiệm của 

Bộ Quốc phòng; trách nhiệm của Bộ Khoa học và Công nghệ. 

Dự thảo Luật quy định rõ các nội dung quản lý nhà nước về dữ liệu và 

trách nhiệm của cơ quan có liên quan; trong đó, (1) Chính phủ thống nhất quản 

lý nhà nước về dữ liệu. (2) Bộ Công an là cơ quan đầu mối chịu trách nhiệm 

trước Chính phủ trong việc chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan ngang Bộ thực 

hiện quản lý nhà nước về dữ liệu. (3) Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh phối hợp với Bộ Công an thực hiện quản lý nhà nước về dữ liệu trong 

lĩnh vực, địa bàn thuộc phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn được phân công. 

- Chương VII. Điều khoản thi hành, gồm 02 Điều (Điều 65 và Điều 66), 

quy định về: sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ một số điều của các luật có liên 

quan; hiệu lực thi hành. 

                                                                      BỘ CÔNG AN 
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Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 

Quốc hội ban hành Luật Dữ liệu. 

Chương I  

QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Luật này quy định về xây dựng, phát triển, xử lý, quản trị dữ liệu; ứng 

dụng khoa học công nghệ trong xử lý dữ liệu; Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia; 

Trung tâm dữ liệu quốc gia; sản phẩm, dịch vụ về dữ liệu; quản lý nhà nước về 

dữ liệu; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động 

về dữ liệu. 

Điều 2. Đối tƣợng áp dụng 

Luật này áp dụng đối với: 

1. Cơ quan, tổ chức, cá nhân Việt Nam. 

2. Cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam. 

3. Cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài trực tiếp tham gia hoặc có liên quan 

đến hoạt động xử lý dữ liệu tại Việt Nam. 

Điều 3. Giải thích từ ngữ 

Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:  

1. Dữ liệu là sự thể hiện dưới dạng kỹ thuật số của sự vật, sự kiện, bao gồm 

dạng âm thanh, hình ảnh, chữ số, chữ viết, ký hiệu hoặc dạng tương tự khác. 

2. Xử lý dữ liệu là một hoặc nhiều hoạt động tác động tới dữ liệu, như: thu thập, 

ghi, phân tích, tổng hợp, xác nhận, xác thực, lưu trữ, chỉnh sửa, cập nhật, điều 

chỉnh, công khai, kết hợp, truy cập, truy xuất, thu hồi, mã hóa, giải mã, sao chép, 

chia sẻ, điều phối, truyền đưa, cung cấp, chuyển giao, xóa, hủy, sao lưu, phục 

hồi dữ liệu hoặc các hoạt động khác có liên quan. 

Ngày 05.9.2024 
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3. Quản trị dữ liệu là quá trình xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách, kế 

hoạch, chương trình, quy trình để quản lý dữ liệu một cách liên tục, hiệu quả, 

bảo đảm tính đầy đủ, chính xác, kịp thời của dữ liệu. 

4. Sản phẩm, dịch vụ trung gian dữ liệu là sản phẩm, dịch vụ nhằm thiết lập mối 

quan hệ giữa một bên là các chủ thể dữ liệu, chủ sở hữu dữ liệu và bên kia là người 

dùng dữ liệu, thông qua kỹ thuật, pháp lý hoặc cách phương tiện khác nhằm mục 

đích chia sẻ dữ liệu và thực hiện các quyền của chủ thể dữ liệu liên quan đến dữ 

liệu cá nhân, tổ chức. 

5. Sản phẩm, dịch vụ liên quan đến dữ liệu là sản phẩm, dịch vụ dựa trên dữ liệu 

để hỗ trợ người dùng dữ liệu một cách hiệu quả và có thể nhằm mục đích thương 

mại hoặc phi thương mại. Sản phẩm dữ liệu là sản phẩm lấy dữ liệu gốc làm 

thành phần cốt lõi để thu thập, làm sạch, phân tích tổng hợp cung cấp giá trị cho 

người tiêu dùng dữ liệu. Dịch vụ dữ liệu là dịch vụ xử lý dữ liệu, bao gồm 

nhưng không giới hạn ở các dịch vụ thu thập và tiền xử lý dữ liệu, dịch vụ mô 

hình hóa, phân tích và xử lý dữ liệu, dịch vụ trực quan hóa dữ liệu, dịch vụ bảo 

mật dữ liệu. 

6. Chiến lược dữ liệu là một kế hoạch dài hạn xác định công nghệ, quy trình, con 

người và quy tắc cần có để quản lý dữ liệu. 

7. Dữ liệu phi cá nhân là dữ liệu không gắn liền với một con người cụ thể hoặc 

không giúp xác định một con người cụ thể. 

8. Cơ sở dữ liệu là tập hợp các dữ liệu được sắp xếp, tổ chức để truy cập, khai 

thác, chia sẻ, quản lý và cập nhật thông tin. 

9. Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia là cơ sở dữ liệu được tổng hợp từ nhiều 

nguồn cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành của các cơ quan nhà 

nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội và dữ liệu khác. 

10. Sàn giao dịch dữ liệu là sàn giao dịch trực tuyến qua mạng Internet tạo môi 

trường giao dịch dữ liệu có sự giám sát bảo đảm an toàn, tuân thủ quy định pháp 

luật. 

11. Nền tảng chia sẻ, điều phối dữ liệu là hạ tầng kết nối, tích hợp, chia sẻ và 

điều phối dữ liệu của Chính phủ để phục vụ tích hợp, chia sẻ dữ liệu giữa Trung 

tâm dữ liệu quốc gia với các cơ quan, tổ chức, cá nhân. 

12. Dữ liệu dùng chung là dữ liệu được khai thác, sử dụng chung trong các cơ 

quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội gồm: Dữ liệu chủ, dữ 

liệu thuộc danh mục dùng chung và dữ liệu khác trong cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ 

sở dữ liệu chuyên ngành được từ tối thiểu hai bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan 

thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, tổ 

chức khác nhau khai thác, sử dụng. 

13. Dữ liệu dùng riêng là dữ liệu được tiếp cận, khai thác, sử dụng trong phạm vi 

nội bộ của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, bộ, cơ quan ngang bộ, cơ 

quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. 
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14. Dữ liệu mở là dữ liệu mà mọi cơ quan, tổ chức, cá nhân có nhu cầu đều được 

khai thác, sử dụng. 

15. Dữ liệu gốc là dữ liệu được tạo lập ban đầu tại chủ thể quản lý dữ liệu. 

16. Dữ liệu tổng hợp là dữ liệu được tạo lập với sự trợ giúp của các thuật toán từ 

các dữ liệu hiện có. 

17. Chủ thể dữ liệu là cá nhân, tổ chức được dữ liệu phản ánh. 

18. Tài nguyên dữ liệu là tài sản của chủ sở hữu dữ liệu bao gồm cơ sở dữ liệu 

và sản phẩm được tạo lập từ dữ liệu. 

19. Quản lý dữ liệu là việc thực hiện chính sách, kế hoạch, chương trình, quy 

trình liên quan đến thu thập, xử lý, chia sẻ, khai thác và sử dụng dữ liệu nhằm 

kiểm soát, duy trì ổn định, bảo vệ và nâng cao giá trị của dữ liệu. 

20. Thị trường dữ liệu là thị trường để các tổ chức, cá nhân thực hiện trao đổi, 

giao dịch các sản phẩm dịch vụ dữ liệu khác nhau cho các thị trường khác nhau 

từ các nguồn khác nhau. 

21. Chủ quản dữ liệu là cơ quan, tổ chức, cá nhân chủ trì việc xây dựng, quản 

lý, vận hành, khai thác dữ liệu. 

22. Chủ sở hữu dữ liệu là cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyền cấp quyền truy 

cập, chia sẻ, điều phối, chuyển giao, cung cấp dữ liệu. 

23. Người dùng dữ liệu là một thể nhân hoặc pháp nhân có quyền truy cập hợp 

pháp vào dữ liệu và có quyền khai thác, sử dụng dữ liệu đó theo đúng mục đích, 

điều kiện đã được chủ quản dữ liệu hoặc chủ thể dữ liệu đồng ý. 

24. Dữ liệu quan trọng là dữ liệu trong lĩnh vực, nhóm, khu vực có thể gây nguy 

hiểm trực tiếp đến an ninh quốc gia, hoạt động kinh tế, ổn định xã hội, sức khỏe 

và an toàn cộng đồng khi bị rò rỉ, giả mạo hoặc phá hủy. 

25. Dữ liệu cốt lõi là dữ liệu quan trọng có phạm vi bao phủ cao trên các lĩnh 

vực, nhóm, khu vực có ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh chính trị khi sử dụng, 

chia sẻ trái phép. Dữ liệu cốt lõi bao gồm dữ liệu liên quan đến các lĩnh vực an 

ninh quốc gia quan trọng, dữ liệu liên quan đến huyết mạch của nền kinh tế quốc 

gia, sinh kế quan trọng của người dân, các lợi ích công cộng lớn và các dữ liệu 

khác theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. 

26. Quyền của chủ sở hữu dữ liệu đối với dữ liệu là tài sản bao gồm quyền sở 

hữu, quyền định đoạt đối với dữ liệu. 

27. Siêu dữ liệu là dữ liệu mô tả một cách chi tiết về dữ liệu. 

28. Chuyển dữ liệu ra nước ngoài là hoạt động sử dụng không gian mạng, thiết 

bị, phương tiện điện tử hoặc các hình thức khác chuyển dữ liệu tới một địa điểm 

nằm ngoài lãnh thổ của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hoặc sử dụng 

một địa điểm nằm ngoài lãnh thổ của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

để xử lý dữ liệu, bao gồm: 
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a) Tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân chuyển dữ liệu cho tổ chức, doanh nghiệp, cá 

nhân ở nước ngoài để xử lý phù hợp với mục đích đã được chủ thể dữ liệu đồng 

ý; 

b) Xử lý dữ liệu bằng các hệ thống tự động nằm ngoài lãnh thổ của nước Cộng 

hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam của chủ quản dữ liệu, người dùng dữ liệu phù 

hợp với mục đích đã được chủ thể dữ liệu đồng ý. 

Điều 4. Áp dụng Luật Dữ liệu 

1. Luật khác có quy định về dữ liệu thì không được trái với quy định của Luật 

này. Trường hợp luật khác không quy định hoặc có quy định về dữ liệu mà khác 

với quy định của Luật này thì áp dụng theo quy định của Luật này.  

2. Trường hợp có sự khác nhau giữa quy định của Luật này và điều ước quốc tế 

mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên về cùng một vấn đề 

thì áp dụng quy định của điều ước quốc tế. 

Điều 5. Nguyên tắc chung 

1. Tuân thủ Hiến pháp và quy định pháp luật khác có liên quan; bảo đảm 

quyền con người, quyền công dân, quyền và lợi ích hợp pháp khác của cơ 

quan, tổ chức, cá nhân trong xây dựng, phát triển, xử lý, quản trị dữ liệu. 

2. Bảo đảm tính toàn vẹn, an ninh, an toàn và bảo vệ dữ liệu. 

3. Bảo đảm công khai, minh bạch, bình đẳng trong tiếp cận, khai thác và sử 

dụng dữ liệu. 

4. Thu thập, cập nhật, điều chỉnh dữ liệu, tài liệu đầy đủ, chính xác, kịp thời; 

quản lý tập trung, thống nhất, chặt chẽ, duy trì, kết nối, chia sẻ, khai thác, sử 

dụng hiệu quả, lưu trữ theo quy định. 

5. Khai thác, điều phối dữ liệu bảo đảm hiệu quả, đơn giản thuận tiện cho cơ 

quan nhà nước, cá nhân và tổ chức trong thực hiện dịch vụ công, thủ tục hành 

chính và các giao dịch khác; tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân và tổ chức trong 

tiếp cận và sử dụng dữ liệu, đồng thời duy trì khuyến khích nghiên cứu các giải 

pháp tạo ra giá trị thông qua dữ liệu. 

6. Bảo đảm tính kế thừa dữ liệu, hạn chế việc thu thập cập nhật lại các thông tin 

đã được lưu trữ, đồng bộ, quản lý tại Trung tâm dữ liệu quốc gia và hệ thống 

thông tin, cơ sở dữ liệu của cơ quan nhà nước; có khả năng thích ứng với sự thay 

đổi của công nghệ và thực tiễn bảo mật dữ liệu. 

7. Dữ liệu là đối tượng của quyền sở hữu trí tuệ cần tuân thủ theo quy định của 

Luật này, pháp luật về sở hữu trí tuệ và pháp luật khác có liên quan. 

8. Các hoạt động sử dụng dữ liệu được thực hiện trên lãnh thổ Việt Nam, ngoài 

lãnh thổ Việt Nam mà gây tổn hại đến an ninh quốc gia, lợi ích công cộng hoặc 

quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức sẽ bị truy cứu, xử lý theo quy định 

pháp luật. 
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Điều 6. Các hành vi bị nghiêm cấm 

1. Lợi dụng việc xử lý dữ liệu, quản trị dữ liệu xâm phạm đến lợi ích quốc gia, 

dân tộc, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, lợi ích công cộng, quyền và lợi 

ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân. 

2. Cản trở hoặc ngăn chặn trái pháp luật quá trình xử lý dữ liệu, quản trị dữ liệu 

hoặc có hành vi khác nhằm phá hoại hệ thống thông tin phục vụ xử lý dữ liệu. 

3. Thu thập, cung cấp, sử dụng, truy cập, tiết lộ, hiển thị, phát tán, chia sẻ dữ 

liệu trái pháp luật 

4. Giả mạo, làm sai lệch, làm mất, làm hư hỏng hoặc xóa, hủy, sao chép, chia sẻ 

trái phép, di chuyển trái pháp luật một phần hoặc toàn bộ dữ liệu. 

5. Gian lận, chiếm đoạt hoặc sử dụng dữ liệu trái pháp luật. 

6. Cố ý cung cấp thông tin sai lệch hoặc không cung cấp thông tin theo quy định 

pháp luật. 

7. Kinh doanh, mua bán, trao đổi dữ liệu, sản phẩm, dịch vụ trung gian dữ liệu, 

phân tích, tập hợp dữ liệu, sàn giao dịch trái pháp luật. 

8. Phát triển, kinh doanh, lưu hành sản phẩm, dịch vụ dữ liệu xâm phạm an ninh, 

quốc phòng, quyền riêng tư của cá nhân, trái thuần phong mỹ tục Việt Nam. 

9. Các hành vi bị nghiêm cấm khác theo quy định pháp luật. 

Chương II  

XÂY DỰNG, PHÁT TRIỂN, XỬ LÝ, QUẢN TRỊ DỮ LIỆU; ỨNG DỤNG 

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TRONG XỬ LÝ DỮ LIỆU; QUỸ PHÁT 

TRIỂN DỮ LIỆU QUỐC GIA; HỢP TÁC QUỐC TẾ VỀ DỮ LIỆU 

Điều 7. Thu thập, số hóa và tạo lập dữ liệu 

1. Đối với cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã 

hội 

a) Việc thu thập, số hóa phải bảo đảm chính xác, đầy đủ, kịp thời, phù hợp với 

chức năng, nhiệm vụ được giao;  

b) Việc tạo lập dữ liệu trong cơ sở dữ liệu phải sử dụng thống nhất bảng mã 

danh mục dùng chung do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành, thống nhất 

với dữ liệu chủ trong cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành và tuân 

thủ tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật được ban hành bởi cơ quan có thẩm quyền. 

c) Không được thu thập, tổ chức thu thập lại dữ liệu hoặc yêu cầu tổ chức, cá 

nhân cung cấp lại dữ liệu mà cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính 

trị - xã hội khác đã thu thập, trừ trường hợp yêu cầu cung cấp dữ liệu phục vụ 

cập nhật hoặc sử dụng cho mục đích xác nhận, xác thực dữ liệu hoặc dữ liệu đó 

không bảo đảm yêu cầu về chất lượng theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật hoặc 

pháp luật có quy định khác; 
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d) Việc thu thập dữ liệu từ tổ chức, cá nhân thực hiện theo thứ tự ưu tiên như sau: 

Thu thập từ kết quả giải quyết thủ tục hành chính; từ số hóa hồ sơ, tài liệu sẵn có; 

thu thập qua phương thức điện tử; thu thập trực tiếp từ tổ chức, cá nhân; 

đ) Việc thực hiện chuyển đổi hồ sơ, tài liệu số hoá thành dữ diệu phải tuân thủ 

theo quy định pháp luật về lưu trữ; chỉ được thu thập dữ liệu từ hồ sơ, tài liệu 

lưu trữ là bản gốc, bản chính; dữ liệu được thu thập, tạo lập phải bảo đảm việc 

xác thực, truy nguyên được đến bản số hóa hồ sơ, tài liệu. 

2. Đối với cá nhân và tổ chức khác 

a) Được thu thập, tạo lập dữ liệu để phục vụ cho hoạt động phù hợp với các quy 

định pháp luật.  

b) Chịu trách nhiệm đối với các dữ liệu được tạo lập, thu thập theo các quy 

định pháp luật có liên quan. 

Điều 8. Bảo đảm chất lƣợng dữ liệu 

1. Bảo đảm chất lượng dữ liệu là bảo đảm tính chính xác, hợp lệ, toàn vẹn, đầy 

đủ, cập nhật kịp thời, thống nhất của dữ liệu. 

2. Để bảo đảm chất lượng dữ liệu, cơ quan, tổ chức quản lý cơ sở dữ liệu quốc 

gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành phải: 

a) Hướng dẫn, triển khai tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, quy trình bảo đảm 

chất lượng dữ liệu để áp dụng đối với cơ sở dữ liệu do cơ quan, tổ chức quản 

lý; 

b) Thường xuyên kiểm tra, giám sát, khắc phục sai sót để bảo đảm chất lượng dữ 

liệu sẵn sàng khai thác, sử dụng; 

c) Công tác bảo đảm chất lượng dữ liệu phải đồng bộ trong phạm vi tổ chức và 

phối hợp với các cơ quan có liên quan để thường xuyên cập nhật, điều chỉnh, bảo 

đảm chất lượng dữ liệu trong quá trình khai thác, sử dụng. 

Điều 9. Phân loại dữ liệu 

1. Cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội thiết lập hệ 

thống phân loại dữ liệu dựa trên yêu cầu quản lý, xử lý, bảo vệ dữ liệu, bao gồm 

nhưng không giới hạn theo các nhóm phân loại sau:  

a) Phân loại theo tính chất chia sẻ dữ liệu gồm: Dữ liệu dùng chung, dữ liệu 

dùng riêng, dữ liệu mở; 

b) Phân loại theo đối tượng phản ánh của dữ liệu gồm: Dữ liệu cá nhân, dữ liệu 

phi cá nhân; 

c) Phân loại theo cách thức tạo lập dữ liệu gồm: Dữ liệu gốc, dữ liệu tổng hợp; 

d) Phân loại theo tính chất quan trọng của nội dung dữ liệu, mức độ nguy hại 

nếu bị thay đổi, phá hủy, rò rỉ, giả mạo, sử dụng hoặc chia sẻ trái phép, gồm: Dữ 

liệu cốt lõi, dữ liệu quan trọng, dữ liệu khác; 

e) Phân loại dữ liệu theo lĩnh vực. 
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2. Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban 

nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành danh mục dữ liệu 

quan trọng, dữ liệu thuộc lĩnh vực quản lý. 

3. Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Thông tin và Truyền 

thông và các đơn vị có liên quan trình Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục 

dữ liệu cốt lõi; trừ dữ liệu do Bộ Quốc phòng quản lý. 

4. Khuyến kích tổ chức, cá nhân không thuộc khoản 1 Điều này áp dụng việc 

phân loại dữ liệu theo quy định tại Điều này. 

5. Chính phủ quy định chi tiết Điều này. 

Điều 10. Lƣu trữ dữ liệu 

1. Cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội quản lý cơ sở 

dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành phải xác định loại dữ liệu chủ 

trong cơ sở dữ liệu và phân loại, tổ chức lưu trữ dữ liệu theo mô hình sau: 

a) Kho dữ liệu mở phục vụ cơ quan, tổ chức, cá nhân;  

b) Kho dữ liệu dùng chung trong phạm vi cơ quan nhà nước; 

c) Kho dữ liệu dùng riêng trong nội bộ, cơ quan, đơn vị. 

2. Khuyến khích tổ chức, cá nhân không thuộc quy định tại khoản 1 Điều này 

thực hiện lưu trữ dữ liệu tập trung, thống nhất hình thành các cơ sở dữ liệu theo 

mô hình tại khoản 1 Điều này. 

3. Cơ sở dữ liệu quốc gia được lưu trữ dữ liệu trên hạ tầng của Trung tâm dữ 

liệu quốc gia. Cơ sở dữ liệu chuyên ngành được lưu trữ dữ liệu trên hạ tầng của 

Trung tâm dữ liệu quốc gia hoặc hạ tầng của đơn vị đủ tiêu chuẩn. Đối với dữ 

liệu dùng riêng và dữ liệu thuộc lĩnh vực an ninh, quân sự, quốc phòng, cơ yếu 

chỉ thực hiện khi được sự đồng ý của chủ quản dữ liệu. 

4. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác không thuộc quy định tại Khoản 1 Điều 

này thỏa thuận lưu trữ dữ liệu trên hạ tầng của Trung tâm dữ liệu quốc gia bằng 

hợp đồng cung cấp dịch vụ giữa cơ quan, tổ chức, cá nhân đó với tổ chức cung 

cấp dịch vụ khai thác dữ liệu và hạ tầng Trung tâm dữ liệu quốc gia. 

5. Thời hạn lưu trữ dữ liệu của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức 

chính trị - xã hội thực hiện theo quy định pháp luật về lưu trữ. 

Điều 11. Kết hợp, điều chỉnh, cập nhật dữ liệu 

1. Kết hợp dữ liệu là việc gắn kết dữ liệu từ các nguồn khác nhau vào một tập dữ 

liệu cho phân tích sau đó hoặc lưu trữ trong kho dữ liệu. Dữ liệu phải được 

chuẩn hóa trước khi kết hợp. 

2. Điều chỉnh, cập nhật dữ liệu là việc thực hiện bổ sung, sửa một hoặc nhiều 

bản ghi dữ liệu trong cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin. 

3. Chủ quản cơ sở dữ liệu nào thì có trách nhiệm thực hiện điều chỉnh, cập nhật 

dữ liệu thường xuyên, liên tục bảo đảm tính chính xác, giá trị sử dụng của các 
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dữ liệu trong cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin của chủ quản cơ sở dữ liệu đó 

quản lý. 

4. Chủ quản cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành phải lưu trữ 

thông tin về lịch sử kết hợp, điều chỉnh, cập nhật dữ liệu. 

Điều 12. Chiến lƣợc dữ liệu 

1. Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược dữ liệu quốc gia phù hợp với mục 

tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, phục vụ chuyển 

đổi số quốc gia và hiện đại hóa công tác quản lý xã hội. 

2. Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trung ương ban hành kế hoạch thực hiện Chiến lược dữ liệu 

quốc gia. 

3. Nhà nước bảo đảm chi cho hoạt động triển khai thực hiện Chiến lược dữ liệu 

quốc gia tối thiểu 1% trong tổng chi ngân sách nhà nước hàng năm. 

4. Chính phủ quy định chi tiết Điều này. 

Điều 13. Quản trị dữ liệu 

1. Chủ quản dữ liệu phải tổ chức, xây dựng chính sách, kế hoạch, chương trình, 

quy trình để thực hiện việc quản trị dữ liệu một cách liên tục, hiệu quả, bảo đảm 

tính đầy đủ, chính xác, kịp thời của dữ liệu. 

2. Nhiệm vụ quản trị dữ liệu gồm và không hạn chế các nội dung sau: 

a) Xây dựng chính sách dữ liệu; 

b) Xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và kiến trúc dữ liệu; 

c) Quản lý thiết kế và xây dựng mô hình dữ liệu; 

d) Quản lý lưu trữ và vận hành dữ liệu; 

đ) Giám sát việc tuân thủ quy định về dữ liệu; 

e) Quản lý chất lượng dữ liệu; 

g) Quản lý các dự án về dữ liệu; 

h) Quản lý an toàn bảo mật và bảo vệ dữ liệu; 

i) Quản lý kết nối, tích hợp và chia sẻ dữ liệu; 

k) Quản lý dữ liệu chủ; 

l) Quản lý siêu dữ liệu; 

m) Quản lý rủi ro và các vấn đề phát sinh khác liên quan đến dữ liệu. 

3. Chủ quản dữ liệu là cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã 

hội phải phối hợp đơn vị chuyên trách về an ninh mạng, an toàn thông tin thuộc Bộ 

Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Thông tin và Truyền thông trong thực hiện việc bảo 

vệ an toàn, an ninh dữ liệu. 
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Điều 14. Kết nối, chia sẻ, điều phối dữ liệu 

1. Chia sẻ dữ liệu là việc chủ thể dữ liệu, chủ sở hữu dữ liệu, chủ quản dữ liệu 

cung cấp dữ liệu cho người dùng dữ liệu nhằm mục đích sử dụng chung hoặc 

riêng dữ liệu đó, dựa trên các thỏa thuận tự nguyện hoặc theo quy định pháp  

luật, bằng cách trực tiếp hoặc thông qua một bên trung gian. 

2. Điều phối dữ liệu là hoạt động quản lý việc điều động dữ liệu từ nơi lưu trữ 

dữ liệu tập trung và phân phối, cung cấp dữ liệu đến người dùng dữ liệu theo 

nhu cầu, theo kế hoạch đã đăng ký. 

3. Cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội có trách nhiệm 

kết nối, chia sẻ, điều phối dữ liệu, bảo đảm điều kiện sẵn sàng để chia sẻ, điều 

phối dữ liệu cho cơ quan, tổ chức, cá nhân được phép khai thác dữ liệu, bảo đảm 

nhanh chóng, kịp thời, chính xác. 

4. Trung tâm dữ liệu quốc gia kết nối, chia sẻ, điều phối dữ liệu lưu trữ, quản lý 

tại Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia phục vụ hoạt động chỉ đạo, điều hành của cơ 

quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội hoặc theo yêu cầu 

của chủ thể dữ liệu, chủ sở hữu dữ liệu, chủ quản dữ liệu phù hợp với quy định 

pháp luật. 

5. Việc kết nối, chia sẻ, điều phối dữ liệu của Trung tâm dữ liệu quốc gia thực 

hiện qua Nền tảng chia sẻ, điều phối dữ liệu. 

6. Thủ tướng Chính phủ quyết định việc chia sẻ dữ liệu dùng riêng do các bộ, cơ 

quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung ương quản lý để giải quyết tình trạng khẩn cấp; trường hợp đột 

xuất, khẩn cấp trong phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, cháy, nổ; trường hợp cấp 

bách để giải quyết những vấn đề phát sinh trong thực tiễn. 

Điều 15. Cung cấp dữ liệu cho cơ quan nhà nƣớc 

1. Tổ chức, cá nhân phải thực hiện kê khai, cung cấp dữ liệu cho cơ quan nhà 

nước trong trường hợp đặc biệt khi được yêu cầu bằng văn bản của cơ quan có 

thẩm quyền. 

2. Trường hợp đặc biệt theo quy định tại khoản 1 Điều này là trường hợp: 

a) Khi dữ liệu được yêu cầu cung cấp là cần thiết để ứng phó với tình trạng khẩn 

cấp; phục vụ công tác quốc phòng, an ninh. 

b) Khi việc thiếu dữ liệu sẵn có ngăn cản cơ quan nhà nước hoàn thành một 

nhiệm vụ cụ thể vì lợi ích công cộng đã được pháp luật quy định và cơ quan nhà 

nước không thể lấy được dữ liệu đó bằng các biện pháp thay thế khác. 

3. Khi yêu cầu tổ chức, cá nhân cung cấp dữ liệu trong trường hợp đặc biệt, cơ 

quan nhà nước có trách nhiệm: 

a) Chỉ rõ dữ liệu được yêu cầu;  

b) Giải thích mục đích sử dụng dữ liệu và thời hạn sử dụng; 

c) Nêu cơ sở pháp lý cho việc yêu cầu dữ liệu; 
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d) Chỉ định thời hạn cần cung cấp dữ liệu. Trước thời hạn đó chủ quản dữ liệu 

có thể yêu cầu cơ quan nhà nước sửa đổi hoặc rút lại yêu cầu; 

đ) Thông báo cho chủ quản dữ liệu về các chế tài sẽ được áp dụng trong trường 

hợp không thực hiện yêu cầu. 

4. Yêu cầu cung cấp dữ liệu được thực hiện theo khoản 3 của Điều này phải bảo 

đảm: 

a) Được thể hiện bằng ngôn ngữ rõ ràng, ngắn gọn và dễ hiểu đối với chủ quản 

dữ liệu;  

b) Xác định rõ về loại dữ liệu, mức độ chi tiết, khối lượng dữ liệu, tần suất truy 

cập dữ liệu, phương thức cung cấp dữ liệu được yêu cầu; 

c) Tôn trọng các mục đích hợp pháp của chủ quản dữ liệu, bảo vệ bí mật kinh 

doanh, bí mật cá nhân. 

5. Nghĩa vụ của cơ quan nhà nước khi đã nhận được dữ liệu theo yêu cầu:  

a) Sử dụng dữ liệu vào đúng mục đích đã yêu cầu; 

b) Thực hiện các biện pháp kỹ thuật để bảo đảm an ninh, an toàn dữ liệu, bảo vệ 

dữ liệu cá nhân và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp khác của chủ thể dữ liệu, tổ 

chức, cá nhân đã cung cấp dữ liệu;  

c) Hủy dữ liệu ngay khi dữ liệu đó không còn cần thiết cho mục đích đã yêu cầu 

và thông báo cho chủ thể dữ liệu, tổ chức, cá nhân đã cung cấp dữ liệu. 

6. Tổ chức, cá nhân được quyền tự nguyện đóng góp dữ liệu thuộc quyền sở hữu 

cho cơ quan nhà nước để phục vụ mục đích công cộng, hoạt động nghiên cứu 

khoa học và các hoạt động khác. 

7. Chính phủ quy định chi tiết về hình thức cung cấp dữ liệu, thẩm quyền yêu 

cầu cung cấp dữ liệu và việc thực hiện cung cấp dữ liệu theo quy định tại khoản 

2, khoản 6 Điều này. 

Điều 16. Phân tích, tổng hợp dữ liệu 

1. Phân tích, tổng hợp dữ liệu là một quá trình áp dụng các công cụ, công nghệ 

và quy trình để khai thác, chuyển đổi dữ liệu sẵn có thành thông tin hữu ích, 

tìm xu hướng và hỗ trợ ra quyết định dựa trên dữ liệu.  

2. Phân tích, tổng hợp dữ liệu bao gồm nhưng không giới hạn theo các nhóm 

phân loại sau: Phân tích mô tả để biết được những gì đã và đang xảy ra; phân 

tích chẩn đoán để tìm ra nguyên nhân sự kiện; phân tích dự đoán để đưa ra các 

dự báo về xu hướng trong tương lai; phân tích đề xuất đưa ra các khuyến nghị 

hỗ trợ ra quyết định. 

3. Cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội phải thu thập, 

chia sẻ dữ liệu, xây dựng các kho dữ liệu, dữ liệu lớn để làm cơ sở cho việc 

phân tích tổng hợp dữ liệu; đẩy mạnh ứng dụng các công cụ phân tích tổng hợp 

dữ liệu khác nhau và các công cụ trực quan để phục vụ  hỗ trợ ra quyết định và 

cung cấp các dịch vụ phân tích, tổng hợp phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. 
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4. Cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội được phân 

tích, tổng hợp dữ liệu từ nguồn dữ liệu mà cơ quan, tổ chức được phép khai 

thác, sử dụng. 

5. Tổ chức, cá nhân không thuộc khoản 4 Điều này được phân tích, tổng hợp 

dữ liệu từ nguồn dữ liệu được phép truy cập, sử dụng. 

Tổ chức, cá nhân thực hiện phân tích, tổng hợp dữ liệu liên quan đến quy định 

tại khoản 5 Điều 23 Luật này phải tuân thủ điều kiện quy định tại Điều 50 Luật 

này. 

Điều 17. Xác nhận, xác thực dữ liệu 

1. Xác nhận dữ liệu là hoạt động xác định, khẳng định về sự tồn tại, thời gian, 

nơi lưu trữ của dữ liệu trên không gian mạng. Dữ liệu được xác nhận bởi chủ 

quản dữ liệu, chủ thể dữ liệu hoặc tổ chức cung cấp sản phẩm, dịch vụ về dữ liệu 

quy định tại Điều 46 Luật này. Xác nhận dữ liệu được thực hiện như sau: 

a) Mọi dữ liệu được thu thập, cập nhật vào cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu 

chuyên ngành từ các nguồn cơ sở dữ liệu khác được xác định là chủ quản dữ liệu 

đã xác nhận; 

b) Việc xác nhận dữ liệu giữa các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức 

chính trị - xã hội thực hiện thông qua quy chế phối hợp và phương thức kết nối, 

chia sẻ, cung cấp dữ liệu; 

c) Ngoài trường hợp được quy định tại điểm a và điểm b khoản này, việc xác 

nhận dữ liệu được thực hiện theo thỏa thuận giữa người dùng dữ liệu với chủ 

quản dữ liệu, chủ thể dữ liệu hoặc đơn vị cung cấp dịch vụ dữ liệu nhưng không 

được trái quy định pháp luật; 

d) Chủ quản dữ liệu, chủ thể dữ liệu chịu trách nhiệm về chất lượng và mức độ 

tin cậy, hợp pháp của dữ liệu do mình cung cấp và xác nhận; 

đ) Dữ liệu được xác nhận có giá trị chứng minh sự tồn tại của dữ liệu, phù hợp 

với dữ liệu được cập nhật, chia sẻ, lưu trữ trên không gian mạng theo quy định 

của Luật này và pháp luật khác có liên quan. 

2. Xác thực dữ liệu là hoạt động xác nhận, kiểm tra, chứng nhận dữ liệu là hợp 

lệ, chính xác và toàn vẹn tại thời điểm xác thực so với dữ liệu được lưu trữ tại cơ 

sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, cơ sở dữ liệu khác được thu 

thập, kết nối, chia sẻ theo quy định của Luật này, quy định pháp luật khác có 

liên quan. Dữ liệu được xác thực bởi chủ quản dữ liệu hoặc tổ chức cung cấp 

dịch vụ xác thực điện tử. Dữ liệu được xác thực có giá trị tương đương với dữ 

liệu được lưu trữ theo quy định của Luật này và pháp luật khác có liên quan tại 

cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, cơ sở dữ liệu khác. 

Xác thực dữ liệu bao gồm: 

a) Xác thực dữ liệu gắn với danh tính điện tử thực hiện theo quy định pháp luật 

về định danh và xác thực điện tử. 
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b) Xác thực dữ liệu không gắn với danh tính điện tử thực hiện theo quy định của 

Luật này.   

3. Chủ quản dữ liệu, tổ chức cung cấp dịch vụ về dữ liệu quy định tại Điều 46 

Luật này có trách nhiệm xây dựng quy trình xác nhận, xác thực dữ liệu trong 

phạm vi dữ liệu mình quản lý hoặc dịch vụ dữ liệu do mình cung cấp.  

4. Việc xác nhận, xác thực dữ liệu phải được thực hiện chính xác và hợp pháp 

đối với nội dung do chủ thể yêu cầu xác nhận, xác thực. 

Điều 18. Công khai dữ liệu 

1. Công khai dữ liệu là một hình thức công khai thông tin của cơ quan, tổ chức, 

cá nhân; công bố, cung cấp thông tin chính thức về dữ liệu nhất định, với hình 

thức công khai phù hợp với dạng dữ liệu.  

2. Các hình thức công khai dữ liệu bao gồm: 

a) Niêm yết thông tin; 

b) Đăng tải trên cổng dữ liệu, cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử và 

các phương tiện thông tin đại chúng; 

c) Các hình thức khác theo quy định pháp luật. 

3. Thời điểm công khai dữ liệu đối với từng lĩnh vực được thực hiện theo quy 

định pháp luật có liên quan. Theo định kỳ, cơ quan nhà nước có trách nhiệm 

thực hiên công khai dữ liệu mở để tổ chức, cá nhân khai thác sử dụng phục vụ 

hoạt động đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế - xã hội. 

4. Các dữ liệu không được phép công khai gồm: Dữ liệu cá nhân mà không được 

chủ thể dữ liệu đồng ý; dữ liệu là bí mật nhà nước; dữ liệu tác động, ảnh hưởng 

đến quốc phòng, an ninh; dữ liệu nếu công khai sẽ gây nguy hại đến lợi ích quốc 

gia, quan hệ đối ngoại; đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng; gây nguy hại 

đến tính mạng, cuộc sống hoặc tài sản của người khác; thông tin thuộc bí mật 

công tác.  

5. Dữ liệu được công khai có điều kiện gồm: 

a) Dữ liệu liên quan đến bí mật kinh doanh được công khai trong trường hợp chủ 

sở hữu bí mật kinh doanh đó đồng ý theo quy định pháp luật; 

b) Dữ liệu liên quan đến bí mật đời sống riêng tư, bí mật cá nhân được công khai 

trong trường hợp được người đó đồng ý; dữ liệu liên quan đến bí mật gia đình 

được công khai trong trường hợp được các thành viên gia đình đồng ý; 

c) Trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, người 

đứng đầu cơ quan nhà nước quyết định việc cung cấp dữ liệu liên quan đến bí 

mật kinh doanh, đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình trong trường 

hợp vì lợi ích công cộng, sức khỏe của cộng đồng theo quy định của luật có 

liên quan mà không cần có sự đồng ý theo quy định tại điểm a và điểm b khoản 

này; 



 111 

d) Trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, người 

đứng đầu cơ quan nhà nước quyết định việc cung cấp thông tin về cuộc họp nội 

bộ của cơ quan nhà nước; tài liệu do cơ quan nhà nước soạn thảo cho công việc 

nội bộ. 

5. Chính phủ quy định chi tiết Điều này. 

Điều 19. Truy cập, truy xuất dữ liệu 

1. Truy cập dữ liệu là hoạt động tiếp cận, tác động tới dữ liệu theo đúng quyền 

truy cập đã được cấp, bao gồm nhưng không giới hạn theo các loại sau: 

a) Truy cập đọc là hoạt động đọc dữ liệu từ một nguồn nào đó. Trong trường 

hợp dữ liệu được lưu trữ trong các ứng dụng, truy cập đọc được sử dụng để đọc 

dữ liệu từ cơ sở dữ liệu; 

b) Truy cập ghi là hoạt động ghi dữ liệu vào một nguồn nào đó. Trong trường 

hợp dữ liệu được lưu trữ trong các ứng dụng, truy cập ghi được sử dụng để cập 

nhật dữ liệu vào cơ sở dữ liệu; 

c) Truy cập sửa là hoạt động sửa đổi dữ liệu đã được lưu trữ. Trong trường hợp 

dữ liệu được lưu trữ trong các ứng dụng, truy cập sửa được sử dụng để thay đổi 

dữ liệu đã được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu; 

d) Truy cập xóa là hoạt động xóa dữ liệu khỏi một nguồn nào đó. Trong trường 

hợp dữ liệu được lưu trữ trong các ứng dụng, truy cập xóa được sử dụng để xóa 

dữ liệu khỏi cơ sở dữ liệu; 

đ) Truy cập thực thi là hoạt động thực hiện nhiều hoạt động xử lý dữ liệu khác 

nhau. 

2. Cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội phải cung cấp 

công cụ truy cập và phân quyền truy cập dữ liệu để bảo đảm an ninh, an toàn và 

bảo vệ dữ liệu; bảo đảm quyền truy cập, khai thác dữ liệu của tổ chức, cá nhân 

đối với dữ liệu của mình, trừ dữ liệu không được công khai. Khuyến khích các 

chủ quản dữ liệu khác thực hiện cung cấp công cụ truy cập và phân quyền truy 

cập dữ liệu. 

3. Cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội quản lý cơ sở 

dữ liệu có chứa dữ liệu của tổ chức, cá nhân phải cung cấp công cụ để tổ chức, 

cá nhân truy cập, khai thác, sử dụng dữ liệu của mình; trừ dữ liệu không được 

công khai. 

4. Phương thức truy cập dữ liệu bảo đảm tuân thủ những nguyên tắc sau: 

a) Bảo đảm hợp pháp, công bằng và minh bạch khi truy cập dữ liệu;  

b) Chỉ truy cập dữ liệu tối thiểu và cần thiết nhất cho mục đích được xác định 

ban đầu, không truy cập nhằm mục đích khác; 

c) Việc truy cập các dữ liệu quan trọng, dữ liệu cốt lõi phải được quản lý chặt 

chẽ bằng quy định, biện pháp kỹ thuật và ghi nhận, lưu vết thời gian, người truy 

cập, nội dung truy cập để bảo đảm việc thực thi công vụ không làm lộ bí mật 

hoặc xâm phạm lợi ích của tổ chức, cá nhân; 
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d) Bảo bảo đảm mật khi truy cập và sử dụng các biện pháp truy cập thích hợp; 

đ) Tuân thủ quy định, quy trình truy cập dữ liệu. 

5. Truy xuất dữ liệu là hoạt động truy cập và trích xuất dữ liệu. Việc truy xuất 

dữ liệu phải bảo đảm tuân thủ các nguyên tắc sau: 

a) Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan sử dụng công cụ truy xuất dữ liệu có 

trách nhiệm sử dụng các biện pháp kỹ thuật để bảo vệ dữ liệu vào quy trình thiết 

kế  ngay từ đầu nhằm bảo vệ dữ liệu. 

b) Dữ liệu truy xuất phải được sự đồng ý của chủ quản dữ liệu và được sử dụng 

đúng mục đích trừ trường hợp luật có quy định khác. 

6. Việc truy cập, truy xuất dữ liệu phải tuân thủ quy trình do chủ quản dữ liệu, 

chủ dữ liệu yêu cầu. 

Điều 20. Mã hóa, giải mã dữ liệu 

1. Mã hóa dữ liệu là chuyển dữ liệu từ dạng này sang dạng khác mà chỉ có người 

có quyền truy cập mới có thể giải mã được. 

2. Đối với dữ liệu thuộc danh mục bí mật nhà nước, khi truyền, nhận, chia sẻ 

phải được mã hóa bằng mật mã của cơ yếu. 

3. Giải mã dữ liệu là quá trình chuyển đổi dữ liệu đã được mã hóa thành dữ liệu 

đúng với dữ liệu gốc. 

4. Cơ quan, tổ chức, cá nhân được sử dụng một hoặc nhiều giải pháp mã hóa và 

quy trình mã hóa, giải mã phù hợp với hoạt động quản trị, quản lý dữ liệu của 

mình gồm: 

a) Giải pháp mã hóa dữ liệu khi truyền tải dữ liệu;  

b) Giải pháp mã hóa dữ liệu khi lưu trữ dữ liệu;  

c) Giải pháp mã hóa dữ liệu trên thiết bị di động; 

d) Giải pháp bảo mật phần cứng nhằm phòng chống truy cập trái phép và bảo 

đảm rằng các thao tác mã hóa/giải mã chỉ được thực hiện trong môi trường an 

toàn. 

đ) Quy trình giải mã yêu cầu xác thực định danh người thực hiện giải mã dữ 

liệu, xác định và cấp quyền truy cập dữ liệu đã được mã hóa  

e) Giải pháp ghi lại các hoạt động mã hóa và giải mã nhằm bảo đảm tính hợp 

pháp, minh bạch, công bằng và phục vụ tra cứu. 

g) Các giải pháp, quy trình hợp pháp khác. 

Điều 21. Sao chép, truyền đƣa, chuyển giao dữ liệu 

1. Sao chép dữ liệu là hoạt động truy xuất, tạo lập bản sao của dữ liệu từ dữ liệu 

gốc. Dữ liệu được sao chép được lưu trữ trên cùng một thiết bị hoặc thiết bị khác 

và có thể được sử dụng cho các mục đích khác nhau như lưu trữ dự phòng, chia 

sẻ dữ liệu hoặc phục hồi dữ liệu. 
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2. Truyền đưa dữ liệu là hoạt động di chuyển dữ liệu qua các kênh truyền, thiết bị 

lưu trữ hoặc qua các phương thức truyền tải khác. 

3. Chuyển giao dữ liệu là hoạt động chuyển quyền sở hữu hoặc quyền sử 

dụng dữ liệu từ bên có quyền chuyển giao dữ liệu sang bên nhận chuyển giao 

dữ liệu. 

4. Chủ quản dữ liệu có quyền và trách nhiệm quyết định cụ thể về phương thức, 

công cụ thực hiện việc sao chép, truyền đưa hoặc chuyển giao dữ liệu thuộc 

phạm vi quản lý của mình, bảo đảm tính toàn vẹn, bảo mật, sẵn sàng của dữ liệu 

và các quy định pháp luật về bảo vệ dữ liệu.  

Điều 22. Chuyển dữ liệu ra nƣớc ngoài  

1. Hoạt động cung cấp, chuyển dữ liệu ra nước ngoài bảo đảm bảo vệ quyền và 

lợi ích trong thông tin cá nhân, bảo vệ an ninh quốc gia và lợi ích công cộng xã 

hội, đồng thời thúc đẩy luồng dữ liệu an toàn và tự do xuyên biên giới.  

2. Dữ liệu được phân loại là dữ liệu cốt lõi, dữ liệu quan trọng cần được cung cấp, 

chuyển giao bên ngoài biên giới nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam phải 

được cơ quan có thẩm quyền đánh giá tác động và chấp thuận. Đối với dữ liệu cá 

nhân thì thực hiện theo quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân.  

3. Thẩm quyền quyết định việc cung cấp, chuyển giao dữ liệu thuộc khoản 2 

Điều này ra nước ngoài được quy định như sau: 

a) Thủ tướng Chính phủ quyết định việc cung cấp, chuyển giao dữ liệu cốt lõi 

quốc gia; 

b) Bộ Quốc phòng thực hiện xác định, đánh giá tác động và quyết định cung cấp, 

chuyển giao các dữ liệu quan trọng thuộc lĩnh vực quân sự, quốc phòng, cơ yếu;  

c) Bộ Công an thực hiện đánh giá tác động và quyết định cung cấp, chuyển giao 

dữ liệu quan trọng không thuộc điểm b khoản này. 

4. Chủ quản dữ liệu khi cần cung cấp, chuyển giao dữ liệu cốt lõi, dữ liệu quan 

trọng ra nước ngoài phải đáp ứng các điều kiện sau: 

a) Đạt đánh giá tác động việc chuyển giao dữ liệu ra nước ngoài theo quy định 

tại khoản 7 Điều này; 

b) Ký kết hợp đồng với bên nhận chuyển giao; 

c) Các điều kiện khác theo quy định pháp luật. 

5. Trong trường hợp các điều ước hoặc thỏa thuận quốc tế mà nước Cộng hòa xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam đã ký kết hoặc gia nhập có chứa các điều khoản liên 

quan như điều kiện cung cấp dữ liệu bên ngoài biên giới nước Cộng hòa xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam thì thực hiện theo các điều khoản đó. 

6. Chủ quản dữ liệu phải áp dụng các biện pháp cần thiết để bảo đảm hoạt động 

xử lý dữ liệu của bên nhận dữ liệu của nước ngoài đạt tiêu chuẩn bảo vệ dữ liệu 

quy định tại Luật này.  
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7. Đánh giá tác động việc chuyển giao dữ liệu ra nước ngoài tập trung vào việc 

đánh giá các rủi ro mà hoạt động cung cấp, chuyển giao dữ liệu có thể ảnh 

hưởng đến an ninh quốc gia, lợi ích công cộng, quyền và lợi ích hợp pháp của cá 

nhân, tổ chức, bao gồm tối thiểu các vấn đề sau:  

a) Tính hợp pháp, mục đích và sự cần thiết của việc chuyển giao dữ liệu, phạm 

vi, phương pháp truyền dữ liệu và việc xử lý dữ liệu của người nhận ở nước 

ngoài; 

b) Quy mô, phạm vi, loại và độ nhạy cảm của dữ liệu được xuất và những rủi ro 

mà việc xuất dữ liệu có thể mang lại cho an ninh quốc gia, lợi ích công cộng 

hoặc quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân hoặc tổ chức; 

c) Trách nhiệm và nghĩa vụ mà người nhận ở nước ngoài đã cam kết thực hiện, 

cũng như liệu việc quản lý và các biện pháp kỹ thuật và khả năng thực hiện trách 

nhiệm và nghĩa vụ có thể bảo đảm tính bảo mật của dữ liệu hay không; 

d) Nguy cơ dữ liệu sẽ bị giả mạo, phá hủy, rò rỉ, bị mất, chuyển giao hoặc thu 

thập hoặc sử dụng bất hợp pháp trong hoặc sau khi dữ liệu được chuyển giao và 

liệu các kênh bảo vệ quyền và lợi ích của chủ thể dữ liệu có bị cản trở hay không; 

đ) Hợp đồng hoặc các văn bản có hiệu lực pháp lý khác được soạn thảo với bên 

nhận ở nước ngoài có thỏa thuận đầy đủ về trách nhiệm và nghĩa vụ bảo vệ an 

toàn dữ liệu hay không; 

e) Các vấn đề khác có thể ảnh hưởng đến tính bảo mật của việc chuyển giao dữ 

liệu. 

8. Đánh giá tác động việc chuyển giao dữ liệu ra nước ngoài được thực hiện kết 

hợp giữa việc đánh giá trước khi việc cung cấp, chuyển giao được thực hiện, giám 

sát liên tục, đánh giá lại định kỳ trong quá trình thực hiện nhằm ngăn ngừa rủi ro 

bảo mật và bảo đảm luồng dữ liệu có trật tự và tự do theo quy định pháp luật. 

9. Các cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam phải giải quyết các yêu cầu của cơ 

quan thực thi pháp luật hoặc tư pháp nước ngoài về việc cung cấp dữ liệu, theo 

điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế mà Việt Nam đã ký kết hoặc tham gia. Các 

tổ chức và cá nhân trong nước không được cung cấp dữ liệu được lưu trữ trên 

lãnh thổ Việt Nam cho cơ quan tư pháp hoặc cơ quan thực thi pháp luật của 

nước ngoài mà không có sự chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền của Việt 

Nam. 

10. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.  

Điều 23. Thu hồi, xóa, hủy dữ liệu 

1. Thu hồi dữ liệu là hoạt động chủ quản dữ liệu lấy lại dữ liệu đã cung cấp, chia 

sẻ cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân, hoặc công khai trên phương tiện truyền 

thông đại chúng. 

2. Xóa dữ liệu là hoạt động loại bỏ dữ liệu khỏi cấu trúc, môi trường đang được 

lưu trữ.  
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3. Hủy dữ liệu là hoạt động loại bỏ dữ liệu khỏi cấu trúc, môi trường đang được 

lưu trữ và bảo đảm loại bỏ khả năng phục hồi bằng phương thức ghi đè hoặc phá 

huỷ vật lý. 

4. Chủ thể dữ liệu có quyền yêu cầu chủ quản dữ liệu thu hồi, xoá hoặc huỷ dữ 

liệu của mình trừ những trường hợp luật có quy định khác. 

5. Chủ quản dữ liệu có trách nhiệm thiết lập các chính sách, quy trình, triển khai 

các biện pháp, phương thức thu hồi, xoá hoặc huỷ dữ liệu theo yêu cầu của chủ 

thể dữ liệu. Việc thu hồi, xoá, huỷ dữ liệu phải được theo dõi, ghi nhật ký bảo 

đảm minh bạch. 

Điều 24. Ứng dụng khoa học công nghệ trong xử lý, quản lý, quản trị, 

sử dụng, khai thác dữ liệu 

1. Nhà nước ưu tiên và khuyến khích việc ứng dụng khoa học công nghệ trong 

xử lý, quản lý, quản trị, sử dụng, khai thác dữ liệu trên cơ sở bảo đảm bảo vệ an 

ninh quốc gia, lợi ích công cộng, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công 

dân, pháp nhân và các tổ chức khác. 

2. Nhà nước có chính sách hỗ trợ cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân đưa ra các 

sáng kiến, phát triển các sản phẩm dịch vụ sáng tạo liên quan đến nâng cao năng 

lực, hiệu năng hoạt động xử lý, quản lý, quản trị, sử dụng, khai thác dữ liệu. 

3. Nguyên tắc trong phát triển, ứng dụng công nghệ trong xử lý, quản trị, quản 

lý, sử dụng, khai thác dữ liệu: 

a) Không sản xuất nội dung bị cấm theo quy định pháp luật; 

b) Sử dụng các biện pháp hiệu quả để ngăn chặn sự phân biệt đối xử đối với chủ 

thể dữ liệu liên quan đến các vấn đề về dân tộc, tín ngưỡng, quốc gia, khu vực, 

giới tính, tuổi tác, nghề nghiệp, sức khỏe; 

c) Tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ và đạo đức kinh doanh, giữ bí mật kinh doanh; 

không được sử dụng thuật toán, dữ liệu, nền tảng và các lợi thế khác để thực 

hiện hành vi cạnh tranh độc quyền, không lành mạnh; 

d) Tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của người khác, không được gây nguy 

hiểm cho sức khỏe thể chất và tâm lý của người khác, không được xâm phạm 

quyền và lợi ích của người khác về chân dung, uy tín, danh dự, quyền riêng tư 

hoặc thông tin cá nhân. 

4. Phát triển ứng dụng khoa học công nghệ trong xử lý, quản lý, quản trị, sử 

dụng, khai thác dữ liệu là một nội dung trong Chiến lược dữ liệu quốc gia. 

5. Chính phủ quy định chi tiết về hoạt động phát triển, ứng dụng công nghệ 

trong xử lý dữ liệu đối với các ứng dụng: 

a) Thao túng hành vi nhận thức của con người hoặc các nhóm dễ bị tổn thương; 

b) Phân loại con người dựa trên hành vi, tình trạng kinh tế xã hội hoặc đặc điểm 

cá nhân; 

c) Nhận dạng sinh trắc học; 
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d) Được sử dụng trong các sản phẩm ảnh hưởng đến sự an toàn của con người; 

đ) Được sử dụng trong các lĩnh vực ảnh hưởng đến các quyền cơ bản của con 

người. 

6. Quản lý đối với hoạt động phát triển, ứng dụng công nghệ trong xử lý dữ liệu 

được quy định tại khoản 5 Điều này bao gồm: 

a) Các yêu cầu cần thực hiện trước khi ra mắt sản phẩm, dịch vụ hoặc ứng dụng 

mới được hỗ trợ bởi việc ứng dụng công nghệ về xử lý dữ liệu; 

b) Đánh giá tính bảo mật của sản phẩm, dịch vụ, ứng dụng; 

c) Đánh giá đạo đức về hoạt động nghiên cứu, phát triển liên quan đến ứng dụng 

công nghệ về xử lý dữ liệu; 

d) Các yêu cầu trong quá trình vận hành hàng ngày các sản phẩm, dịch vụ ứng 

dụng công nghệ về xử lý dữ liệu; 

đ) Dữ liệu đào tạo và ghi nhãn dữ liệu; 

e) Kiểm duyệt dữ liệu đầu vào, kiểm duyệt nội dung đầu ra; 

g) Ghi nhãn nội dung tổng hợp; 

h) Bảo vệ quyền của người dùng; 

i) Đánh giá định kỳ các thuật toán; 

k) Hệ thống quản lý bảo mật dữ liệu và các biện pháp kỹ thuật; 

l) Xử lý thông tin sai lệch và xử lý khiếu nại. 

Điều 25. Xác định và quản lý rủi ro phát sinh trong xử lý dữ liệu 

1. Rủi ro phát sinh trong xử lý dữ liệu bao gồm nhưng không giới hạn theo các 

nhóm sau: Rủi ro quyền riêng tư, rủi ro an ninh mạng, rủi ro nhận dạng và quản 

lý truy cập và rủi ro trong xử lý dữ liệu. 

2. Cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội phải xác định, 

thiết lập cơ chế cảnh báo sớm về rủi ro phát sinh trong xử lý dữ liệu, xây dựng 

biện pháp để bảo vệ dữ liệu.  

3. Chủ quản dữ liệu không thuộc khoản 2 Điều này chịu trách nhiệm tự đánh 

giá, xác định rủi ro và thực hiện các biện pháp để bảo vệ dữ liệu; kịp thời khắc 

phục rủi ro phát sinh và thông báo cho chủ thể dữ liệu và cơ quan, tổ chức, cá 

nhân có liên quan. 

4. Chủ quản dữ liệu là cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã 

hội xử lý dữ liệu cốt lõi, dữ liệu quan trọng phải định kỳ tiến hành đánh giá rủi 

ro đối với các hoạt động xử lý dữ liệu đó theo quy định. Nội dung đánh giá rủi 

ro bao gồm tối thiểu các thông tin về loại và lượng dữ liệu đang được xử lý, 

hoàn cảnh của các hoạt động xử lý dữ liệu, các rủi ro phát sinh trong xử lý dữ 

liệu và biện pháp giải quyết. 

5. Quy định một số biện pháp phòng ngừa rủi ro phát sinh trong xử lý dữ liệu 

bao gồm: 
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a) Thực hiện sao lưu dữ liệu thường xuyên để bảo đảm rằng dữ liệu có thể được 

khôi phục trong trường hợp mất mát hoặc hỏng hóc. Sao lưu cần được lưu trữ ở 

một vị trí an toàn và tách biệt với hệ thống chính; 

b) Có kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng, nâng cấp hệ thống và hệ điều hành nhằm bảo 

đảm duy trì và cải thiện hiệu suất, tính năng, tính bảo mật và tính nhất quán của 

hệ thống cơ sở dữ liệu. Khi nâng cấp cần có một kế hoạch nâng cấp chi tiết và 

bảo đảm tính liên tục của dịch vụ. Phải có biện pháp ứng phó khôi phục lại hệ 

thống trong quá trình tiến hành; 

c) Thực hiện các biện pháp bảo vệ dữ liệu để không bị truy cập trái phép; 

d) Sử dụng các biện pháp xác thực danh tính, các quy tắc và hạn chế truy cập đối 

với từng loại dữ liệu để bảo đảm rằng chỉ những người dùng được cấp quyền 

mới có thể truy cập và thao tác dữ liệu;  

đ) Sử dụng các hệ thống giám sát và phát hiện xâm nhập để theo dõi hoạt động 

mạng và phát hiện các hành vi bất thường hoặc truy cập trái phép; 

e) Cài đặt và duy trì các phần mềm bảo mật như tường lửa, phần mềm diệt virus, 

và chống phần mềm độc hại để bảo vệ hệ thống khỏi các mối đe dọa; 

g) Thực hiện đánh giá rủi ro định kỳ để xác định các điểm yếu trong hệ thống và 

áp dụng các biện pháp giảm thiểu rủi ro tương ứng; 

h) Xây dựng phương án, kế hoạch xử lý sự cố dữ liệu để bảo đảm cơ quan, tổ 

chức có thể nhanh chóng ứng phó, khắc phục sự cố và hoạt động bình thường 

sau khi xảy ra các sự cố như tấn công mạng, mất dữ liệu hoặc hỏng hóc thiết bị; 

i) Đào tạo nhân viên về các biện pháp bảo mật dữ liệu, cách nhận biết các mối đe 

dọa, và cách xử lý khi phát hiện rủi ro bảo mật. Huấn luyện, diễn tập, phòng ngừa 

sự cố, giám sát phát hiện, bảo đảm các điều kiện sẵn sàng khi có sự cố; 

k) Các biện pháp khác theo quy định pháp luật. 

Điều 26. Quỹ phát triển dữ liệu quốc gia 

1. Quỹ phát triển dữ liệu quốc gia là quỹ tài chính Nhà nước ngoài ngân sách, 

được hình thành ở Trung ương để huy động nguồn lực xã hội hỗ trợ việc xây 

dựng, phát triển, khai thác, ứng dụng, quản trị dữ liệu quốc gia. 

2. Quỹ phát triển dữ liệu quốc gia được hình thành từ các nguồn tài chính sau 

đây: 

a) Hỗ trợ, viện trợ, đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân trong nước, 

ngoài nước; 

b) Đóng góp từ doanh thu của doanh nghiệp nhà nước, đơn vị sự nghiệp công 

lập cung cấp sản phẩm, dịch vụ về dữ liệu. 

c) Từ các nguồn khác theo quy định pháp luật. 

3. Quỹ phát triển dữ liệu quốc gia được ưu tiên chi các hoạt động sau đây: 
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a) Hỗ trợ việc đầu tư, xây dựng, mua sắm trang thiết bị phục vụ hoạt động của 

Trung tâm dữ liệu quốc gia;  

b) Hỗ trợ cho người làm công tác xử lý, quản trị dữ liệu của Trung tâm dữ liệu 

quốc gia; người làm công tác xây dựng, phát triển, ứng dụng, xử lý dữ liệu trong 

Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia; 

c) Hỗ trợ việc nghiên cứu giải pháp gia tăng bảo vệ dữ liệu, chuyển giao công 

nghệ về dữ liệu, phát triển ứng dụng công nghệ liên quan đến dữ liệu; 

d) Hỗ trợ khen thưởng tổ chức, cá nhân có thành tích trong công tác xây dựng, 

phát triển, xử lý, quản trị dữ liệu; 

đ) Hỗ trợ hợp tác quốc tế về dữ liệu. 

4. Nguyên tắc hoạt động của Quỹ phát triển dữ liệu quốc gia: 

a) Không vì mục đích lợi nhuận; 

b) Quản lý, sử dụng đúng mục đích, đúng pháp luật, kịp thời, hiệu quả, bảo đảm 

công khai, minh bạch; 

c) Hỗ trợ cho các hoạt động xây dựng, phát triển, khai thác, ứng dụng, quản trị 

dữ liệu mà ngân sách nhà nước chưa đầu tư hoặc chưa đáp ứng yêu cầu; 

d) Không được chi trùng với ngân sách nhà nước. 

5. Chính phủ quy định chi tiết khoản 2 và khoản 3 Điều này; quy định việc thành 

lập, quản lý, sử dụng Quỹ phát triển dữ liệu quốc gia. 

Điều 27. Bảo vệ dữ liệu 

1. Cơ quan, tổ chức, cá nhân phải tuân thủ quy định pháp luật về dữ liệu, 

pháp luật về giao dịch điện tử, pháp luật về an toàn thông tin mạng, pháp 

luật về an ninh mạng và quy định khác của pháp luật có liên quan khi xử lý 

dữ liệu. 

2. Dữ liệu là bí mật nhà nước phải tuân thủ quy định pháp luật về bảo vệ bí mật 

nhà nước và pháp luật về cơ yếu. 

3. Việc bảo vệ dữ liệu cá nhân tuân thủ theo quy định pháp luật về bảo vệ dữ 

liệu cá nhân. 

4. Việc bảo vệ dữ liệu phải tuân thủ các chính sách chung về an ninh quốc phòng; 

các cơ quan nhà nước phải thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo mật dữ liệu trong 

ngành, lĩnh vực do mình quản lý; thiết lập hệ thống bảo vệ dữ liệu thống nhất, có 

hiệu quả cao và có thẩm quyền để đánh giá rủi ro an ninh dữ liệu, báo cáo, chia sẻ 

thông tin, giám sát và cảnh báo sớm. Nhà nước bảo hộ quyền, lợi ích của cá nhân, 

tổ chức về dữ liệu; khuyến khích sử dụng dữ liệu hợp pháp, hợp lý, hiệu quả; bảo 

đảm dữ liệu được lưu thông tự do, hợp pháp, có trật tự; thúc đẩy phát triển nền 

kinh tế số lấy dữ liệu làm yếu tố then chốt. Khuyến khích các chủ quản dữ liệu 

khác xây dựng các quy định riêng về bảo vệ dữ liệu do mình quản lý. 
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Điều 28. Hợp tác quốc tế về dữ liệu 

1. Hợp tác quốc tế về dữ liệu được thực hiện trên cơ sở bình đẳng, cùng có lợi, 

tăng cường sức mạnh tổng hợp và nâng cao vị thế, uy tín của quốc gia, tôn trọng 

độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, tuân thủ pháp luật của mỗi bên, pháp 

luật quốc tế và cam kết trong các điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế có liên 

quan đến dữ liệu. 

2. Nhà nước khuyến khích đầu tư, hợp tác và hỗ trợ quốc tế cho công tác quản lý 

nhà nước, đào tạo nguồn nhân lực, chia sẻ thông tin về dữ liệu, nghiên cứu khoa 

học, chuyển giao công nghệ tiên tiến và các hoạt động khác về trao đổi dữ liệu 

xuyên biên giới. 

3. Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thực hiện hợp tác quốc tế về 

dữ liệu phù hợp với pháp luật Việt Nam và pháp luật quốc tế; thực hiện điều ước 

quốc tế liên quan đến dữ liệu mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là 

thành viên. 

Chương III  
CƠ SỞ DỮ LIỆU TỔNG HỢP QUỐC GIA 

Điều 29. Nguyên tắc xây dựng, phát triển Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia  

1. Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia được Chính phủ xây dựng và quản lý tập 

trung, thống nhất tại Trung tâm dữ liệu quốc gia. 

2. Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia được xây dựng theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ 

thuật công nghệ thông tin, định mức kinh tế - kỹ thuật, bảo đảm hoạt động ổn 

định, liên tục. 

3. Bảo đảm an ninh, an toàn thông tin, bảo vệ dữ liệu cá nhân, thuận lợi cho việc 

thu thập, cập nhật, điều chỉnh, khai thác, sử dụng. 

4. Bảo đảm kết nối, chia sẻ với các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên 

ngành, cơ sở dữ liệu khác và hệ thống thông tin khác. 

5. Bảo đảm quyền khai thác thông tin của cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy 

định pháp luật. 

6. Tích hợp, đồng bộ, lưu trữ, khai thác, chia sẻ và điều phối dữ liệu tổng hợp từ 

các cơ sở dữ liệu quốc gia và thực hiện việc phân tích chuyên sâu các dữ liệu, hỗ 

trợ công tác xây dựng các cơ chế chính sách, quy hoạch, chiến lược phát triển 

quốc gia; 

7. Hỗ trợ, phát triển sản phẩm, dịch vụ về dữ liệu phục vụ phát triển kinh tế - xã 

hội. 

Điều 30. Thu thập, cập nhật, đồng bộ dữ liệu vào Cơ sở dữ liệu tổng 

hợp quốc gia 

1. Dữ liệu được thu thập, cập nhật, đồng bộ vào Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia 

bao gồm dữ liệu mở, dữ liệu dùng chung của cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ 

liệu chuyên ngành được quy định tại điểm a, điểm b khoản 1 Điều 9 Luật này, 

dữ liệu dùng riêng quy định tại khoản 4 Điều này và dữ liệu được cung cấp quy 
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định tại Điều 15 Luật này, dữ liệu mở do chính phủ các nước, các tổ chức quốc 

tế công bố và dữ liệu khác thu thập từ hoạt động hợp tác quốc tế về dữ liệu; trừ 

dữ liệu liên quan tới an ninh, quân sự, quốc phòng, cơ yếu. 

2. Nguồn thu thập, đồng bộ, điều chỉnh, cập nhật thông tin trong Cơ sở dữ 

liệu tổng hợp quốc gia: 

a) Kết quả của quá trình thực hiện các thủ tục hành chính, dịch vụ công của các 

cơ quan nhà nước có thẩm quyền; 

b) Dữ liệu được chia sẻ, đồng bộ từ các cơ sở dữ liệu theo quy định tại khoản 1 

Điều 9 của Luật này; 

c) Dữ liệu được số hóa, cung cấp, tích hợp bởi cá nhân, tổ chức; 

d) Nguồn khác theo quy định pháp luật. 

3. Dữ liệu được đồng bộ thông qua Nền tảng chia sẻ, điều phối dữ liệu và các 

nền tảng, phương thức khác bảo đảm dữ liệu đáp ứng tiêu chí: đúng, đủ, sạch, 

sống. Trung tâm dữ liệu quốc gia phối hợp với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên 

quan kiểm tra thông tin khi thu thập, cập nhật, điều chỉnh để bảo đảm tính chính 

xác, thống nhất. 

4. Dữ liệu dùng riêng được thu thập vào Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia theo 

quyết định của Thủ tướng Chính phủ để phục vụ các nhiệm vụ quốc phòng, an 

ninh, đối ngoại và các nhiệm vụ khác để phục vụ lợi ích quốc gia, công cộng. 

5. Dữ liệu được đồng bộ, lưu trữ tại Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia thuộc phạm 

vi quản lý của chủ quản dữ liệu nào thì cơ quan đó chịu trách nhiệm về chất 

lượng dữ liệu, bảo đảm tính cập nhật kịp thời, toàn vẹn của của dữ liệu. 

6. Thông tin có trong cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành phải được 

cập nhật kịp thời, đầy đủ, chính xác vào Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia. 

 7. Trường hợp dữ liệu trong cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành 

không thống nhất với dữ liệu trong Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia thì Trung 

tâm dữ liệu quốc gia phối hợp với cơ quan có liên quan kiểm tra, đối soát dữ liệu 

và cập nhật, điều chỉnh, đồng bộ trong các cơ sở dữ liệu cho thống nhất. 

Điều 31. Khai thác và sử dụng Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia 

1. Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia được xây dựng phục vụ việc khai thác, sử 

dụng chung đáp ứng hoạt động của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức 

chính trị - xã hội; phục vụ công tác thống kê, hoạch định chính sách, xây dựng 

quy hoạch, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội; phục vụ nhu cầu khai thác, sử 

dụng, ứng dụng dữ liệu của tổ chức, cá nhân. 

2.  Đối tượng khai thác và sử dụng dữ liệu 

a) Cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội được khai thác 

dữ liệu trong Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia phù hợp với chức năng, nhiệm vụ 

của cơ quan, tổ chức đó; để thực hiện đơn giản hóa các thủ tục hành chính, cải 

thiện sự phục vụ của cơ quan nhà nước cho người dân, doanh nghiệp; 
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b) Chủ thể dữ liệu được khai thác dữ liệu phản ảnh về chủ thể dữ liệu đó trong 

Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia; 

c) Tổ chức và cá nhân không thuộc quy định tại điểm a, điểm b khoản này được 

khai thác dữ liệu trong Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia như sau: Được tự do 

khai thác dữ liệu mở; được khai thác dữ liệu phi cá nhân khi được sự đồng ý của 

Trung tâm dữ liệu quốc gia; được khai thác dữ liệu cá nhân khi được sự đồng ý 

của Trung tâm dữ liệu quốc gia và cá nhân là chủ thể dữ liệu được khai thác. 

3. Phương thức khai thác, sử dụng dữ liệu: 

a) Kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên 

ngành, hệ thống thông tin khác với Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia; 

b) Cổng dữ liệu quốc gia, cổng dịch vụ công quốc gia, cổng thông tin điện tử 

của chủ quản dữ liệu, hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính; 

c) Nền tảng định danh và xác thực điện tử; 

d) Ứng dụng định danh quốc gia; 

đ) Thiết bị, phương tiện, phần mềm do Trung tâm dữ liệu quốc gia cung cấp; 

e) Văn bản cung cấp thông tin. 

Điều 32. Kết nối, chia sẻ dữ liệu với Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia 

1. Các cơ sở dữ liệu quốc gia khác, cơ sở dữ liệu chuyên ngành và hệ thống 

thông tin khác của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị , tổ chức chính trị - xã 

hội kết nối với Trung tâm dữ liệu quốc gia thông qua Nền tảng chia sẻ, điều 

phối dữ liệu; nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu cấp bộ, cấp tỉnh, mạng Internet, 

mạng máy tính, hệ thống thông tin. 

2. Để bảo bảo đảm mật, an ninh, an toàn thông tin, bảo vệ dữ liệu cá nhân khi 

kết nối, chia sẻ thông tin với Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia, hệ thống thông tin 

của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội phải bảo đảm 

các yêu cầu sau: 

a) Đáp ứng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hướng dẫn kỹ thuật về kết nối, chia 

sẻ, đồng bộ dữ liệu với Trung tâm dữ liệu quốc gia; 

b) Tuân thủ các quy định pháp luật về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo 

cấp độ. 

3. Việc kết nối, chia sẻ thông tin giữa Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia với hệ 

thống thông tin khác được thực hiện trên cơ sở thống nhất bằng văn bản giữa Bộ 

Công an và chủ quản dữ liệu.  

4. Chính phủ quy định chi tiết điều này. 

Điều 33. Trách nhiệm cung cấp dữ liệu của cơ quan nhà nƣớc, tổ 

chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, cá nhân, tổ chức khác 

1.  Chủ quản dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành có trách nhiệm như 

sau: 
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a) Xây dựng, thu thập, cập nhật dữ liệu bảo đảm chính xác các trường thông tin 

trong cơ sở dữ liệu mình quản lý.  

b) Kết nối, chia sẻ, đồng bộ các trường thông tin trong cơ sở dữ liệu thuộc cơ 

quan, đơn vị mình quản lý lần đầu cho Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia và cập 

nhật đồng bộ ngay khi có thay đổi về dữ liệu và số trường thông tin trừ trường 

hợp pháp luật có quy định khác. 

Trường hợp chưa xây dựng cơ sở dữ liệu thì thực hiện triển khai trên hạ tầng do 

Trung tâm dữ liệu quốc gia cung cấp và phối hợp với Trung tâm dữ liệu quốc 

gia để số hóa, thu thập dữ liệu theo quy định pháp luật; 

c) Đồng bộ cập nhật ngay khi có kết quả giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ 

công bảo đảm ổn định, liên tục. 

2. Đối với cá nhân là người Việt Nam, tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam, cá 

nhân, tổ chức doanh nghiệp nước ngoài hoạt động tại Việt Nam có trách nhiệm 

như sau: 

a) Cung cấp, chia sẻ, đồng bộ, cập nhật dữ liệu cho Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc 

gia theo quy định tại Điều 15 Luật này khi có văn bản đề nghị của Trung tâm dữ 

liệu quốc gia; 

b) Nhà nước bảo đảm điều kiện cần thiết để thực hiện việc tiếp nhận dữ liệu do 

tổ chức, cá nhân cung cấp theo quy định tại Điều 15 Luật này. 

Điều 34. Mối quan hệ giữa Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia với cơ sở 

dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, cổng dịch vụ công quốc gia và 

cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin khác 

1. Việc kết nối, cập nhật, chia sẻ, khai thác, sử dụng thông tin giữa Cơ sở dữ liệu 

tổng hợp quốc gia và các cơ sở dữ liệu khác phải bảo đảm hiệu quả, an toàn, phù 

hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy 

định pháp luật có liên quan. 

2. Chủ quản dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành có trách nhiệm cung cấp 

cho Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia dữ liệu mở, dữ liệu dùng chung được quy 

định tại điểm a, điểm b khoản 1 Điều 9 Luật này, dữ liệu dùng riêng quy định tại 

khoản 4 Điều 30 Luật này và dữ liệu được cung cấp quy định tại Điều 15 Luật 

này; trừ dữ liệu liên quan tới an ninh, quân sự, quốc phòng, cơ yếu. 

3. Trung tâm dữ liệu quốc gia có trách nhiệm chia sẻ, điều phối dữ liệu trong Cơ 

sở dữ liệu tổng hợp quốc gia cho chủ quản dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu 

chuyên ngành để thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao. 

Điều 35. Phí khai thác, sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu tổng 

hợp quốc gia và cơ sở dữ liệu khác do cơ quan nhà nƣớc quản lý 

1. Cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội khai thác, sử 

dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia và cơ sở dữ liệu khác do 

cơ quan nhà nước quản lý thì không phải nộp phí. 
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2. Tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng thông tin của mình trong Cơ sở dữ liệu 

tổng hợp quốc gia và cơ sở dữ liệu khác do cơ quan nhà nước quản lý thì không 

phải nộp phí. 

3. Tổ chức, cá nhân không thuộc khoản 1, khoản 2 Điều này khai thác, sử dụng 

thông tin trong Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia và cơ sở dữ liệu khác do cơ 

quan nhà nước quản lý phải nộp phí theo quy định pháp luật về phí và lệ phí. 

Chương IV  
TRUNG TÂM DỮ LIỆU QUỐC GIA 

Điều 36. Xây dựng Trung tâm dữ liệu quốc gia 

1. Trung tâm dữ liệu quốc gia được thiết kế, xây dựng đáp ứng các yêu cầu kỹ 

thuật, quy chuẩn về trung tâm dữ liệu, phù hợp với quy hoạch hạ tầng thông tin 

và truyền thông. 

2. Trung tâm dữ liệu quốc gia được thiết kế, xây dựng theo các tiêu chuẩn, định 

mức, yêu cầu kỹ thuật trong nước và quốc tế để bảo đảm chống bom đạn, khủng 

bố, thiên tai; tiêu chuẩn, yêu cầu về bảo vệ môi trường, ưu tiên sử dụng các 

nguồn năng lượng tái tạo, giải pháp thông minh để kiểm soát nguồn năng lượng. 

3. Trung tâm dữ liệu quốc gia được thiết kế, triển khai các giải pháp bảo đảm an 

ninh, bảo mật để kiểm soát, phát hiện, ngăn chặn tấn công, đột nhập, phá hoại. 

4. Hệ thống công nghệ thông tin của Trung tâm dữ liệu quốc gia được thiết kế 

xây dựng đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về bảo 

đảm mức độ sẵn sàng của hệ thống, thiết kế hệ thống với mức dự phòng nhằm 

sẵn sàng trong trường hợp mở rộng khi cần thiết. Môi trường vận hành hệ thống 

thông tin của Trung tâm dữ liệu quốc gia tách biệt với các môi trường phát triển, 

kiểm tra và thử nghiệm, bảo đảm an ninh, bảo mật theo cấp độ nhằm kiểm soát, 

phát hiện, ngăn chặn các nguy cơ mất an ninh, an toàn thông tin. 

5. Các thành phần công nghệ thông tin chính của Trung tâm dữ liệu quốc gia 

gồm: 

a) Nền tảng chia sẻ, điều phối dữ liệu; 

b) Cơ sở hạ tầng điện toán đám mây; 

Trung tâm dữ liệu quốc gia xây dựng, phát triển cơ sở hạ tầng điện toán đám 

mây và triển khai thành các vùng chức năng để phục vụ nhu cầu của bộ ngành, 

địa phương, bảo đảm việc phát triển các phân hệ tích hợp, đồng bộ, khai thác dữ 

liệu, yêu cầu cao về bảo mật thông tin; 

c) Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia; 

d) Hệ thống phân tích dữ liệu phục vụ công tác quản lý 

Trung tâm dữ liệu quốc gia thiết lập hạ tầng tính toán hiệu suất cao và hệ thống 

phân tích dữ liệu phục vụ công tác quản lý với các mô hình phân tích dự báo phục 

vụ công tác khai thác từ Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia. Cung cấp điều kiện kỹ 

thuật hỗ trợ việc nghiên cứu phát triển lĩnh vực toán ứng dụng; 
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đ) Cổng dịch vụ công quốc gia; 

e) Hệ thống, phần mềm quản lý, khai thác, cung cấp dịch vụ dữ liệu, cổng dữ 

liệu mở, cổng dịch vụ dữ liệu có thu phí. 

6. Các thành phần công nghệ thông tin của Trung tâm dữ liệu quốc gia được 

thiết kế thành vùng dùng chung và vùng chuyên dụng.  

Vùng dùng chung bao gồm kho dữ liệu mở của Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia, 

kho dữ liệu dùng chung, nền tảng điện toán đám mây, hệ thống thiết bị công 

nghệ thông tin phục vụ các cơ quan khai thác, sử dụng.  

Vùng chuyên dụng bao gồm kho dữ liệu tổng hợp, nền tảng điện toán đám mây 

dùng riêng cho Trung tâm dữ liệu quốc gia phục vụ xử lý dữ liệu, hệ thống thiết 

bị công nghệ thông tin, được bảo vệ nghiêm ngặt bảo đảm triển khai các dữ liệu 

bí mật nhà nước chuyên ngành và các dữ liệu được phân tích để đồng bộ ra vùng 

dùng chung phục vụ khai thác. 

Điều 37. Vị trí, vai trò Trung tâm dữ liệu quốc gia 

1. Trung tâm dữ liệu quốc gia là cơ quan nhà nước thực hiện quản lý, khai thác và 

vận hành trung tâm dữ liệu của quốc gia bảo đảm thống nhất, ổn định, bền vững. 

2. Trung tâm dữ liệu quốc gia tích hợp, đồng bộ, lưu trữ, chia sẻ, phân tích, khai 

thác, điều phối dữ liệu của các cơ quan nhà nước theo quy định pháp luật nhằm 

tạo lập Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia. 

3. Dữ liệu tại Trung tâm dữ liệu quốc gia là nguồn cung cấp các dịch vụ liên 

quan đến dữ liệu, hỗ trợ hoạch định chính sách, kiến tạo phát triển, xây dựng 

Chính phủ số, xã hội số và kinh tế số, bảo đảm quốc phòng, an ninh.  

4. Trung tâm dữ liệu quốc gia cung cấp hạ tầng công nghệ thông tin cho các cơ 

quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội có nhu cầu sử dụng 

để khai thác, vận hành, nâng cao hiệu quả, bảo đảm an ninh, an toàn thông tin 

trong quản lý, quản trị, xử lý dữ liệu.  

5. Trung tâm dữ liệu quốc gia là cơ quan được giao quản lý Cơ sở dữ liệu tổng 

hợp quốc gia, do Bộ trưởng Bộ Công an trực tiếp quản lý, bảo đảm việc lưu trữ, 

quản lý, chia sẻ, khai thác dữ liệu của Đảng và Nhà nước. 

6. Tổ chức vận hành, quản trị, lưu trữ, chia sẻ, nghiên cứu, ứng dụng, khai thác, 

phát triển dữ liệu; cung cấp giải pháp kỹ thuật cho các cơ quan, tổ chức có nhu 

cầu; bảo đảm an ninh, an toàn hệ thống, cơ sở dữ liệu của Trung tâm dữ liệu 

quốc gia. 

7. Lưu trữ, quản lý, khai thác, phát triển; điều phối dữ liệu với các cơ quan nhà 

nước có liên quan; phân tích phục vụ điều hành, xây dựng chính sách; nghiên cứu 

phát triển dữ liệu; cung cấp kho dữ liệu dùng chung để thực hiện các công tác 

quản lý nhà nước. 

8. Thực hiện tổng hợp, phân tích, đánh giá việc triển khai thực hiện Chiến lược 

dữ liệu quốc gia tại Trung tâm dữ liệu quốc gia. 

9. Giám sát việc bảo đảm chất lượng dữ liệu, hoạt động điều phối dữ liệu. 
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10. Thực hiện các quy định pháp luật trong việc sử dụng mật mã để bảo mật dữ 

liệu thuộc phạm vi bí mật nhà nước được lưu giữ, trao đổi trên không gian mạng. 

11. Bộ trưởng Bộ Công an quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ 

máy Trung tâm dữ liệu quốc gia. 

Điều 38. Quy định về đăng ký, cấp tài nguyên hạ tầng Trung tâm dữ 

liệu quốc gia 

1. Chủ quản dữ liệu, hệ thống thông tin sử dụng hạ tầng của Trung tâm dữ liệu 

quốc gia hoặc đầu tư hạ tầng đặt tại Trung tâm dữ liệu quốc gia khi đáp ứng các 

quy định về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật của trung tâm dữ liệu. 

2. Cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội đã đầu tư hệ 

thống thông tin tiếp tục quản trị vận hành hệ thống, thiết bị đã đầu tư đến hết 

thời gian sử dụng, khấu hao theo quy định và phối hợp với Bộ Công an xác định 

thời điểm, giải pháp thực hiện chuyển đổi, di dời, tích hợp hệ thống về Trung 

tâm dữ liệu quốc gia. 

3. Cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội chưa đầu tư hệ 

thống thông tin thực hiện phối hợp với Trung tâm dữ liệu quốc gia để đăng ký 

nhu cầu sử dụng hạ tầng. Trường hợp cơ quan, tổ chức đang sử dụng dịch vụ do 

doanh nghiệp cung cấp thì phối hợp với Bộ Công an để đăng ký nhu cầu sử 

dụng hạ tầng tại Trung tâm dữ liệu quốc gia khi kết thúc hợp đồng với doanh 

nghiệp cung cấp dịch vụ. Việc cung cấp hạ tầng công nghệ thông tin cho cơ 

quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội được ngân sách nhà 

nước bảo đảm. 

4. Hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu thuộc lĩnh vực an ninh, quân sự, quốc 

phòng, cơ yếu sử dụng hạ tầng, lưu trữ, quản lý, xử lý dữ liệu thuộc phạm vi 

quản lý của Bộ Quốc phòng, Ban Cơ yếu Chính phủ theo các quy định pháp 

luật. 

Điều 39. Nhiệm vụ của Trung tâm dữ liệu quốc gia 

1. Thực hiện quản trị, vận hành hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng công nghệ thông 

tin tại Trung tâm dữ liệu quốc gia. 

2. Thực hiện quản trị Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia. 

3. Thực hiện giải pháp, phương án bảo đảm an ninh, an toàn, bảo mật, xác thực 

dữ liệu tại Trung tâm dữ liệu quốc gia. 

4. Xây dựng và quản lý kiến trúc dữ liệu. 

5. Phát triển dữ liệu: Thiết kế, triển khai và duy trì các giải pháp đáp ứng nhu 

cầu dữ liệu của chính phủ và các cơ quan nhà nước.  

6. Quản lý vận hành dữ liệu: Lập kế hoạch, kiểm soát và hỗ trợ dữ liệu trong 

suốt vòng đời dữ liệu, từ tạo lập, thu thập đến lưu trữ và sàng lọc.  

7. Quản lý dữ liệu tham chiếu và tổng thể . 

8. Xây dựng kho dữ liệu và phân tích dữ liệu. 
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9. Quản lý siêu dữ liệu: lập kế hoạch, thực hiện và kiểm soát các hoạt động 

để cho phép dễ dàng truy cập vào siêu dữ liệu tích hợp, chất lượng cao.  

10. Quản lý chất lượng dữ liệu. 

11. Xây dựng các hệ thống chỉ số đo lường và đánh giá hiệu suất cho hoạt động 

quản trị dữ liệu. 

12. Xây dựng kế hoạch, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến quy định 

pháp luật về dữ liệu. 

13. Tổ chức thực hiện hợp tác quốc tế về dữ liệu. 

14. Tổng hợp, phân tích, đánh giá việc triển khai được thực hiện chiến lược dữ 

liệu quốc gia. 

15. Phát triển, quản lý các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện hoạt 

động nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo, chuyển giao 

công nghệ, phát triển các ứng dụng, tiện ích công nghệ cao trong xử lý dữ liệu; 

cung cấp các sản phẩm, dịch vụ về dữ liệu và hạ tầng công nghệ thông tin. 

Điều 40. Nâng cấp, bảo trì, sửa chữa hạ tầng, thiết bị đặt tại Trung 

tâm dữ liệu quốc gia 

1. Trung tâm dữ liệu quốc gia thực hiện nâng cấp, bảo trì, sửa chữa hạ tầng, thiết 

bị do Trung tâm dữ liệu quốc gia đầu tư, trang bị. 

2. Cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội thực hiện nâng 

cấp, bảo trì, sửa chữa hạ tầng, thiết bị do cơ quan, tổ chức đó đầu tư và đặt tại 

Trung tâm dữ liệu quốc gia. 

Điều 41. Bảo đảm nguồn lực hoạt động xây dựng, phát triển của 

Trung tâm dữ liệu quốc gia 

1. Hoạt động của Trung tâm dữ liệu quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước, Quỹ 

phát triển dữ liệu quốc gia và các nguồn kinh phí hợp pháp khác. 

2. Nhà nước ưu tiên đầu tư cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất, đất đai, trụ sở, công 

trình, công nghệ, bảo đảm ngân sách cho xây dựng và quản lý nhà nước về dữ 

liệu, quản trị dữ liệu, xây dựng, quản lý và vận hành Trung tâm dữ liệu, Cơ sở 

dữ liệu tổng hợp quốc gia.  

3. Nhà nước khuyến khích tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước tài trợ, hỗ 

trợ để xây dựng, quản trị, vận hành Trung tâm dữ liệu quốc gia. 

4. Bảo đảm nguồn nhân lực cho các hoạt động của Trung tâm dữ liệu quốc gia, 

có phương án thuê chuyên gia, doanh nghiệp, bảo đảm chất lượng dịch vụ và an 

ninh, an toàn hệ thống theo quy định pháp luật. 

5. Chính phủ quy định về đào tạo, bồi dưỡng nhân lực và chế độ, chính sách đãi 

ngộ cho nguồn nhân lực chất lượng cao. 
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Điều 42. Bảo vệ dữ liệu tại Trung tâm dữ liệu quốc gia 

1. Trung tâm dữ liệu quốc gia xây dựng, ban hành quy chế vận hành, sử dụng hệ 

thống thông tin; phương án bảo đảm an toàn thông tin mạng, an ninh mạng đối 

với hệ thống thông tin; phương án ứng phó, khắc phục sự cố an ninh mạng. 

2. Ứng dụng, triển khai phương án, biện pháp, công nghệ bảo vệ dữ liệu tại 

Trung tâm dữ liệu quốc gia. 

3. Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện các nhiệm vụ có liên 

quan về dữ liệu tại Trung tâm dữ liệu quốc gia được tổ chức bồi dưỡng kiến thức 

về bảo vệ dữ liệu. 

4. Dữ liệu tại Trung tâm dữ liệu quốc gia được bảo vệ trong hoạt động cung cấp 

dịch vụ công trên không gian mạng, cung cấp, trao đổi, thu thập thông tin với cơ 

quan, tổ chức, cá nhân, chia sẻ thông tin trong nội bộ và với cơ quan khác hoặc 

trong hoạt động khác. 

Điều 43. Mối quan hệ giữa Trung tâm dữ liệu quốc gia với các cơ 

quan quản lý cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin của cơ quan nhà nƣớc, tổ 

chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội. 

1. Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương quản lý trung tâm dữ liệu thuộc ngành, lĩnh 

vực, địa bàn quản lý tuân thủ theo hướng dẫn của Bộ Công an về việc xử lý, 

quản trị, điều phối dữ liệu. 

2. Về quản trị dữ liệu 

a) Trung tâm dữ liệu quốc gia quản lý và bảo đảm an ninh, an toàn thông tin đối 

với các dữ liệu đã được đồng bộ về Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia; 

b) Cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội thực hiện việc 

quản trị cơ sở dữ liệu trong hệ thống của cơ quan, tổ chức, phối hợp với Trung 

tâm dữ liệu quốc gia bảo đảm an ninh, an toàn thông tin hệ thống, bảo mật dữ 

liệu tại đơn vị trong quá trình đồng bộ dữ liệu với Trung tâm dữ liệu quốc gia. 

3. Về lưu trữ dữ liệu 

a) Trung tâm dữ liệu quốc gia lưu trữ dữ liệu được đồng bộ để xây dựng kho dữ 

liệu dùng chung cho các cơ quan, tổ chức để tổng hợp, phân tích, đánh giá, kịp 

thời phục vụ hoạch định đường lối, chính sách, phát triển kinh tế - xã hội; 

b) Dữ liệu của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội 

được lưu trữ, xử lý tại hệ thống Trung tâm dữ liệu quốc gia theo yêu cầu riêng, 

phục vụ các mặt công tác quản lý nhà nước của các cơ quan, tổ chức. 

4. Khai thác và sử dụng dữ liệu 

a) Đối với các cơ quan, đơn vị triển khai hệ thống cơ sở dữ liệu trên cơ sở hạ 

tầng điện toán đám mây của Trung tâm dữ liệu quốc gia sử dụng Nền tảng chia 

sẻ, điều phối dữ liệu để khai thác dữ liệu; 

b) Các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội khi có nhu 
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cầu về khai thác dữ liệu phải bảo đảm an ninh, an toàn đối với các dữ liệu khai 

thác và sử dụng, việc khai thác sử dụng phải bảo đảm đúng mục đích và tuân thủ 

theo các quy định pháp luật. 

5. Về triển khai và vận hành hệ thống 

a) Các đơn vị chủ động quản trị, vận hành các thành phần về lớp ứng dụng, quản 

trị dữ liệu, môi trường hoạt động, phần mềm lớp giữa, hệ điều hành của các hệ 

thống thông tin sử dụng hạ tầng của Trung tâm dữ liệu quốc gia; 

b) Trung tâm dữ liệu quốc gia quản trị, vận hành các thành phần về ảo hoá, quản 

trị máy chủ, thiết bị lưu trữ, hạ tầng mạng và an ninh bảo mật. 

6. Hạ tầng kỹ thuật 

a) Trung tâm dữ liệu quốc gia cung cấp cho cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, 

tổ chức chính trị - xã hội chỗ đặt máy chủ và hạ tầng công nghệ thông tin; cung 

cấp kênh quản trị an toàn để các cơ quan, tổ chức chủ động triển khai, bảo đảm 

an toàn thông tin hệ thống ứng dụng và vận hành các dịch vụ liên quan; 

b) Cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội sau khi tiếp nhận 

hạ tầng sẽ phải tự quản trị các hệ thống ứng dụng, dịch vụ công nghệ thông tin 

triển khai trên hạ tầng được cung cấp (hệ thống lõi của các cơ quan, đơn vị). 

7. Trung tâm dữ liệu quốc gia bảo đảm thống nhất tài nguyên địa chỉ mạng (IP – 

Internet Protocol) và định tuyến theo các định hướng, kế hoạch sử dụng địa chỉ 

IP của quốc gia. 

8. Về an toàn và bảo mật thông tin 

a) Đối với vùng dùng chung: Trung tâm dữ liệu quốc gia cung cấp các vị trí chỗ 

đặt và tài nguyên hạ tầng đáp ứng các cấp độ an toàn thông tin khác nhau, tùy 

theo nhu cầu của các cơ quan, đơn vị. Trung tâm dữ liệu quốc gia bảo đảm an 

ninh mạng, an ninh an toàn thông tin của Nền tảng điện toán đám mây dùng 

chung; triển khai hệ thống giám sát an ninh mạng tập trung cho vùng dùng 

chung; cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội bảo đảm an 

toàn thông tin hệ thống ứng dụng, cơ sở dữ liệu; 

b) Đối với vùng chuyên dụng: Trung tâm dữ liệu quốc gia cung cấp dịch vụ hạ 

tầng đáp ứng an toàn thông tin cấp độ cao nhất, tuân thủ các quy định, tiêu 

chuẩn về bảo mật để bảo vệ kho dữ liệu tổng hợp; 

c) Đối với các hệ thống thông tin kết nối vào Trung tâm dữ liệu quốc gia: Các hệ 

thống phải được kiểm tra bảo đảm an toàn thông tin và khắc phục các lỗ hổng 

bảo mật trước khi thực hiện kết nối chính thức; 

d) Đối với công tác giám sát an ninh an toàn thông tin: Trung tâm dữ liệu quốc 

gia kết nối với các trung tâm giám sát an ninh, an toàn thông tin khác nếu cần 

thiết. 

9. Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế quản lý, vận hành, khai thác Trung 

tâm dữ liệu quốc gia, bảo đảm dự phòng của Trung tâm dữ liệu quốc gia. 
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Điều 44. Ngƣời làm công tác xử lý, quản trị dữ liệu 

1. Người làm công tác xử lý, quản trị dữ liệu bao gồm người trực tiếp thực hiện 

công tác xử lý, quản trị dữ liệu tại cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức 

chính trị - xã hội và người hỗ trợ hoạt động xử lý, quản trị dữ liệu. 

2. Người làm công tác xử lý, quản trị dữ liệu được quy định rõ ràng về trách 

nhiệm và quyền hạn theo từng vị trí công việc và được đào tạo, huấn luyện 

chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với nhiệm vụ, quyền hạn được giao. 

  3. Người làm công tác xử lý, quản trị dữ liệu chịu trách nhiệm bảo đảm an 

ninh, an toàn và tính đầy đủ, chính xác của dữ liệu và chịu sự kiểm tra, đánh giá 

định kỳ về việc tuân thủ các quy định về bảo mật. 

Điều 45. Nền tảng chia sẻ, điều phối dữ liệu 

1. Nền tảng chia sẻ, điều phối dữ liệu thực hiện kết nối, đồng bộ dữ liệu, chia sẻ, 

điều phối dữ liệu thông suốt giữa Trung tâm dữ liệu quốc gia và các cơ quan, tổ 

chức, cá nhân, bảo đảm tính toàn vẹn của dữ liệu. 

2. Nền tảng chia sẻ, điều phối dữ liệu tập trung vào công nghệ, tính khả dụng và 

hiệu quả hoạt động với các định dạng và giao thức phù hợp. Chủ sở hữu dữ liệu 

cung cấp và bảo đảm chất lượng dữ liệu, quyết định các điều kiện để truy cập và 

sử dụng dữ liệu. 

Chương V  

SẢN PHẨM, DỊCH VỤ VỀ DỮ LIỆU 

Điều 46. Sản phẩm, dịch vụ về dữ liệu 

1. Sản phẩm, dịch vụ về dữ liệu trong hoạt động giao dịch điện tử, viễn 

thông, an ninh mạng, an toàn thông tin mạng, công nghiệp công nghệ số, xác 

thực điện tử, cơ yếu, công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp 

đối với dữ liệu gắn với danh tính điện tử thực hiện theo quy định pháp luật về 

giao dịch điện tử, viễn thông, an ninh mạng, an toàn thông tin mạng, công 

nghiệp công nghệ số, xác thực điện tử cơ yếu, công nghiệp quốc phòng, an ninh 

và động viên công nghiệp. 

2. Sản phẩm, dịch vụ về dữ liệu trong hoạt động trung gian dữ liệu; phân 

tích, tổng hợp dữ liệu; xác thực điện tử đối với dữ liệu không gắn với chủ thể 

danh tính điện tử; sàn giao dịch dữ liệu thực hiện theo quy định của Luật này. 

3. Sản phẩm, dịch vụ về dữ liệu trong các hoạt động chuyên ngành khác 

thực hiện theo quy định của Luật này và pháp luật khác có liên quan. 

4. Tổ chức cung cấp sản phẩm, dịch vụ trung gian dữ liệu, phân tích, tổng 

hợp dữ liệu được hưởng ưu đãi như các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực 

công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, công nghiệp công nghệ số. 

5. Sản phẩm, dịch vụ dữ liệu có thể cung cấp trực tiếp hoặc qua trung 

gian dữ liệu. Cơ quan, tổ chức cá nhân cung cấp dịch vụ dữ liệu phải đăng ký 

với cơ quan quản lý và chịu trách nhiệm với dịch vụ dữ liệu của mình. 
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6. Sản phẩm, dịch vụ dữ liệu phải tuân thủ pháp luật liên quan và cơ 

quan, tổ chức và cá nhân cung cấp sản phẩm dữ liệu phải chịu trách nhiệm trước 

pháp luật về sản phẩm của mình. 

7. Chính phủ quy định chính sách về quản lý, giám sát thị trường dữ liệu, 

ưu tiên chia sẻ dữ liệu mở và phát triển sàn giao dịch dữ liệu; ưu tiên phát triển 

thị trường dữ liệu phục vụ phát triển kinh tế xã hội và ứng dụng công nghệ dữ 

liệu để khai thác hiệu quả giá trị của dữ liệu. 

Điều 47.  Điều kiện cung cấp sản phẩm, dịch vụ trung gian dữ liệu, 

phân tích, tổng hợp dữ liệu, sàn giao dịch dữ liệu 

1. Điều kiện về tổ chức 

a) Tổ chức cung cấp sản phẩm, dịch vụ trung gian dữ liệu, phân tích, tổng hợp 

dữ liệu là đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp được thành lập hoặc đăng ký 

hoạt động tại Việt Nam theo quy định pháp luật, đáp ứng điều kiện cung cấp 

dịch vụ và được cấp phép cung cấp dịch vụ theo quy định của Luật này; 

b) Tổ chức cung cấp dịch vụ sàn giao dịch dữ liệu là doanh nghiệp nhà nước, 

đơn vị sự nghiệp công lập đáp ứng điều kiện cung cấp dịch vụ và được cấp phép 

cung cấp dịch vụ theo quy định của Luật này. 

2. Điều kiện về nhân sự 

a) Người đứng đầu tổ chức, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là 

công dân Việt Nam, thường trú tại Việt Nam; 

b) Tổ chức, doanh nghiệp phải có nhân sự có bằng đại học trở lên chuyên ngành 

an toàn thông tin hoặc công nghệ thông tin hoặc điện tử viễn thông chịu trách 

nhiệm cung cấp dịch vụ, quản trị hệ thống, vận hành hệ thống, bảo đảm an toàn 

thông tin của hệ thống. 

3. Điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật, quy trình quản lý cung cấp 

dịch vụ và phương án bảo đảm an ninh, trật tự. 

Tổ chức, doanh nghiệp đề nghị cấp giấy xác nhận phải có Đề án hoạt động cung 

cấp dịch vụ bao gồm các nội dung sau: Phương án, quy trình hoạt động cung cấp 

dịch vụ bao gồm thuyết minh hệ thống công nghệ thông tin; thuyết minh phương 

án kỹ thuật về giải pháp công nghệ; phương án lưu trữ, bảo đảm tính toàn vẹn 

dữ liệu, bảo đảm an ninh an toàn thông tin của hệ thống cung cấp dịch vụ; 

phương án bảo vệ dữ liệu cá nhân, tổ chức; phương án bảo đảm an ninh, trật tự; 

phương án phòng cháy và chữa cháy, dự phòng thảm họa và bảo đảm vận hành 

ổn định, thông suốt dịch vụ; trang thiết bị kỹ thuật phải được đặt tại Việt Nam và 

được kiểm định an ninh, an toàn thông tin theo quy định pháp luật. 

4. Chính phủ quy định chi tiết Điều này. 

Điều 48. Sản phẩm, dịch vụ trung gian dữ liệu 

1. Việc cung cấp các sản phẩm, dịch vụ trung gian dữ liệu sau đây phải tuân thủ 

các yêu cầu tại khoản 4 Điều này và phải tuân theo thủ tục đăng ký theo khoản 2 

Điều này:  
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a) Cung ứng hạ tầng đáp ứng việc trao đổi, khai thác, chia sẻ dữ liệu; 

b) Hỗ trợ các hoạt động quản lý, xử lý dữ liệu (Ủy thác quản lý dữ liệu; Cung 

cấp công cụ, tiện ích để thực hiện cung cấp, chia sẻ, kết hợp, bảo vệ dữ liệu, 

thực hiện quyền của chủ thể dữ liệu). 

2. Tổ chức cung cấp sản phẩm, dịch vụ trung gian dữ liệu theo quy định tại 

khoản 1 Điều này phải thực hiện thủ tục đăng ký, cấp phép theo quy định của 

Luật này.  

3. Bộ Công an thực hiện việc thẩm định, kiểm tra thực tế, đánh giá tác động về 

thủ tục hành chính theo quy định tại tổ chức, doanh nghiệp và cấp giấy xác nhận 

đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ cho tổ chức, doanh nghiệp đáp ứng quy định tại 

Điều 47 của Luật này.  

4. Yêu cầu đối với tổ chức cung cấp sản phẩm, dịch vụ trung gian dữ liệu:  

a) Tổ chức cung cấp sản phẩm, dịch vụ trung gian dữ liệu không được sử dụng 

dữ liệu mà họ cung cấp cho các mục đích khác ngoài việc cung cấp cho người 

dùng dữ liệu; 

b) Dữ liệu được thu thập liên quan đến các hoạt động cung cấp dịch vụ trung 

gian dữ liệu, bao gồm ngày, giờ và dữ liệu vị trí địa lý, thời gian hoạt động và 

kết nối với các bên liên quan sẽ chỉ được sử dụng để phát triển dịch vụ trung 

gian dữ liệu đó, phát hiện gian lận, an ninh mạng hoặc cung cấp cho chủ sở hữu 

dữ liệu theo yêu cầu;  

c) Tổ chức cung cấp sản phẩm, dịch vụ trung gian dữ liệu phải bảo đảm rằng 

quy trình truy cập dịch vụ của mình là công bằng, minh bạch và không phân biệt 

đối xử đối với cả chủ thể dữ liệu và chủ sở hữu dữ liệu, cũng như đối với người 

dùng dữ liệu, bao gồm cả về giá cả và điều khoản dịch vụ;  

d) Tổ chức cung cấp sản phẩm, dịch vụ trung gian dữ liệu phải có sẵn các quy 

trình, áp dụng các biện pháp kỹ thuật, pháp lý và tổ chức đầy đủ để ngăn chặn 

việc truyền hoặc truy cập vào dữ liệu trái pháp luật, các hành vi gian lận hoặc 

lạm dụng dữ liệu khác; 

đ) Tổ chức cung cấp sản phẩm, dịch vụ trung gian dữ liệu phải thông báo ngay 

cho chủ sở hữu dữ liệu trong trường hợp có hành vi truy cập, chuyển giao hoặc 

sử dụng trái phép dữ liệu mà Tổ chức cung cấp sản phẩm, dịch vụ trung gian dữ 

liệu đã chia sẻ; 

e) Tổ chức cung cấp sản phẩm, dịch vụ trung gian dữ liệu phải thực hiện các 

biện pháp cần thiết để bảo đảm mức độ bảo mật thích hợp cho việc lưu trữ, xử lý 

và truyền dữ liệu;  

g) Khi cung cấp dịch vụ trung gian dữ liệu, tổ chức cung cấp dịch vụ phải yêu 

cầu bên cung cấp dữ liệu giải thích nguồn dữ liệu, kiểm tra và xác minh danh 

tính của cả hai bên trong giao dịch, đồng thời lưu giữ hồ sơ xác minh và giao 

dịch; 
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h) Tổ chức cung cấp sản phẩm, dịch vụ trung gian dữ liệu phải duy trì bản ghi 

nhật ký về hoạt động trung gian dữ liệu. 

5. Chính phủ quy định chi tiết Điều này. 

Điều 49. Sản phẩm, dịch vụ xác thực điện tử đối với thông tin không 

gắn với chủ thể danh tính điện tử 

1. Xác thực điện tử đối với thông tin không gắn với chủ thể danh tính điện tử là 

hoạt động xác nhận, khẳng định, chứng nhận thông tin trong các cơ sở dữ liệu 

quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, hệ thống định danh và xác thực điện tử. 

2. Phương thức cung cấp sản phẩm, dịch vụ 

Tổ chức cung cấp dịch vụ xác thực điện tử cung cấp sản phẩm, dịch vụ cho bên 

sử dụng theo thỏa thuận thông qua Nền tảng chia sẻ, điều phối dữ liệu; Nền tảng 

định danh và xác thực điện tử. 

3. Điều kiện cung cấp dịch vụ xác thực điện tử đối với thông tin không gắn với 

chủ thể danh tính điện tử thực hiện theo quy định pháp luật về định danh và xác 

thực điện tử. 

Điều 50. Sản phẩm, dịch vụ phân tích, tổng hợp dữ liệu 

1. Sản phẩm, dịch vụ phân tích tổng hợp dữ liệu là kết quả của quá trình ứng 

dụng các công nghệ để phân tích tổng hợp dữ liệu từ dữ liệu gốc thành thông tin 

chuyên sâu hữu ích theo các cấp độ khác nhau đáp ứng yêu cầu của người dùng 

dữ liệu. 

2. Tổ chức cung cấp sản phẩm, dịch vụ phân tích, tổng hợp dữ liệu liên quan đến 

ứng dụng công nghệ trong xử lý dữ liệu quy định tại khoản 5 Điều 24 Luật này 

phải được đăng ký, cấp phép theo quy định tại Luật này. Bộ Công an thực hiện 

việc thẩm định, kiểm tra thực tế và cấp giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh 

dịch vụ cho tổ chức, doanh nghiệp đáp ứng quy định tại Điều 24 và Điều 47 của 

Luật này. 

3. Việc xây dựng, phát triển, lưu hành, sử dụng sản phẩm, dịch vụ phân tích, 

tổng hợp dữ liệu phải tuân thủ quy định về các hành vi bị nghiêm cấm tại Điều 6 

Luật này. 

4. Phương thức cung cấp sản phẩm, dịch vụ: 

a) Cung cấp trực tiếp giữa bên cung cấp dịch vụ và bên yêu cầu dịch vụ theo 

thỏa thuận;  

b) Cung cấp gián tiếp thông qua sàn giao dịch dữ liệu. 

5. Trung tâm dữ liệu quốc gia và cơ quan nhà nước có thẩm quyền cung cấp dữ 

liệu mở miễn phí cho tổ chức, cá nhân khai thác phục vụ phát triển các sản 

phẩm, dịch vụ dữ liệu theo quy định về giao dịch điện tử. 
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Điều 51. Sàn giao dịch dữ liệu 

1. Sàn giao dịch dữ liệu thực hiện chức năng giao dịch, trao đổi, mua bán, cung 

cấp các sản phẩm, dịch vụ liên quan đến dữ liệu một cách phù hợp, chính xác và 

hợp pháp đến các chủ thể yêu cầu dịch vụ. 

2. Trước khi thực hiện giao dịch dữ liệu, sàn giao dịch dữ liệu phải kiểm tra, 

đánh giá: Việc đáp ứng điều kiện tham gia giao dịch của các chủ thể có liên 

quan, tính hợp pháp và việc đáp ứng điều kiện tham gia giao dịch của sản phẩm 

dữ liệu, khả năng đáp ứng yêu cầu trong việc bảo đảm an ninh, an toàn khi sử 

dụng sản phẩm dữ liệu; cụ thể như sau: 

a) Điều kiện tham gia giao dịch của các chủ thể có liên quan gồm: Năng lực 

hành vi dân sự của cá nhân; năng lực pháp luật dân sự của pháp nhân; 

b) Tính hợp pháp và việc đáp ứng điều kiện tham gia giao dịch của sản phẩm dữ 

liệu gồm: Nguồn tạo ra sản phẩm; đối tượng, nội dung, phương pháp, quy trình 

tạo ra sản phẩm; xác định các yêu cầu liên quan đến hạn chế hoặc không hạn chế 

trong lưu thông, lưu hành sản phẩm; 

c) Khả năng đáp ứng yêu cầu trong việc bảo đảm an ninh, an toàn khi sử dụng 

sản phẩm dữ liệu gồm: Việc tuân thủ tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật đối với sản 

phẩm dữ liệu; việc tiếp nhận, lưu trữ và xử lý dữ liệu. 

3. Sàn giao dịch dữ liệu do Bộ Công an cấp phép thành lập và hoạt động 

theo quy định, là nơi lưu trữ, quản lý, giao dịch, trao đổi, mua bán và cung cấp 

các dịch vụ về dữ liệu, có sự giám sát, bảo đảm an toàn và tuân thủ quy định. 

Các doanh nghiệp nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cơ quan 

quản lý nhà nước được thực hiện triển khai sàn giao dịch dữ liệu và chịu trách 

nhiệm báo cáo định kỳ về hoạt động của sàn giao dịch dữ liệu đó trước cơ quan 

chủ quản.  

4. Tổ chức vận hành sàn giao dịch dữ liệu có trách nhiệm ban hành và thực 

hiện đúng quy trình giao dịch. 

5. Sản phẩm dữ liệu được giao dịch phải đáp ứng yêu cầu:  

a) Là sản phẩm được tạo ra từ nguồn dữ liệu phi cá nhân hoặc dữ liệu cá nhân 

khi được chủ thể dữ liệu đồng ý;  

b) Sản phẩm không tác động đến an ninh, quốc phòng, cơ yếu xâm phạm bí mật 

nhà nước, lợi ích công cộng, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá 

nhân; 

c) Đáp ứng yêu cầu về tính hợp pháp, điều kiện tham gia giao dịch của sản phẩm 

quy định tại điểm b khoản 2 Điều này. 

6. Sàn giao dịch dữ liệu phải ban hành quy chế hoạt động và công khai niêm yết 

trên trang thông tin điện tử của mình. Quy chế hoạt động phải bao gồm các nội 

dung chính sau:  

a) Về trách nhiệm các bên tham gia giao dịch; 

b) Quy trình giao dịch; 
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c) Bảo đảm bí mật thông tin, chống hành vi gian lận; 

d) Quản lý rủi ro, xử lý khiếu nại tranh chấp, bảo vệ dữ liệu cá nhân. 

e) Điều kiện tham gia sàn giao dịch dữ liệu của các sản phẩm, dịch vụ dữ liệu. 

7. Chính phủ ban hành chính sách hỗ trợ sàn giao dịch dữ liệu gồm: 

a) Phát triển mạng lưới sàn giao dịch dữ liệu phù hợp chủ trương chiến lược dữ 

liệu quốc gia, chuyển đổi số, phát triển nền kinh tế số, xã hội số; thẩm định các 

sản phẩm, dịch vụ dữ liệu đủ điều kiện giao dịch trên sàn giao dịch dữ liệu; 

b) Hỗ trợ hệ thống thông tin kết nối, chia sẻ dữ liệu đến các sàn giao dịch dữ liệu 

sau khi đã đáp ứng các điều kiện thành lập và hoạt động phục vụ phát triển dịch 

vụ giao dịch sản phẩm dữ liệu; 

c) Hỗ trợ thúc đẩy phát triển doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực dữ liệu, tư 

vấn chiến lược quản trị dữ liệu, cung cấp nền tảng, dịch vụ quản trị dữ liệu; hỗ 

trợ giải pháp bảo đảm an ninh, an toàn thông tin, bảo vệ dữ liệu cá nhân; 

d) Xây dựng đề án phát triển thị trường dữ liệu và xây dựng các mô hình sàn 

giao dịch dữ liệu; 

đ) Xây dựng các quy định, các hình thức sở hữu dữ liệu, quyền tài sản dữ liệu, 

chính sách mua bán dữ liệu, đưa dữ liệu trở thành một loại tài sản được pháp 

luật bảo vệ và tạo thị trường dữ liệu; xây dựng các quy định về mua bán, trao đổi 

dữ liệu riêng, dữ liệu có bản quyền để tạo thị trường dữ liệu; quy định về các 

dạng dữ liệu đủ điều kiện tham gia mua bán, trao đổi, chuyển nhượng; xây dựng 

các quy định về nghĩa vụ, trách nhiệm của các đơn vị vận hành nền tảng số, hệ 

thống giao dịch điện tử trong việc thu thập, lưu trữ, sử dụng, kết nối, chia sẻ, 

giao dịch dữ liệu số; xây dựng các quy định về tiêu chuẩn, quy chuẩn, các danh 

mục lưu trữ, kết nối và chia sẻ dữ liệu, các quy định về dữ liệu phi danh tính. 

Ban hành các quy định hướng dẫn liên quan đến quản lý chất lượng dữ liệu. 

8. (Phương án 1) Dữ liệu được phép giao dịch trên sàn giao dịch dữ liệu gồm: 

a) Dữ liệu phi cá nhân, trừ dữ liệu tác động đến an ninh, quốc phòng, bí mật nhà 

nước, bí mật kinh doanh khi chưa được chủ thể dữ liệu đồng ý;  

b) Dữ liệu cá nhân khi được chủ thể dữ liệu đồng ý;  

8. (Phương án 2) Dữ liệu không được phép giao dịch: 

a) Dữ liệu gây nguy hại đến an ninh quốc gia, quân sự quốc phòng, ổn 

định xã hội; 

b) Dữ liệu không được chủ thể dữ liệu đồng ý; 

c) Dữ liệu khác bị nghiêm cấm theo quy định của luật. 

9. Đối với dữ liệu được phép giao dịch trên sàn giao dịch dữ liệu thì 

không phải thực hiện việc đánh giá tác động chuyển dữ liệu ra nước ngoài theo 

quy định của Luật này và pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân. 

10. Chính phủ quy định chi tiết Điều này. 
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Điều 52. Trách nhiệm của tổ chức cung cấp sản phẩm, dịch vụ trung 

gian dữ liệu, phân tích, tổng hợp dữ liệu, sàn giao dịch dữ liệu 

1. Cung cấp dịch vụ cho tổ chức, cá nhân trên cơ sở thỏa thuận bằng hợp đồng 

cung cấp dịch vụ. 

2. Bảo đảm kênh tiếp nhận thông tin và việc sử dụng dịch vụ là liên tục 24 giờ 

trong ngày và 7 ngày trong tuần. 

3. Thực hiện công tác quản lý, kiểm tra, giám sát an toàn dữ liệu, bảo mật dữ 

liệu thường xuyên; Thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý rủi 

ro dữ liệu; Giám sát các hành vi có thể ảnh hưởng đến việc bảo mật dữ liệu như 

sao chép, giải mã và huỷ dữ liệu cũng như các hành vi có thể ảnh hưởng đến 

việc bảo vệ thông tin cá nhân. 

4. Tuân thủ các quy định pháp luật về an toàn thông tin mạng, an ninh mạng, 

giao dịch điện tử, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về dữ liệu. 

5. Tuân thủ phương án, quy trình hoạt động cung cấp dịch vụ đã được Bộ Công 

an thẩm định. 

6. Gửi báo cáo định kỳ hoặc đột xuất về hoạt động cho Bộ Công an khi có yêu 

cầu.  

7. Chính phủ quy định chi tiết Điều này. 

Điều 53. Xây dựng hạ tầng kỹ thuật phục vụ phát triển thị trƣờng dữ 

liệu, cung cấp các sản phẩm, dịch vụ về dữ liệu 

1. Khuyến khích mọi hoạt động thu thập, tạo lập, phân tích, tổng hợp, lưu trữ và 

chuyển nhượng, chuyển giao công nghệ dữ liệu theo nguyên tắc tự nguyện, bình 

đẳng, các bên cùng có lợi và tuân thủ quy định của Luật này. 

2. Thực hiện ưu đãi đối với sản phẩm, dịch vụ dữ liệu đang trong thời kỳ thử 

nghiệm, sản phẩm, dịch vụ dữ liệu mới, hiện đại, hoạt động tư vấn về các sản 

phẩm, dịch vụ dữ liệu. 

3.  Xây dựng trung tâm đổi mới sáng tạo về khoa học dữ liệu để lưu trữ, 

phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo về khoa học công nghệ trên 

nền tảng dữ liệu trong Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia. 

4. Bộ Công an chủ trì phối hợp với các bộ, các cơ quan có liên quan xây 

dựng trình cấp có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, 

cơ sở vật chất - kỹ thuật của Trung tâm dữ liệu quốc gia phục vụ cho phát triển thị 

trường dữ liệu. 

Chương VI  
QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ DỮ LIỆU  

Điều 54. Nội dung quản lý nhà nƣớc về dữ liệu 

1. Xây dựng, ban hành, tổ chức thực hiện chiến lược dữ liệu; văn bản quy phạm 

pháp luật về dữ liệu; tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật, 

chất lượng dữ liệu. 
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2. Quản lý các dịch vụ về dữ liệu, sàn giao dịch dữ liệu. 

3. Quản lý hoạt động xử lý, quản trị, điều phối dữ liệu, bảo đảm chất lượng dữ 

liệu. 

4. Quản lý hoạt động bảo vệ dữ liệu, bảo đảm an ninh, an toàn dữ liệu. 

5. Hướng dẫn, tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về dữ liệu. 

6. Đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực, chuyên gia về dữ liệu. 

7. Thanh tra, kiểm tra, giám sát tuân thủ, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi 

phạm pháp luật về dữ liệu. 

8. Hợp tác quốc tế về kết nối, chia sẻ, quản trị, trao đổi dữ liệu, thực thi pháp 

luật về dữ liệu. 

9. Quản lý hoạt động trao đổi dữ liệu xuyên biên giới. 

Điều 55. Trách nhiệm quản lý nhà nƣớc về dữ liệu  

1. Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về dữ liệu. 

2. Bộ Công an là cơ quan đầu mối chịu trách nhiệm trước Chính phủ 

trong việc chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính 

phủ và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện quản 

lý nhà nước về dữ liệu. 

3. Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân 

dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp với Bộ Công an thực hiện 

quản lý nhà nước về dữ liệu trong lĩnh vực, địa bàn thuộc phạm vi nhiệm vụ, 

quyền hạn được phân công. 

Điều 56. Trách nhiệm của Bộ Công an  

1. Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông 

và bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ 

chức triển khai, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Luật này. 

2. Chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông và cơ quan có liên quan 

quản lý hoạt động lưu trữ, bảo vệ dữ liệu, bảo đảm an ninh dữ liệu; đấu tranh 

phòng, chống tội phạm, xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động xử lý, quản trị, 

điều phối dữ liệu; chủ động phòng ngừa, tham gia đấu tranh với các hành vi vi 

phạm pháp luật về dữ liệu, hoạt động sử dụng dữ liệu gây phương hại đến an 

ninh quốc gia, lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ 

chức, cá nhân; quản lý, theo dõi, giám sát đối với hoạt động kinh doanh các sản 

phẩm, dịch vụ về dữ liệu quy định tại khoản 2 Điều 46 Luật này. 

3. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan triển khai xây dựng Trung tâm 

dữ liệu quốc gia đáp ứng các quy định, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật đối với 

trung tâm dữ liệu. 

4. Chủ trì xây dựng, ban hành hoặc trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban 

hành và hướng dẫn thi hành văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thực hiện 

các quy định pháp luật về dữ liệu. 
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5. Chủ trì phối hợp Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền 

thông và các cơ quan liên quan rà soát, tổng hợp đề xuất Chính phủ chỉ đạo các 

bộ, cơ quan, địa phương xây dựng, sửa đổi, bổ sung các văn bản liên quan đến 

việc triển khai, quản trị vận hành của Trung tâm dữ liệu quốc gia. 

6. Tổ chức thực hiện kết nối, chia sẻ, điều phối dữ liệu giữa hệ thống thông tin, 

cơ sở dữ liệu của cơ quan, tổ chức, cá nhân với Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia 

thông qua Nền tảng chia sẻ, điều phối dữ liệu của Trung tâm dữ liệu quốc gia. 

7. Bảo đảm hạ tầng công nghệ thông tin cho cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, 

tổ chức chính trị - xã hội phục vụ việc quản lý, quản trị, xử lý dữ liệu thuộc 

phạm vi quản lý tại Trung tâm dữ liệu quốc gia. 

8. Chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông thẩm định, đánh giá, 

kiểm tra, hỗ trợ giám sát và điều phối ứng phó sự cố an ninh mạng, an toàn 

thông tin trong quá trình xây dựng, triển khai, vận hành các hệ thống thông tin, 

cơ sở dữ liệu tại Trung tâm dữ liệu quốc gia. 

9. Chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Khoa học và Công 

nghệ xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật hoặc hướng dẫn kỹ thuật về tổ 

chức, kết nối, chia sẻ, đồng bộ dữ liệu với Trung tâm dữ liệu quốc gia. 

10. Xây dựng tiêu chuẩn kiến trúc hệ thống phần mềm tại Trung tâm dữ liệu 

quốc gia. 

11. Hướng dẫn tổ chức phân loại dữ liệu của cơ quan nhà nước, tổ chức chính 

trị, tổ chức chính trị - xã hội; tổ chức, chỉ đạo công tác đào tạo, bồi dưỡng về 

chuyên môn, nghiệp vụ về dữ liệu trên phạm vi cả nước. 

Điều 57. Trách nhiệm của Bộ Thông tin và Truyền thông 

1. Chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Khoa học và Công 

nghệ và cơ quan có liên quan trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược 

dữ liệu quốc gia. 

2. Hướng dẫn cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội phát 

triển, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin và việc xây dựng tiêu 

chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về tổ chức, kết nối, chia sẻ, đồng bộ dữ liệu; thực 

hiện chuẩn hoá, kết nối, chia sẻ dữ liệu, tính toán tối ưu giữa việc đầu tư hạ tầng 

mới và sử dụng hạ tầng do Trung tâm dữ liệu quốc gia cung cấp. 

3. Rà soát, đánh giá năng lực mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan 

để xây dựng phương án nâng cấp, bảo đảm các đơn vị có thể truy cập, quản trị 

hệ thống đặt tại Trung tâm dữ liệu quốc gia thông qua mạng truyền số liệu 

chuyên dùng. 

Điều 58. Trách nhiệm của Văn phòng Chính phủ 

Phối hợp với Bộ Công an và các đơn vị liên quan đánh giá nhu cầu, thực hiện 

chuyển dịch hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin các hệ thống thông tin phục vụ 

chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ (Cổng Dịch vụ công 
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quốc gia, Trục liên thông văn bản quốc gia, Hệ thống thông tin báo cáo quốc 

gia...) về Trung tâm dữ liệu quốc gia. 

Điều 59. Trách nhiệm của Bộ Quốc phòng 

1. Quản lý đối với dữ liệu thuộc phạm vi quản lý. 

2. Phối hợp với Bộ Công an, các cơ quan, tổ chức bố trí lực lượng, phương tiện 

thích hợp để phát hiện, ngăn chặn từ xa mọi hành vi xâm phạm Trung tâm dữ 

liệu quốc gia cả về địa lý và trên không gian mạng. 

3. Chủ trì quản lý hoạt động lưu trữ, bảo vệ dữ liệu, bảo đảm an ninh dữ liệu; 

quản lý, theo dõi, giám sát, tổ chức thực hiện kết nối, chia sẻ, điều phối dữ liệu 

giữa hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu; ứng dụng khoa học trong xử lý, quản lý, 

khai thác, sử dụng dữ liệu; quản lý, cấp phép chuyển dữ liệu ra nước ngoài; sử 

dụng quỹ phát triển dữ liệu quốc gia đối với các dữ liệu thuộc phạm vi quản lý 

của Bộ Quốc phòng. 

Điều 60. Trách nhiệm của Bộ Khoa học và Công nghệ 

Phối hợp với Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông và cơ quan có liên 

quan trong nghiên cứu làm chủ và ứng dụng các công nghệ số, dữ liệu số hình 

thành các sản phẩm, dịch vụ phục vụ phát triển chính phủ số, chính quyền số và 

phát triển kinh tế - xã hội thông qua các Chương trình Khoa học và Công nghệ 

trọng điểm cấp quốc gia. 

Điều 61. Trách nhiệm của Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ 

Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Công an và các đơn vị có liên quan trình 

cấp có thẩm quyền bổ sung các dự án đầu tư xây dựng và mua sắm trang thiết bị, 

phần mềm, cơ sở dữ liệu đáp ứng cho hoạt động của Trung tâm dữ liệu quốc gia. 

Điều 62. Trách nhiệm của Bộ Nội vụ 

1. Quản lý đối với dữ liệu về công chức, viên chức. 

2. Chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công an, Bộ Quốc 

phòng và cơ quan có liên quan quản lý hoạt động thu thập, cập nhật, điều chỉnh, 

sao chép, chia sẻ, chuyển giao, xóa, hủy dữ liệu, lưu trữ, bảo vệ đối với dữ liệu 

về công chức, viên chức. 

3. Thực hiện đồng bộ đối với dữ liệu công chức, viên chức về Trung tâm dữ liệu 

quốc gia theo quy định của Luật này. 

Điều 63. Trách nhiệm của Ban Cơ yếu Chính phủ 

1. Chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai các sản phẩm mã hóa, 

giải mã dữ liệu. 

2. Ban Cơ yếu Chính phủ giúp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng thực hiện nhiệm vụ 

quản lý nhà nước đối với dữ liệu về cơ yếu. 

3. Phối hợp với Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông triển khai các giải 

pháp bảo đảm an toàn, xác thực và bảo mật thông tin dùng mật mã; triển khai dịch 
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vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ cho các hệ thống thông tin và cơ 

sở dữ liệu của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội. 

Điều 64. Trách nhiệm của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc 

Chính phủ và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ƣơng 

1. Quản lý đối với dữ liệu thuộc phạm vi quản lý. 

2. Chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công an, Bộ Quốc 

phòng và cơ quan có liên quan quản lý hoạt động thu thập, cập nhật, điều chỉnh, 

sao chép, chia sẻ, chuyển giao, xóa, hủy dữ liệu, lưu trữ, bảo vệ dữ liệu thuộc 

phạm vi quản lý. 

3. Thực hiện đồng bộ dữ liệu thuộc phạm vi quản lý về Trung tâm dữ liệu quốc 

gia theo quy định của Luật này. 

Chương VII  

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 65. Sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ một số điều của các luật có 

liên quan 

1. Sửa đổi, bổ sung mục 6 thuộc Phần IV - Phí thuộc lĩnh vực an ninh, quốc 

phòng trong Danh mục Phí, lệ phí ban hành kèm theo Luật Phí và lệ phí 

số 97/2015/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật Du lịch 

số 09/2017/QH14, Luật Cạnh tranh số 23/2018/QH14, Luật Bảo vệ môi trường 

số 72/2020/QH14 và Luật Giá số 16/2023/QH15, Luật Giao dịch điện tử số 

20/2023/QH15 như sau: 

6 
Phí khai thác và sử dụng thông tin trong 

Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia 
Bộ Tài chính 

2. Sửa đổi, bổ sung Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 đã được sửa đổi, 

bổ sung một số điều theo Luật Bảo vệ môi trường số  72/2020/QH14, Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật đầu tư công, Luật đầu tư theo phương thức 

đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật nhà ở, Luật đấu thầu, Luật điện lực, Luật 

doanh nghiệp, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật thi hành án dân sự số 

03/2022/QH15, Luật Điện ảnh số 05/2022/QH15, Luật Kinh doanh bảo hiểm số 

08/2022/QH15, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tần số vô tuyến điện 

số 09/2022/QH15, Luật Giao dịch điện tử số 20/2023/QH15 và Luật Căn cước 

số 26/2023/QH15 

a) Bổ sung điểm 228 tại Phụ lục IV - Danh mục ngành, nghề đầu tư 

kinh doanh có điều kiện: kinh doanh sản phẩm, dịch vụ trung gian dữ liệu; 

b) Bổ sung điểm 229 tại Phụ lục IV - Danh mục ngành, nghề đầu tư 

kinh doanh có điều kiện: kinh doanh sản phẩm, dịch vụ phân tích, tổng hợp dữ 

liệu; 

c) Bổ sung điểm 230 tại Phụ lục IV - Danh mục ngành, nghề đầu tư 

kinh doanh có điều kiện: kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch dữ liệu. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Luat-phi-va-le-phi-2015-298376.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Van-hoa-Xa-hoi/Luat-du-lich-2017-322936.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Luat-canh-tranh-345182.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Luat-so-72-2020-QH14-Bao-ve-moi-truong-2020-431147.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Luat-Gia-2023-16-2023-QH15-519324.aspx
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3. Chỉnh lý điểm a khoản 4 Điều 42 Luật Giao dịch điện tử số 20/2023/QH15 

như sau: “a) Kết nối, chia sẻ qua các hệ thống trung gian bao gồm: Nền tảng 

chia sẻ, điều phối dữ liệu của Trung tâm dữ liệu quốc gia; Nền tảng tích hợp, 

chia sẻ dữ liệu quốc gia; hạ tầng kết nối, chia sẻ dữ liệu cấp Bộ, cấp tỉnh theo 

Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số;”. 

Điều 66. Hiệu lực thi hành 

Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2026. 

 

Luật này  được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, 

kỳ họp thứ 9 thông qua ngày     tháng 6 năm 2025. 

 

      CHỦ TỊCH QUỐC HỘI 

 

 


